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Lần trang cổ sử, suy gãm hạnh lành của tiền hiền Thánh đức. 

Sol bóng gương xưa, góp nhặt hành trang theo đường về bến giác. 

VỊ Thánh Dự lưu cư sĩ Mahanama hào phóng với bàn tay rộng mở. 

Vua Pukkusati chẳng màng vương quyền quốc độ, bỏ tất cả ra đi tìm bậc Đạo 
sư, hành trang chỉ là chiếc y vàng đơn lẻ. 

Đẹp làm sao với những bước chân phong trần trên con đường tìm đạo. 

Cao quý làm sao với niềm tin trong sạch chẳng vương chút bụi trần. 

VỊ Thánh Anahàm Pingiyani, du sĩ có trí Pilotika đã tán thán Đức Thế Tôn với 
lời tán thán tối thượng nhất: “Tói là ai mà có lời tán thán Samôn Gotarnad”. 

Tôt là ai? Tôi chỉ là hạt bụi nhỏ làm sao dám nói lời tán thán núi báu TuDI, hạt 
bụi nhỏ chỉ xứng đáng chiêm ngưỡng núi báu TuDi mà thôi. 

Tôi là ai? Tôi chỉ là hạt sương nhỏ, làm sao dám nói lời tán thán đại hãi sâu 
thăm mênh mông, hạt sương nhỏ chỉ xứng đáng chiêm ngưỡng đại hãi trùng khơi 
mà thôi. 

Nước đại hãi sâu thắm mênh mông, có là mực cũng không ghi chép hết công 
hạnh của Đấng Đại hùng. 

Lá rừng trọn kiếp trái đất này gom lại, có là giấy hồng cũng không đăng tải hết 
những kỳ sự siêu phàm của bậc Đại sĩ Tối Tôn. 

Chỉ trong kiếp trái đất này thôi, Đấng Đại sĩ đã thực hành pháp Balamật rốt 
ráo, sự thực hành của Ngài khiến thường nhân phải kinh hoàng thán phục vượt ra 
ý tưởng của con người, thì còn nói gì đến thời gian 4 Atăng kỳ và 1ooO ngàn kiếp 
trái đất. 

Một Vessantara bố thí không những là tài sản, cả đến vợ con, luôn cả trái tim 
đầy sức sống nếu ai cần đến. 

Một Đức vua Sivi cho cả đôi mắt đẹp tỉnh anh của mình, không hề đắn đo suy 
tính. 
Một hiền trí Cullabodhi dũng mãnh đẩy lui nguồn phẫn nộ trước nghịch cảnh 
éo le để bảo tôn đức hạnh. 

Một rắn chúa Campeyya nhiếp phục được tâm sân, chịu đựng những cực hình 
khủng khiếp do gả thầy bắt rắn ác độc tạo ra, để giữ gìn giới hạnh thanh cao. 

Một vương tử Ayoghara so sánh cuộc sống nhung lụa vàng son cũng chỉ là 
ngục tù trong tam giới, sẵn sàng bỏ tước vị vương quyền ra đi sống đời ẩn sĩ cô 
liêu để tìm phương án thoát ra già bịnh chất. 

Một hiền trí Mahosadha với trí tuệ tuyệt vời khắc chế mọi hiểm nguy, mang an 
lạc đến vô số quần sinh. 

Còn nhiều và rất nhiều, làm sao nói hết. 

Ngôn ngử đã trở thành hạn hẹp trước những công hạnh siêu kỳ. 

Xin được một lần đảnh lễ hạt bụi dưới chân Đấng Từ nghiêm, chỉ bấy nhiêu 
thôi đủ mãn nguyện cho kiếp trầm luân đầy khổ luy. 

Chỉ một lần thôi, suối nguồn hạnh phúc tuôn trào trong tâm khảm. 

Chỉ một lần thôi, nụ cười an lạc nở mãi trên môi. 

Đại Đức Minh Đức Trụ trì chùa Từ Quang và Tín nữ Nguyễn thị Dung hân 
hoan hỷ dạ trong công hạnh phục vụ đạo pháp, mang hạnh lành của Đấng Từ 
Nghiêm cùng các vị Thánh đệ tử gieo rắc khắp muôn phương, để người có trí học 
tập thực hành theo, nhanh chóng đến vùng Giải thoát. 


Đại Đức Minh Đức và Tín nữ Nguyễn thị Dung, phát tâm ấn tống trọn tập sách 
này. 

Xin được nghiêng mình tri ân hai vị, hai vị đã sách tấn, khích lệ chúng tôi, giúp 
chúng tôi thoát ra nhiều trăn trở ưu tư trên con đường Hoằng dương Chánh Pháp. 

Xin được nghiêng mình cảm niệm hạnh lành của hai vị. 

Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo, nhất là Pháp bảo gia hộ hai vị luôn được an lạc 
thân tâm, nhanh chóng thành tựu mọi ước nguyện. 


Tykhưu Chánh Minh cẩn bạch. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Alahán Chánh Đăng Giác. 
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Chương XVII. Tế độ dòng Hoàng tộc Sakua (ThíchCa). 


I- Đức Thế Tôn 0ê thành Kapilauatthu (Catblauệ). 

A- Vua Suddhodana cho sứ giả thỉnh Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ nhất nơi Isipatana Migadaya, khi mản 
mùa an cư Ngài ngự đến khu rừng Uruvela để tế độ ba đạo sĩ Kassapa thờ thần 
lửa, Ngài ở nơi này trọn ba tháng. 

Vào ngày trăng tròn tháng Phussa (tháng 12 — 1 dÌ, tính theo lịch VN là 15-12 
âl)), Đức Thế Tôn cùng 1.ooo vị Tykhưu Alahán Uruvela Kassapa đến thành 
Rajagaha (Vương xá) tế độ vua Bimbisara (BìnhSa) cùng 110 ngàn gia chủ 
Bàlamôn, trưởng giả chứng Thánh quả Dự Lưu, an trú 1o ngàn gia chủ vào Tam 
quy và 5 giới. Tiếp theo Đức Thế Tôn thọ lãnh Veluvana (Trúc Lâm) và nơi đây 
hình thành ngôi đại tự đầu tiên của Phật Giáo. 

Vào hạ tuần tháng Phussa, danh tiếng của Đức Thế Tôn lan truyền khắp nơi, 
Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) nghe rằng: “Thái tử Siddhattha con uua 
Suddhodana, sau 6 nămn xuất gia khổ hạnh, naụ trở thành Bậc Chánh Giác, hiện 
đang trú ngụ nơi Veluuanautharq (Đạt tự Trúc Lâm), gần thành Ra]agaha”. 

Được nghe tin lành tốt đẹp này, vua Suddhodana liền cho với một vị Đại thần 
đến nói rằng: 

- Ta được nghe Thái tử Siddhattha nay đã trở thành bậc Chánh Giác, hiện đang 
trú ngụ nơi rừng Trúc gần thành RaJagaha. Vậy khanh hãy mang theo 1.OOO quan 
quân tùy tùng đến thành RaJagaha, tìm đến con trai, bạch rằng: “Kính bạch Đức 
Thế Tôn, cha của Ngài là uua Suddhodana muốn đảnh lễ Ngài. Kính thỉnh Ngài 
ngự uề kính thành Kaptlaquatthu”. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

1- Chín đoàn sứ giả. 

VỊ đại thần cùng 1.OOO quan quân tùy tùng lên đường không chậm trễ, mang 
theo thông điệp thỉnh Đức Thế Tôn ngự về kinh thành Kapilavatthu. 

Từ kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ) đến kinh thành Rajagaha (Vương xá) 
đài 6o do tuần (# 48o km). Đến kinh thành Rajagaha vị Đại thần cùng 1.OOO 
quan quân tuỳ tùng đi vào Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), bấy giờ Đức Thế 
Tôn đang giảng pháp đến đại chúng, vị Đại thần suy nghĩ: 

-Đức Thế Tôn đang giảng pháp, ta nên lắng nghe pháp trước. Khi Đức Thế Tôn 
giảng pháp xong, ta sẽ chuyển giao bức thông điệp của vua Suddhodana đến Đức 
Thế Tôn cũng không muộn. 

VỊ đại thần cùng 1.OoO quan quân tùy tùng đứng sau hội chúng lắng nghe Giáo 
pháp. Đức Thế Tôn quán xét thấy được duyên lành của vị đại thần cùng 1.OOO tuỳ 
tùng, Ngài thuyết lên pháp thoại hợp với duyên lành tích trữ của nhóm này. 

Dứt pháp thoại cả 1,ooo vị đều chứng Thánh quả Alahán. Một ngàn vị tân 
Thánh nhân Alahán đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thể xuất gia sống đời sống Phạm hạnh trong 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn được chăng? 

Đức Thế Tôn duõi thẳng cánh tay phải của Ngài ra, dạy rằng: 

Etha bhikkhavotl, svakkhato dhammo, caratha brahmacarlyam samma 
dukkhassa antakiriyayatI”. 

“Hấu đến đâu nàu các Tùkhưu, hãu thực hành Phạm hạnh trong Giáo pháp 
nàu để chân chánh chấm dứt đau khổ”. 


Lập tức râu tóc của 1.OOO vị rụng xuống, trên người xuất hiện những món 
dụng cụ của bậc Samôn như y, bát ... 

Tuy vừa xuất gia nhưng các Ngài có Tăng tướng như vị Samôn có sáu mươi 
tuổi hạ và các vị tân Tỳkhưu ấy đang ở trong tư thế đảnh lẽ Đức Thế Tôn. 

Thông điệp của vua Suddhodana thỉnh Đức Thế Tôn ngự về kinh thành 
KapTlavatthu không được chuyển giao đến Đức Thế Tôn. 

Hỏi. Vì sao thế? 

Đứúp. Từ lúc chứng đắc Thánh quả Alahán, các vị thánh Alahán này không còn 
quan tâm đến thế sự nên vị Tykhưu trưởng đoàn (quan đại thần trước đó) đang 
hân hoan hưởng an lạc giải thoát trong Thánh quả Alahán, nên không nhớ đến 
thông điệp của vua Suddhodana. 

Mặc khác, duyên thỉnh Đức Thế Tôn về kinh thành Kapilavatthu chính do Ngài 
Ka|udayl, đồng thời duyên lành Đạo quả của Hoàng tộc Sakya (Thích Ca) chưa 
chín muồi. 

Vua Suddhodana chờ đợi không thấy vị Đại thần được cử đi trở về đúng thời 
hạn®), lại không có tin tức gì từ vị Đại thần này. Vua Suddhodana nóng lòng muốn 
biết sự yên lặng của đoàn sứ giả thứ nhất, nên cho gọi vị Đại thần thứ hai đến bảo: 

- Ta được nghe Thái tử Siddhattha nay đã trở thành bậc Chành Giác, hiện đang 
trú ngụ nơi rừng Trúc gần thành RaJagaha. Vậy khanh hãy mang theo 1.OOO quan 
quân tùy tùng đến thành Rajagaha, tìm đến con trai là bậc Chánh Giác, bạch rằng: 
“Kính bạch Đức Thế Tôn, cha của Ngài là uua Suddhodana muốn đánh lễ Ngài. 
Kính thỉnh Ngài ngự uề kinh thành Kaptlaquatthu”. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

VỊ đại thần thứ hai lại lên đường và cũng như đoàn sứ giả thứ nhất, một ngàn 
vị đều chứng đắc Thánh quả Alahán và xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn 
giống như đoàn sứ giả thứ nhất. 

Cứ như thế, vua Suddhodana gởi liên tiếp o đoàn sứ giả thỉnh Đức Thế Tôn 
ngự về kinh thành Kapilavatthu và tất cả đều trở thành những vị Tỳkhưu Alahán 
trong Tăng đoàn. 

2- Ngài Ka[udatt người bạn sinh cùng ngày uới Bôtát Siddhatthu. 

Cả o đoàn sứ giả ra đi không một đoàn nào trở về cũng chẳng có lời hồi âm tin 
tức đến vua Suddhodana. 

Vua Suddhodana suy nghĩ: “Vì sao cả 9 đoàn sứ giá bặt vô âm tín? Ai là người 
có thể giúp ta chuyển giao thông điệp thỉnh Đức Thế Tôn trở về kinh thành 
Kapllavatthu?”. 

Đức vua nghĩ đến quan đại thần Kaludayl1 (còn được viết là Ka]uday1), người 
sinh ra cùng ngày đồng thời là người bạn thuở ấu thơ của Thái tử Siddhattha 
(SiĐạtTa), là người rất gần gủi với Hoàng tộc Sakya (ThíchCa), hiện Ka]udayi 
đang có trọng trách là “sắp xếp mọi công việc triều chính” (quan Tể tướng). 

Vua Suddhodana cho vời quan Đại thần Ka]uday1! đến, nói rằng: 

- Này Kaludayi con, ta rất nhớ con trai ta là Siddhattha, con trai ta ra đi xuất 
gia được 6 năm, nghe nói đã trở thành bậc Chánh Giác. Ta muốn bày tỏ lòng tôn 
kính đến người con trai thân yêu của ta; ta đã gửi o đoàn sứ giả ra đi để thỉnh 
Ngài trở về kinh thành Kapilavatthu. Nhưng cả 9 ngàn quan quân ra đi không trở 
lại, lại không có tin tức gì về o đoàn sứ giả cả. 

Người ta không có lý do nào tin chắc mạng sống mình không bị đe doạ cả. Này 
Kal|uday! thân yêu, con có thể đảm nhận trọng trách “thỉnh Đức Thế Tôn ngự về 
kinh thành Kapilavatthu”được không? Để ta còn có cơ hội gặp lại con trai thân 
yêu của ta. 


6)- Không rõ với lộ trình dài 48o km, được quy định “ đi và về là bao nhiêu ngày?”. Có khả năng là từ 5- 6 
ngày. 
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- Thưa Đại vương, được. Nhưng Đại vương hãy cho phép con được xuất gia trở 
thành vị Samôn. 

- Này Kaludayl con, điều ấy được thôi. Nhưng dù con có xuất gia là vị Samôn 
hay sống đời sống tại gia, con hãy cố gắng hoàn thành trọng trách mang thông 
điệp của ta “thỉnh Đức Thế Tôn ngự về kinh thành Kapilavatthu”. 

- Vâng thưa Đại vương. 

Đại thần Kaludayi cùng 1.OOO quan quân tuỳ tùng lên đường đến thành 
RaJagaha , theo tập Mahavastu (Đại sự) trong đoàn tuy tùng của Ngài Kaludayl có 
cả Channa (Sanặc) là người ky sĩ đại tài của Bồtát Siddhattha trước đây®0), tuy 
không thể xác định thời điểm xuất gia của Ngài Channa, nhưng theo Nam truyền 
đoàn Sứ giả có Ngài Ka]udayli là trưởng đoàn, tất cả đều chứng Thánh quả Alahán, 
như vậy chắc chắn không có Ngài Channa. 

Còn 7 ngày nữa đến ngày trăng tròn tháng Phagguna (tháng 2-3 dl. Tính theo 
lịch VN là ngày 15 tháng 2 âÌl) Đại thần Ka]udayi đã đến thành RaJagaha, cũng như 
o đoàn sứ giả trước, đoàn người của Đại thần Ka|uday1l được nghe pháp từ Đức 
Thế Tôn, chứng đắc Thánh quả Alahán và được xuất gia trong giáo đoàn theo cách 
Etha bhikkhauo: Hãu đến đâu, nàu các tùkhưu. 

Vào ngày trăng tròn tháng Phagguna (ngày 15 tháng 2 âl), Ngài Kaluday! suy 
nghĩ: “Mùa đông đã trôi qua, hiện tại là mùa khô với khí trời tươi mát, không quá 
lạnh cũng không quá nóng, cỏ non đã mọc nhiều, các loài hoa đua nhau nở rộ, toả 
ngát mùi hương. Nhà nông đã thu hoạch mùa vụ hoàn tất. Đây là thời điểm thích 
hợp để ta thỉnh Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ)”. 

Ngài Kaludayl sau khi đấp y chỉnh tề, đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lẽ Đức Thế 
Tôn xong rồi, đứng nơi phải lẽ, nói lên những kệ ngôn mô tả cảnh trí xinh đẹp của 
những con đường dẫn đến thành Kapilavatthu, như:. 

Atikkanto hemanto, vasantakalo anuppatto; 

Samayo tathagatassa, kapIllapuram gantu”nHi. 

“Mùa lạnh đã đt qua, hiện đang là mùa xuân. 

Là thời Đống Như Lai. Ngòi trở uề thành Kaptlquotthu”... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Ka]udayi rằng: 

- Này Kaludayl, vì lý do nào ngươi ca tụng cảnh trí xinh đẹp của con đường dẫn 
đến thành Kapilavatthu? 

- Bạch Thế Tôn, Đức vua Suddhodana nơi kinh thành Kaprlavatthu mong được 
đảnh lễ Ngài cùng Tăng chúng. Hiện tại mùa lạnh đã đi qua, tiết trời tươi mát 
không quá nóng cũng không quá lạnh, là thời điểm thích hợp để Đức Thế Tôn đến 
viếng kinh thành Kaprlavatthu. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, vua Suddhodana và Hoàng tộc rất mong được gặp lại 
Ngài sau bảy năm cách biệt. Kính thỉnh Ngài ngự về kinh thành Kapilavatthu. 

- Lành thay, lành thay, này Ka]udayi. Hãy thông báo đến các vị Tykhưu rằng: 
“Đấng Như Lai sẽ lên đường du hành đến thành Kapilavatthu”®), 

- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 

Theo thông lệ, trước khi lên đường du hành, Đức Thế Tôn thông báo đến các 
Tkhưu trước 15 ngày, để các vị Tỳkhưu sửa soạn các tư cụ samôn mang theo như 
đốt bát ... để thuận lợi trong chuyến du hành. 

Vào đầu hạ tuần tháng Phagguna (theo lịch VN là ngày 1 tháng 3 âl), Đức Thế 
Tôn cùng 2o.ooO vị Tỳkhưu Alahán (1o ngàn vị xuất thân từ những gia tộc danh 
giá của xứ Anga và xứ Magadha; 1o ngàn vị xuất thân từ kinh thành Kapilavatthu) 
khởi hành từ thành Rajagaha đến thành Kapilavatthu. 


@)- Mtu. 11. 223. 

@)- Bản Sớ Giải Phật su7ä Miến Điện ghi nhận có đến 64 câu kệ ngôn được Ngài Ka]udayi nói lên để thỉnh 
Đức Thế Tôn ngự về kinh thành Kapilavatthu. Bản Sớ giải Phật sử Tích Lan chỉ có câu đầu và câu cuối của 
Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu của Ngài Ka|udayi. 
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Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đi du hành với nhịp độ mỗi ngày một dotuần (16 
km), nhịp độ này có tên gọi là afurr1fa (nhàn du). 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn nhàn du như vậy? 

Đúp. Là thông lệ của các Đấng Như Lai khi du hành, không cần thiết phải vội 
vả. Tựa như Đức vua không hối hả khi không có việc gì cần phải làm. 

Lại nữa, để Hoàng tộc ThíchCa có đủ thời gian chuẩn bị, tổ chức lễ tiếp rước 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng được long trọng và chu đáo. 

3- Vua Suddhodanta cúng dường uật thực đến Đức Thế Tôn. 

Ngài Ka|udayi suy nghĩ: “Đây là thời điểm thích hợp, ta hãy đến báo tin cho 
vua Suddhodana,tiếp rước Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng”. 

Ngài Kaludayi theo con đường hư không đi đến Hoàng cung của vua 
Suddhodana, từ hư không Ngài hạ thân xuống trước mặt vua Suddhodana. 

Đức vua Suddhodana sau giây phút kinh ngạc, định thần lại thấy vị Samôn 
trước mặt chính là Kaludayl, vua Suddhodana hân hoan rằng: 

- Xin chào Ngài Samôn Kaludayi thân yêu. Xin thỉnh Ngài hãy ngồi nơi chỗ 
dành cho những vị quí tộc. 

Rồi Đức vua Suddhodana dâng lên Ngài Ka|]udayi những vật thực thượng vị 
dành riêng cho mình. Ngài Kaludayl tỏ dấu hiệu ra đi, vua Suddhodana nói rằng: 

- Xin Ngài Samôn hãy thọ thực nơi bảo toạ dành riêng cho ta. 

- Thưa Đại vương, tôi sẽ thọ thực trước mặt Đức Thế Tôn. 

- Thưa Ngài Samôn Ka]udayi thân yêu, Đức Thế Tôn hiện giờ đang ở đầu? 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn cùng 2o ngàn vị Thánh Alahán đang trên 
đường trở về viếng thăm đại vương. 

Nghe được tin vui này, vua Suddhodana hân hoan rằng: 

- Kính thưa Ngài Samôn Kaludayl1 thân yêu. Xin Ngài hãy thọ thực đi, tôi sẽ 
nhờ Ngài dâng vật thực đến Đức Thế Tôn mỗi ngày, cho đến khi nào Đức Thế Tôn 
ngự về đến hoàng cung. 

Ngài Kaludayl im lặng nhận lời, khi Ngài Kaludayl! thọ thực xong, vua 
Suddhodana thỉnh chiếc bát, cho người rửa sạch bát bằng nước thơm, rồi đặt vào 
đó đầy những loại vật thực thượng vị loại cứng loại mềm. 

Tự thân vua Suddhodana trao bát đến tận tay Ngài Ka]udayl nói rằng: 

- Kính xin Ngài hãy thay ta cúng dường vật thực này đến Đức Thế Tôn. 

Ngài Ka]udayi đưa bát đi vào hư không rồi Ngài theo sau như người hộ tống 
chiếc bát trước sự kinh ngạc và thán phục của vua Suddhodana cùng các quan Đại 
thần. Ngài Ka|udayi hạ thân xuống trước Đức Thế Tôn, dâng bát vật thực đến Đức 
Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, đây là vật thực do vua Suddhodana cúng dường đến 
Ngài. 

Đức Thế Tôn tiếp nhận bát vật thực và thọ dụng vật thực ấy. 

Từ đó mỗi ngày, Ngài Kaluday1 đều đi đến Hoàng cung của dòng Sakya (Thích 
Ca) báo tin cho vua Suddhodana biết: 

- Thưa Đại vương, ngày hôm qua Đức Thế Tôn đã đi được chừng này chặn 
đường, còn cách kinh thành Kapllavatthu là ... 

Đồng thời Ngài thọ thực nơi Hoàng cung rồi mang vật thực của vua 
Suddhodana cúng dường đến Đức Thế Tôn về dâng lên Đức Thế Tôn. 

Sở dĩ Ngài Kaludayi làm như thế để tạo niềm tin cho Hoàng tộc Sakya 
(ThíchCŒa), trước khi họ được diện kiến Đức Thế Tôn. 

*Vua Suddhodana. 

Là con traI của vua Sihahanu và Chánh hậu Kaccana. 

Bà Hoàng Kaccana là con gái của Tộc trưởng Sakya cai trị kinh thành 
Devadaha, tộc trưởng này có tên là Devadahasakka, vua Devadahasakka có người 
con trai tên là AñJana. 


Theo tập Apadana (Ký sự) và Bán Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão ni (Therigatha- 
atthakath3) thì vua AñJjana kết hôn với nàng Sulakkhana®', 

Theo tập Mahavamsa (Đại sử) thì vua Añjana kết hôn với nàng Yasodhara®), 
có thể đó là một người vợ khác của vua AñJana. 

Vua AñJana có hai người con trai là vương tử DandapanI và vương tử 
Suppabuddha®6), hai người con gái song sinh là công nương Maya và PaJapaHI. 

Vua Sihahanu có 5 người con trai là: Suddhodana (Tịnh Phạn), Dhotodana 
(trong kinh điển của Tây Tạng, ông được gọi là Dhonodana và được nói là thân 
phụ của vương tử Mahanama và Anuruddha)+, Sakkodana (vương tử này chết 
khi còn nhỏ do một cơn bạo bệnh), Sukkodana (thân phụ của hai vương tử 
Mahanama, Anuruddha) và Amitodana (thân phụ của Ngài Ananda); hai cô con 
gái là Amita và PamIta. 

Vua Suddhodana kết hôn với công nương Maya có được một người con là Thái 
tử Diddhattha (STĐạtTa), với công nương PajapatI có được một trai là vương tử 
Nanda, một gái là nàng SundarI Nanda. 

XTInưởng lão Ka[udat. 

Ngài là con vị Đại thần của vua Suddhodana (Tịnh Phạn) ở kinh thành 
Kapllavatthu, được gọi là Udayl vì sinh ra vào ngày dân chúng trong thành 
Kapllavatthu hân hoan (uday1), do nhận được tin bà Hoàng Maya vừa hạ sinh một 
vị tử hoàng (là Thái tử Siddhattha). 

Gọi là Kala vì Ngài có màu da đen sậm®G). Như vậy, tuy sinh cùng ngày với 
Bồtát Siddhattha nhưng rõ ràng Ngài Uday! sinh ra sau Bồtát. 

Có ba người khác cùng sinh ra trong một ngày với Bồtát Siddhattha, đó là: 
Công nương Bhadda Kaccana, Ngài Ananda và Ngài Channa (Sanặc), ngoài ra còn 
con ngựa chúa Kanthaka (Kiềntrắc) cũng sinh ra cùng ngày, cũng trong ngày ấy 
cây Assattha (cây Sung hay cây Vả) (sau này được gọi là cây Mahabodhi — cây Đại 
giác, âm là cây Bồôđề) và 4 hầm châu báu xuất hiện®), 

Khi Bồtát Siddhattha đi xuất gia, Ngài Kaludayl được vua Suddhodana trọng 
dụng, là vị đại thần thân tín của Hoàng tộc Sakya, đảm nhận những trọng trách 
của Hoàng gia. 

Nhờ mỗi ngày Ngài Kaludayi theo đường hư không đến báo tin và nhận vật 
thực cúng dường của vua Suddhodana, nên Hoàng tộc Sakya (ThíchCa) đã có 
được niềm tin đối với Đức Thế Tôn. 

Do công hạnh này, vào một dịp giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn tuyên bố: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam kulappasadakanam 
vadidam kaluday. 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử của Ta, làm cho các gia đình phát 
khởi tịnh tín (pasada), tối thắng là Kaludau70'. 

Theo tập Apadana (Ký sự), vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền 
thân của Ngài Kaludayl là con của một vị Đại thần ở trong thành Hamsavati. 

Có lần vị gia chủ này trông thấy một vị Tỳykhưu được Đức Thế Tôn 
Padumuttara ban cho địa vị tối thắng “làm cho các gia đình gia chủ sinh khởi 
niềm tin”. VỊ gia chủ này ước muốn địa vị ấy trong thời Giáo pháp của bậc Chánh 
giác tương lai, nên cúng dường đến Đức Phật cùng Tăng chúng trọn 7 ngày, rồi 
ước nguyện đạt được địa vị này. 


@)- Ap. 1i. 538, v. 115; xem thêm ThigA. 152. 

@)- Mhv. ii, 18. 

) Là cha của công nương Bhaddã Kaccaana và vương tử Devadatta. 
4)~ Rockhill: p. 13. 

G)- AA.1, 167; ThagA.1. 498. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 1). 

0)- A.i, 24. Phẩm người Tối thắng ( Etadaggavaggo). 
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Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri: “Ước nguyện của thiện gia tử này sẽ thành 
tựu trong thời Đức Chánh giác có hồng danh là Gotama”0), 

Trong Anguttara có ghi lại cuộc đàm luận giữa Tôn giả Ananda và Tôn giả 
UdãyI. Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), Tôn giả Udäyi ở đây là Ngài 
Ka|uday12), tóm lược nội dung như sau: 

Một thời Tôn giả Ananda trú ngụ nơi kinh thành Kosambi (Kiêuthưởngđì), nơi 
tự viện Ghosita, rồi Tôn giả Udayi đi đến nơi ngụ của Tôn giả Ananda. 

Sau khi nói lên những lời chào đón thân hữu, Tôn giả Uday1 ngồi xuống một 
bên hỏi Tôn giả Ananda rằng: 

Thưa hiền giả, lời này của thiên tử Pañcalacanda (Pañcalacandadevaputta) 
như sau: 

Sambadhe gatam okasam; avidva bhurImedhaso. 

Yo jhanamabuJjhi buddho; patiinanisabho munT”ti. 

“Thoát ra khỏi trói buộc); bậc có trí rộng lớn. 

Hiểu thông suốt thấu đáo nơi thiên; bậc trí giả anh hùng® tịch rmnặcG®)”. 

Katamo, avuso, sambadho, katamo sambadhe okasadhigamo vutto 
bhagavata”tI? 

Nàu hiền giả, thế nào là trói buộc? Thế nào là thoát ra khỏi trói buộc được 
Đức Thế Tôn nói đến? 

- Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hy, khả ý, khả ái liên hệ hấp dẫn đến 
dục. Các tiếng do tai nhận thức ... các mùi do mũi nhận thức ... các vị do lưỡi nhận 
thức ... các xúc chạm do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ hấp 
dẫn đến dục. 

Này hiền giả, 5 dục tăng trưởng này là trói buộc được Đức Thế Tôn nói đến. 

Ở đây, này hiền giả, vị Tỳkhưu lìa bỏ các dục, la bỏ ác bất thiện pháp, chứng 
và trú thiền thứ nhất. 

Này hiền giả, cho đến như vậy là thoát ra trói buộc, được Đức Thế Tôn nói đến. 

Nhưng ở đây vẫn có trói buộc, và ở đây cái gì là trói buộc? Chưa lìa bỏ được 
tầm (vitakka), tứ (vicara). Chính tâm, tứ là trói buộc. 

Vị Tỳkhưu lìa bỏ tầm, tứ chứng và trú thiền thứ hai. 

Này hiền giả, cho đến như vậy là thoát ra trói buộc được Đức Thế Tôn nói đến. 

Nhưng ở đây vẫn có trói buộc, và ở đây cái gì là trói buộc? Chưa lìa bỏ được hỷ, 
chính hỷ là trói buộc. 

Vị Tỳkhưu lìa bỏ hỷ, chứng và trú thiền thứ ba. Cho đến như vậy là thoát ra trói 
buộc được Đức Thế Tôn nói đến... (Ngài Ananda tiếp tục giảng hết các tầng thiền 
cho đến tầng thiền thứ o là định diệt thọ tưởng). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có câu chuyên liên hệ đến Ngài Ka|udayi như sau: 

Một thời Đức Thế Tôn an cư mùa mưa tại Pubbarama (Đông Phương Tự) do 
đại tín nữ Visakha kiến tạo cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Vào buổi chiều của ngày lễ Tự tứ (Pavarana) hàng tại gia cư sĩ thường mang 
hương hoa cùng vật thực đến tự viện cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng 
chúng, rồi ngồi nghe pháp thoại. 

Bấy giờ, vua Pasenadi (PaTưNặc) trang điểm thật xinh đẹp với đủ loại trang 
sức, thoa xức hương liệu thơm quý vào người, đi Pubbarama cúng dường đến Đức 
Thế Tôn cùng chư Tăng, rồi ngồi xuống nghe pháp thoại. 


6) —Ap.ii, soo; Xem thêm Ap.i, 8ó, trong đo có một số kệ ngôn được cho rằng “của Ngài KaludayT”. 
)-AA. 1. 815. 

®@) Sambadha. 

(4)- NÑisabho. 

6)- Muni. 

6)~ Xem A.iv, 449. Kinh Trói buộc (Sambadhasuttam). Chương o pháp. (Bài kinh này còn có tên gọi là 
Pañcälasutta). 


10 


Khi ấy Ngài Kaludayi ngồi thiền tịnh không cách xa vua Pasenadi lắm, thân 
tướng của trưởng lão có ánh sáng vàng chói sáng và mặt trời bắt đầu lặn nhường 
cho ánh trăng sắp hiện khởi. 

Ngài Ananda quan sát hiện trường thấy ánh sáng từ những vật trang điểm của 
vua Pasenanadi, ánh sáng từ năng lực thiền tịnh của Ngài Ka]udayl, ánh sáng mặt 
trời và ánh sáng mặt trăng hiện khởi, rồi Ngài Ananda quan sát Phật tướng của 
Đức Thế Tôn, nhìn thấy Phật tướng cũng toả hào quang. 

Trong 5 thứ ánh sáng thì hào quang của Đức Thế Tôn chói rạng và xinh đẹp 
hơn tất cả, Ngài Ananda hoan hỷ đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con quan sát 5 loại ánh sáng: Ánh sáng mặt trời, ánh 
sáng mặt trăng, ánh sáng vương phục của vua Pasenadi, ánh sáng thiền tịnh của 
Tôn giả Ka]udayi và ánh sáng từ thân của Đức Thế Tôn. 

Trong năm loại ánh sáng ấy, ánh sáng từ thân của Đức Thế Tôn chiếu rạng rỡ 
xinh đẹp hơn tất cả. 

- Này Ananda, lẽ thường mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng 
ban đêm, Đức vua chói sáng với vương phục, bậc Alahán chói sáng khi an trú 
trong thiền tịnh. Riêng Đấng Như Lai sáng rực với Phật quang cả ngày lẫn đêm. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

387- DIva tapati adIcco; rattimabhati candima. 

Sannaddho khattiyo tapati; Jhay1 tapati brahmano. 

Atha sabbamahorattim; buddho tapati tejasa. 

“Mặt trời sáng ban ngà; mặt trăng sáng ban đêm. 

Nhung phục sáng Sátđếlu; Bàlamôn chói sáng thiên định. 

Sáng cả ngàu lẫn đêm; chính là hào quang Đức Phật). 

Trong bổn sự Bhisa (chuyện củ sen)®), tiền thân của Ngài Kaludayi là Thiên 
chủ Sakka (ĐếThích). 

XThiên tử Pafcalacarrda. 

Có thể đó là một Đại Dạxoa được đề cập trong kinh Atanãtiya (Hộ trì). Vị đại 
dạxoa này thường được các gia chủ van vái khi hữu sự. 

Thiên tử Pañcalacanda có đến yết kiến Đức Thế Tôn ở Jetavanavihara (Đại tự 
Kyviên), nói lên bài kệ với nội dung: “Bậc trí hiểu thiền định, vẫn tìm được lối 
thoát ra những trói buộc”. 

Đức Thế Tôn dạy: “Những vị đạt được niệm tỉnh giác (satisampajañña) tìm 
được con đường đến Nípbàn”4, 

4- Địa điểm ntghữnh tiếp Đức Thế Tôn. 

Vua Suddhodana lập tức cho họp hội đồng bộ tộc Sakya, thông báo rằng: 

“Đức Thế Tôn sẽ ngự về kinh thành Kapilavatthu cùng với 2 muôn Tăng 
chúng, chúng ta hãy tổ chức lễ nghĩnh đón Đức Thế Tôn. Trước khi xuất gia Ngài 
là vị vua của quốc độ Sakya này, đồng thời cũng là người thân của chúng ta”. 

Hoàng tộc Sakya lập phương án lễ tiếp rước Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng 
thật long trọng. Điều quan trọng là tìm nơi thanh vắng để Đức Thế Tôn cùng 2 
muôn Tăng chúng có chỗ trú ngụ. 

Trong kinh thành Kapllavatthu không có một tự viện nào cả, 0ì sao 0uậy?. 

Vì trước đây vua Suddhodana e ngại Thái tử Siddhattha (SĩĐạtTa) xuất gia khi 
thấy hình ảnh vị Samôn, nên các vị xuất gia không được phép đi vào kinh thành 
Kapllavatthu. 


6)- DhpA. Câu số 387. 

)- JA. Chuyện số 488. 

G@)- D.iii, 2o5. Kinh số 32 của Trường Bộ kinh. 
&)- S.1, 48. 
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Vua Suddhodana biết rằng: “Đức Thế Tôn khi trở về kinh thành, Ngài sẽ không 
ngự trú nơi Hoàng cung. Vì Ngài là bậc xuất gia, nên Ngài sẽ trú ngụ nơi thanh 
vắng và an tịnh”. 

Một vương tử giòng Sakya là Nigrodha hiến khu vườn cây của mình đến hội 
đồng bộ tộc, hội đồng bộ tộc chọn vườn cây của vương tử Nigrodha là nơi nghĩnh 
tiếp Đức Thế Tôn. 

Vườn cây của vương tử Nigrodha là nơi thích hợp và khả ái nhất để Đức Thế 
Tôn cùng Tăng chúng trú ngụ. Trong vườn có rất nhều cây cao bóng mát, nước thì 
nơi nào cũng có, vườn cây không cách xa kinh thành Kapilavatthu lắm, cảnh trí lại 
thanh nhả u mặc. 

Tự viện nhanh chóng được kiến tạo, có liêu thất, đường kinh hành, nơi ngồi 
ban ngày, nơi ngồi ban đêm ... vì vương tử Nigrodha dâng khu vườn nên tự viện 
có tên là ÑIgrodha (Nigrodharama). 

* Tự uiện Nigrodhu (Nigr=odhar~amg) (1). 

Trước tiên NÑigrodha là khu vườn của vương tử Nigrodha thuộc giòng Sakya 
(ThíchCa), trong khi hội đồng bộ tộc ThíchCa nhóm họp, tìm địa điểm thích hợp 
để đón tiếp Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapilavatthu sau 7 năm xa cách. 
Nhiều địa điểm được nêu ra nhưng không thích hợp do những khuyết điểm như: 
Xa kinh thành quá, gần kinh thành quá, ồn ào náo nhiệt , nóng bức .... cuối cùng 
Hội đồng bộ tộc đề cập đến khu vườn rộng Nigrodha là nơi thích hợp để đón tiếp 
Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng0), 

Vương tử Nigrodha hiến dâng khu vườn Nigrodha của mình đến Hoàng tộc 
Sakya. Một Tự viện được nhanh chóng thành lập để Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng khi trở về kinh thành Kapilavatthu có nơi trú ngụ, vì khu vườn này của 
vương tử NÑigrodha nên tự viện được mang tên là Nigrodha. 

Lại nữa khu vườn này không được rộng lớn lắm nên chỉ được gọi là arama (tự 
viện), không thể gọi là uihara (đại tự)®), nhưng với số lượng chư Tăng là 20.OOO 
vị, có khả năng các Ngài phải lưu trú ở những vùng phụ cận chung quanh khu 
vườn Nigrodha. 

Tại Nigrodharama (tự viện Nigrodha), Đức Thế Tôn thị hiện thần thông song 
hành (yamakapatthariya) thể hiện uy lực của Đấng Chánh giác để nhiếp phục sự 
tự cao của giòng tộc Sakya. 

Ngài Sariputta (XáLợiPhất) cùng với 5oo vị Tỳkhưu từ núi Gijjhakuta (Kên 
kên) theo đường hư không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn về công 
hạnh của một vị Phật Chánh giác, do nhân này Đức Thế Tôn đã thuyết lên bộ 
Cariyapitaka (Hạnh Tạng)®) và bộ Buddhavamsa (Phật sử)0!). 

Sau khi thuyết lên bộ Buddhavamsa (Phật sử), một trận mưa rơi xuống chỉ làm 
ướt đến những ai muốn ướt và nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Vessantara (VessantaraJataka)G). 

Cũng tại nơi đây, di mẫu MahapajapatIi GotamI đã ba lần đến xin Đức Thế Tôn 
cho nữ giới được xuất gia trong Giáo pháp này, nhưng Đức Thế Tôn đã từ chối, 
rồi Đức Thế Tôn đi đến Mahavana (Đại lâm) gần kinh thành Vesali0. 

Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapilavatthu nhiều lần và trú ngụ nơi tự viện 
Nigrodha này, nơi đây Đức Thế Tôn chế định nhiều học giới cho các Tykhưu®), 


@- MA.I, 289. 

(2)~ Được gọi Arama (tự viện) khi có sức chứa dưới 1.ooo vị Tỳkhưu, như Pubbarama (Đông phương tự), 
Kukkutarama, Ghositarama.... Được gọi là Vihara (đại tự) khi có sức chứa trên 1.ooo vị Tỳkhưu, như 
Jetavanavihara, Ve]uvanavihara.. 

G)- CypA. ]. 7. 

(4)- BuA. 3. 

@)- Vịn. ¡. 82; JA. I. 88; JA. vi. 479; BuA. 22; DhA. 1i. 163; xem thêm Mu. li. 101, 107, 114, 138, 141, 170. 
()- Việc này khởi lên vào hạ thứ 4 của Đức Thế Tôn. 

0)- Vin. 1i. 253; A. 1v. 274. 


12 


Nhiều cư sĩ đến yết kiến Đức Thế Tôn ở tự viện Nigrodha®) như Thích tử 
Mahanama (sau khi luận bàn với Thích tử Mahanama Đức Thế Tôn thuyết lên 
kinh Tiểu khổ uẩn (Cũladukkakkhandhasutta)), Godha, Sarakanl, Nandiya và 
Vappa. 

Có bài kinh sau đây là minh chứng. 

*Kỉnh Các Thích tử (Sakka sutta). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại Kapilavatthu (Catylavệ), nơi 
Tự viện Nigrodha. 

Trong ngày lễ bốtát (uposatha) nhiều nam cư sĩ Thích tử đi đến Tự viện 
Nigrodha, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi các nam cư sĩ Thích tử rằng: 

- Này các cư sĩ, các ngươi có thực hành giới bốtát (uposathasila) với đầy đủ 8 
chi phần chăng? 

- Bạch Thế Tôn có khi chúng con thực hành giới bốtát với đầy đủ tám chi phần, 
có khi không có thực hành. 

- Này các cư sĩ, như vậy không được lợi cho các ngươi, như vậy khó được lợi 
cho các ngươi. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng về lợi ích của sự thực hành giới bốtát với 8 chỉ 
phần. Và các cư sĩ Thích tử bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng con sẽ thực hành giới bốtát 
với đầy đủ 8 chi phầnG). 

Ngoài ra, khi trú ngụ ở tự viện Nigrodha, Đức Thế Tôn tự thân đến viếng thân 
mẫu của Ngài Bhaddiya là Kahgodha. 

Cũng tại nơi đây, khi những Thích tử xây dựng vừa xong một hội trường mới, 
các Thích tử thỉnh Đức Thế Tôn là người sử dụng Hội trường đầu tiên để các 
Thích tử được sự lợi ích, sự bình an lâu dài và Đức Thế Tôn đã nhận lời. 

Sau thời pháp dài tại hội trường này, khi các gia chủ Thích tử ra về, nhận thấy 
các Tỳkhưu còn tỉnh táo Đức Thế Tôn bảo Ngài Moggallana thay Ngài thuyết pháp 
đến các Tỳkhưu để Ngài nằm nghỉ vì đau lưng(!). 

Có lần Đức Thế Tôn đến tự viện Nigrodha để tịnh dưỡng®), nơi đây Đức Thế 
Tôn chứng kiến sự tranh chấp nước sông Rohim giữa dân chúng xứ Koliya và dân 
chúng thành Kapilavatthu, Đức Thế Tôn tự thân đến hoà giải hai tộc họ quyến 
thuộc của mình), 

Đức Thế Tôn thường đến Mahavana (Đại lâm) gần đó để nghỉ trưa theo thói 
quenứ), 

Tự viện Nigrodha còn là nơi trú ngụ của hai Tôn giả Anuruddha®) và 
Lomasakangiya6). 

Gần tự viện Nigrodha là nơi ẩn cư của hiền giả (isi)Kanha, khi nghĩ đến hiền 
giả Kanha Đức Thế Tôn mĩm cười, khi được hỏi đến Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn 
sự Kanha (KanhaJataka)69), 

Dường như tại tự viện NÑigrodha em của Ngài Anuruddha là nàng Rohini có 
xây một Giảng đường hai tầng cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúngÓ®!). 


@)- Vịn. 111. 235, 244; Vin.1v. 55, 1O1, 167, 181, 262, 314. 
@) Xem kinh Sakka (A.v, 83). 
@)- A.v, 83. 


(4)- S. 1v. 182 ; xem thêm M. 1, 353 (Sekha Sutta). 

@6)- A.1. 219. 

()~- SnA.1,357. Nhưng JA.vi, 413 lại ghi là “ở kinh thành Savatthi”. 

Œ)- S. 11, O1 

®)~ DhA. ii 

@)~ M. iii. 1oo .Theo tập Apadana (Thánh nhân Ký sự) (Ap. ii. 5O5), chính nhờ nghe được bài kinh 
Bhaddekaratta (Nhất dạ hiền giả), Ngài nỗ lực hành pháp rồi chứng đắc Thánh quả Alahán. 

(9)~ JA. 1v. Ó. 
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Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) Thích tử Kã|a Khemaka có xây một tự viện 
gần tự viện Nigrodha®). 

*Tự uiện Nigrodha (2). 

Ở thành RaJagaha (Vương xá) cũng có một tự viện Nigrodha, tại nơi đây Đức 
Thế Tôn cho Ngài Ananda cơ hội thỉnh Đức Thế Tôn sống hết tuổi thọ, nhưng 
Ngài Ananda vì bị vô minh che án nên bỏ mất cơ hội®). 

5- Các cận sự giònng Thích tử. 

a- Cận sự ram. Mahanad1mng (1). 

Sau khi ông Hoàng Nanda (con của vua Suddhodana và di mẫu MahapajJapatI 
Gotam]) xuất gia, Hội đồng bộ tộc Sakya đề cử Vương tử Mahanama con của 
Amitodana (em vua Suddhodana) là vị Phó vương. 

Theo Tạng Luật và Bản Sớ giải kinh Pháp cú, Ngài Mahanama và Ngài 
Anuruddha là anh em ruột, đồng thời cũng là em chú bác với Thái tử Siddhattha. 

Nhưng Ngài Mahanama và Anuruddha là con của a1? 

Theo sách Phật giáo Tây Tạng thì Ngài Mahanama là con của vương tử 
Dhonodana (sách Nam truyền viết là Dhotodana)(9), 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú 0), hai Ngài là con của vương tử Amitodana (em 
trai út của vua Suddhodana), kinh điển Sanskrit (Bắc truyền) viết là Amrtodana 
và ghi nhận “là cha của Tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa)”6). 

Tập Mahavamsa ghi nhận vương tử Amitodana có riêng một người con trai là 
Pandu, vương tử Pandu thoát khỏi sự tàn sát giòng Sakya (ThíchCa) của vua 
Vidudabha (Lưu Ly). 

Con gái của Thích tử Pandu là nàng Bhaddakaccana trở thành Chánh hậu của 
vua Vijaya xứ Tích Lan sau này®), 

Theo Bản Sớ giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng (Theragatha-atthakatha)G9), Bản Sớ 
giải kinh Trường bộ 6 và Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ bộ 62 thì Ngài Ananda viên 
tịch ở hậu cung của Amittodana, là nơi Ngài được sinh ra. Như vậy Ngài Ananda 
là con của vương tử Amitodana. 

Đối chiếu với Bản Sớ giải kinh Phap cú ở trên, thì Ngài Ananda phải là em ruột 
hoặc là em khác mẹ với Ngài Mahanama. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trung bộ43), cha của Ngài Mahanama là vương tử 
Sukkodana, cha của Ngài Ananda là Amitodana, nên hai vị chỉ là anh em chú bác 
không phải là anh em ruột hay anh em cùng cha khác mẹ. 

Điều này xem ra hợp lý nhất, vì khi Hội đồng bộ tộc Sakya (ThíchCa) thoả 
thuận “mỗi gia tộc phải có một người xuất gia theo hầu Đức Thế Tôn” thì hai 
vương tử Anuruddha và vương tử Ananda đại diện cho chính gia tộc mình xuất gia 
trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nếu Ngài Ananda là em ruột hay em khác mẹ 
với Ngài Mahanama thì Ngài Anuruddha kkông cần phải xuất gia theo điều ước 
hẹn. Rõ ràng Ngài Mahanama với Ngài Aunurudha là anh em cùng trong g1a tộc”. 


()- DhA. ii. 205 

(2)- MA. ii, oo6; M. iii, 1oo 

@)- D.11,116. 

&4)~ ĐĐ Indacanda (d). Luật Tiế phẩm II. Chương chia rẽ hội chúng (_ Sanghabhedakkhandhakam). 
@)- DhpA. Kệ ngôn số 17. 

6)~ Rockhill, p. 13. 

Œ)- DhpA. iv, 124. Kệ ngôn số 382. 

®~ Roeckhill, p. 13, và Bigandet i. 13; xem thêm Mu. ï. 352. 

@)~- Mhv. viii. 18, 19. 

ao)- ThagA. 11, 123. 

G&9)- DA.i1, 402. 

ä2)- AA.i, 202. 

3)- MA. ¡. 28o. Kinh Tiểu khổ uẩn (Cũ]adukkhakkhandhasuttam) 
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Theo Bản Sớ giải Tạng Luật (Samantapasadika), Ngài Mahanama lớn hơn Đức 
Thế Tôn một tháng tuổi, là vị cư sĩ chứng đắc được Thánh quả Nhất Lai 
(sakadagam1)(). 

Khi các gia tộc thuộc giòng tộc Sakya giao ước: “Phảicử một người xuất gia 
theo Đức Thế Tôn”, Ngài Mahanama hỏi ý Ngài Anuruddha, Ngài Anuruddha xin 
được xuất gia thì Ngài Mahanama đồng ý®), 

Khi Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu tuỳ tùng an cư mùa mưa lần thứ 12 tại 
làng VeranJa của Bàlamôn Verañja. Khi mãn mùa an cư Đức Thế Tôn từ giả 
Bàlamôn Verañja rồi cùng chư Tỳkhưu du hành dọc theo kinh thành Soreyya, đến 
thành Sankassa, KannakujJjja, đi đến bến đò Payaga®), rồi Đức Thế Tôn du hành 
đến thành Baranasl (Balanal), rồi đến thành Vesal trú ngụ nơi Mahavana (Đại 
Lâm) trú ngụ nơi Kutagarasala (Giảng đường nóc nhọn). 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chị, sau ba tháng an cư mùa mưa tại Verañja, Đức 
Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đến thành Kaprlavatthu trú ở tự viện NÑigrodha®6). 

Bấy giờ Thích tử Mahanama được tin Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trở về 
kinh thành Kapilavatthu, Thích tử Mahanama đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, rồi ngồi 
vào nơi hợp lẽ bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, con được nghe Đức Thế Tôn cùng các vị Tykhưu gặp khó khăn 
tại làng VerañJa. Bạch Thế Tôn, con xin được cúng dường vật thực cùng dược 
phẩm đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng suốt bốn tháng. Đức Thế Tôn im lặng 
nhận lời. 

Thích tử Mahanama là người có tâm hào phóng, nên bố thí rất rộng rãi, hằng 
ngày cúng dường đến Tăng chúng 5 món vật thực thượng vị cùng bốn loại nước 
uống được trích ra từ sữa (cafu rnathu) như bơ lỏng, bơ đặc, sữa kem, sữa đặc, là 
những dược phẩm được dùng vào buổi chiều. 

Cuối bốn tháng, Thích tử Mahanama lại vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xin được 
cúng dường thêm bốn tháng và Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Lần thứ ba Mahanama xin được tiếp tục cúng dường đến Tăng chúng như thế 
thêm bốn tháng nữa, Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 

Như vậy Thích tử Mahanama cúng dường vật thực thượng vị cùng với bốn loại 
thức uống thượng vị vào buổi chiều trọn 12 tháng. 

Sau 12 tháng Thích tử Mahanama lại xin được tiếp tục cúng dường đến Tăng 
chúng trọn đời, nhưng Đức Thế Tôn từ chối. 

Thích tử Mahanama xin được cúng dường 5 loại thuốc trị bịnh vào buổi chiều 
là: Đường mía, mật ong, sữa tươi, sữa đặc (bơ lỏng) và dầu mè; đến Tăng chúng 
bốn tháng. Đức Thế Tôn chấp thuận. 

Sau bốn tháng, lần thứ hai Thích tử Mahanama lại xin được tiếp tục cúng 
dường thuốc trị bịnh đến Tăng chúng thêm bốn tháng, Đức Thế Tôn nhận lời. 

Sau bốn tháng, lần thứ ba Thích tử Mahanama xin cúng dường dược phẩm đền 
chư Tăng trọn đời, Đức Thế Tôn nhận lời. 

Bấy giờ, có nhóm Tỳkhưu Lục sư (Chabbaggiya) gây phiền toái đến Thích tử 
Mahanama. Câu chuyện như sau: 

Vào lúc bấy giờ nhóm Tkhưu Lục sư đấp y bê bối, trùm y luộm thuộm, không 
được chỉnh tê nên bị Thích tử Mahanama phê phán rằng: 


@)- Sp. 1v. 857. 

@)- Vịn.ii, 180 ; DhpA. Kệ ngôn số 17. 

) — Payaga là một thị trấn ở bên bờ sông Hằng (Ganga), nay là thành phố Allahabad (chú thích của ĐĐÐ 
Indacanda trong Phân tích Giới Tỳkhưu tập I. Chương Verañ]ja). 

4)- ĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu I. Chương verañja , 9. 

@6)- AA.1, 213. 
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- Thưa các Ngài, vì sao các Ngài lại đấp y bê bối, trùm y luộm thuộm, không 
dược chỉnh tề? Chẳng phải vị xuất gia nên đấp y đàng hoàng, trùm y gọn gàng, có 
sự chỉnh tê hay sao? 

Nhóm Tykhưu Lục sư kết oan trái với Ngài Mahanama, họ tìm cách làm cho 
Mahanama xấu hổ. Nhóm Tỳkhưu Lục sư đi đến Thích tử Mahanama nói rằng: 

- Này gia chủ, có nhu cầu một chum (dona)©) bơ lỏng. 

- Thưa các Ngài, xin hãy chờ đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để 
lấy bơ lỏng; các Ngài sẽ mang đi đúng thời. 

Lần thứ hai... nt 

Lần thứ ba,, các Tykhưu nhóm Lục sư đi đến nói với Thích tử Mahanama rằng: 

- “Này gia chủ, có nhu cầu một chum bơ lỏng”. 

-Thưa các Ngài, xin hãy chờ đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy 
bơ lỏng; các Ngài sẽ mang đi đúng thời. 

Các Tỳkhưu nhóm Lục sư đã nói rằng: 

-Này gia chủ, gia chủ không chịu bố thí khi được yêu cầu, việc gì khiến gia chủ 
nói lời thỉnh cầu khi không muốn bố thí vậy? 

Ngài Mahanama phàn nàn rằng: 

- Vì sao khi được nói: “Thưa các Ngòi, xin hãu chờ đợt đến ngàu maT, các 
Ngài Đại Đức lại không chịu chờ đợi. 

Các Tkhưu đã trình lên Đức Thế Tôn việc này, Đức Thế Tôn đã khiển trách 
các Tỳkhưu nhóm Lục sư. Do duyên sự này, Đức Thế Tôn chế định học giới cho 
các Tỳkhưu như vầy: “Vị T)khưu không bị bệnh nên chấp nhận thỉnh cầu uề 
dược phẩm trong bốn tháng ngoạ1 trừ có sự thỉnh cầu tiếp tục, ngoại trừ có sự 
thỉnh cầu đến trọn đời. Nếu chấp nhận uượt quá giới hạn ấu phạm pacitriua 
(ưngđốttr)”©). 

Giỏi thích. 

Nghĩa là vị Tỳkhưu không bị bịnh chỉ được nhận lời thỉnh cầu về dược phẩm 
trong bốn tháng. Nếu được thỉnh cầu thêm bốn tháng nữa, nên chấp nhận với lời 
nói rằng: “Khi nào tôi bị bịnh, tôi sẽ yêu cầu”. 

Với lời thỉnh cầu đến trọn đời, nên chấp nhận với lời nói rằng: “Khi nào tôi bị 
bệnh khi ấu tôi sẽ uêu cầu”. 

Nếu chấp nhận uượt quá giới hạn. 

- Sự thỉnh cầu có giới hạn uÊ dược phẩm. 

Là các dược phẩn được người thỉnh cầu nói rằng: “Tôi nói lời thỉnh cầu uới 
chừng nàu dược phẩm”. Nếu vị Tỳkhưu xin quá số lượng ấy, phạm päcittiya. 

- Sự thỉnh cầu có giớt hạn uŠ đêm. 

Nghĩa là người thỉnh cầu nói rằng: “Tôi nói lời thỉnh cầu trong thời hạn chừng 
này đêm”. Nếu quá thời hạn, vị Tykhưu còn xin dược phẩm nơi người thỉnh cầu, 
phạm pacIttiya. 

-Sự thỉnh cầu có giới hạn uề dược phẩnm lẫn uề đêm. 

Nghĩa là người thỉnh cầu nói rằng: “Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược 
phẩm với chừng này đêm”. : 

- Sự thỉnh cầu không có giới hạn 0uề dược phẩm lân uề đêm. 

Nghĩa là người thỉnh cầu nói rằng: “Tôi nói lời thỉnh cầu với dược phẩm đến 
trọn đời”. 

Việc Thích tử Mahanama cúng dường 5 món vật thực thượng vị cùng - thuốc trỊ 
bịnh đến Đức Thế Tôn và các vị Tỳkhưu lan truyền khắp nơi trên đất Ấn cổ vào 
thời Đức Thế Tôn còn hiện tiền. 


@- ÐĐÐ Indacanda có chú thích như sau: Tự điển của Childers cho biết dona là đơn vị đo dung tích. 1 dona 
= 4 d|haka. Để dễ hình dung, sức chứa bình bát cở lớn là 1⁄2 alhaka, như vậy số lượng bơ lỏng được yêu 
cầu là 8 bình bát cở lớn. 
@)- ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Chương Päcittiya, điều học số 47. 
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Vào thời thích hợp, giữa hàng tứ chúng Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam upasakanam pamitadayakanam 
yvadidam mahanamo sakko. 

“Này các Tùkhưu, trong các nam cận sự của Ta, tối thắng uề bố thí thực 
phẩm thượng uỊ là Mahanama giòng Sakuda.” 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài Mahanama là 
một gia chủ trong thành Hamsavati. 

Một lần nọ khi đi nghe Pháp từ Đức Thế Tôn Padumuttara, vị gia chủ ấy được 
chứng kiến Đức Thế Tôn ban cho một cận sự nam địa vị “tối thắng trong hàng cận 
sự nam về bố thí vật thực thượng vị”. 

VỊ gia chủ ấy mong ước được địa vị ấy trong tương lai, nên cúng dường đến 
Đức Phật cùng 68 ngàn vị Tykhưu trọn 7 ngày, rồi ước nguyện địa vị “tối thắng 
trong hàng nam cận sự về hạnh bố thí vật thực thượng vị”. 

Đức Phật Padumuttara tiên tri: “Ước nguyện của thiện gia tử này sẽ thành tựu 
trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Gotama”. 

Từ kiếp ấy trở đi, hâu thân vị gia chủ ấy chỉ trôi lăn trong hai cảnh giới: Người 
và trời”. 

Trong thời Đức Phật hiện tiền, hậu thân của vị ấy là vị vương tử thuộc giòng 
Sakya có tên gọi là Mahanama. 

Ngài Mahanama là một Phật tử tín thành, luôn có tâm muốn học hỏi nên Ngài 
Mahanama thường đến yết kiến Đức Thế Tôn để hỏi pháp. 

Ngài Mahantama hỏi pháp từ Đức Thế Tôn. 

Chúng tôi không thể xác định được thời điểm vương tử Mahanama hỏi pháp 
Đức Thế Tôn, nên chỉ liệt kê những bài kinh. 

*K”nh Tiếu khổ urẩn (Culadukkhakkhandhasuttam). 

Tóm lược như sau: 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Tự viện Nigrodha trong thành Kapilavatthu 
(Catylavệ). Bấy giờ vương tử Mahanama giòng Sakya (ThíchCa), đến yết kiến Đức 
Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi ngồi vào nơi ¡ hợp lẽ, bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn con vẫn biết tham pháp, sân pháp, si pháp là cấu uế của tâm; 
tuy vậy, đôi lúc tham pháp, sân pháp, sĩ pháp vẫn khởi lêm, xâm chiếm và trú ngụ 
nơi tâm con. 

Bạch Thế Tôn, pháp nào có trong con không được đoạn trừ, nên tham pháp, 
sân pháp, sỉ pháp khởi lên, xâm chiếm và trú ngụ nơi tâm con? 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

- Nàu Mahanama, có một pháp trong ngươi có thể đoạn trừ nếu ngươi sống 
đời sống không gia đình. Vì ngươi sống trong gia đình nên thụ hưởng dục đầu 
đủ (kame parIbhuñJasI)”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn giảng giải: “Một ít u† ở dục, khổ nhiều, não nhiều, sự 
nguụ hiểm ở đâu lạt nhiều hơn (appassada kama bahudukkhaa bahupavasa, 
adInavo ettha bhiyyo tI 1t ce p1)”. 

Đức Thế Tôn giảng cho vương tử Mahanama: Theo kinh nghiệm bản thân của 
Ngài khi chưa chứng đạt Vô thượng Chánh Giác là: 

“Khi Ngài thấy rõ vị ngọt các dục (kama), sự nguy hiểm của các dục, sự xuất ly 
các dục với trí tuệ chân chánh, nhưng Ngài chưa chứng đắc được hỷ lạc do ly dục, 
ly ác bất thiện pháp sinh lên hay các pháp thù thắng hơn; khi ấy Ngài còn bị các 
dục chi phối. 

Khi Ngài thấy rõ vị ngọt các dục (kama), sự nguy hiểm của các dục, sự xuất ly 
các dục với trí tuệ chân chánh, Ngài chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện 
pháp sinh lên hay pháp thù thắng hơn; khi ấy Ngài không còn bị các dục chi phối. 


17 


Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuật cho vương tử Mahanama biết mẫu đối thoại giữa 
Ngài và các đệ tử của Nigantha Nataputta đang thực hành khổ hạnh khốc liệt ở 
trên sườn núi IsigIli nơi Tảng đá đem (Kalas1la). 

Đức Thế Tôn hỏi các du sĩ Nigantha : 

- Này chư hiền, vì sao các người thực hành khổ hạnh khốc liệt như thế?”. 

Các NÑigantha đáp rằng: 

“Theo lời dạy của Nigantha Nataputta: Thực hành khổ hạnh để tiêu mòn 
những ác nghiệp quá khứ, trong hiện tại không tạo ác nghiệp do gìn giữ thân, gìn 
giữ lời nói, gìn giữ ý. Như vậy do khổ được diệt trừ, cảm thọ được diệt trừ; do cảm 
thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau được tiêu mòn”. 

Đức Thế Tôn hỏi các NÑigantha 5 điều: 

1- Trong quá khứ họ có mặt hay không có mặt? 

2- Trong quá khứ họ có làm ác nghiệp hay không có làm ác nghiệp?. 

3- Trong quá khứ họ làm những ác nghiệp như thế nào? 

4- Họ có biết thực hành khổ hạnh như thế này đã tiêu trừ được bao nhiêu ác 
nghiệp, còn tồn tại bao nhiêu ác nghiệp cần phải được tiêu trừ? 

5- Ngay trong hiện tại, họ có biết sự đoạn trừ các bất thiện pháp và làm thành 
tựu những thiện pháp không? 

Các Nigantha trả lời là “không biết”. 

Đức Thế Tôn kết luận: “Nếu sự kiện như thế, thì những người xuất gia trong 
phái Nigantha phải là những người thật hung ác trong quá khứ, nên trong hiện 
phải thực hành khổ hạnh khốc liệt để tiêu trừ ác nghiệp cũ”. 

Các Nigantha phản bác rằng: 

- Này hiền giả Gotama, hạnh phúc không thể thành tựu nhờ hạnh phúc; hạnh 
phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Nếu hạnh phúc thành tựu nhờ hạnh phúc thì 
vua Magadha Seniya Bimbisara (BìnhSa) có thể đạt được hạnh phúc; và vua 
Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. 

Đức Thế Tôn phê phán rằng: 

- Lời nói này được các Nigantha thốt lên một cách hấp tấp không có sự suy tư. 
Chính ra cần phải được hỏi như sau: “Giữa các Tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả Gotama?” 

Giải thích. 

Với luận điểm: “Hạnh phúc phải thành tựu từ đau khổ” thì người thuộc giai 
cấp nô lệ bị hành hạ, đánh đập ... Người nô lệ ấy phải trở thành đức vua như Đức 
vua xứ Magadha, hay Đức vua Bimbisara phải xuất thân từ giòng đõi nô lệ. Nhưng 
những điều này không xảy ra. 

Với luận điểm :“Hạnh phúc không thể thành tựu từ hạnh phúc”. Rõ ràng Đức 
vua Bimbisara đi từ hạnh phúc này sang hạnh phúc khác mà không có đau khổ về 
thân xen vào như: Sinh ra trong giòng vua, trưởng thành là vị Phó vương rồi trở 
thành vị Lãnh tụ quân xứ Magadha. 

Mặt khác, với luận điểm: “Hạnh phúc phải thành tựu từ đau khổ, hạnh phúc 
không thể thành tựu từ hạnh phúc” của các du sĩ Nigantha thì rõ ràng Đức vua 
Bimbisara đang sống đau khổ; còn các du sĩ Nigantha đang sống hạnh phúc. 

Điều này rõ ràng là sai sự thật; Hiện tại Đức vua Bimbisara đang sống hạnh 
phúc còn các NÑigantha đang sống với đau khổ. 

Với điểm kết luận: “Và vua Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama”. 
Các du sĩ Nigantha có biết sự sinh hoạt của vua Bimbisara như thế nào không? Có 
biết sự sinh hoạt của Đức Thế Tôn như thế nào không? Lại vội cho rằng: “Vua 
Bimbisara sống hạnh phúc hơn hay không hạnh phúc hơn so với Tôn giả 
Gotama”. 

Do đó Đức Thế Tôn phê phán: “Lời nói của các Nigantha thật sự được thốt lên 
hấp tấp, không có sự suy tư. 
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Và các Nigantha hiểu rằng: “Chúng ta đã tự sai lầm, đã bị Tôn giả Gotama chỉ 
trích đúng pháp”. 

Nên các NÑigantha chấp nhận sự hấp tấp của mình và hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Nay chúng tôi hỏi: “Giữa Tôn giả Gotama và Đức vua Magadha Seniya 
Bimbisara, ai sống hạnh phúc hơn?”. 

Đức Thế Tôn hỏi các Nigantha rằng: 

- Này chư hiền Nigantha, các người nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống thuần tuý 
lạc thọ luôn 7 ngày 7 đêm, (hoặc 6 ngày, 6 đêm; 5 ngày, 5 đêm; 4 ngày, 4 đêm... 1 
ngày, 1 đêm) được không?. 

- Này Hiền giả, không thể được. 

.- Này chư hiền Nigantha, Ta có thể bất động thân thể, không nói lên một lời, 
sống thuần tuý lạc thọ trọn một ngày, một đêm (2 ngày, 2 đêm ... 7 ngày, 7 đêm). 

Này chư hiền, sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn, Ta hay Vua Magadha 
Seniya Bimbisara? 

- Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Bimbisara0!). 

*Kỉnh Sakka (Sakka sutta). 

Đức Thế Tôn khi trú tại Tự viện Nigrodha gần thành Kapilavatthu. Đức Thế 
Tôn vừa khỏi bịnh không bao lâu, Thích tử Mahanama đi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Thích tử Mahanama ngồi xuống một bên bạch 
hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã lâu ngày con đã biết, pháp đã được dạy như sau: “Trí đến 
với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh”. 

Bạch Thế Tôn, định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến trước rồi định đến 
sau? 

Ngài Ananda kéo Thích tử Mahanama sang một bên, giảng cho Mahanama về 
Giới (s1la) của bậc Hữu học (sekkha) và bậc Vô học (asekkha); định (samadh1) của 
bậc Hữu học và bậc Vô học, tuệ (pañña) của bậc Hữu học và bậc Vô học), 

(Câu hỏi của Thích tử Mahanama rất thâm sâu, không thể trả lời một chiều vì 
rằng: Có ba cách tu tập: Chỉ trước quán sau; quán trước chỉ sau; chỉ quán đồng tu. 
Nhưng tất cả đều phải đặt trên nền tảng giới. 

Mặt khác, không thể nói trí đến trước định hay định đến trước trí, hai pháp 
này đồng sinh. 

Lại nữa, như vị Thánh hữu học chứng định rồi trí đạo Alahán sinh khởi, nhưng 
không thể nói “định đến trước trí đến sau, mà phải nhận định rõ: Định của bậc 
hữu học, trí của bậc vô học. Một vị chứng đạt Thánh đạo Alahán nhờ tuệ, sau đó 
tu tập định chứng đạt định, cũng không thể nói trí đến trước định đến sau mà 
phải nhận định: Đây là trí của bậc Vô học, định của bậc Vô học). 

*Kinh Mahqantdna (Mahanamasutta) (1). 

Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Tự viện Nigrodha trong kinh thành Kaprlavatthu của 
dân xứ Sakya (ThíchCa). 

Rồi Thích tử Mahanama đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi vào nơi hợp lẽ, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người cư sĩ? 

- Này Mahanama, ai nương nhờ Đức Phật, ai nương nhờ Đức Pháp, ai nương 
nhờ Đức Tăng. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người cư sĩ. 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người cư sĩ có giới. 


@)- Mi. Kinh Tiều khổ Uẩn (Cu]adukkhakkhandhasuttam). Kinh số 14. 
(2)- A.i, 219. 
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- Này Mahanama, người cư sĩ từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rươu men, rượu nấu. Cho đến như 
vậy, này Mahanama, là người cư sĩ đầy đủ giới. 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người cư sĩ đầy đủ niềm tin (tín)? 

- Này Mahanama, người cư sĩ tin tưởng về sự Giác ngộ của Đấng Như Lai: “Đây 
là Đức Thế Tôn, bậc Alahán ... Phật, Thế Tôn”. Cho đến như vậy, này Mahanama, 
là người cư sĩ có đầy đủ niềm tin (tín)”. 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người cư sĩ đầy đủ bố thí? 

- Này Mahanama, người cư sĩ trú ở trong gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của 
xan tham, bố thí dễ dàng, bố thí với bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng 
điều yêu cầu, thích thú chia xẻ bố thí. Cho đến như vậy, này Mahanama, là người 
cư sĩ đầy đủ thí. 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào gọi là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ?. 

- Này Mahanama, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sinh diệt (các 
pháp) đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahanama, 
gọi là người cư sĩ đầy đủ tri tuệt0). 

*Kinh Mahantmn (2). 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ ở Tự viện Nigrodha gần thành Kapilavatthu. Rồi 
Thích tử Mahanama đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, ngồi vào nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn dạy Thích tử Mahanama đang ngồi một bên rằng: 

- Này Mahanama, thành tựu bốn pháp này, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu không 
còn bị thối đoạ, quyết chắc chứng quả Giác ngộ. Thế nào là bốn? 

VỊ Thánh đệ tử thành tựu niềm tin bất động đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng và thành tựu giới mà bậc Thánh ái kính dẫn đến chứng đắc thiền định®), 

*Kinh Mahandmna (3). 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Tự viện Nigrodha của giòng Sakya (ThíchCa). 
Thích tử Mahanama ổi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, sau khi đẻnh lễ Đức Thế Tôn, 
rồi ngồi vào nơi hợp lẽ bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vị Thánh đệ tử chứng đạt quả (agataphala), đã hiểu rõ pháp 
(viññatasasano), với nếp sống nào vị ấy sống được sung mãn? 

Đức Thế Tôn đáp: “VỊ ấy tuỳ niệm Phật, tuỳ niệm pháp, tuỳ niệm Tăng, các 
Giới của mình, sự bố thí của mình và chư Thiên. VỊ ấy sống không não hại, sống 
bình thản giữa đại chúng không bình thản”6G), 

*Kinh Mahantmna (4). 

(Tóm lược như sau). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 15 tại kinh thành Kapilavatthu nơi Tự 
viện ÑIgrodha (Nigrodharama). 

Khi mãn mùa an cư, nhiều vị Tỳkhưu làm y cho Đức Thế Tôn, suy nghĩ: “Khi 
làm y xong, Đức Thế Tôn sẽ ra đi du hành sau ba tháng trú ngụ mùa mưa nơi 
đây”. 

Thích tử Mahanama được tin: “Khi làm y xong Đức Thế Tôn sẽ ra đi du hành”, 
Thích tử Mahanama đi đến Tự viện Nigrodha, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong 
rồi, ngồi vào nơi hợp lẽ. Thích tử Mahanama bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú (anussati - tùy niệm) với những an 
trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?. 

- Lành thay, lành thay, này Mahanama. Này Mahanama, ngươi hãy tiến hành 
(aradhaka)®) với niềm tin; không phải với không niềm tin. Ngươi hãy tiến hành 


@)- S.V, 305. 

@)- S.v, 404. 

G@)- A.11, 284. 

()- Ý nói nhiều đề mục thiền tịnh được nhiều người thực hành — Ns. 
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với sự tinh cần; không phải với sự biếng nhác. Ngươi hãy tiến hành với sự ghi 
nhận, không phải với sự không ghi nhận. Ngươi hãy tiến hành với sự nhất tâm 
(ekaggata), không phải với sự không nhất tâm. Ngươi hãy tiến hành với trí, không 
phải với trí kém cỏi (duppañño). 

Này Mahanama, sau khi tu tập 5 pháp này hãy tu tập thêm sáu pháp nữa là: 
Tuy niệm Phật, tuỳ niệm Pháp, tuỳ niệm Tăng, tuỳ niệm Giới của mình, tuỳ niệm 
thí của mình, tuỳ niệm chư Thiên. 

Như vậy tâm không bị tham, sân, sĩ ám ảnh nhờ duyên tuỳ niệm Phật ... tuỳ 
niệm Pháp ... tuỳ niệm Tăng ... tuỳ niệm Giới của mình ... tuỳ niệm thí của mình 
... tuỳ niệm Chư thiên, tâm được chánh trực. 

Với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ (atthavedam), có được pháp tín thọ 
(dhammavedam), có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sinh 
khởi; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh). 

*Kinh Mahantamnd (5). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 15 tại kinh thành Kapilavatthu nơi Tự 
viện NÑigrodha (Nigrodharama). lúc bấu giờ Thích tử Mahanama uừa khỏi bịnh 
không bao lâu. 

Sau khi mãn mùa an cư, khi ấy nhiều vị Tỳkhưu làm y cho Đức Thế Tôn, suy 
nghĩ rằng: “Khi làm y xong, Đức Thế Tôn sẽ ra đi du hành sau ba tháng trú ngụ 
mùa mưa nơi đây”. 

(Tương tự như kinh Mahanama (4), chỉ có thêm đoạn cuối trong mỗi phần tuỳ 
niệm là). 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Mahanama,ngươi cần phải tu tập trong khi đi, trong khi đứng, trong khi 
ngồi, trong khi nằm, khi chú tâm vào các công việc, khi sống tại trú xứ đầy những 
con nít G), 

*Kỉnh Gilauanta (G1layanasutta). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ 15 tại kinh thành Kapilavatthu nơi Tự 
viện Nigrodha (Nigrodharama), sau khi mãn mùa an cư. Khi ấy nhiều vị Tykhưu 
làm y cho Đức Thế Tôn, suy nghĩ rằng: “Khi làm y xong, Đức Thế Tôn sẽ ra đi du 
hành sau ba tháng trú ngụ mùa mưa nơi đây”. 

Thích tử Mahanama được tin: “Khi làm y xong Đức Thế Tôn sẽ ra đi du hành”, 
Thích tử Mahanama đi đến Tự viện Nigrodha, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong 
rồi, ngồi vào nơi hợp lẽ. Thích tử Mahanama bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: “Một cư 
sĩ có trí bị trọng bệnh, phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào?”. 

Đức Thế Tôn đáp: “Một cư sĩ có trí bị trọng bệnh phải được một cư sĩ có trí 
giáo giới với bốn pháp an ủi (assasaniya dhamma) là: Bốn Dự lưu chi phần và 
thành tựu Giới bậc Thánh ái kính dẫn đến thành tựu thiền định. 

Nếu người cư sĩ lâm trọng bịnh có lòng thương nhớ đến cha mẹ, vợ con và các 
dục lạc (ám chỉ tài sản và sự thọ dụng tài sản), cần phải được giáo giới rằng: “lốt 
hơn Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ cha mẹ, vợ con và các dục lạc”. 

Nếu người cư sĩ có trí lâm trọng bịnh nghĩ đến những phước thiện đã tạo 
được, ước muốn tái sinh về cối chư thiên; người cư sĩ có trí lâm trọng bịnh ấy cần 
phải giáo giới: “Tốt nhất Tôn giả hãy từ bỏ ý muốn được tái sinh về cối dục”. 

Nếu người cư sĩ có trí lâm trọng bệnh có ý muốn được tái sinh về cối Phạm 
thiên, người cư sĩ có trí lâm trọng bệnh ấy cần phải được giáo giới: “Tốt nhất Tôn 


6)- Theo Tự điển Pali - Việt của Ngài Bửu Chơn dịch, chữ aradhaka nghĩa đen là: Người mời, người an ủi. 
HT. Thích Minh Châu dịch là “nhập cuộc”. Theo ngữ cảnh đoạn kinh ở trên, chúng tôi dịch là “tiến hành”. 
@)- A,v, 328. 
@)- A. v, 332. 


21 


giá hãy từ bỏ ước muốn tái sinh về cõi Phạm thiên, hãy hướng tâm đến sự diệt trừ 
thân kiến (sakkayaditthi)”. 

Khi người cư sĩ có trí lâm trọng bệnh ấy đã từ bỏ ước muốn tái sinh về cõi 
Phạm thiên, hướng tâm đến sự diệt trừ thân kiến, Này Mahanama, với vị Tỳkhưu 
có tâm giải thoát với người cư sĩ có trí diệt trừ được thân kiến, sẽ không có sự 
khác biệt nào về phương diện giải thoát”0). 

(Có khả năng ba bài kinh trên: Kính Mahanama (3); (4) và kímh Gilauana 
xuất phát một thời điểm, hay hai bài kinh: Kinh Mahanama(4) và kinh Gilauana 
cùng một thời điểm, còn kinh Mahanama (3) thì Đức Thế Tôn thuyết cho Thích tử 
Mahanama trước đó không lâu). 


*Kinh Mahantmna (6). 
Thích tử Mahanama đi đến tự viện Nigrodha viếng Đức Thế Tôn, bạch với Đức 
Thế Tôn rằng: 


- Bạch Thế Tôn, Kapilavatthu này phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, 
đường phố chật hẹp. Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Đức Thế Tôn cùng các 
Tykhưu đáng kính, vào buổi chiều con đi vào kinh thành Kapilavatthu, con gặp 
những con voi cuồng, ngựa cuồng, những cổ xe lớn chạy rất nhanh, những cổ xe 
nhỏ chạy rất nhanh. 

Bạch Thế Tôn, trong lúc ấy tâm con đang niệm tưởng ân Đức Phật bị tán loạn, 
tâm con đang niệm tưởng ân đức Pháp bị tán loạn, tâm con niệm tưởng ân đức 
Tăng bị tán loạn. Con suy nghĩ: “Nếu ta mệnh chung vào lúc này thì sinh thú của 
ta là gì? Sinh thú đời sau của ta ở nơi nào?”. 

- Chớ có sợ này Mahanama, chớ có sợ này Mahanama. Không ác là cái chết 
của ngươi, không ác là sự mệnh chung của ngươi. 

Này Mahanama, với ai lầu ngày tâm tu tập trọn vẹn về fín, tâm tu tập trọn vẹn 
về giới, ... về uăn, ... về thí, tâm tu tập về tuệ. Với người ấy dù thân có bị huỷ hoại, 
tâm người ấy tái sinh đến nơi thù thắng. 

Đức Thế Tôn đưa ví dụ như bơ hay đầu nổi trên mặt nước, không như mãnh bể 
của cái hũ bơ hay đầu bị bể dưới nước ®), 

*Kinh Mahandmnna (7). 

Duyên khởi tương tự như kinh Mahanama (6). Nhưng ở đây Đức Thế Tôn dạy: 
“VỊ thành tựu bốn Dự lưu chi phần là: Có niềm tin bất động với Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng và thành tựu các giới hạnh được bậc Thánh ái kính dẫn đến thiền 
định. Dù thân xác có bị hủy diệt nhưng sẽ tái sinh về cảnh giới thù thắng. 

Ví như vội cây thiên về phương Đông, hướng về phía Đông, xuôi về phía Đông, 
nếu bị chặt đút gốc rễ, nó sẽ ngã về hướng Đông”6). 

(Hai bài kinh này Đức Thế Tôn thuyết cùng một thời điểm, nhưng tính chất 
tương ưng (hoà hợp) khác nhau, bài kinh thứ (6) nói về 5 tài sản bậc Thánh là: 
Tín, giới, văn, thí và tuệ. Bài kinh thứ (7) nói về bốn Dự lưu chỉ phầm, nên các 
Ngài Kết tập sư Phật Ngôn tách ra để dễ nhận thức). 

* Kinh Sarandrri (hay Sarakanm]) (1). 

Saranaml là một Thích tử đã nương nhờ Tam bảo lâu ngày, nhưng ông bị một 
chứng bịnh, cần phải uống loại dược chất hoà với rượu để ngăn chận chứng bịnh. 

Khi Thích tử Saranani mệnh chung, được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự Lưu 
không còn bị thối đoạ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. 

Rất nhiều Thích tử ngồi hội họp với nhau đã bàn tán, chỉ trích, phê phán như 
sau: “Phật là vi diệu, thật là hy hữu. Ngày nay ai cũng có thể là bậc Dự Lưu. Vì 


@- S.v, 408. Đoạn cuối của bài kinh ấy, Đức Thế Tôn ám chỉ vị cư sĩ có trí sau khi diệt trừ được thân kiến 
(sakkayaditthi) chắc chắn sẽ giải thoát khỏi sinh tử trong tương lai, giống như vị Tỳkhưu diệt trừ mọi ô 
nhiễm trong hiện tại. 

)- S.v, 370. 

@)- S.V, 371. 
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rằng Thích tử Saranani đã mệnh chung, được Đức Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự 
Lưu, không còn bị thối đoạ chắc chắn sẽ được giác ngộ. Thích tử Saranani đã 
phạm giới uống rượu”. 

Rồi Thích tử Mahanama đi đến Tự viện Nigrodha yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh 
lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi hợp lẽ, Thích tử Mahanama bạch với Đức 
Thế Tôn về sự kiện các Thích tử đã bàn tán, chỉ trích, phê phán về việc Thích tử 
Saranani đã mệnh chung, được Đức Thế Tôn tuyên bố là Bậc Dự Lưu. 

Đức Thế Tôn giảng dạy rằng: 

- Thích tử SarananI đã lâu ngày nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. 

*Có người thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, 
có trí hân hoan (hasapañña), tốc trí, ngay trong hiện tại diệt trừ các ô nhiễm 
thành tựu Thánh quả Alahán. 

*Có người thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, 
có trí hân hoan, tốc trí, ngay trong hiện tại diệt trừ 5 sợi dây trói buộc bậc thấp, 
thành bậc Bất Lai. 

... thành bậc Nhất Lai. 

... thành bậc Dự Lưu. 

*Có người không thành tựu tịnh tín bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, không có trí tuệ hân hoan, không có tốc trí, không thành tựu giải thoát. 
Nhưng người này có 5 quyền: Tín, tấn, niệm, định, tuệ do Như Lai giảng dạy; và 
kiên trì quán sát những pháp này với trí tuệ, người này không đi đến 4 khổ cảnh. 

*Có người không thành tựu tịnh tín bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, không có trí tuệ hân hoan, không có tốc trí, không thành tựu giải thoát; 
người này có 5 quyền: Tín, tấn, niệm, định, tuệ nhưng không kiên trì quán sát (5 
quyền) với trí tuệ. Người này chỉ có niềm tin, có tâm ái kính Như Lai, người này 
không đi đến 4 khổ cảnh. 

Và Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Mahanama, nếu những cây Sala cổ thụ biết thiện thuyết, ác thuyết, thời 
Ta cũng sẽ tuyên bố những cây Sala ấy là bậc Dự lưu không còn bị thối đoạ, chắc 
chắn chứng quả giác ngộ; thì còn nói chi đến Thích tử Sarakanm. 

Này Mahanama, Thích tử Sarakani đã chấp nhận học giới khi mệnh chung®'). 

* Kính SarakaTri (2). 

Duyên khởi tương tự như kinh (1). Nhưng trong bài kinh này, Đức Thế Tôn 
giảng cho Thích tử Mahanama về 5 bậc Thánh Anahàm. 

- Trung bang uiên tịch (antaraparinibbay1). 

- Tổn hạt uiên tịch (upahaccaparinibbay!). 

- Võ hành uiên tịch (asankharaparinibbay!). 

- Hữu hành uiên tịch (sasankharaparinibbay!). 

- Thượng lưu Sắc cứu cánh (udđhamsoto hoti akanitthagamn). 

Giải thích. 

- VỊ chứng Thánh quả Anahàm, mệnh chung tái sinh về cối Phạm thiên. Ở cõi 
ấy, vị Thánh Anahàm ấy chứng Thánh quả Alahán vào nửa tuổi thọ đầu, gọi là 
Trung bang uiên tịch (antaraparinibbay)). 

- Vị Thánh Anahàm, mệnh chung tái sinh về cõi Phạm thiên. Ở cõi ấy, vị ấy 
chứng Thánh quả Alahán vào nửa tuổi thọ về sau, gọi là Tổn hại uiên tịch 
(upahaccaparinibbayl). 

- VỊ Thánh Anahàm, mệnh chung tái sinh về cõi Phạm thiên, ở cõi này vị ấy 
chứng đạt Alahán dễ dàng không mệt nhọc, không khó khăn, gọi là Vô hành uiên 
tịch (asankharapariInibbay)). 


0)- S.V,375. 
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- VỊ Thánh Anahàm, mệnh chung tái sinh về cõi Phạm thiên, ở cõi này vị ấy 
chứng đạt Alahán khó khăn, mệt nhọc, gọi là hữu hành uiên tịch 
(sasankharaparinibbay)). 

- VỊ Thánh Anahàm, mệnh chung phải tái sinh về cõi Sắc cứu cánh (akanittha). 
Ở cối này vị ấy mới chứng đạt Thánh quả Alahán, gọi là Thượng lưu Sắc cứu 
cánh (uddhamsoto hoti akanitthagamn). 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói đến các pháp mà bậc Thánh Nhất Lai, Thánh Dự 
Lưu thành tựu ... 

Đức Thế Tôn có ví dụ: “Giáo pháp này ví như mảnh ruộng tốt, những hạt giống 
g1eo trồng vào mảnh ruộng này, có thể nảy mầm với mưa lớn thích hợp6!), 

Ngài Mahantưmnta uớt Tôn giả Lormtasakqœmtbhiua 

Một thời Tôn giả Lomasakambhiya2) giòng ThíchCa. trú ngụ ở thành 
Kapllavatthu, nơi Tự viện ÑIigrodha. 

Rồi Thích tử Mahanama đi đến viếng Tôn giả Lomasakambhiya, Thích tử 
Mahanama hỏi Tôn giả Lomasakambhiya: “Hữu học trú và Như Lai trú là một hay 
khác nhau?”. 

Tôn giả Lomasakambhiya đáp: “Là khác, bậcHữu học chỉ đoạn tận 5 chướng 
ngại (nIivarana) rồi an trú, tâm còn bị ô nhiễm. Bậc Vô học đoạn tận 5 pháp 
chướng ngại, chặt đứt tậm gốc rễ 5 pháp chướng ngại, tâm không cò ô nhiễm và 
an trú”6), 

Ngài Mahartdmna uới Thích tử Godha. 

Khi Đức Thế Tôn trú ở Tự viện Nigrodha, Thích tử Mahanama đến viếng 
Thích tử Godha ở Kaprlavatthu và hỏi rằng: 

“Một người là bậc Dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp thời không bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ?”. 

Godha đáp có ba: “Thành tựu sự tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp và Tăng”. 

Rồi Thích tử Godha hỏi Thích tử Mahanama câu hỏi tương tự. Thích tử 
Mahanama đáp có bốn vì có thêm sự thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính. Hai vị tìm đến yết kiến Phật về điểm tranh luận này. 

Trước Đức Thế Tôn, Thích tử Mahanama tuyên bố tâm tịnh tín của mình với 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy : 

- Thích tử Mahanama đã nói như vậy, này Godha ngươi có nói gì chăng? 

Thích tử Godha bạch: 

-Thích tử Mahanama đã nói như vậy, con không có nói gì trừ lời nói “thiện”, 
trừ lời nói “tốt”, 

Có lần Đức Thế Tôn du hành đến thành Kapilavatthu, Thích tử Mahanama 
không tìm được chõ thích hợp, nên đề nghị Đức Thế Tôn tạm trú ở am thất của 
đạo sĩ Bharandu người Kalama. Sáng hôm sau Thích tử Mahanama đến viếng Đức 
Thế Tôn, sau đó đạo sĩ Bharandu đi khỏi Kapilavatthu không quay trở lạiG). 

Thích tử Mahanama có với nữ tỳ Nagamunda một người con gái là nàng 
Vasabhakhattiya. Khi vua Pasenadi (PaTưNặc) muốn kết thân với giòng Sakya 
(ThíchCa), nên ngỏ ý muốn cưới một công nương giòng Sakya, vốn tự hào về 
giòng dõi chiến sĩ (khattiya) của mình, hội đồng bộ tộc giòng Sakya không muốn 


@)- S.v, 378. 

@)- Trong Samyuttanikaya (5) bản Pali mà chúng tôi có, ghi nhận là: “Lomasakambhiya”,đồng thời có ghỉ 
nhân: “Ở nơi khác viết là Lomasavangisa). Bản dịch Tương ưng kinh (5) của HT. Thích Minh Châu, ghi là 
“LomasavangIsa”. Trong tập Tự điển Pali — Propenam ghi nhận: Tôn giả Lomasavadgisa có thể là Tôn giả 
Lomasakangiya. Như vậy có thể cả ba tên gọi: Lomasavangisa; Lomasakangiya; Lomasakambhiyya chỉ là 
tên gọi của một vị. 

Về Tôn giả Lomasakangiya, xin xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2).. 

@)- S.V, 327. 

()- S.v, 371. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 1). 


24 


gả công nương giòng Sakya cho vua Pasenadi, tuy khi ấy nước Sakya là chư hầu 
của nước Kosala. 

Thích tử Mahanama® nói: “Tôi có người con gái tư sinh với nữ tỳ Nagamunda. 
Vậy hãy đem nàng Vasabhakhattiya gả cho vua Pasenadi”. 

Vua Pasenadi biết giòng Sakya rất ngạo mạn nên có dặn vị Đại thần cầu hôn 
yêu cầu vua Mahanama ngồi ăn cơm chung với con gái (e ngại vua Mahanama 
tráo con không phải thuộc giòng Sakya), vua Mahanama đồng ý. 

Vua Mahanama giả vờ ngồi ăn cơm chung mâm với con gái là nàng 
Vasabhakhattiya. Khi sắp ăn muống đầu tiên, có gia nhân mang tin khẩn đến (có 
sắp đặt trước) ; vua Mahanama bảo con gái là Vasabhakhattiya hãy dùng cơm ởđi, 
còn vua Mahanama phải đi xem xét tình hình như thế nào. 

Nàng Vasabhakhattiya có với vua Pasenadi một người con trai là Thái tử 
Vidudabha (Lưu ly). Khi vua Pasemadi biết mình bị gạt , tức giận hạ chức và cấm 
cung hai mẹ con nàng Vasabhakhattiya. 

Chuyện đến tai Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn khuyên giải vua Pasenadi bằng câu 
chuyện Bổn sự Katthahar1 (Nàng lượm củi) và vua Pasenadi đã phục chức Chánh 
hậu cho nàng Vasabhakhattiya. 

*Bổn sự Ka{†thahari (Nàng kiếm củ]). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi (Balanal) thuộc 
vương quốc Kasi. Có lần vua Brahmadatta du ngoạn trong vườn Ngự Uyển, gặp 
được một nàng kiếm củi xinh đẹp, nên ăn ở với nàng, 

Khi nàng có mang, vua Brahmadatta cho nàng chiếc nhãn bảo rằng: 

- Nếu sinh con gái, hãy bán chiếc nhẫn này nuôi con. Nếu sinh con trai hãy 
mang nó cùng chiếc nhẫn đến ta. 

Nàng sinh ra được một hài tử, khi hài tử được 7 tuổi, trong khi chơi đùa với các 
bạn đồng trang lứa, hài tử bị các bạn mắng là: “Con không cha”. 

Hài tử hỏi mẹ và khi biết được sự thật, hài tử khăng khăng đòi mẹ dẫn về triều 
để gặp cha. 

Tuy biết đó là con mình, nhưng vua Brahmadatta vì hỗ thẹn trước thần dân, 
vua không dám nhận con, đồng thời từ khước tín vật là chuếc nhẫn của mình đã 
trao cho nàng kiếm củi. 

Nàng kiếm củi nói với Đức vua Brahmadatta rằng: 

- Thưa Đạii vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật này. Nếu 
hài tử không phải là con của Đại vương nó sẽ rơi xuống đất. Nếu nó là con của Đại 
vương nó sẽ ở giữa hư không, không rơi xuống đất. 

Nàng kiếm củi nắm hai chân hài tử ném lên hư không, hài tử không rơi xuống 
đất, ngồi giữa hư không nói kệ ngôn rằng: 

7- Putto tyaham maharajJa; tvam mam posa Janadhipa. 

AññepI devo poseti; kiñca devo sakam paJa”nHÓ1. 

“Thưa Đạ1 uương, tôi là con Ngòi; Ngài hấu nuôi tôi khôn lớn. 

Ngài nuôi dưỡng người khác; uì sao không nuôi dưỡng con mình”. 

Nghe Hài tử nói vậy, vua Brahmadatta cảm động nói rằng: 

- Hãy đến đây này con thân, ta sẽ nuôi dưỡng con. 

Đức vua đưa hai tay lên đón hài tử, cùng lúc ấy có hàng ngàn đôi tay đưa lên, 
nhưng hài tử chỉ rơi xuống vào tay vua Brahmadatta, ngồi lên bắp vế Đức vua. 

Đức vua lập nàng kiếm củi vào ngôi vị Chánh hậu, phong cho hài tử địa vị Phó 
vương. Khi vua Brahmadatta mệnh chung, vị Phó vương lên thay, có tên gọi là 
Katthavahanaraja (Vua Người kiếm củi), trị vì quốc độ theo Chánh pháp, khi 
mệnh chung đi theo nghiệp của mình. 


&)- Khi ấy Mahanama là vua của xứ Sakya. Sau khi vua Suddhodana mệnh chung, Ngài Mahanama được 
làm lễ Tôn vương cai trị quốc độc Saky§ 
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Nhận diện Bổn sự. 

Nàng kiếm củi nay là Chánh hậu Mahamaya; vua Brahmadatta nay là Đức vua 
Suddhodana. Đức vua Hatthavahana nay là Đức Thế Tôn®!), 

Ngoài Ngài Mahanama trong “nhóm năm Kondañña” (KiềuTrầnNhư), Ngài 
Mahanama thuộc giòng Sakya, kinh điển Pali còn đề cập đến nhiều vị Mahanama 
khác, như là: 

* Trưởng lão Mahantam (2). 

Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn ở kinh thành Savatthi (Xávệ). Khi 
nghe Đức Phật giảng pháp vào ngày lễ Lạc thành .Jetavanavihara (Đại tự KViên), 
Ngài hoan hỷ xuất gia trong Tăng đoàn. 

Sau khi thọ Đại giới, Ngài Mahanama sống tu tập thiền tịnh nơi sườn đồi 
Nesadaka, nhưng Ngài không chận đứng được các dục tưởng sinh khởi. Ngài chán 
nản chính mình, tuyên bố rằng: “Đời này của ta không có ý nghĩa gì, với tâm tư 
đầy ô nhiễm như vậy”. 

Ngài leo lên dốc đá cheo leo như muốn lao mình xuống, Ngài nói với mình như 
đang nói với kẻ khác: “Ta sẽ giết chết nó”. Rồi Ngài nói lên kệ ngôn: 

115-Esavahiyyase pabbatena; bahukutaJasallakikena . 

Nesadakena girina; yasassina parlcchadena”ti. 

“Núi nàu chấm dứt đời ngươi; nhiều đỉnh núi nhọn sắc bén. 

Núi Nesadakq; được nhiều câu quú bao phủ”). 

Tự khiển trách mình như vậy, Ngài triển khai tuệ quán và chứng Thánh quả 
Alahán. Và kệ ngôn trên trở thành lời tuyên bố lên chánh trí của Ngài6). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Sumedha, tiền thân Ngài Mahanama là một giáo sư 
Bàlamôn tỉnh thông ba bộ Veda(Vậđà), Bàlamôn này xuất gia làm ẩn sĩ sống cạnh 
giòng sông Sindhu. 

Đức Thế Tôn Sumedha có đến viếng thảo am của ẩn sĩ Bàlamôn này, ông cúng 
dường mật ong đến Đức Thế Tôn. 

Ngài có thể là Trưởng lão Madhudayaka được đề cập trong Apadana (Thánh 
nhân Ký sự). 

Tương truyền ngày Trưởng lão Madhdayaka chào đời, có một trận mưa mật 
rơi xuống. 

XMahantma (3). 

VỊ này là người Licchavi. Một hôm Mahanama người LicchavI đi dạo trong 
Mahavana (Đại lâm) gần kinh thành Vesali, ông nhìn thấy những thanh niên 
LicchavI im lặng đứng chung quanh gốc cây hầu Đức Thế Tôn. 

Mahanama hân hoan đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên 
Mahanama người Licchavi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

-“Chúng sẽ trở thành người VaJJI. Chúng sẽ trở thành người Va]JJI”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Mahanama, vì sao ngươi nói “chúng sẽ thành người VaJji”? 

- Bạch Thế Tôn, nhưng thanh niên này hung bạo, thô ác, ngạo mạn (canda 
pharusa apajaha). Chúng cướp giựt các đồ vật được các gia đình gửi đi như mía, 
táo, bánh ngọt, kẹo ngọt ... chúng đánh sau hông các nữ nhân, thiếu nữ. Nay 
chúng yên lặng đứng chấp tay hầu Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy Mahanama rằng: 

- Này Mahanama, thiện gia nam tử có 5 pháp, được chờ đợi là sự tăng trưởng 
không phải là giảm thiểu. Tài sản tìm được đúng pháp, do nỗ lực, tích luỹ được. 


@- JA. Bổn sự Nàng kiếm củi (Katthahari jataka) (chuyện số 7). 
@)- Thag. Kệ ngôn Trương lão Mahaanama (118). 

@)- ThagA. 1, 227. 

)- Ap. H, 325. 


26 


1- Phụng dưỡng mẹ cha. 

2- Nuôi dưỡng vợ con, cùng những công sự, người g1úp việc. 

3- Tôn kính những bậc trưởng thượng, chức sắc. 

4- Cúng dường đến chư Thiên. 

5- Cung kính đảnh lễ các Samôn, Bàlamôn®'), 

b- Cận sự nan Nandtd (1). 

Là một cư sĩ thuộc giòng tộc Sakya (ThíchCa), ông đếng viếng Đức Thế Tôn ở 
Tự viện Nigrodha trong kinh thành Kapilavatthu, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn vị Thánh đệ tử nào, toàn diện, toàn bộ không có bốn Dự lưu 
phần). Bạch Thế Tôn, người Thánh đệ tử ấy có thể được gọi là trú phóng dật 
không? 

- Này Nandliya, với a1 toàn diện, toàn bộ không có bốn Dự Lưu phần, Ta tuyên 
bố rằng người ấy đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm nhân. 

Tuy vậy, này Nandiya, Ta sẽ nói cho ngươi rõ về vị Thánh đệ tử trú phóng dật 
và trú không phóng dật. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn giảng như sau: 

*VỊ Thánh đệ tử tròn đủ 4 Dự lưu phần, vị ấy sống thoả mãn với bốn dự lưu 
phần, không cố gắng thêm để sống viễn ly ban ngày, sống thiền tịnh ban đêm. 
Do sống phóng dật như vậy nên không có hân hoan, do không có hân hoan nên 
không có hỷ, do không có hỷ nên không có khinh an, do không có khinh an nên 
sống đau khổ, do tâm đau khổ nên không định tính, do tâm không định tĩnh nên 
các pháp không hiện rõ; do các pháp không hiện rõ nên được gọi là trú phóng dật. 

*VỊ Thánh đệ tử tròn đủ 4 Dự lưu phần, vị ấy không thoả mãn với bốn Dự lưu 
phần cố gắng thêm để sống viễn ly ban ngày, sống thiền tịnh ban đêm. Do vị ấy 
sống không phóng dật như vậy nên hân hoan sinh khởi, do hân hoan sinh khởi 
nên hỷ sinh khởi, do hỷ sinh khởi nên khinh an sinh khởi, do có khinh an nên 
sống không đau khổ, do tâm không đau khổ nên tâm định tĩnh, do tâm định tĩnh 
nên các pháp hiện rõ; do các pháp hiện rõ nên được gọi là trú không phóng dật®), 

Về sau khi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ở thành Savatthi (Xávệ), gia chủ 
Nandiya cũng về thành Savatthi để chăm lo công việc nơi đây. 

Gia chủ Nandiya có đến hỏi pháp Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú (anussati - tùy niệm) với những an 
trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?. 

- Lành thay, lành thay, này Nandiya, thật xứng đáng cho một thiện gia nam tử 
các người, sau khi đi đến Đức Thế Tôn đã hỏi như vầy: “Bạch Thế Tôn, giữa những 
người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?”. 
Này Nandiya, ngươi hãy tiến hành với niềm tin; không phải với không niềm tin. 
Ngươi hãy tiến hành với có giới, không phải với không giới). Ngươi hãy tiến 
hành với sự fïỉnh cần; không phải với sự biếng nhác. Ngươi hãy tiến hành với sự 
ghi nhận, không phải với sự không ghi nhận. Ngươi hãy tiến hành với sự nhất 
tâm (ekaggata), không phải với sự không nhất tâm. Ngươi hãy tiến hành với trí 
sung mãn, không phải với trí kém cỏi (duppañño)... (Phần còn lại tương tự như 
kinh Mahanama (4) ). 

* Cận sự nam: Nandiua (2). 


Œ@- A.1H, 75. 

)- Bốn dự Lưu phần là: Niềm tin bất động đói với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và thành tựu giới mà 
bậc Thánh ái kính dẫn đến chứng đắc thiền định. 

G@)- S.v, 307. 

(4)- Ý nói nhiều đề mục thiền tịnh được nhiều người thực hành — Ns. 

@)- Chỉ pháp này được đưa thêm vào so với kinh Mahanama (4). 
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Là một cận sự nam sùng tín Tam bảo ở thành Baranasi 0), 

*Du sĩ Nandiua. 

Du sĩ Nandiya đến yết kiến Đức Thế Tôn ở Jetavanavihara (Đại tự KViên), 
bạch hỏi Đức Thế Tôn về pháp môn thực hành để chứng đắc Nípbàn. Đức Thế Tôn 
dạy du sĩ Nandiya về Thánh đạo tám ngành®?), 

c- Cận sự nư1n Vappa. 

Là một Thích tử, ông đi đến Tự viên Nigrodha, đàm luận với Đức Mogsallana 
về các ô nhiễm (asava), được Đức Thế Tôn ngự đến, Đức Thế Tôn vì gia chủ Vappa 
thuyết rộng về các ô nhiễm có thể được đoạn tận (sđd). 

d- Cận sự nam Ka[akhernakda. 

Thích tử này có tên là Khemaka, nhưng vì có màu da đen sậm nên được gọi là 
Kalakhemaka®), 

Thích tử Kalakhemaka có xây một tu viện trong vườn Nigrodha cúng dường 
đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Bản Sớ giải có giải thích: “Giường, chiếu, ghế và thảm được trang bị, đặt san 
sát vào nhau, tựa như chỗ ở của một hội chúng Tkhưu. Các vị Tykhưu thường tụ 
hội với nhau ở đây để may y trong mùa Kathina. 

Một Thích tử khác là Ghataya cũng xây dựng một tu viện nối liền với tự viện 
Nrirodha. 

Có lần Đức Thế Tôn sau khi đi khất thực trong thành Kapilavatthu (Catylavệ), 
sau khi dùng bữa trưa xong, Đức Thế Tôn trở về tu viện của Kalakhemaka để ở 
ban ngày, Đức Thế Tôn thấy có rất nhiều sàng toạ. 

Bấy giờ Ngài Ananda cùng các vị Tỳkhưu đang hội nhau để may y kathina ở tu 
viện của Ghataya, do nhân duyên này Đức Thế Tôn thuyết lên Mahasuññatasutta 
(kinh Đại Không)®). 

MMahqsufffftata sutta (Kinh Đại Không). 

Bấy giờ Phật trú tại vườn Nigrodha, nơi tu viện do Thích tử Kalakhemaka xây 
dựng cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. Nơi đây, Đức Thế Tôn thấy có 
nhiều sàng toạ, bấy giờ Tôn giả Ananda cùng nhiều Tỳkhưu đang may y nơi tu 
viện do Thích tử Ghataya xây dựng cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Vào buổi chiều Đức Thế Tôn ngự đến tu viện do Ghtaya kiến tạo cúng dường. 
Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Ananda, nơi tu viện của Kãa]akhemaka có nhiều sàng toạ, không biết có 
nhiều Tykhưu đến trú nơi đó không?. 

- Bạch Thế Tôn, có nhiều Tỳkhưu đến trú nơi ấy, đây là thời chúng con may y. 

Bản Sớ giải có giỏi thích. Do năng lực thần thông, Đức Thế Tôn nếu muốn sẽ 
thấu rõ mọi việc. Có những điều Đức Thế Tôn biết nhưng không hỏi; có những 
điều Đức Thế Tôn tuy biết nhưng vẫn hỏi. 

Những điều Đức Thế Tôn biết nhưng không đưa đến lợi ích, Đức Thế Tôn 
không hỏi. 

Những điều Đức Thế Tôn biết, những điều này dẫn đến lợi ích giải thoát khỏi 
luân hồi, Đức Thế Tôn hỏi. 

Để chỉ? Để nhân duyên sự Đức Thế Tôn giảng pháp hay chế định Học giới cho 
các hàng môn đệ. 

Trong nhơn duyên này, Phật dạy Tôn giả Ananda về sự xa lánh sự hội tụ, để có 
được lạc viễn ly, lạc độc cư và lạc an tịnh dẫn đến chứng đạt Thánh Đạo từng phần 
hay trọn vẹn. 


6)~- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

(2)- S.V, 11. 

(3)- MA. 1v, 155. 

&4)- Như một Tăng xá, nơi dành cho những vị Tỳkhưu phương xa đến có chõ trú ngụ. 
@)- M.1ii. Kinh số 122; MA.iI, O6. 
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VỊ Tykhưu phải sống độc cư, an chỉ nội tâm nhờ căn bản là một trong bốn 
thiền (tu thiền Chỉ - samadhi). 

VỊ ấy khi hướng đến bất kỳ oal nghi nào (đi, đứng, ngồi, nằm) cũng ý thức rõ 
ràng không có tham, ưu và các bất thiện pháp ám ảnh tâm trí mình. 

VỊ ấy khi hướng đến nói, ý thức rõ ràng sẽ không nói chuyện hạ liệt, phàm 
phu... mà chỉ nói các pháp của bậc Thánh. 

VỊ ấy khi hướng đến suy tầm, ý thức rõ ràng sẽ không nghĩ đến những suy tâm 
đê tiện như dục tầm, sân tầm... mà chỉ nghĩ đến những suy tầm đưa đến đoạn trừ 
khổ đau. 

VỊ đệ tử theo gót Bậc Đạo sư không phải để được nghe giải thích khế kinh và 
phúng tụng, mà là để được khai tâm đưa đến ly dục, thắng trí, Nípbàn. 

Kinh còn được gọi là Ganabheda (bể vụn hội chúng), vì dạy về sự xa lánh hội 
chúng mình hay hội chúng người. 

Một thời, Trưởng lão Abhtdharnmtka Abhaœwqœ cùng đọc tụng kinh này với 
nhiều Tykhưu tại Tự viện Valikapitthi, rõ biết ý nghĩa kinh này, ra sống độc cư và 
đắc quả Alahán trong lần an cư mùa mưa ấy®0'). 

e- Cận sự rữ Kal]igodha. 

Bà là một Thích nữ Thánh Dự Lưu mẹ của Trưởng lão Bhaddiya®). 

Trước đó bà có đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi Tự viện Nigrodha, nghe pháp từ 
Đức Thế Tôn chứng đắc Thánh quả Dự Lưu. 

Bà thỉnh Đức Thế Tôn thọ thực nơi tư gia của bà. Vào buổi sáng Đức Thế Tôn 
tay cầm lấy y bát đi đến tư gia của bà Kaligodha, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được 
Soạn sẵn. 

Bà Kaligodha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế 
Tôn dạy bà Kalgodha về 4 Dự lưu phần. 

Nghe xong pháp thoại này, bà Kaligodha bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bốn Dự Lưu phần được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Bạch 
Thế Tôn bốn Dự lưu phần đều có ở nơi con. 

- Này Godha, lợi đắc thay cho ngươi; này Godha, thật khéo lợi đắc cho ngươi. 
Ngươi đã tuyên bố về Dự Lưu quả®6), 

Trong kinh bà được gọi là Godha, bà có thể thuộc tộc họ Godha. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chi (Anguttara — Atthakatha), bà có tên là Godha 
đồng thời có màu da đen sậm nên được gọi là Kali, bà được xem là bậc trưởng 
thượng trong hàng các Thích nữ lúc bấy giờ 42. 

Ngài Dhammapala trong tập Sớ giải Cảm hứng ngữ (Udana-atthakatha) giải 
thích: Bà Kaligodha chứng Thánh quả do hiểu rõ lời dạy (agataphala 
Uifññatasasana)). 

ƒ- Cận sự nữ Rohi—. 

Có lần Trưởng lão Anuruddha cùng với 50O vị Tỳykhưu tuỳ tùng đến kinh 
thành Kapllavatthu, trú ngụ nơi Tự viện Nigrodha. 

Khi hay tin Trưởng lão Anuruddha ngự về kinh thành, thân tộc của Trưởng lão 
đều đến viếng thăm Trưởng lão, ngoại trừ nàng Rohim là em gái của Ngài, Trưởng 
lão hỏi: 

- Nàng Rohinl đâu rồi. 

- Bạch Ngài, nàng Rohim đang ở nhà. 

- VÌ sao nàng Rohim không đến nơi đây? 


@)~- MA.ii, 9ơ. 

)- Về Trưởng lão Bhaddiya, xin xem ở những tập sau, 
@)- S.v, o6. Kinh Käli (Kãlisutta). 

4)- AA. 1, 109. 

G)- UdA. 161. 
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- Bạch Ngài, vì nàng bị chứng bịnh ghẻ lở khắp toàn thân, nên mắc cở không 
đến viếng thăm Ngài. 

- Hãy gọi nàng Rohinm1 đến đây? 

Nàng Rohimi vận kín thân mình, che kín mặt với khăn choàng, đi đến đảnh lễ 
Trưởng lão Anuruddha. Trương lão hỏi: 

- Này Rohim vì sao nàng không đến? 

- Bạch Ngài, vì khắp thân mình tôi nổi ghẻ lở, nên tôi mắc cở không đi đến nơi 
nào cả. 

- Vậy nàng cần phải tạo phước thiện đi. 

- Bạch Ngài, tôi phải làm gì? 

- Nàng hãy xây dựng một Tăng đường để cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng 
Tăng chúng đi. 

Nàng có tên là Rohinmi vì sinh ra vào ngày chòm sao Rohini©Ø) chiếu sáng. Cây 
Bồđề từ Ấn độ đưa sang Tích Lan, được trồng xuống đất cũng vào ngày chòm sao 
Rohini rực sáng®). 

Theo lời dạy của Ngài Anuruddha, nàng Rohim gom hết tư trang của mình 
được 1o ngàn đồng vàng xây dựng một Tăng đường hai tầng, nhờ sự trợ giúp của 
Trưởng lão Anuruddha cùng với thân tộc. Trưởng lão dạy nàng Rohim rằng: 

- Khi Tăng đường xây dựng xong tầng dưới, nàng hãy siêng năng quét don nơi 
ngồi của Tăng chúng, hãy làm đầy nước những nơi chứa nước để Tăng chúng sử 
dụng. 

- Lành thay, lành thay, bạch Ngài. 

Nàng Rohimi làm theo lời dạy của Trưởng lão Anuruddha, các Tỳkhưu thường 
đến Tăng đường để trú ngụ, ngồi vào nơi được nàng RohimI thường xuyên quét 
dọn sạch sẽ. Khi ấy bịnh ghẻ lở ngoài da của nàng dần dần thuyên giảm. 

Khi Tăng đường hai tầng hoàn tất, nàng nhờ Trưởng lão Anuruddha thỉnh Đức 
Thế Tôn cùng các Tỳkhưu đến Tăng đường để cúng dường Tăng đường hai tâng 
đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

Trong buổi lễ này, nàng cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng những 
loại thực phẩm thượng vị. 

Khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn phán hỏi rằng: 

- Này các Tykhưu, phước sự này do ai thực hiện? 

- Bạch Thế Tôn, phước sự này do nàng Rohimi thực hiện. 

- Này các Tỳkhưu, nàng Rohinl đâu rồi? 

- Bạch Thế Tôn, nàng RohinI ở nơi nhà. 

- Hãy nhân danh Như Lai gọi nàng Rohim đến đây. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Dù không muốn đến, nhưng vì là lịnh của Đấng Như Lai gọi nên nàng Rohim 
phải đến, sau khi đảnh lẽ Đức Thế Tôn, nàng Rohin,1 ngồi xuông một bên, Đức 
Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Rohimi, vì sao nàng không đến? 

- Bạch Thế Tôn, vì con bị bịnh ghẻ lở khắp thân nên con mắc cở không đến. 
- Nàng có biết vì sao bịnh ấy phát sinh đến nàng không? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

- Này Rohim, bệnh ấy sinh khởi là do tâm sân hận của nàng khi trước. 

- Bạch Thế Tôn, con đã làm ác nghiệp gì? 

- Này Rohimi, vậy nàng hãy chú ý lắng nghe. 

Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự như sau: 


@- MA.H, 783. 
2)- Mhx. 1x. 47. 
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Thuở xưa, có bà hoàng của vua xứ Baranasl (Balanal), vua xứ Baranasi có một 
cô vũ nữ xinh đẹp, đức vua say mê tài nghệ nhảy múa điêu luyện của nàng vũ nữ. 
Bà Hoàng của vua xứ Baranasl đã ganh ty với nàng ca nhi ấy, bà suy nghĩ: “ 7a sẽ 
làm cho ngươi phải khổ sở”. 

Bà Hoàng sai người đi hái trái cây có chất ngứa (kacchu) mang về, nghiền 
nhuyển ra thành một loại bột, rắc lên ghế, giường, áo choàng ... của nàng vũ nữ. 
Nàng vũ nữ rất khổ sở vừa ngứa vừa phải vũ múa nên những vũ khúc không còn 
uyển chuyển, đồng thời thân nàng nổi lên những mụn đỏ thành ghẻ khắp mình. 
Hậu thân bà Hoàng nay là nàng Rohimi. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

-Này Rohim, đó là việc làm bất thiện mà nàng đã tạo ra trong quá khứ, quả của 
ác nghiệp ấy khiến nàng mang chứng bịnh ghẻ lở khắp toàn thân như hôm nay. 
Này Rohimi, phần nộ hay ganh ty dù chỉ chút ít cũng không xứng đáng. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn 

221- Kodham jahe vippajaheyya manam; samyoJanam sabbamatikkameyya. 

Tam namaripasmimasajjamanam; akiñcanam nanupatanti dukkha. 

“Bỏ phẫn nộ, lụ mạn; uượt qua mọi kiết sử. 

Không chấp trước danh sắc; khổ không theo uô sân”(HT. TMC dịch)©0. 

Dứt kệ ngôn nàng Rohim cùng nhiều người trong hội chúng chứng Thánh quả 
Dự Lưu. Bệnh ghẻ lở toàn thân của nàng cũng dứt khỏi, toàn thân nàng sáng rực 
lên màu hoàng kim. 

Khi mệnh chung nàng Rohiml tái sinh về cõi trời Tavatimsa (Ba mươi Ba), ở 
giữa ranh giới của bốn thiên cung, thiên nữ RohinI có nhan sắc vô cùng diễm lệ, 
bốn vị Thiên cung chủ khi nhìn thấy nàng đều phát sinh ái luyến nói rằng: 

- Thiên nữ này sinh trong ranh giới của tôi, Vậy nàng là của tôi. 

Cả bốn thiên cung chủ không ai chịu nhường ai, nên cùng nhau mang nàng 
thiên nữ Rohim đến Thiên vương Sakka (ĐếThích) để nhờ Thiên vương Sakka 
phân xử. 

-Thưa Thiên chủ, xin Ngài hãy phân xử cho chúng tôi. Cô thiên nữ này thuộc 
về của người nào? 

Vua Trời Sakka nhìn thấy nàng thiên nữ Rohim cũng phát sinh tâm yêu mến, 
nên hỏi bốn vị Thiên cung chủ rằng: 

- Khi các ngươi nhìn thấy nàng Thiên nữ này, tâm các ngươi ra sao? 

VỊ Thiên cung chủ I đáp: 

“Thưa Thiên chủ, khi tôi nhìn thấy nàng thiên nữ này, tâm tôi rộn ràng như 
tiếng trống trận, không thể nào yên lặng được”. 

VỊ Thiên cung chủ II đáp: 

-Thưa Thiên chủ, khi tôi nhìn thấy nàng thiên nữ này, tâm của tôi như nước 
thác đổ cuồn cuộn không thể đứng yên được. 

VỊ Thiên cung chủ III đáp: 

-Thưa Thiên chủ, khi tôi nhìn thấy nàng thiên nữ này tâm tôi muốn nhảy ra 
khỏi lồng ngực như mắt cua muốn lòi ra khỏi mai cua. 

VỊ Thiên cung chủ IV đáp: 

-Thưa Thiên chủ, khi tôi nhìn thấy nàng thiên nữ àny, tâm tôi như phướn gặp 
gió, rung lên phần phật. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) nói với bốn vị Thiên cung chủ rằng: 

- Như thế các ngươi còn đở khổ hơn ta. Riêng ta, nếu không có được nàng 
Thiên nữ này chắc ta không sống nổi. 

Bốn vị Thiên cung chủ nói rằng: 
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- Thưa Thiên chủ Sakka, chúng tôi không muốn Thiên chủ chết, vậy Thiên chủ 
hãy nhận nàng thiên nữ này đi. 

Thiên nữ Rohim là nơi yêu mến của Thiên vương Sakka, khi nàng yêu cầu 
Thiên vương Sakka: “Chúng ta hãy tham dự cuộc vui này ... cuộc vui này ...”, 
Thiên vương Sakka không thể nào từ chối ý muốn của nàng được®'), 

* Chuuện hiền giả Kantha. 

Duuên khởi. 

Có lần vào buổi chiều, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳykhưu du hành trong 
vườn Nigrodha nơi thành Kapilavatthu, khi đi đến một địa điểm trong khu vườn, 
Đức Thế Tôn mĩm cười. Ngài Ananda đã bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân chi, duyên chỉ mà Thế Tôn mĩm cười. 

- Này Ananda, thuở xưa nơi đây là chỗ trú ngụ của hiền giả Kanha. Nhờ thiểu 
dục tỉnh cần vị ấy chứng đạt tất cả thiền chứng cùng với 5 Thắng trí, do uy lực 
hạnh thiểu dục và tri túc của Hiền giả Kanha khiến ngai vàng của vua Trời 
Sakkaphảl nóng rang lên. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Kanha. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi (Balanal), trong kinh 
thành có một gia tộc Bàlamôn danh tiếng, có đại tài sản là 8o triệu đồng vàng, 
nhưng Bàlamôn này không có con nối dõi. 

Hai vợ chồng Bàlamôn phát nguyện giữ giới hạnh và cầu tự. Thời gian sau, nữ 
Bàlamôn mang thai, sinh ra một hài tử có màu da đen sậm, nên hài tử được đặt 
tên là Kanha. 

Khi được 16 tuổi, Kanha được gửi đến kinh thành Takkasila để học nghiệp 
nghệ của gia tộc Bàlamôn, chẳng bao lâu Kanha thông thạo ba tạng Veda (Vệ đà). 

Khi cha mẹ mệnh chung, Kanha thừa hưởng đại tài sản, khi kiểm kê gia sản 
người quản lý báo cho Kanha biết rằng: 

- Thưa chủ, đây là tài sản do ông cố của chủ để lại là bao nhiêu đây. Tài sản do 
ông nội của chủ để lại là bao nhiêu đây. Đây là tài sản do cha chủ để lại là bao 
nhiêu đây. 

Kanha suy nghĩ: “Vàng ngọc, tài sản còn ở đây, nhưng người tạo ra chúng 
không còn, rồi đây ta cũng phải bỏ chúng, ta không thể mang chúng theo ta sang 
cảnh giới khác được. Vậy ta hãy bố thí chúng rồi xuất gia tu tập là điều tốt nhất”. 

Sau khi bố thí hết gia sản là 8o triệu đồng vàng, Kanha xuất gia làm ẩn sĩ tu 
tập nơi vùng núi Tuyết (Hymãlapsơn). 

Nhờ nỗ lực tỉnh cần hiền giả Kanha chứng đạt được 8 thiền chứng cùng 5 
thắng trí (Abhiññana), hiền giả Kanha sống tại nơi ấy để hưởng thiền lạc. 

Hiền giả Kanha quyết định chọn cây bần là nơi trú ngụ, ăn ngủ nơi cội cây bần 
ấy, hiền giả không bao giờ đi xuống làng để khất thực, chỉ thọ dụng những gì cây 
bần cung cấp như khi cây ra trái thì Ngài dùng trái, ra hoa thì dùng hoa, ra lá thì 
dùng lá, hết lá thì dùng vỏ cây, Ngài chỉ dùng ngày một lần mà thôi. 

Với hạnh thiểu dục và tr1 túc như thế khiến ngai vàng của vua Trời Sakka nóng 
rang lên. Vua trời Sakka từ thiên giới ngự xuống nơi ngụ của hiền giả Kanha, sau 
khi đàm đạo với hiền giả Kanha, vua trời Sakka cảm phục đạo hạnh của hiền giả 
Kanha nên ban cho Kanha sáu điều ước. Hiền giả Kanha ước sáu điều là: 

- Cánh vật chung quanh được yên tịnh. 

- Không có tâm sân hận. 

- Không mong muốn sự vinh quang của người khác. 

- Không cho dục tình khởi dậy trong tâm. 

- Không có bệnh. 
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- Ta đừng thấy chúng sinh nào bị hại. 

Sáu điều này liên quan đến sự tu tập. 

Điều ước thứa3. Không mong muốn sự unh quang của kẻ khác, là ngầm nói 
với vua Trời Sakka rằng: “Này Thiên vương Sakka, ta tu tập thiền tịnh với hạnh 
thiểu dục tri túc này, không phải ta ao ước được địa vị Phạm chủ, hay thiên chủ, 
mà nhằm mục đích thoát ra khỏi sân hận và dục tình. 

Điều ước này đã làm an tâm vua Trời Sakka. 

Vê Điều ướcthứ 5: “Không có bệnh”. 

Bệnh về thân thì không thể không có được, nhưng Hiền giảKanha ao ước điều 
này nhằm mục đích cảnh tỉnh vua trời Sakka đừng mang tâm bịnh là: Tham, sân, 
ganh ty... 

Hoan hỷ với sáu điều ước của hiền giả Kanha, Thiên chủ Sakka tuyên bố: “Cây 
bần nơi Ngài ngự trú có trái quanh năm”. 

Nhận diện bổn sự. 

Thiên vương Sakka nay là Ngài Anuruddha, hiền giả Kanha nay là Đức Thế 
Tôn. Nơi Đức Thế Tôn đứng mĩm cười là nơi tu tập của hiền giả Kanha thuở 
xưa®!), 


B- Đức Thế Tôn dùng song thông tực nhiếp phục giòng Sakụua. 

Đức Thế Tôn cùng 2o.ooo vị Tỳkhưu du hành mỗi ngày một dotuần; sau hai 
tháng vào ngày đầu hạ tuần tháng Vesakha (theo lịch VN là ngày mùng một tháng 
5 âl), Đức Thế Tôn cùng chư Tykhưu Tăng đến thành Kapilavatthu. 

Ngài Kaludayi thông báo đến vua Suddhodana rằng: 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn cùng 2o.ooo vị Tỳkhưu chỉ còn cách kinh 
thành Kapilavatthu một dotuần. Ngày mai Đức Thế Tôn sẽ ngự đến kinh thành 
vào buổi chiều. 

- Lành thay, lành thay, thưa Tôn giả. 

Vài ngày trước Đức vua Suddhodana cho trang hoàng lại thành phố thật xinh 
đẹp, thông báo đến cư dân trong và ngoại thành KapTlavatthu rằng: “Hãy chuẩn bị 
đón chào Đại vương Siddhattha, Ngài hiện là Bậc Chánh giác, Ngài đang trên 
đường trở về kinh thành Kapilavatthu”. 

Cư dân thành Kapilavatthu hân hoan đón chào Đức Thế Tôn trở về sau 7 năm 
xa vắng. Giòng Sakya (ThíchCa) rất tự cao, các vị Tộc trưởng trong hội đồng bộ 
tộc bàn luận với nhau rằng: “Thái tử Siddhattha (SĩĐạtTa) tuổi còn trẻ so với 
chúng ta chỉ là em hay con, mặt khác, trong bộ Tộc của giòng Sakya (Thích Ca) lại 
là vai con hay cháu. Chúng ta không thể đảnh lễ Thái tử Siddhattha, nhưng nếu 
như thế thì sự long trọng không được thể hiện. Vậy chúng ta hãy cho các công 
nương cùng vương tử trẻ tuổi đứng phía trước để đảnh lễ Thái tử Siddhattha, còn 
chúng ta sẽ đứng phía sau những công nương cùng các vương tử ấy. 

Như thế chúng ta không phải đánh lễ, đồng thời sự long trọng của lễ chào đón 
Thái tử Siddhattha trở về quê hương sẽ không bị giảm sút”. 

Khi Đức Thế Tôn đến thành Kapilavatthu, Ngài cùng 2o.ooo vị Tykhưu đến 
thắng vườn Nigrodha. Khi ấy cư dân thành Kapilavatthu đã chuẩn bị sẵn sàng, họ 
đi đến vườn Nigrodha thành từng đoàn, trên tay cầm hương hoa để cúng dường 
đến Đức hế Tôn và Tăng chúng. 

Hội đồng bộ tộc sắp xếp cung đón Đức Thế Tôn và Tăng chúng như sau: 

Vòng đai đầu tiên là những thanh niên thiếu nữ con của những gia tộc trưởng 
giả trong thành Kapilavatthu, tiếp theo là vòng đai của các thanh niên thanh nữ 
con của các quan đại thần, vòng đai thứ ba là các công nương và vương tử trẻ tuổi, 
sau cùng là các trưởng lão trong bộ tộc. Tất cả đều cầm hương hoa cùng vật thơm 
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dùng những cánh hoa nhúng vào những chậu hương thơm cúng dường đến Đức 
Thế Tôn và Tăng chúng. 

Khi đến vườn Nigrodha, Đức Thế Tôn ngồi vào chỗ đã được soan sẵn, các vị 
Tkhưu ngồi phía sau Ngài tuỳ theo hạ lạp. Các vương tử cùng các công nương trẻ 
tuổi đảnh lẽ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, riêng các vị bô lão trong tộc họ Sakya 
(ThíchŒa) vẫn đứng yên lặng phía sau các vương tử trẻ tuổi. 

Trông thấy hiện cảnh này, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Giòng Sakya rất tự hào về 
giòng dõi Khattiya (Sátđếly) của mình. Hiện họ đang tự hào về tuổi tác, nên 
không bày tỏ sự cung kỉnh Đấng Như Lai, chính vì không hiểu biết uy lực của vị 
Chánh giác nên họ tự kiêu về giòng tộc cùng tuổi tác một cách vô ích như thế. Vậy 
Như Lai sẽ cho quyến thuộc của Như Lai biết rõ uy lực của Đấng Chánh Giác, có 
thế mới nhiếp phục được tính tự kiêu về giòng tộc cùng tuổi tác của họ; Như Lai 
sẽ thể hiện Song thông lực tại nơi này”. 

Ý định thể hiện Song thông lực của Đức Thế Tôn đã làm cho trái đất rung 
động, các vị Phạm thiên cùng thiên nhân thấy quả đất chuyển động, đưa tâm 
quán xét biết được ý định của Đức Thế Tôn nên hân hoan tán thán rằng: “Lành 
thay, lành thay” lan rộng khắp 1o ngàn thế giới. 

Đức Thế Tôn an trú tâm vào Tứ thiền với Odatakasina (màu trắng trong sạch 
hay còn gọi là đề mục trắng), khi xuất khỏi Tứ thiền, Đức Thế Tôn quyết định: 
“Cả 10 ngàn thế giới này sáng rực lên, tất cả chúng sinh đều có thể thấy rõ từ cõi 
Phạm thiên Akanittha (Sắc Cứu cánh) đến tận cõi Aviciniraya (Atỳ điạ ngục)”, 
Đức Thế Tôn lại nhập vào Tứ thiền với đề mục trắng, rồi xuất khỏi Tứ thiền, lập 
tức 10 ngàn thế giới xuất hiện rõ ràng trước mắt của nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên. Trông thấy cảnh tượng này chúng sinh nhân loại, chư thiên cùng Phạm 
thiên tán thán vang dội: “Lành thay, lành thay”. 

Trong khi chúng sinh đang hân hoan, Đức Thế Tôn lại an trú tâm vào tứ thiền 
với đề mục pathavikasina (đề mục đất), xuất ra khỏi Tứ thiền, Đức Thế Tôn quyết 
định: “Hư không hãy trở nên rắn chắc như đất”, sau khi quyết định, Đức Thế Tôn 
nhập vào Tứ thiền với đề mục đất, rồi xuất khỏi Tứ thiền, hư không trở nên rắn 
chắc, từ chỗ ngồi Đức Thế Tôn đứng dây đi vào hư không như đi trên đất bằng. 

Từ trên hư không Đức Thế Tôn lại an trú tâm vào Tứ thiền cùng một lúc với 
hai đề mục: Lửa tejo) và nước (apo), khi xuất khỏi Tứ thiền, Đức Thế Tôn quyết 
định: “Nước và lửa hãy phún ra từ thân của Đấng Như Lai”, rồi Đức Thế Tôn lại 
nhập vào Tứ thiền với hai đề mục trên, xuất khỏi tứ thiền, điều quyết định của 
Đức Thế tôn trở thành hiện thực (diễn đạt thì lâu như thế, nhưng điễn tiến những 
sự kiện này chỉ xảy ra trong cái tróc tay). 

Nước và lửa cùng một lúc phún ra từ thân của Đức Thế Tôn theo 12 nơi như 
sau: 

1- Phần trên thân và phần dưới thân (nghĩa là phần trên thân của Đức Thế Tôn 
phún ra nước thì phần dưới thân phún ra lửa hay phần trên thân phún ra lửa thì 
phần dưới thân phún ra nước. Cứ như thế mà xoay vòng, những tia lửa không trộn 
lẫn vào nước, những tia nước không trộn lẫn vào lửa). 

2- Phía trước thân và phía sau thân (nghĩa là phía trước thân phún ra lửa thì 
phía sau thân phún ra nước, hay phía trước thân phún ra lửa thì phía sau thần 
phún ra nước, cứ thế mà xoay vòng. Những phần sau cũng tương tự như thế, xin 
độc giả hiểu theo mô thức tương tự như thế). 

3- Ơ mắt phải và mắt trái. 

4-Ở lõ tai phải và lỗ tai trái. 

5- Ở lỗ mũi phải và ở lỗ mũi trái. 

6- Ở vai phải và vai trái. 

7- Ở tay phải và tay trái. 

8- Ở cạnh sườn phải và cạnh sườn trái. 
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9- Ở chân phải và chân trái. 

10- Ở các ngón tay, kẻ tay, ngón chân và kẻ chân (như ngón tay phún ra lửa thì 
ngón chân phún ra nước rồi ngược lại; hoặc ngón tay phún ra lửa thì kẻ tay phún 
ra nước rồi ngược lại; hoặc ngón chân phún ra lửa thì kẻ chân phún ra nước rồi 
ngược lại; hoặc kẻ tay phún ra lửa thì kẻ chân phún ra nước rồi ngược lại). 

11- Ở mỗi sợi lông. 

12- Ở các lỗ chân lông. 

Nước và lửa ấy tựa như đám bụi từ thân Đức Thế Tôn rơi xuống đại chúng rồi 
tan biến ngay, hào quang toả ra từ nước và lửa xen lẫn vào với nhau rất xinh đẹp 
tựa như hàng vạn tĩnh tú rơi xuống bất tận. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thể hiện song thông lực bằng cách khác: Hào quang 
xanh và đỏ từ thân của Ngài phún ra (cũng từ 12 nơi như nước và lửa), hào quang 
vàng và trắng từ thân Ngài phún ra ... 

Trên đường kinh hành lại xuất hiện một vị hoá Phật giống như Đức Thế Tôn, 
không một chúng sinh nào có thể phân biệt: Đây là hiện Phật, đây là hoá Phật. 
Khi hiện Phật đi thì hoá Phật ngồi hay nằm hoặc đứng: khi hiện Phật đứng thì 
hoá Phật ngồi hay nằm ... Rồi hào quang sáu màu từ Phật thân rực chiếu: Sáu 
màu đó là: Màu xanh (da trời), vàng, đỏ, trắng, cam và màu chói sáng do 5 sắc 
hoà lại với nhau®). 

*Nguuên nhân được gọt là Đấng Như Lưi (Tathagato). 

Trong Trường bộ kinh (DIghanikaya) bài kinh Thanh tịnh 
(Pasadikasuttanta)®), Đức Thế Tôn dạy Ngài Maha Cunda (em trai của Trưởng lão 
Sariputta): “Có bốn nguyên nhân được gọi là Đấng Như Lai”. 

Trong Tăng chi bộ kinh (Anguttara nikaya), bài kinh Thế giới (Lokasuttam)®) 
cũng ghi nhận: “Có bốn nguyên nhân được gọi là Như LaÏ”. 

Khi phối hợp hai bài kinh này, thấy: “Có năm nguyên nhân được gọi là Như 
La1) (xem phần phụ chú ở cuối phần này). 

Ngài Budhadatta tác giá bộ Buddhavamsa — atthakatha (Sớ giải Phật sử) (bộ 
sách này có tên gọi khác là Madhuratthavilasim), giải thích: Có 8 nguyên nhân 
được gọi là Tathagato (Như Lai). 

1 Tathagato = Tatha + agata. 

Tatha aqgatoti Tathqagdto: 

“Ngài đã đến (agata)2) như uậu (tatha), nên gọi là Như La. 

Ngài đã đến như thế nào? 

Ngài đã đến với quyết định không lay chuyển (abhinihara) của mình, Ngài đã 
phát nguyện thành bậc Chánh giác dưới chân Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng). 

Trải qua 4 afữngkỳ và 100 ngàn kiếp (kappe ca safasahasse ca cafuro cq 
qasankheuua), Ngài đã thực hành tròn đủ 1o pháp Balamật bậc hạ(paramiyo), 1O 
pháp Balamật bậc trung (upaparamiyo), 1o pháp Balamật bậc thượng 
(paramatthaparamiyo). 

Mười pháp Balamật đó là: Bố thí (dana), giới (sila), xuất ly (nekkhamma), trí 
(pañña), tính tấn (viriya), nhãn (khanti), chân thật (sacca), quyết định 
(adhitthana), từ (metta) và xả (upekkha). 

Ngài thực hành 5 pháp đại thí là: thí tài sản, thí con, thí vợ, thí tứ chi, thí mạng 
sống để được tự Giác ngộ. 


@- BuA.i. 32. 

2)- D.11i. Kinh số 29 (Pãdikasuttanta). 

G)- A.1i, 23. Chương 4 phs2p. Kinh Thế giới (Lokasuttam). 

4)- Xem TK Siêu Minh (d). Chú giải Lịch sử Chư Phật. Chương Cong đường kinh hành bằng châu báu 
(Ratanacankana), số 15. 

5)- Agata là quá khứ phân từ (Pasf participle —pp) của động từ Ägacchati nghĩa là đi đến. Agata nghĩa đen 
là “đã đến”, nhưng nghĩa bóng là “đã thành đạt, đã chứng đạt”. 
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Như Bồtát VipassI đã đến với ngôi vị Chánh giác (sammasambuddho) như thế 
nào, cũng vậy Đức Thế Tôn cũng đã đến với ngôi vị Chánh giác như thế ấy. 

Do vậy, các vị Sớ giải sư Cổ đức (Poranatthakatha) đã nói: 

Yatheva lokamhi vIipassiadayo; sabbaññubhavam munayo Idhagata. 

Tatha ayam sakyamunIpl agato; tathagato vuccati tena eakkhuma”ti. 

“Nơi thế gian Đức Vipass: đã đến; bậc ẩn sĩ đã đạt đến Toàn trừ. 

Bậc ẩn sĩ ThíchCa cũng đã đến như uậu; bậc Hữu nhãn ấu gọi là Như LarU), 

*Atăng kỳ (asankheuua)®). 

Tập Tăng chi kinh, chương bốn pháp. Đức Thế Tôn có dạy: 

“Này các Tykhưu, có bốn uô lượng kiếp này (kappassa asankheuuam). Thế 
nào là bốn?. 

Khi kiếp chuyển thành (kappo sarnuof†ati), này các Tỳkhưu, thật không đễ gì 
ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trắm năm như vậy, có nhiều ngàn 
năm như vậy, có nhiều trắm ngàn năm như vậy. 

Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại (kappo sarmnuoaffo tif†thati)3), này các 
Tykhưu ... 

Khi kiếp chuyển hoại (kappo uiuaf{ari), này các Tỳkhưu.... 

Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại (kappo uiua†fo ti†haf)9, này các Tỳkhưu, 
thật không dễ gì ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, 
có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 

Này các Tỳykhưu có bốn uô lượng kiếp này (HT. TMC dịch)®): 

Như vậy kappa (kiếp) ở đây chỉ cho kiếp trái đất, không phải là kiếp tuổi thọ 
(ayukappa) của một chúng sinh. 

Trái đất trải qua bốn gia1 đoạn: Thành, trụ, hoại và không; mỗi gia1 đoạn có số 
lượng là atăngkỳ (asnkheyya) năm. Và aiăngkù là một con số rất lớn không thể 
tính được. 

Theo Consise Pah-Englsh dicHonnaru của Ngài A.P. Buddhadatta ghi là: 
“Không thể đếm được, là con số rất lớn 1o 129%, là con số 1 theo sau là 140 con số 
không” (tr. 37). 

*Kqappda (kiếp). 

Trong tập Tương ưng kinh (Samyutta), Đức Thế Tôn có cho ví dụ về kappa 
(trái đất) như sau: 

Vdi. Này các Tỳkhưu, ví như một hòn núi đá lớn bề dài một dotuần (= 16 km), 
bê ngang một dotuần, cao một dotuần®, không có khe hở, không có lỗ hổng, 
thuần đặc. Cứ sau mỗi 1oo năm một người đi đến lau hòn núi ấy với tấm lụa Kasi 
(lụa mỏng). 

Này các Tykhưu, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, 
đoạn diệt mau hơn là một kiếp (kappa). 

Vd2. Này các Tỳkhưu, ví như một thành bằng sắt có chiều dài là một dotuần, 
chiều ngang là một dotuần, cao một dotuần. Bên trong chứa đầy hạt cải cao như 
chóp khăn đầu, cứ sau mỗi 10O năm có người đi đến lấy đi một hạt cải. 

Này các Tykhưu, đống hạt cải ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, 
đoạn diệt mau hơn là một kiếp (kappa) (HT. TMC dịch)0). 

Qua hai ví dụ trên, Đức Thế Tôn mô tả thời gian hình thành rồi đi đến hoại 
tiêu của một trái đất đã không thể tính được con số (asankheyya) theo năm. 


6)- Các Giáo thọ sư hậu bối quy đoạn kệ ngôn trên là của vị Cổ đức tiền bối Comy. 
@)~- ĐĐ Indacanda (d). Phật sử và Hạnh Tạng. Phần phụ chú. 

@)- Gọi là kiếp Trụ. 

4)- Gọi là kiếp Không. 

G)- A, ii, 142. Kinh Kiếp (Kappasuttam). 

(6)~ Cao tương đương hai lần chiều cao của núi Hymãlạpsơn. 

Œ)- S.1i, 181. Kinh Núi; S.ii, 182. Kinh Hạt cải. 
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Ở đây, từ khi Bồtát phát nguyện thành bậc Chánh giác dưới chân Đức Phật 
DIpankara (Nhiên Đăng)©), trải qua bốn afăngkù cộng thêm 10O ngàn írái đất. 

Chỉ một kiếp trái đất thôi cũng đã vượt quá khả năng suy nghĩ của con người, 
thì còn nói gì đến 4 atăng kỳ với 1oO ngàn kiếp trái đất. 

2ˆ- Tathagato = Tatha + gato. 

Tuatha gatott Tathagato: 

“Ngài đã đi (gata)2) như uậu (tatha), nên gọi là Như Lai. 

Ngài đã đi như thế nào? 

Ngài đã ra đi không hề quay lại. Như Bồtát VipassI khi vừa ra khỏi thai bào đã 
đứng vững thăng bằng trên hai chân, mắt hướng về phương Bắc, bước đi 7 bước. 
một lọng trắng được che trên. 

Ngài nhìn khắp cả mọi phương hướng, lớn tiếng như bò chúa rốngi lên 
(asabhim vacam bhasatl): 

Aggohamasmi lokassa. 

Jetthohamasmi lokassa. 

Setthohamasmi lokassa. 

Ayamantima JatI, natthidani punabbhavo'ti. 

“Ta là bậc tốt thượng trên đời. 

Ta là bậc tốt tôn trên đời. 

Ta là bậc cao nhất trên đời. 

Nụ là đời sống cuối cùng; 

không còn phải tái sinh ở đời nàu nữa” (HT. TMC dịch)G) 

Cũng vậy, Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) khi ra khỏi lòng mẹ cũng đã đi và nói lên 
kệ ngôn như thế, nên các cổ đức có kệ ngôn: 

MuhuttaJatova gavampatI yatha; samehi padehi phusI vasundharam. 

So vikkamI sattapadanI gotamo; setañca chattam anudharayum maru. 

“Như bò chúa uụ mảnh uừa sinh ra; Ngài đứng uững uàng thăng bằng. 

Ngài đi 7 bước trên đôi chân mình; dài 7 sải uà chư thiên che lọng trắng bên 
trên”. 

Gantvana so sattapadanI gotamo, disa vilokesi sama samantato; 

Atthangupetam giramabbhudirayl, siho yatha pabbatamuddhanitthito”ti. 

“Đức Gotama sau khi đi 7 bước; Ngài nhìn khắp mọi phương hướng. 

Rồi thốt lên uới giọng âm có tắm phẩm chất; như Sư tử chúa đứng trên đỉnh 
núi rống lên”. 

Hỏi. Giọng âm có 8 phẩm chất là gì?. 

Đúp. Ngoài giọng âm của Đức Thế Tôn du dương ngọt dịu như tiếng chim 
Karavika (Calăngtầngià)9), còn có 8 đặc điểm như tiếng nói của vị Phạm thiên là: 
Lưu loát (vissattho), dễ hiểu (viãñeyyo), dịu ngọt (mañju), nghe rõ ràng 
(savaniyo), sung mãn (bindu), phân minh (avisarI), thâm sâu (gambhIiro) và vang 
động (ninnadl)0). 


6)-Trước khi gặp Đức Phật Dipankara, tiền thân của Ngài đã từng phát nguyện thành bậc Chánh giác rồi, 
nhưng thời gian ấy không kể vào đây. 

)- Gata (đã đi) là quá khứ phân từ (pp) của động từ gacchati (đi). Nghĩa đen của gata là đã đi, nghĩa 
bóng là “ đã từ bỏ vĩnh viễn”; nghĩa là Ngài không còn quay lại “những gì đã từ bỏ”— Ns. 

G) D.ii, Kinh Đại bổn (Mahapadanasuttanta). Các học giả nghiên cứu Phật học cho rằng: “Đây là bản sao lý 
lịch của Đức Phật Gotama”. 

4)- Gavampati = gavam + pati (chủ nhân, chúa tế). 

Chữ Gava là hình thức của chữ Go (hay gona là con bò), nên chữ Gaugÿa hay gauaua nghĩa là con bò 
rừng. Xem Đại Trưởng lão Bửu Chơn (d). Tự điển Pali — Việt Nam, tr.115. 

@)- BvA. 16. Những kệ ngôn trên được ghi nhận là của các vị Sớ giải sư Cổ đức(Poranatthakathä). Là chỉ 
cho các vị Sớ giải sư Kinh Trường bộ. 

6)- Một trong 32 Đại nhân tướng của Đức Thế Tôn. 

0)- D.1i. Janavasabha suttanta (kinh Đại Điển Tôn), 1o; M.1i, 140. 
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Cũng nên hiểu ý nghĩa gato (đã đ) này như sau: Chữ đã đi hàm nghĩa “đã từ 
bỏ”. Những gì Ngài đã từ bỏ thì không còn nhận lại nữa. 

Nghĩa là Bồtát đã ra đi khỏi cung trời Tusita (ĐẩuSuất), Ngài không còn quay 
lại nơi ấy nữa, Ngài đã đi ra khỏi lòng mẹ Ngài không còn nhập thai bào nữa. 

Khi Bồtát Vipassi thấy bốn hiện tượng: Già, bịnh, chết và xuất gia; Bồtát 
VipassI từ bỏ tất cả ra đi xuất gia và trở thành Đức Chánh giác. 

Cũng vậy, Bồtát Siddhatta thấy bốn điều: Già, bịnh, chết và xuất gia. Ngài cũng 
từ bỏ tất cả ra đi xuất gia và trở thành bậc Chánh giác. 

Khi Ngài đã ra đi xuất gia thì không còn trở lại đời sống tại gia nữa. Nghĩa là 
Ngài đã ra đi khỏi Tam giới thì không còn quay lại thế gian này nữa. 

Do tính chất ra đi không hề trở lại như thế, nên Ngài được gọi là Đấng Như 
Lai. 

3 Tathagato = Tathalakkhand1mn + agdtio. 

Tuathalakkhuartdarn agatoft Tathqagadato: 

“Thông suốt đặc tướng như uậu, gọi là Như LaT”. 

Ngài thông suốt đặc tướng rthư uậu là thế nào?. 

Là Ngài thấu rõ mọi đặc tướng chân đế (paramatthasacca). 

Nghĩa là Ngài thông suốt tất cả các pháp dù đó là sắc (rupa) hay là phi sắc 
(arupa), tất cả các thứ ngôn ngữ như: Ngôn ngữ nhân loại, ngôn ngữ chư thiên, 
ngôn ngữ Phạm thiên ... 

Ngài thông suốt các đặc tướng của Samôn hạnh, Phạm hạnh, thấu triệt các 
pháp dẫn đến Giác ngộ như: Tứ Niệm xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như ý, Ngũ quyền, 
Ngũ lực, Thất Giác chi, Bát Chánh đạo. Ngài thông suốt các đặc tướng của Tứ đế... 

Ngài thấu triệt đây là nhân (nidana), đây là quả, đây là duyên (nidanam)..., 
Ngài thông suốt mọi việc xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay tương lai không chút 
phí sức, không chút mệt nhọc. 

Các vị Cổ đức (Porana) có kệ ngôn như sau: 

Sabbesam pana dhammanam; sakasamaññalakkhanam. 

Tathamevagato yasma; tasma sattha tathagato”ti. 

“Hơn nữa tất cả các pháp, nhận thức rõ những tướng trạng sai khác. 

Chứng đạ†t) như thật nơi mình; luôn cả các chúng sinh khác. 

Nên gọi là Như Lai. 2), 

Nghĩa là. Do tính cách thấu triệt trọn vẹn tất cả pháp, thấu triệt được Samôn 
hạnh chính mình và của người khác, là Bậc Đạo sư của tất cả các bậc Samôn, nên 
Ngài được gọi là Đấng Như Lai. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Maha Cunda rằng: 

“Vañca kho, cunda, sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa 
sassamanabrahmanlya paJaya sadevamanussaya dittham sutam mutam viññatam 
pattam parIyesitam anuvIcaritam manasa, sabbam tathagatena 
abhisambuddham, tasma “tathagato”ti vuccatl. 

“Nàu Cunda, trong thế giới nàu uới chư thiên, Ma uương, Phạm thiên, Uới 
chúng Samôn uà Bàlamôn, uới chư thiên 0uà loài người, những gì được thấu, 
được nghe, được cm giác, được phân biệt, được đạt đến, được tñm cầu, được 
suu đạt uới ú, tất cả đêu được Như Lai biết rõ. Do uậu được gọi là Như Lai 
(HT.TMC dịch)®), 

*Nhấãn (nidana). 

Nhân ở đây không phải chỉ cho hetfut2 là nhân của bản thể pháp chân đế. 

Như mỗi khi Đức Thế Tôn mĩm cười, Ngài Ananda thường hỏi: 


@)- gata. 

2)- bVa. 16. 

@)- D.1ii. Kinh Thanh tịnh (Päsädikasuttanta). 

@)- Hetu thường dùng để chỉ cho: Tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô sỉ — Ns. 
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- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà Đức Thế Tôn mĩm cười. 

Nidana có thể hiểu là: “Điều khởi lên rồi từ đó dẫn đến những sự kiện khác 
khởi lên”. 

Ngài Buddhadatta có giải thích: Có ba loại sự kiện (nidana): Sự kiện xa 
(durendanam), sự kiện không xa (avidurenidanam), sự kiện gần 
(santikenidanam). 

Từ khi Bồtát Sumedha phát nguyện dưới chân Đức Thế Tôn DIpankara (Nhiên 
Đăng) cho đến kiếp Ngài là Bồtát Vessantara mệnh chung sinh về cõi Tusita (Đẩu 
Suốt), gọi là sự kiện xa. 

Từ cung trời Tusita, Ngài giáng sinh xuống nhân giới cho đến khi Ngài chứng 
Vô thương Chánh Giác nơi cội BồĐề, gọi là sự kiện không xa. 

Sau khi thành bậc Chánh giác cho đến khi Đức Thế Tôn viên tịch nơi vườn hoa 
Kusinara,gọi là sự kiện gồần©'. 

4 Tathadharnưne athauato abhisarnDuddhoti tathqagato: 

“Hiếu biết đúng đắn tận cùng các pháp như thật, chứng đạt các pháp như 
thật, nên được gọi là Như Lai.” 

Như thế nào? 

Những pháp cần phải thấu đáo và chứng đạt đến đỉnh cao nhất chính là Tứ đế. 
Chính Đức Thế Tôn đã dạy: 

Này các Tykhưu, bốn pháp này là như thật (tathani), không la như thật 
(avitatham1), không khác như thật (anaññathan1). Thế nào là bốn? 

- “Đâu là khổ”, này các Tỳkhưu, đây là như thật, đây là không la như thật, đây 
là không khác như thật. 

-“Đâu là tập khởi của khổ'..... 

-“Đâu là khổ diệt”.... 

- “Đâu là con đường đưa đến diệt khổ”, này các Tkhưu, đây là như thật, đây 
là không la như thật, đây là không khác như thật). 

Các vị Cổ đức (Porana) có kệ ngôn như sau: 

Tathanamani saccani; abhisambu]JJhi nayako. 

Tasma tathanam saccanam; sambuddhatta tathagato”. 

“Sự thật gọt là như thật; thông suốt đến đỉnh cao. 

Những sự thật như thật nàu; thấu hiểu đúng đắn, gọi là Như Laữ (sảd). 

Nghĩa là. Những pháp như thật này do Ngài tự đạt đến (gata) trước nhất rồi 
dạy đến cho chúng sinh khác cùng giác ngộ. 

Do thành tựu được điều này, nên Ngài được gọi là Đấng Như Lai. 

Nên hiểu điều này như sau: “Tự mình thông suốt Tứ đế, đồng thời dạy người 
khác thông suốt được Tứ đế”; có đủ 2 điều này mới được gọi là Đấng Như Lai. 

Đức Phật Độc Giác cũng tự mình thông suốt Tứ đế, nhưng không thể giáo hoá 
đến chúng sinh khác cùng thông suốt như Ngài, nên Đức Phật Độc giác không 
được gọi là Đấng Như Lai. 

5- Tathadassitaụa tathagato: 

“Thấu như thật, gọi là Như La. 

Tathadassritqua (thấu như thật) là thấy rõ những gì tiềm ẩn ở bên trong, ví 
như người nhìn thấy những vết nứt hay những chấm bọt nhỏ bên trong viên kim 
cương xinh đẹp. Hay ví như người thợ kim hoàn thiện xảo nhìn thấy chất liệu 
đồng hoặc bạc sau lớp vàng óng ánh bên ngoài của thỏi kim loại. 

Ngài thấu điều ẩn khuất ruhư thật như thế nrào?. 

Thông qua trạng thái của các pháp, Ngài nhận biết những tiềm ẩn bên trong, 
như với sắc thinh,hương, vị, xúc, pháp đáng hài lòng, đáng thích thú, đáng làm 


Œ)~- BvA. 1. 
)- S.v, 43O. Tathasutta (kinh Như thật). 
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cho mãn ý, hấp dẫn hoà hợp với sự ham muốn, dẫn đến sự ham muốn. Bên trong 
những pháp ấy tiềm ẩn sự khổ. 

Hay với sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng chạm, đó là sự gặp gỡ giữa 
con mắt với sắc, lỗ tai với âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với vị chất, thân với 
ngoại vật khác, ngoài ra không có chi cả, đồng thời bên trong sự gặp gỡ ấy là 
những sự khổ. 

Ngài nhận ra chân đế như thật trong thế gian, cho dù các pháp ấy có thay hình 
đổi dạng với nhiều hình thức. Như Đức Thế Tôn dạy: 

Sabbe sankhara aniccatI... Các pháp hữu ut là uô thường ... 

Sabbe sankhara dukkhati ... Các pháp hữu ut là khổ... 

Sabbe sankhara anattatI... Tất cả pháp là uô ngã ....0 

Bất luận vị nào tự mình nhận thức được những điều sâu thẳm như thật (tatha) 
và thành tựu (gata) được điều như thật ấy, vị ấy trở thành Đấng Như Lai. Như 
Đức Thế Tôn biết rõ: 

AviJJa paccaya sankhara: Do đuuên uô rmnĩnh, hành sinh khởi. 

Sankhara paccaya viññanam: Do duuên hành, thức sinh khởi.... 

Lại nữa, Đức Thế Tôn thấy rõ các pháp như thật do trí, Ngài không thấy do 
nghĩ tưởng (maññat]) ra, Ngài thấy rõ những pháp cần phải thấy. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ ở Saketa nơi tự viện Kalaka (Kalakarama), Đức 
Thế Tôn dạy các Tykhưu rằng: 

Ii kho, bhikkhave, tathagato dattha datthabbam, dittham na maññatl, 
adittham na maññati, datthabbam na maññati, dattharam na maññat1. 

“Như uậu, nàu các Tùkhưu, Như Lai là uị đã thấu những gì cần thấu, nhưng 
không có nghĩ tưởng rq (na rnaffñaH) điêu cần phải thấu, không nghĩ tưởng ra 
điều không thấu, không nghĩ tưởng ra những gì cần phải thấu, không có nghĩ 
tưởng đối uới người thấu”). 

Các vị Cổ đức có kệ ngôn như sau: 

Tathakarena yo dhamme; Janati anupassati. 

TathadassIti sambuddho; tasma vutto tathagato'”. 

“Như thật hiện khởi những pháp nào; thấu rõ cùng hiểu thấu. 

Thấu như thật hiểu biết đúng; do uậu gọt là Như Laử” (säd). 

Nghĩa là. Do thấy như thật điều ẩn khuất bên trong các pháp, nên Ngài được 
gọi là Đấng Như Lai. 

* Tự uiện Kalakda. 

Tự viện này có tên là Kalaka là do trưởng giả Kalaka kiến tạo. 

Kalaka là con một trưởng giả ở thành Saketa, Kalaka là chồng của nàng Cula 
Subhadda con gái thứ hai của Trưởng giả Anathapindika (Cấp cô độc), trước đó 
Kalaka là môn đệ của NÑIgantha Nataputta. 

Khi Đức Thế Tôn viếng thành Saketa theo lời thỉnh cầu của nàng Cula 
Subhadda qua hư không, sau thời pháp thoại của Đức Thế Tôn, Kalaka chứng 
Thánh quả Dự Lưu. 

Trưởng giả Kalaka có một khu vườn danh cho các du sĩ NÑigantha Nataputta, 
sau khi đuổi hết các du sĩ Nigantha Nataputta ra khỏi khu vườn, trưởng giả 
Kalaka xây dựng một tự viện trong khu vườn. Trưởng giả Kalaka cúng dường khu 
vườn cùng tự viện đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng, nên tự viện có tên là 
Kalakarama (Tự viện Kalaka) 6). 

Nhưng trong Bản Sớ giải Kinh Pháp cú ghi nhận: Đó là trưởng giá Ugga (cha 
chồng của nàng Cula Subhadda) ở thành phố Ugga (Uggapura)6). 


6)- Dhp. Câu số 277, 278, 279. 
@)- A.1i, 23. Kinh Ka|akarama 
G@)- AA. 1. 482. 

&4)- DhpA. ii, 465. 
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Trong Thiện nghiệp ví dụ kinh (Divyavadana) của Bắc Truyền nói rằng: Đó là 
thành phố Pundavardhamma và tên người con gái của trưởng giả Anathapindika 
là nàng Sumagadha 0, 

6ˆ- Tathauaditaa tathagato: 

“Nói như thật, gọt là Như LaÙ. 

Ngài nói rrthư thật là thế nào? 

Từ khi chứng đạt Vô thượng Chánh giác cho đến khi viên tịch, trong 45 năm 
hoằng pháp độ sinh, Đức Thế Tôn thuyết giảng chín chỉ phần Giáo pháp 
(navangasasana) là: 

1- Sutta (Khế kính). Gồm những bài kinh bằng văn xuối, có nội dung phân tích 
(vibhanga) và giải thích (niddesa). Như Luật Tykhưu, Luật Tykhưu mi, kinh 
Trường bộ, kinh Trung bộ... 

2- Gayuuam (Ứng tụng). Gồm những bài kinh mang hai thể loại: Văn xuôi và 
văn vần, là những bài kinh có kệ ngôn (sagatha), như trong Tương Ưng bộ kinh. 

3- Veuuakarana (Kú thuuết). Là phần Giáo lý hoàn toàn theo thể văn xuôi và 
có nội dung phân tích, lý luận, giải thích. Đây gồm toàn bộ Tạng Thắng pháp 
(Abhidhamma) và kể thêm một số Phật ngôn không thuộc 8 phần kia. 

4- Gatha (Kệ ngôn). Gồm những kinh điển thuộc thể văn vần như: Kệ ngôn 
Trưởng lão Tăng (Theragatha), Kệ ngôn trưởng lão ni (Therigatha), Pháp cú Kinh 
(Dhammapada) và một số Kệ ngôn trong Suttanipata (Kinh tập). 

5- Udana (Cảm hứng ngữ). Là những kệ ngôn do Đức Thế Tôn tự thuyết lên 
khi Ngài hân hoan trong tâm. Tổng cộng có 82 bài kinh. 

6- IHuuttaka (Phật thuuết như thế). Là những bài pháp được sưu tập thuộc 
văn xuôi, mở đầu cũng như kết luận là câu: “Vuttam hetam bhagavata: “Điều nàu 
được Đức Thế Tôn nói đến”. Có tất cả 110 bài kinh. - 

(Đây là những bài kinh do bà KhuJjhuttara lập lại cho Ngài Ananda nghe). 

7-Jataka (Bổn sự). Là những cầu chuyện tiền thân có liên quan đến Đức Phật. 
Có tất cả 550 câu chuyện tiền thân. 

8- Abbhutadhamma (VỊ Tăng hữu). Là những điều phi thường khó có được, 
như: Bốn pháp của vua Chuyển Luân, bốn điều hy hữu của Ngài Ananda... 

9- Vedalla (Phương quảng). Là những bài kinh theo thể loại vấn đáp, như 
kinh Tiểu phương quảng (Culavedalla), Đại phương quảng (Mahavedalla), Chánh 
tri kiến (Sammaditthi), ĐếThích hỏi (Sakkapañha) ...(2). 

Toàn bộ Pháp Luật mà Ngài đã tuyên thuyết là sự thật không phải hư nguy, là 
những điều mang đến lợi ích không phải không có lợi ích. 

Đức Thế Tôn có dạy Ngài Maha Cunda rằng: 

Yañca, cunda, ratim tathagato anuttaram sammasambodhimm 
abhisambuJJhati, yañca rattm anupadisesaya nibbanadhatuya parInibbayati, yam 
etasmim antare bhasati lapati niddisati. Sabbam tam tatheva hoti no aññatha, 
tasma “tathagato”ti vuccatl. 

“Nàu Cunda, kể từ đêm Như Lai chứng đạt Vô thượng Chánh giác tự mình 
giác ngộ, cho đến đêm Như Lai uiên tịch không còn nắm giữ. Trong thời gian 
ấu,những gì Như Lai thuuết giảng), chỉ ra, giải thích(2, đêu có nghĩa là như 
Uậu, không thể khác được. Do uậu được gọi là Như Lat 16). 


&)- Dvy. 402. 

@)- A.,1ii, 86. Xem ÐĐĐ Giác Giới (soạn dịch). Kho tàng Pháp học. Chương o pháp. 
@)- Bhasati chỉ cho o chỉ phần Giáo pháp ở trên. 

4)- Lapari. Theo ItA.ii, 1oo là chứng minh hay “chỉ ra cho thấy”. 

@)- Niddisati. Theo ItA. Ii, 1oo là “chỉ ra cho thấy để hiểu rộng rải”. 

(6)- D.1ii. Kinh Thanh tịnh (Pãsãdikasuttanta). 
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Lại nữa. tuy là như thật nhưng không dẫn đến lợi ích, không đưa đến lợi ích, 
Đức Thế Tôn không nói. Những gì là sự thật có lợi ích Đức Thế Tôn tuy thời nói, 
Đức Thế Tôn có dạy Ngài Maha Cunda rằng: 

Iti kho, cunda, atitanagatapaccuppannesu dhammesu tathagato kalavadi 
bhutavadI atthavadI dhammavadI vinayavadl, tasma “tathagato”ti vucecati. 

“Như uậu, nàu Cunda, đối uới các pháp thuộc uê quá khứ, u† lai hau hiện tại, 
Như Lai nói hơp thời, nói chân chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng 
phúp, nói đúng Luật. Do uậu được gọi là Như La?” (sđd). 

Các vị Cổ đức có Kệ ngôn như sau: 

Tathavadl Jino yasma, tathadhammappakasako. 

Tathamagadanañcassa; tasma buddho tathagato'”. 

“Vì uị Chiến Thắng nói như uậu; uị làm hiển lộ pháp như uậu. 

Vì lời của Ngài không khác được; do uậu uị Giác ngộ gọi là Như Lar7U), 

Tóm lại: VỊ nói chân chánh, nói như thật, nói đúng thời, nói có lợi ích, nói 
đúng Pháp, nói đúng Luật, vị nói như thế gọi là Đấng Như Lai. 

7¬ Tathakaritaa tathagato: 

Thực hành như uậu, gọt là Như La. 

Ngài thực hành như thế nào ?. 

Đức Thế Tôn thực hành đúng theo lời Ngài thuyết giảng đến các vị Tỳkhưu. 
Tức là Đức Thế Tôn thuyết giảng về 37 pháp dẫn đến Giác ngộ và Ngài đã thực 
hành trọn vẹn cả 37 pháp dẫn đến Giác ngộ. 

Nói gọn hơn là Đức Thế Tôn thực hành trọn vẹn Giới — định -tuệ. 

Lại nữa, những pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng như thế nào, Ngài đã thực 
hành và đã chứng đạt những pháp ấy. Đức Thế Tôn có dạy: 

Yathavadh, bhikkhave, tathagato tathakari, yathakarI tathavadi. Iti yathavadi 
tathakari, yathakart tathavadI. Tasma “tathagato”ti vuccat1. 

“Nàụ các Tùkhưu, Nàu các Tùkhưu, Như Lai nói gì thì làm uậu, làm gì thì nói 
uậu. Vì rằng nói gì thì làm uậu, làm gì thì nói uậu, nên được gọi là Như LaỪ®). 

Các vị Cổ đức có kệ ngôn như sau: 

Yatha vaca gata tassa; tatha kayo gato yato. 

Tathavaditaya sambuddho; sattha tasma tathagato”. 

“Lời nói thế nào đi đến như thế ấu; tự thân Ngài thành đạt như uậu. 

Giác ngộ đúng như lời nói như uậu; Bậc Đạo dư là Đấng Như Lai”). 

Nghĩa là: Các pháp thượng nhân như Thiền tịnh, Thắng trí, đạo quả được Đức 
Thế Tôn tuyên thuyết như thế nào tự thân Ngài đã thành tựu, chứng đắc như thế 
ấy. Do vậy Ngài được gọi là Đấng Như Lai. 

8`- Abhibhauana{†hena tathãgdato: 

“Bậc Chiến thắng (abhibhu) không hề bại là Đấng Như LaỪ. 

Như thế nào ?. 

Đức Thế Tôn chinh phục tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới, từ cõi cao 
nhất cho đến tận cùng Aty địa ngục (Aviciniraya) là ranh giới bên dưới. 

Bằng cách nào? Bằng Giới - Định - Tuệ, không một chúng sinh nào cho dù 
đó là Đức Phật Độc giác có thể đo lường được Giới của Đức Thế Tôn tuyệt hảo như 
thế này, Đức Thế Tôn có Định viên mãn như thế này, Tuệ của Đức Thế Tôn như 
thế nàyt!. 

Đức Thế Tôn có dạy: 


()- BvA. 17. 

@)- A.1i, 23. Kinh Thế gian (Lokasutta); D,iii. Kinh Thanh tịnh. 

(3)- BvA. 17. 

(4)- Chỉ có Đức Chánh Giác mới biết được trình độ của Bậc Chánh Giác — NÑs. 
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Sadevake, bhikkhave, loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya 
paJaya sadevamanussaya tathagato abhibhu anabhibhuto aññadatthu daso 
vasavattI. Tasma “tathagato”ti vuccati”. 

“Nàu các Tùkhưu, trong toàn thể thế giới, thiên giới, na giới, phạm thiên 
giới, cùng uới đại chúng Samôn, Bàlamôn, chư thiên uà loài người. Như lai là 
bậc chiến thẳng, không bị ai chiến bại, toàn trỉ toàn kiến (aññadatthu daso) đại 
tự tạt (uasauoffI). Do uậu được gọt là Đấng Như Lai” (HT. TMC dịch) 0). 

Phụ chú. 

Trong Kinh Thanh tịnh (Pasadikasuttanta) của Trường bô kinh, ghi nhận 4 
nguyên nhân được go là Như Lai như sau: 

a- Nói hợp thời, chân chánh, như thật, có lợi ích, đúng Pháp đúng Luật, nên 
được gọi là Như LaI. 

b- Thông đạt tất cả pháp, nên được gọi là Như Lai 

c- Nói như thật, nên được gọi là Như Lai. 

d- Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nên được gọi là Như Lai. 

Tuy có đề cập đến điều: “VỊ chiến thắng không hề bại”, nhưng không ghi : 
“Tasma Tathagatoti vuccati: Do vậy, được gọi là Như Lai”, nên không xác định đó 
là một trong các nguyên nhân được gọi là Như Lai. 

Nhưng trong kinh Thế giới (Lokasuttam) của Tăng chi bộ kinh, ghi nhận có 4 
nguyên nhân là: 

a- Thông đạt tất cả pháp, nên được gọi là Như Lai. 

b- Nói như thật, nên được gọi là Như LaI. 

c- Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, nên được gọi là Như Lai. 

d- VỊ chiến thắng không hề bại, nên được gọi là Như Lai. 

Không đề cập đến điều: “Nói hợp thời, chân chánh, như thật, có lợi ích, đúng 
Pháp đúng Luật, nên được gọi là Như Lai.” 

1- Vua Suddhodana đảnth lễ Đức Thế Tôn. 

Nhìn thấy uy lực cả bậc Chánh giác, vua Suddhodana kính cẩn cúi mình xuống 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, khi Ngài sinh ra được ba ngày, vị Đại tiên Kaladevila đến 
viếng thăm, trong lúc tôi chấp tay hướng về Đạo sĩ Kaladevila để tỏ sự tôn kính vị 
ấy. Bấy giờ bàn chân của Ngài đã duõi ra đặt lên búi tóc của Đạo sĩ Kaladevila, 
Đạo sĩ Kaladevila đã đánh lễ Ngài, theo đó tôi cũng đã đảnh lễ Ngài. Đây là lần 
thứ nhất tôi đảnh lễ Ngài. 

Khi Ngài được 7 tuổi, vào buổi lễ Hạ điền của giòng tộc Sakya, Ngài được đặt 
ngồi nơi gốc cây trâm, trong khi chúng dân vui chơi lễ hội, Ngài trầm tư trong 
thiền tịnh. Những cây cao khác bóng ngã về chiều, riêng bóng cây trâm nơi Ngài 
ngự vẫn đứng thẳng như che mát cho Ngài, thấy thế, tôi đã đảnh lễ Ngài. Đây lần 
thứ hai tôi đảnh lễ Ngài. 

Giờ đây, được chứng kiến uy lực của Đấng Chánh giác, tôi kính đảnh lễ Ngài 
lần thứ ba. 

Khi vua Suddhodana đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, tất cả những người trong 
bộ tộc Sakya (ThíchCa) đều quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ Đại Phạm thiên Sahampati chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn, thỉnh cầu 
rằng: “Ở đây có những chúng sinh có bản chất ít ô nhiễm, xin Ngài hãy vì lòng bi 
mãn thuyết giảng Giáo pháp đến các chúng sinh này”. 

Có Pali minh chứng như sau: 

1-Brahma ca lokadhipati sahampati; katañJalT anadhivaram ayacatha. 

Santidha sattapparaJakkhaJatika; desehi dhammam anukampimam paJam”. 


(@)- A.1i, 23; D.ii, kinh Thanh Tịnh. 
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“Khi ấy, vị Phạm thiên Sahampati chúa tể của Thế gian đã chấp tay thỉnh cầu 
Đức Phật rằng: “Ở đâu có những chúng sinh có bản chất ít bị ô nhiễm, xin Ngài 
hấu uì lòng bì mẫn thuuết giảng Giáo pháp đến hạng chúng sinh nàu”0). 

Đức Thế Tôn quán xét thấy rằng: 

4- Na hete Jananti sadevamanusa, buddho ayam edisako naruttamo. 

Iddhibalam paññabalañca edisam; buddhabalam lokahitassa edisam. 

“Bởi uì chư thiên uà đám người nàu không biết được Đức Phật là đống Tối 
thượng nhân (naruttaro) nàu là như thế nàu, không biết được năng lực của 
thăm thông uà năng lực của trí tuệ là như thế nàu, không biết được Phật lực của 
đấng tế độ chúng sinh là như thế này” (säd). 

5- Handaham dassay1ssami; buddhabalamanuttaram. 

Cankamam mapayIssamIl; nabhe ratanamanditam. 

“Như uậu Ta sẽ thị hiện Phật lực tốt thượng. Ta sẽ làm hiện ra con đường 
kinh hành được trang hoàng bằng châu báu ở trên không trung” (säd). 

Hỏi. Đức Thế Tôn quán xét thế gian bằng gì? 

Đứúáp. Đức Thế Tôn quán xét thế gian bằng Phật nhãn®), 

Đức Thế Tôn có hai loại mắt: Mắt thịt và mắt trí.. 

a'- Mắt thịt (mamsacakkhu) ®), 

Đức Thế Tôn có đôi mắt rất đẹp có màu xanh (abhinlanetto), có lông mi như 
lông mi con bò cái (gopakhuno)(2, đôi mắt của Ngài rất tỉnh tường, thấy rất xa. 
Theo truyền thuyết, Ngài có thể nhìn thấy một cây kim trong vòng 1 dotuần bất 
luận vào ban ngày hay trong đêm tối. 

Đặc biệt sau khi thành bậc Chánh giác, những cảnh bất mỹ quá lớn không hề 
lọt vào tầm nhìn của Ngài. Do đó trong Kinh Tạng có ghi nhận: “Khi khuất tầm 
nhìn của Đức Thế Tôn, nàng Ciñcamanavika bị đất rút xuống Atỳ địa ngục ...”G), 

b- Mắt trí (nanacakkhu). 

Con mắt trí có 5 loại là: 

- Thiên nhấn (dibbacakkhu) (mắt chư thiên). 

Chư thiên có con mắt tỉnh tường, có thể nhìn thấy những cảnh sắc mà con mắt 
thường không thể thấy được, đây là loại thần thông do phước sinh ra. Ngoài ra, 
thiên nhãn là con mắt của thần thông, do thiền tịnh sinh lên, đây là con mắt trí 
thấy rõ chúng sinh sinh tử (Sinh tử minh) của Đức Thế Tôn. 

Ngài thấy rõ chúng sinh chết từ cảnh giới này tái sinh về cảnh giới khác, chết 
từ cánh giới khác tái sinh về cảnh giới này, đồng thời biết rõ nghiệp lực nào đã 
dẫn chúng sinh tái sinh về cảnh giới ấy. 

Như trong câu: “Thông qua thiên nhãn được tỉnh luuện... *6). 

- Tuệ nhãn (paññacakkhu). 

Là trí tuệ thông suốt Tứ Thánh đế, như trong câu : “Nhãn khởi xuất, trí khởi 
xuất”). Mắt tuệ cũng chính là trí nhớ được những kiếp sống quá khứ của mình 
lẫn người khác (Túc mạng trí) của Đức Thế Tôn. 

- Pháp nhãn ( dhammacakkhu). 

Là trí hiểu rõ pháp chứng đắc của mình và của người khác. 

Thông thường Pháp nhãn chỉ cho Thánh đạo và Thánh quả bậc Hữu học (là 3 
Thánh Đạo thấp và 3 Thánh Quả thấp). Như Phật ngôn: “Añña vatabho 
Kondañño: KiêuTrầnNhư đã thấu pháp”®). 


@- ĐÐĐÐ Indacanda (d).Phật sử và Hạnh Tạng. Con đường kinh hành bằng châu báu (1), 
Œ)- Vin.1, 6 

()- M.1, 111. 

@)- M.1i, kinh Brahmaäyu. 

@) - DhA. 11. 178; JA. 1v. 187 ; ItA. 69. 

(6)- M.1, 183. 

0)- Vin.i, 11. 

(8)- Vin.1, 6. 
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- Biến nhãn (Sarmnantacakkhu). 

Là trí hiểu thông suốt tất cả pháp trong Tam giới và ngoài Tam giới (tức 
Nípbàn). 

- Phật nhãn (buddhacakkhu). 

Là hai loại trí: 

- Trí biết rõ các khuynh hướng (các loại ngủ ngầm) trong tâm của từng chúng 
sinh, loại ngủ ngầm nào mạnh, loại ngủ ngầm nào yếu. 

- Trí hiểu rõ các quyền (tín, tấn, niiệm, định, tuệ) trong tâm mỗi chúng sinh. 
Quyền nào mạnh, quyền nào yếu. 

Đức Thế Tôn khi quán xét thế gian tìm người hữu duyên nên tế độ, Ngài dùng 
hai loại trí này hay dùng Phật nhãn quán xét thế gian. 

* Chư thiên (deua). 

Có ba hạng là: 

- Giả định chư thiên (sammatideva). Là hạng chư thiên do định danh, như Đức 
vua, Chánh hậu, vương tử, quan đại thần ... 

- Hoá sinh chư thiên (upapattideva ). Là chư thiên sinh ra bằng cách hoá sinh 
do nương theo phước lành đã tạo được. 

- Thanh tịnh chư thiên (visuddhideva ). Là các bậc có tâm thanh tịnh như Đức 
Chánh Giác, Đức Độc giác, chư Thinh văn giác hay các phàm nhân chứng thiền 
đang nhập thiền tịnh. 

Chư thiên trong kệ ngôn trên là chỉ cho 2 loại chư thiên: Giả định chư thiên 
như vua Suddhodana ... và Hoá sinh chư thiên. 

“Đám người nàu”. Chỉ cho cư dân trong thành Kapilavatthu, không thuộc hai 
dạng chư thiên: Giả định chư thiên và Hoá sinh chư thiên. 

2- Con đường kinh hành bằng châu báu. 

Đức Thế Tôn nhập vào Tứ thiền khi xuất ra khỏi Tứ thiền Đức Thế Tôn quyết 
định: “Một con đường kinh hành bằng ngọc báu bắt từ Đông sang Tâu giữa 1o 
ngàn thế giới hầu khởi lên”. 

Ngài lại nhập vào tứ thiền rồi xuất khỏi Tứ thiền, lập tức một con đường kinh 
hành bằng ngọc báu xuất hiện đúng theo ý của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, Ngài bước lên con đường kinh hành làm 
bằng ngọc báu và đi kinh hành trên con đường ấy. 

Ngài Buddhadatta trong tập Sớ giải Phật sử (Buddhavamsa — Atthakatha) có 
mô tả “Con đường kinh hành châu báu” như sau: 

Con đường kinh hành châu báu lấy thế giới này là trung tâm, điểm giữa con 
đường kinh hành chính là đỉnh núi Sineru (TuDi) của luân vi (cakkavala) này, 
trên đỉnh núi Sineru là một cột bằng vàng chống đở con đường kinh hành. 

Từ điểm giữa này chạy thắng về hướng Đông, trên những đỉnh núi Sineru của 
các luân vi khác là những trụ cột bằng vàng chống đở con đường kinh hành. 
Tương tự như thế về phương Tây. 

Con đường kinh hành châu báu này có hai tầng: Tầng trên gọi là “trên đường 
kinh hành”, tầng dưới gọi là “dưới đường kinh hành”. 

Ở hai bên (trên hay dưới đường kinh hành) được giới hạn bởi lan can bằng 
vàng thuần chất với những hoa văn trang trí rất mỹ thuật và xinh đẹp, các mối nối 
kết giữa hai tầng được chạm trổ hoa văn xinh đẹp. 

Sàn đường là những tấm ván bằng vàng, trên sàn đường được khảm vô số châu 
ngọc, ngọc man, ngọc trai được nghiền nhỏ như cát mịn trải lên trên mặt đường 
Đức Thế Tôn đi trên lớp châu báu rất êm chân. 

Ánh sáng phát ra từ những loại ngọc báu liên kết với nhau từng cặp rất sinh 
động tuyệt đẹp. 
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Ánh sáng từ con đường kinh hành châu báu toả lan rộng khắp 1o phương, 
Đấng Như Lai đi kinh hành trên đường châu báu tựa như toàn thân của Ngài phát 
ra ánh sáng cùng khắp 1o phương hướng. 

Tất cả Phạm thiên (trừ Phạm thiên cối Vô sắc và cõi Vô tưởng) trong 10.OOO 
thế giới vận y phục trắng tĩnh khiết đứng chấp tay qua khỏi đầu đảnh lẽ Đức Thế 
Tôn, tán thán rằng: 

“Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đã chiến thẳng ngũ ma. 

Đức Thế Tôn, Ngài là bậc mang lạt hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. 

Đức Thế Tôn, Ngài là bậc bảo uệ hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. 

Đức Thế Tôn là bậc có lòng bì mẫn đối uới tất cả chúng sinh”. 

Các thiên nhân trong 1o.ooO thế giới hân hoan đi đến con đường kinh hành 
cúng dường hương hoa. Những thiên nhân không đến được con đường kinh hành 
do uy lực thấp kém thì ở nơi trong thiên cung của mình, chấp tay đảnh lẽ Đức Thế 
Tôn. 

Thiên nhân mang những cánh hoa trời như Mandarava (Mạnđàla), hoa 
Paricchattaka (hoa San hô) cúng dường, ngoài ra còn có các loài rồng, 
Kimxiđiểu (Garuda) cùng đến đảnh lễ cúng dường hương hoa đến Đức Thế Tôn. 

Con đường kinh hành châu báu ngập tràn mọi hương hoa của 10 ngàn thế giới. 

Các Thiên thần nhạc sĩ cùng nhau tấu lên những khúc thiên âm thù diệu bằng 
các loại nhạc cụ như: Trống da, trống con, tùvà, đàn vina), đàn 7 dây... để cúng 
dường Đức Thế Tôn, các thiên nữ vũ công với thiên y sặc sở múa hát bằng những 
vũ khúc điêu luyện, trên không trung những cờ phướn chư thiên tung bay khắp 
nơi cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn đì kinh hành trên đường châu báu ấu như thế nào? 

Dù con đường kinh hành trải dài khắp 1o ngàn thế giới, nhưng Đức Thế Tôn đi 
đến hết con đường (khi đi chưa hết con đường, Đức Thế Tôn không hề quay lại) 
rồi quay trở lại với thời gian nhanh chóng như đi trên con đường dài 4 hắc tay. 

Tuy con đường kinh hành rộng lớn) nhưng Đức Thế Tôn đi kinh hành trên 
con đường ấy, tựa như đang đi trên con lộ nhỏ. 

Hỏi. Có phải Đức Thế Tôn dùng năng lực thần thông (iddhivisaya) để thu 
ngắn con đường, hoặc Ngài hoá thân thật to lớn để tương xứng với con đường 
kinh hành bằng châu báu? 

Đứúáp. Không phải là sự vận dụng năng lực thần thông của Đức Thế Tôn, đó là 
năng lực của vị Chánh Đẳng Giác. 

Thật vậy, Phật giới (Buddhavisaya) thì không thể bàn luận thấu đáo được, có 
bốn điều không thể bàn cho đến tận cùng được, đó là: 

- Buddhavisaya acinteyya: Phật giới không thể nghĩ, bàn luận cho hết được. 

- Jhanavisaya acinteyya: Thiền giới không thể nghĩ, bàn luận cho hết được 

- Kammavipaka acinteyya: Nghiệp quả không thể nghĩ, bàn luận cho hết được. 

- Lokacinta acinteyya: Thế gian (vũ trụ) không thể nghĩ, bàn luận cho hết 
được. 

Trong bộ Buddhavamsa (Phật sử), Đức Thế Tôn có dạy: 

64- Cattaro te asankheyya; koti yesam na nayati. 

Sattakayo ca akaso; cakkavala canantaka. 

Buddhañanam appameyyam; na sakka ete viJanitum. 


&)- Là cây quý nhất trong ở cối Tavatimsa. Khi cây này rụng là, chư thiên cối Ba mươi ba vô cùng hân hoan 
nói rằng: “Rồi đây cây Paricchattaka sẽ ra hoa” và các thiên nhân theo đõi từng giai đoạn phát triển của 
cây Paricchattaka, để thưởng thức hương thơm đặc biệt của loài hoa này. 

@)- Một loại đàn giống như đàn luýt. 

)- Không thấy các bản Sớ giảiđề cập đến bê rộng của con đường kinh hành bằng châu báu — Ns. 

4)- Đại trưởng lão Bửu Chơn (d). Kho tàng pháp bảo. Pháp bốn chỉ. 


46 


“Có bốn điều không thể tính đếm được uà không biết được điểm tận càng của 
các điều ấu. 

Tập hợp các chúng sinh, bầu không gian, các cối thế giới uô biên, trí tuệ 0uô 
lượng của chư Phật. 

Những điều nàu là không thể biết rõ”). 

Chính do năng lực không thể luận bàn cho hết được của một vị Phật, nên 
chúng sinh từ cối Phạm thiên Akanittha (Sắc cứu cánh) cho đến cõi thấp nhất là 
Aviciniraya (Aty địa ngục) đều thông suốt, không bị bất kỳ vật gì ngăn che tựa như 
một dãi đất bằng phẳng, nhân loại có thể nhìn thấy chư Thiên, Phạm thiên và 
ngược lại. 

Tất cả nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành trên con đường kinh hành 
bằng châu báu như nhìn thấy vị Samôn đang đi trên đường trước nhà của mình. 

Đức Thế Tôn đi kinh hành trong tư thế tự tại, tâm Ngài an trú vào Thánh quả 
định (phalasamapatti). Chư thiên, Phạm thiên, nhân loại tán thán “sadhu, sadhu: 
Lành thaqu, lành tha” vang dội. 

*Phạm thiên cối Sắc cứu cánh. 

Sắc cứu cánh (Akanittha) là cõi cao nhất trong 5 cõi Tịnh cư (Suddhavasa) 
đồng thời cũng là cõi cao nhất trong thế giới hữu hình. 

Năm cối Tịnh cư đó là: Cõi Vô phiền (aviha), cối Vô nhiệt (Atappa), cõi Thiện 
kiến (Sudassa) cõi Thiện hiện (Sudass1) và cõi Sắc cứu cánh (Akanitth3). 

* Cối Vô phềm (Auiha). 

VỊ Thánh Anahàm chứng được Tứ thiền Sắc giới (theo Tạng Thắng pháp là 
Ngũ thiền), có Tín quyền mạnh, khi mệnh chung tái sinh về cõi này, tuổi thọ cõi 
này là 1.ooo kiếp trái đất. 

Có 7 vị Thánh Anahàm cối nhân loại thời Đức Thế Tôn còn hiện tiền, mệnh 
chung sinh về cõi này, đó là: Ngài Upaka, Phalaganda, Ngài Pukkusati, Ngài 
Bhaddiya. Ngài Khandadeva, Ngài Bahudanti và Ngài Pingiya®). 

Bản Sớ giải có giải thích : Cá 7 vị Thánh Anahàm này chứng Thánh quả Alahán 
và viên tịch ở cối này®), 

Ở cõi này có 5 bậc Thánh Anahàm là: 

-Bậc Trung bang Nípbàn (antaraparinIbbayI). 

Là bậc Thánh Anahàm ở cối này chứng đạt Thánh quả Alahán rồi viên tịch 
trong khoảng nửa tuổi thọ đầu (dù tuổi thọ chưa hết). 

- Bậc Sĩnh bang Nípbàn (upahaccaparinIbbaay]). 

Là bậc Thánh Anahàm ở cõi này, chứng đạt Thánh quả Alahán ở nửa tuổi thọ 
sau rồi viên tịch. 

- Bậc Vô hành bang Nípbàn (asankharaparinibbay)). 

Là bậc Thánh Anahàm ở cõi này, không cần nổ lực nhiều cũng chứng Thánh 
quả Alahán đễ dàng, rồi viên tịch. 

- Bậc Hữu hành bang Nípbàn (sasankharaparinibbay!). 

Là bậc Thánh Anahàm phải nỗ lực nhiều mới chứng đắc Thánh quả Alahán rồi 
viên tịch. 

- Bậc Thượng lưu Sắc cức cánh (udđhamsotäkanitthagami). 

Là bậc Thánh Anahàm phải sinh lên cối cao hơn theo tuần tự, đến cõi Sắc cứu 
cánh, mới chứng Thánh quả Alahán rồi viên tịch. 

Đức Thế Tôn có đến viếng thăm cối nàyt!). 

* Cối Vô rthiệt( Atappd). 


@- ĐĐÐ Indacanda (d). Phật sử và Hạnh Tạng (64). 
@)- S.1, 35. 

G@)- MA.I, 389. 

@)- D.ii, 52 (kinh Đại bổn — Mahapadanasutta) 
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Các vị Phạm thiên ở cối này được chúng sinh ngưỡng mộ như là một tấm 
gương tốt0), 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), các vị Phạm thiên cõi này được gọi như 
vậy vì “không hề làm khổ đến chúng sinh khác (na kañci sattam tapenti). 

VỊ Thánh Anahàm chứng đắc Tứ thiền, có tấn quyền mạnh, mệnh chung tái 
sinh về cõi này. Đời sống cõi này là 2.ooo kiếp trái đất. 

Cõi này cũng có 5 bậc Thánh Anahàm như cối Vô phiền. 

Đức Thế Tôn có đến viếng thăm cối này (sđd). 

*Cối Thiện kiến (Sudassa). 

Là cối trời Sắc giới thứ ba trog 5 cối Tịnh cư, chúng sinh nào nhìn thấy được vị 
Thánh Anahàm Phạm thiên này đều phát sinh an lạc, do vậy cối này có tên gọi là 
Sudassa (Thiện Kiến). 

Chư Phạm thiên cõi này giao hảo với chư Phạm thiên ở Sắc cứu cánh rất mật 
thiết). 

VỊ Thánh Anahàm chứng đạt Tứ thiền Sắc giới, có niệm quyền mạnh, khi 
mệnh chung tái sinh về cõi này. Đời sống cối này là 4.ooo kiếp trái đất. 

Cối này cũng có 5 bậc Phạm thiên như ở cõi Vô phiền. 

Đức Thế Tôn có viếng thăm cối này (sđd). 

*Cối Thiện hiện(Sudass!). 

Là tầng trời Phạm thiên hữu sắc thứ tư trong năm cõi Tịnh cư. Các vị Phạm 
thiên cối này khi xuất hiện là có điềm lành, do đó được gọi là Thiện hiện 
(Sudassl). 

VỊ Thánh Anahàm chứng được Tứ thiền Sắc giới, có định quyền mạnh, khi 
mệnh chung sẽ tái sinh về cõi này. Đời sống cõi Thiện hiện là 8.ooo kiếp trái đất. 

Cối Thiện hiện cũng có 5 bậc Thánh Anahàm như cối Vô phiền. 

*Cối Sắc Cứu cánh (Akantthã). 

VỊ Thánh Anahàm chứng Tứ thiền Sắc giới, có tuệ quyền mạnh, mệnh chung 
tái sinh về cõi này. Đời sống cối này là 16.ooO kiếp trái đất. 

Cõối này có được 4 bậc Thánh Anahàm Phạm thiên (không có bậc Thượng lưu 
Nípbàn), các vị Thánh Anahàm Phạm thiên ở cối này sẽ viên tịch ngay trong kiếp 
sống ấy. Đức Thế Tôn có viếng thăm cối này (sđd). 

Như vậy, trong cõi Tịnh cư có được 24 bậc Thánh Anahàm (5 bậc Thánh 
Anahàm x 4 cối Tịnh cư thấp + 4 bậc Thánh Anahàm cõi Sắc Cứu cánh). 

Vào thời Atăngkỳ kiếp (asankheyya kappa) không có Đức Chánh giác xuất hiện 
nơi thế gian, cối Tịnh cư ( Suddhavasa) trở nên rỗng không®), 

Khi sắp có Đức Chánh giác xuất hiện, các vị Phạm thiên cối Tịnh cư hoá thân 
xuống nhân giới, dạy cho nhân loại biết các nhận ra vị Chánh giác bằng 32 Đại 
nhân tướng, gọi là Buddhamania (Phật chú) và được ghi chép trong ba bộ Veda 
(Vệđà) do đó các Giáo sĩ Bàlamôn biết được 32 đại nhân tướng này. 

Phạm thiên cối Tịnh cư biết được kiếp trái đất này có bao nhiêu vị Phật xuất 
hiện, bằng cách nhìn vào cụm sen nơi vùng đất hình thành đầu tiên của trái đất). 

Cụm sen này có bao nhiêu cánh hoa sen thì có bấy nhiêu bậc Chánh giác xuất 
hiện, nhưng không quá 5 cánh hoa sen. Nếu cụm sen không có cánh hoa nào, đó 
là kiếp trống (suññakappa)®). 

Lại nữa, khi thấy vị Bồtát Chánh giác đến thời cần phải xuất gia, các Phạm 
thiên ở cối Tịnh cư sẽ tạo ra bốn hình ảnh : Già, bịnh, chết và xuất gia để tác động 


@- M.IM.1. 289; M.11. 103 

@)- D. ii. 52; M.1. 259; D. 1i. 237; M. 1ii. 103; KhA. 120; Vsm. 473. 

@)- KhA. 182; PSA. 319; Vsm. 710. 

4)- Vùng đất này có tên gọi là Bodhi —pallanka (tréo chân giác ngộ). Ở trái đất của chúng ta, chính là 
Bodhigaya (Bồđề đạo tràng). 

(@)- DA. 11. 411. 
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đến kinh cảm trí (samvegañana) của vị Bồtát, hướng dẫn vị Bồtát Chánh giác xuất 
g1a tìm đạo giải thoát 0), 

(Không thấy Bản Sớ giải giải thích: Nếu trải qua một Atăng kỳ kiếp không có 
Đức Chánh giác xuất hiện, thì 32 Đại nhân tướng, cùng với bốn điều: Già, bịnh, 
chết và xuất gia; do Phạm thiên hay chư thiên cõi nào đảm nhận? Vì khi ấy, cõi 
Tịnh cư đã trống vắng). 

Trở lại cối Sắc cứu cánh (Akanittha), nơi cối này là những vị Phạm thiên 
Anahàm, các Ngài là những đệ tử của nhiều bậc Chánh giác khác nhau. 

Như trong hiền kiếp này, có ba vị Chánh giác quá khứ: Đức Phật Kakusandha, 
Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa; các vị Thánh Anahàm Phạm thiên của 
ba vị Phật quá khứ hiện có trong cối Sắc Cứu cánh. Đức Phật hiện tại là Gotama, 
có những vị Thanh đệ tử Anahàm của Ngài, mệnh chung tai sinh về cõi Sắc Cứu 
Cánh. 

Như trong kinh Sakkapañha (ĐếThích hỏ]), vua trời Sakka (ĐếThích) nói: “Đó 
là những vị Phạm thiên cao nhất và mong rằng ông sẽ được cộng trú với những vị 
Phạm thiên ấy trong kiếp chót”®), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Sắc Cứu cánh được gọi như vậy, 
vì các vị ấy có đạo hạnh rất cao và đạt được hạnh phúc tối thượng, không có ai còn 
yếu kém (sabbeheua sagunehi ca bhauasampatiua ca jeftha natthettha 
kantt†thati akanittha J3). 

Theo sách Thanh Tịnh đạo (Visuddhi magøsa): “Phạm thiên giới Sắc Cứu cánh 
là nơt tát sinh uà uiên tịch của bậc Thánh Anahàrmn 4). 

Có những vị Thánh Anahàm tái sinh về cõi Vô phiền (avih3), lần lượt sinh lên 
cối cao hơn là cối Vô nhiệt, cõi Thiện kiến, cõi Thiện hiện, cối Sắc Cứu cánh, và 
viên tịch ở cối này, như vua trời Sakka, vua BìnhSa (Bimbisara), Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp vô độc), bà Visakha ...5). 

Được biết: “Sự tranh chấp của các Tỳkhưu ở kinh thành Kosambi, dẫn đến sự 
tranh chấp của các thiên nhân cùng Phạm thiên luôn cả Phạm thiên cõi Sắc Cứu 
cánh”®); “sự chiết nhánh cây Bồđề của vua Asoka (Aduc), tiếng tán thán lan rộng 
đến tận cối trời Sắc Cứu cánh”), 

3- Về bảu u‡ Thánh Arahàtmn ở cối Vô phiền thiên. 

Chúng tôi chưa tìm thấy Bản Sớ giải giải rộng về cuộc đời của bốn vị Thánh 
Anahàm: Ngài Phalaganda, Ngài Bhaddiya, Ngài Khandadeva, Ngài Bahudanti, 
chỉ biết các Ngài chứng Thánh quả Anahàm, mệnh chung tái sinh về cối Vô phiền 
thiên rồi viên tịch ở cối này. 

Riêng Ngài Upaka chúng tôi có trình bày ở phần trước®). Xin được trình bày 
hai Ngài: Ngài Pukkusati và Ngài Pingiya. 

a-Ngài Pukkusaftt. 

Ngài Buddhaghosa (Phật âm) trong Bản Sớ giải kinh Dhatuvibhanga (Phân 
tích giới) của tập Trung bộ kinh, đề cập đến Ngài Pukkusati, đã mô tả chỉ tiết như 
sau®), 

Kết bạn qua đoàn thương buôn. 


Œ@- DA. 1. 455. 

@)- D.ii, 286. 

G)~ DA, ii. 28o. VbhA. 521 [ayuna ca paññaya ca Akanittha Jetthaka sabba-devehi panrtatara deva (=DA. 
11. 739)]. 

4)- Vsm, p. 634; Xem thêm ItA. 40; DA. ii. 74O. 

@6)~ DhA. iii. 289; xem thêm S. v. 2O1 

(6)- JA. 11, 487. 

0)- Mbv. 15O-1; xem thêm MII. 284. 

®)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 2). 

(9)- MA. v, 33. 
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Vua Bimbisara (BìnhSa) và vua Pukkusati là bạn với nhau nhưng chưa hề biết 
mặt nhau, hai vị vua kết bạn với nhau thông qua đoàn thương buôn. 

Có đoàn thương buôn ởi từ kinh thành Takkasila của xứ Gandhara đến thành 
Rajagaha (Vương xá). Người trưởng đoàn thương buôn đi vào đảnh lễ vua 
Bimbisara (BìnhSa) mang những lễ vật dâng lên vua Bimbisara. 

Qua những lời thăm hỏi thân hữu với người trưởng đoàn thương buôn, vua 
Bimbisara biết được Pukkusati là vị vua hiền thiện đang trị vì xứ Gandhara có 
kinh thành là Takkasila lại cùng tuổi với vua Bimbisara. 

Vốn là người thích giao du rộng, vua Bimbisara sau khi miễn thuế, ban tặng lễ 
vật đến người trưởng đoàn thương buôn, vua Bimbisara gửi lá thư kết bạn cùng 
những tặng phẩm đến vua Pukkusati qua người trưởng đoàn thương buôn. 

Khi về đến kinh thành Takkasila, người trưởng đoàn vào yết kiến vua 
Pukkusati, trao đến Đức vua lá thư cùng lễ vật của vua Bimbisara. 

Vua Pukkusati rất hân hoan ban thưởng cho người trưởng đoàn, nhờ người 
trưởng đoàn mang thư hồi âm kết bạn cùng với những lễ vật đến vua Bimbisara. 

Từ đó hai vua giao hảo thân tình với nhau. 

Quà tặng của uua Pukkusati 

Vua Pukkusati phát sinh tám tấm vải lụa quý có 5 màu, là loại vải lụa quý hiếm 
có một không hai trên đời, khi vo tròn lại chỉ bằng nắm tay nhưng khi bung ra thì 
dài 16 hắc tay (# 8m) và rộng 8 hắc tay (# 4m), vua PukkusatI suy nghĩ: “Ta hãy 
tặng tám vuông lụa quý hiếm có trên đời này đến bạn ta là vua Bimbisara”. 

Vua Pukkusati cho lấy gỗ Quỳnh hương (loại gỗ trầm hương quý nhất), tiện 
thành 8 họp tròn như quả bóng lớn, đặt tám vuông lụa quý hiếm ấy vào bên trong 
hộp nhỏ cũng bằng gỗ Quỳnh hương, chiếc hôp gỗ nhỏ đặt vào bên trong quả 
bóng gỗ Quỳnh hương. 

Bên ngoài quả bóng gõ Quỳnh hương được bảo vệ bởi 7 lớp lụa trắng mịn, rồi 
được đặt vào một chiếc rương bằng gõ trầm hương khác, niêm phong lại, gửi tặng 
vua Bimbisara cùng với bức thư: “Fa muốn bạn mở quà tăng của ta trước các Đại 
thần và thần dân nơi kinh thành RaJagaha (Vương xá)”. 

Vua Pukkusati cử một đoàn đại thần hộ tống quà tặng đi đến thành RaJagaha 
dâng lên Đức vua BIimbisara. 

Nhận được thư cùng quà tặng, vua Bimbisara cho đánh trống truyền rao khắp 
kinh thành RaJagaha xem tặng vật của vua Pukkusati xứ Gandhara. 

Vua Bimbisara ngồi giữa sân trước Hoàng cung, che bên trên là chiếc lọng 
trắng o tầng, cho mở một chiếc rương, tháo 7 lớp lụa trắng ra, nhìn thấy quả 
bóng bằng gõ Quỳnh hương, cầm quả bóng trên tay, vua Bimbisara biết bên trong 
chứa đựng một vật gì đó, vua lại mở tiếp thấy một hộp nhỏ hình vuông khoảng 
nắm tay, mở nắp hộp lấy ra một vuông lụa quý dài 18 hắc tay, rộng 8 hắc với màu 
sắc rực rỡ thanh kỳ, mùi hương từ tấm lụa bốc ra thơm ngát cả một vùng. 

Lần lượt Đức vua Bimbisara mở tất cả hòm rương, phơi bày trước đại chúng 
tám tấm lụa quý và mùi hương từ 8 tấm lụa toả ra lan rộng khắp hoàng cung. 

Đại chúng võ tay tán thán rằng: “Đức vua của chúng ta và Đức vua Pukkusati 
chưa từng nhìn thấy nhau, nhưng vua Pukkusati vẫn gửi cho Đức vua chúng ta 
quà tặng vô giá. Kết bạn với một vị vua như vậy thật cao quý vô cùng”. 

Đức vua Bimbisara nhận thấy không thể định giá được một tấm lụa là bao 
nhiêu đây giá trị, vua cúng dường đến Đức Thế Tôn bốn tấm, giữ lại cho hoàng gia 
bốn tấm. 

Quà tặng của uua Biùmbisa+a (BìnhsSa). 

Vua Bimbisara suy nghĩ: “Bạn của ta tặng ta món quà vô giá, ta muốn tặng lại 
bạn ta món quà có giá trị gấp bội. Nhưng ta phải chọn món quà nào bây giờ?”. 

Hỏi. Vì sao vua Bimbisara cần nhắc lựa chọn quà tặng? Phải chăng trên thế 
gian không có vật tương xứng với giá trị 8 tấm lụa ấy chăng? 
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Đứúáp. Vẫn có những loại vật chất khác tương xứng với giá trị bốn tấm lụa quý 
ấy như bảo châu của Dạxoa Punnaka dùng để đánh cuộc với vua Koravya, hoặc 
những thần mã ... Bimbisara là vua của một đại quốc thịnh vượng trong thời bấy 
gIỜ. 

Trong quốc độ của Đức vua Bimbisara có đến 5 vị trưởng giả giàu có nhất 
trong cõi Ấn thời ấy.trong đó có trưởng giả Jotika là vị đệ nhất có bốn hầm châu 
báu. 

Lại nữa, vua Bimbisara có vị Tế lễ sư đại tài, có thể sai khiến được dạxoa nơi 
thành RaJagaha, việc tìm ra một quà tặng có giá trị tương đương hay có giá trị gấp 
bội đối với vua Bimbisara không phải là việc khó khăn. 

Nhưng từ khi vua Bimbisara chứng Thánh quả Dự Lưu, bất kỳ bảo vật nào 
trong thế gian cũng không làm cho vua Bimbisara thích thú ngoại trừ ân đức Tam 
bảo. Vì vậy, khi lựa chọn quà tặng đến vua Pukkusatli, vua Bimbisara suy nghĩ như 
sau: 

- Bảo vật (ratana) trong thế gian có hai loại: Loại hữu thức (saviãññanaka) và 
loại vô thức (aviññanaka). 

Loại vô thức như vàng ngọc, châu báu ... chỉ là vật trang điểm cho loại hữu 
thức, do vậy, loại châu báu hữu thức cao quý hơn loại châu báu vô thức. 

- Bảo vật hữu thức có hai loại: Ñgười và súc vật. 

Súc vật như voi báu, ngựa báu hay bất kỳ là loài nào cũng chỉ để phục vụ cho 
con người, do vậy người là bảo vật cao quý hơn. 

- Bảo vật là người có hai loại: Người nam và người nữ. 

Người nữ dù là nữ báu của vua Chuyển luân, cũng chỉ để phục vụ cho người 
nam, do vậy bảo vật là người nam cao quý hơn. 

- Bảo vật là người nam có hai loại: Người nam tại g1a và người nam xuất gia. 

Người nam tại gia dù là vua Chuyển luân cũng phải đảnh lễ vị Samôn có giới 
đức, do vậy, bảo vật là người nam xuất gia cao quý hơn. 

- Bảo vật là người nam xuất gia có hai loại: Bậc Thánh hữu học (sekkha) và bậc 
Thánh Vô học (asekkha). 

Dù cả trăm, ngàn hay trăn ngàn vị Thánh Hữu học cũng không bằng 1 vị Thánh 
Vô học, do vậy bậc Thánh Vô học cao quý hơn. 

- Bậc Thánh Vô học có hai bậc: Bậc Thánh Vô học đệ tử và bậc Thánh Vô học 
tự giác ngộ. 

Dù cả trăm ngàn vị Thánh Vô học đệ tử cũng không sánh bằng vị Thánh Vô 
học tự giác ngộ. 

- Bậc Thánh tự giác ngộ có hai: Bậc Thánh tự giác ngộ nhưng không thể dạy 
chúng sinh khác cùng giác ngộ như mình (Đức Phật Độc Giác); Bậc Thánh Vô học 
tự giác ngộ nhưng dạy chúng sinh khác cùng giác ngộ như mình (Đức Phật Toàn 
Giác). Dù cho cá trăm ngàn vị Phật Độc Giác cũng không sánh bằng một vị Phật 
Toàn giác (Sabbaññun). 

Thật vậy, trong thế gian hữu tình này dù là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên, 
Samôn, Bàlamôn, giới, chư thiên và loài người, không có bảo vật nào sánh bằng 
Đức Thế Tôn. 

(Chữ Thiên giới ở trên chỉ cho thế giới bậc Thánh, tức là thanh tịnh chư thiên 
(visuddhideva), còn chữ chư thiên ở dưới là chỉ cho Chư thiên chư thiên 
(devadeva) hay Giả định chư thiên (sammatideva) như vua, quan...). 

Sau khi suy nghĩ, cần nhắc như thế, vua Bimbisara hỏi đoàn đại thần xứ 
Gandhara rằng: 

- Này các đại quan, nơi quốc độ của các ngươi có thấy được Tam bảo 
(Tiratana) chưa?. 

- Thưa Đại vương, ngay cả việc nghe đến Tam bảo còn chưa có, thì nói gì đến 
thấy được Tam Bảo. 
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Nghe các Đại thần xứ Gandhara nói như thế, vua Bimbisara vô cùng hân hoan, 
vì biết rằng: “Ta có cơ hội gửi đến kinh thành Takkasila bảo vật tối thượng trong 
thế gian mà kinh thành Takkasiaa chưa có, đó là Tam Bảo”. 

Vua Bimbisara suy nghĩ rằng: “Fa có nên thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến kinh 
thành Takkasila để tế độ chúng sinh nơi ấy chăng? Không được, vì theo thông lệ 
của Chư Phật Chánh giác, Ngài không trú qua đêm nơi vùng ngoại biên. 

Còn các vị Thánh đệ tử như Ngài Sariputta (XáLợiPhất), Mogsgallana 
(MuecKiềnLiên)... thì như thế nào? Cũng rất bất tiện, vì đường rất xa lại không 
thích hợp với thể chất các Ngài ... Vậy ta nên báo tin lành này đến kinh thành 
Takkasila và đó là sự phục vụ Tam Bảo với tâm tín thành của ta vậy”. 

Vua Bimbisara nói với các Đại thần xứ Gandhara rằng: 

- Này các Đại thần, ta có một lễ vật vô giá gửi đến bạn ta là vua Pukkusati. Vậy 
các vị hãy trú ngụ ở kinh thành RaJagaha chờ đợi ta vậy. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Vua Bimbisara cho những người thợ kim hoàn nhanh chóng lấy vàng cán 
mỏng làm giấy, tấm vàng dài 4 hắc tay (# 2 m), rộng nửa hắc tay (# O0, 25 em) 
không quá dày cũng không quá mỏng, mềm mại có thể cuốn tròn lại. 

Vào ngày Bốtát, buổi sáng sớm vua Bimbisara tắm rửa thân bằng 16 ảng nước 
thơm, gội đầu với 16 chậu nước thơm tỉnh khiết. 

Sau khi dùng sáng xong, Đức vua nguyện thọ trì Bát giới, đi vào biệt điện lên 
tầng 7 của biệt điện, cho đóng tất cả những cửa lớn nhỏ ở 6 tầng lầu bên dưới 
không cho bất kỳ ai đi vào biệt điện, trên tâng lầu 7 vua Bimbisara đến thư phòng, 
mở tất cả mọi cửa sổ có hình sư tử ở hướng Đông để lấy ánh sáng, vua không 
trang điểm bất cứ loại trang sức nào, cũng không thoa xức bất cứ một nước thơm 
nào. 

Những chiếc ly ngọc bên trong đựng loại mực quý màu đỏ (giống như màu tươi 
thắm của chu sa) đã được chuẩn bị sẵn. 

Đức vua Bimbisara ngồi vào bàn dành riêng cho mình, tưởng niệm đến ân đức 
Tam bảo xong rồi, tâm hướng về ân đức Phật, viết lên tấm bảng vàng: “Trên thế 
gian này đã xuất hiện ân đức Phật, Ngài có o hồng danh cao quý là: 

Bậc Alahán (Araham), Chánh Đẳng giác (Samma sambuddha), Minh hạnh 
túc (Vijja caranasampanna), Thiện thệ (Sugata), Thế gian giải (Lokavidu), Vô 
thượng sĩ Điêu ngự trượng phu (Anuttara- purIsadamasaratthl), Thiên nhân sư 
(Devamanussana), Phật (Buddha), Đức Thế Tôn (Bhagava). 

Vua Bimbisara minh giải những hồng ân ấy, tiếp theo vua Bimbisara mô tả 
Đức Bồtát từ cung trời Tusita (ĐẩuSuất) giáng sinh vào lòng mẹ có những hiện 
tượng kỳ diệu như thế nào, mô tả 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, nói về sự 
khổ hạnh của Bồtát nơi rừng Uruvela, Ngài chứng Vô thượng Chánh giác nơi cội 
Bôđề trên Bảo toạ bất khả bại (aparajita) ra sao ... 

Hướng về ân đức Phật, vua Bimbisara viết: “Trong thế giới chư Thiên, Ma giới, 
Phạm thiên giới, Sa môn, Bàlamôn chư thiên vào loài người, Đức Thế Tôn là bậc 
tối thượng”. 

Vua Bimbisara kết luận Phật bảo là báu vật quý nhất trên thế gian qua kệ 
ngôn: 

226- Yam kliñcl vittam idha va huram va; saggesu va yam ratanam panItam. 

Na no samam atthi tathagatena; idampi buddhe ratanam panItam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Phàm có tài sản nào, đời nàu hau đời sau; hau châu báu tối thắng nơi thiên 
giới. 

Chẳng có chỉ sánh bằng Đức Như Lai; Đức Phật nàu là châu báu tối thượng. 
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Do sự thật nàu phát sinh thịnh đạt” ©). 

Tiếp theo Đức vua Bimbisara hướng về ân đức Pháp, Ngài tán thán ân Đức 
Pháp qua sáu đặc tính pháp của Đức Thế Tôn là: 

Pháp được khéo thuuết (Svakhata), có kết quả ngau trong hiện tại 
(Sanditthika), uượt thời gian (akalika), đến để thấu (ehipassika), có tính hướng 
thượng (opanaylka), được người trí để tâm suụ xét (paccatamveditabbo 

Đức vua cũng đề cập đến những pháp dẫn đến Giác ngộ như: Bốn Niệm xứ 
(satipatthana), bốn Chánh cần (sammppadhana), bốn Như ý (iddhipada) năm 
Quyền (Indriya), năm Lực (bala), 7 chi phần giác ngộ (bojjhanga) và con đường 8 
chi (atthamagganga). 

Đức vua kết luận ân đức Pháp là châu báo quý nhất trên thế gian qua kệ ngôn: 

228- Yam buddhasettho parivannay1 sueim; samadhimanantarIkaññamahu. 

Samadhina tena samo na vIJJati; idampi dhamme ratanam panItam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

“Đức Phật tối thượng Ngài thường tán thán; thiên định không gián đoạn 
nàu. 

Thiền tịnh nàu không có chỉ sánh bằng; đâu là oháp bảo cao thượng, 

Do sự thật nàu phát sinh thịnh đạt” (sảd, 228). 

Hướng về ân đức Tăng, vua Bimbisara nêu lên o ân đức Tăng: 

Tăng là đệ tử của Đức Phật, các Ngài là bậc thiện hạnh (suppatipanna). 

Tăng là đệ tử của Đức Phật, các ngài là bậc frực hạnh (uJupatIipanna). 

Tăng là đệ tử của Đức Phật, các Ngài là bậc chánh hạnh (ñayapatipanna). 

Tăng là đệ tử của Đức Phật các Ngài là bậc thực hành đúng (samicipatipanna). 

Đó là bốn đôi hay tám chiếc. 

Các Ngài là bậc đáng nhận lãnh các vật thí từ xa mang đến (ahuneyya). 

Các Ngài là bậc đáng nhận lãnh vật thí dành cho người đáng kính (pahuneyya). 

Các Ngài là bậc đáng cúng dường (dakkhineyya). 

Các Ngài là bậc đáng chấp tay đánh lễ (añJalikaraniya). 

Các Ngài là ruộng phước tối thượng trong thế gian (anuttaram 
puññakkhettam lokassa). 

Đức vua Bimbisara còn mô tả những cư sĩ hiền thiện của Đức Thế Tôn, sau khi 
mệnh chung tái sinh về nhàn cảnh. Một số cư sĩ có trí sau khi nghe pháp của Đức 
Thế Tôn đã từ bỏ địa vị vua, vương tử, quan đại thần, Bàlamôn trưởng lão, trưởng 
giả ... xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, trở thành những vị Tỳkhưu đáng 
kính trọng. Sau khi trở thành Tykhưu, các Ngài sống theo con đường Giới- định- 
tuệ. 

Về giới. 

Vua Bimbisara mô tả Đại giới (mahasila), trung giới (majjhimaslla), tiểu giới 
(culas1la) theo kinh Brahmajala (Phạm võng), hạnh tri túc, thiểu dục .... của các 
Ngài Samôn, đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Vê định. Vua Bimbisara mô tả 16 cách hành trì về niệm hơi thở vào-ra 
(anapanasati)®, cách thức vượt qua 5 chướng ngại (nIvarana), cùng với những đề 
mục Kasina để thành tựu và phát triển các loại thần thông, rồi dẫn đến thành tựu 
Thánh quả Alahán. 

Về tuệ. Vua Bimbisara mô tả những cách quán hơi thở, thể trược ... rồi đến 
niệm tĩnh giác (satisampaJañña). 

Vua Bimbisaara tán thán ân đức Tăng qua kệ ngôn: 


()- Sn. Ratanasutta (kinh Châu báu), 226. 
)- D.1. Bài kinh số 1. 
@)- M.1ii. Kinh số 118. 


53 


22o- Ye puggala attha satam pasattha; cattarI etanI yuganI honti. 

Te dakkhineyya sugatassa savaka; etesu dinnani mahapphalanI. 

IdampI sanghe ratanam panitam; etena saccena suvatthi hotu. 

“Tám hạng người được tán thán; nếu tính đôi thì có bốn. 

Đó là đệ tử của Đống Thiện Thệ đáng cúng đường; 

Dâng cúng đến những uị ấu có quả báu lớn; 

Do sự thật nàu phát sinh thịnh đạt”). 

Vua Bimbisara viết thêm rằng: “Này bạn Pukkusati, nếu có thể bạn hãy trở 
thành vị Tỳkhưu, ta mong bạn được như vậy”. 

Vua Bimbisara cuốn tròn tấm giấy bằng vàng lại, bọc bên ngoài là những tấm 
lụa quý, đặt cuộn giấy vàng vào hộp gỗ Quỳnh hương, hộp gõ Quỳnh hương được 
đặt trong hộp vàng, hộp vàng được đặt trong hộp bạc, hộp bạc được đặt trong hộp 
ruby, hộp ruby được đặt trong hộp san hô, hộp san hô được đặt trong hộp ngọc 
granat đỏ, hộp ngọc granat đỏ được đặt trong hộp pha lê, hộp phalê được đặt 
trong hộp ngà voi, hộp ngà voi được đặt trong hộp gỗ trầm hương. 

Trên mặt gỗ trầm hương là dấu ấn niêm phong của Hoàng gia. 

Vua Bimbisara đặt chiếc rương có tấm vàng trên con vương tượng quý nhất 
của hoàng gia, vương tượng được trang điểm lộng lẫy đi dưới chiếc lọng trắng 9 
tầng, một đoàn đại thần hộ tống chiếc rương đi đến kinh thành Takkasila. 

Con đường từ kinh thành RaJagaha được tân trang mở rộng và làm bằng 
phẳng được mở rộng đến 8 usabhat2, hai lộ bên mỗi lộ là 2 usabha, lộ giữa là 4 
usabha, trang hoàng cờ phướn xinh đẹp, trải trên đường đi là những lớp hoa tươi. 

Tự thân vua Bimbisara ngồi trên con vương tượng khác, theo sau hộ tống con 
vương tượng mang chiếc rương có tấm giấy bằng vàng, đức vua Bimbisara đưa lễ 
vật đến tận biên giới, rồi mới trở lại Hoàng cung. 

Vua Pukkusafi nhận quà. 

Được tin vua Bimbisara tân trang lại con đường, tự thân hộ tống món quà quý 
trao tặng đến mình, vua Pukkusati cũng cho tân trang lại con đường từ biên giới 
đến kinh thành Takkasila tương tự như con đường từ kinh thành Rajagaha đến 
biên giới. 

Món quà của vua Bimbisara đến Hoàng cung của vua Pukkusati vào ngày 
Uposatha (Bốtát), vua Pukkusati đã chuẩn bị những đều cần thiết để tiếp đón 
món quà của vua Bimbisara. 

Tự thân vua Pukkusati mang hòm rương chứa quà tặng của vua Bimbisara lên 
lầu 7 khu biệt điện của mình. Cho canh gác bên dưới không cho bất kỳ ai được lên 
lầu thượng. 

Vua Pukkusati cho mở các cửa sổ có hình sư tử ra, đặt hòm chứa quà tặng trên 
cao, tự thân vua ngồi thấp hơn mở dấu ấn niêm phong. Vua Pukkusati tháo gỡ 
từng lớp một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. 

Nhìn thấy cách bố trí bao bọc món quà tặng, vua Pukkusati kết luận: “Cách gói 
quà này rất trang trọng, khác với cách gói quà là những báu vật thường thấy. Chắc 
chắc đây là Bảo vật cao quý nhất của Vùng Giữa (Majjhimajanapada), như vậy rất 
xứng đáng với sự chú ý của Ta”. 

Vua Pukkusati trải tấm giấy bằng vàng ra trên bàn thư phòng của mình, ấn 
tượng đầu tiên của Đức vua là nét chữ rất đẹp và sắc sảo của người viết. 


()- Sn. Ratanasutta (kinh Châu báu), 22o. 

)- Theo Childers thì 1 usabha = 2o yatthi; 1 yatthi = 7 ratanam; 1 ratanam = 12 angulam (đốt tay). 

1 angulam = 1inch. Như vậy một usabha = 20 feet # 6m. 

Theo Tự điển Päli - Việt do Ngài Bửu Chơn (d) thì 1 usabha = 140 cubit; 1 cubit # o, 45 m. Như vậy 1 
usabha # 6o m. Vậy 8 usabha — 48o m. Là khẩu độ của một con thì con số này quá lơn. Cách tính của 
Childers có vẽ hợp lý hơn, tức là khẩu độ con đường là 48 m. Con đường giữa là 24 m, hai lộ biên mỗi lộ là 
12m. 
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Những nét chữ tựa như đang nháy múa trước mắt vua Pukkusatli, tựa như 
những cánh bướm màu đỏ đang chập chờn trên những cánh hoa xinh đẹp. 

Đức vua Pukkusati chậm rải đọc từng từ, ngay cả câu đầu: “Đức Thế Tôn đã 
xuất hiện trên thế gian”, phỉ lạc phát sinh đến vua Pukkusati, khiến Ngài ngất lịm 
từng hồi khi đọc những dòng chữ mô tả ân đức Phật. 

Vua Pukkusati cảm tri ân người bạn Bimbisara của mình vô hạn, nhờ người 
bạn cao quý này mà ta có cơ hôi biết đến ân đức Phật. Buddha ratana là châu báu 
quý nhất khó được gặp cho dù trải qua hằng triệu kiếp trái đất (kappa). 

Không thể giữ tâm an tịnh để đọc tiếp, vua Pukkusati phải ngồi yên lặng tưởng 
niệm đến ân đức Phật cho đến khi thân tâm hài hoà với phỉ lạc phát sinh lên. 

Đức vua Pukkusati đọc tiếp đến ân đức Pháp bắt đầu bằng Suakharo phi lạc lại 
phát sinh lên khiến Đức vua phải ngất lịm nhiều lần như khi đọc ân đức Phật. 

Như lần trước Đức vua phải lặng tâm niệm về ân đức Pháp cho đến khi thân 
tâm hài hoà cùng phi lạc. 

Tương tự như hai lần trước, khi đức vua đọc, khi bắt đầu bằng: Suppafipanno 
Đức vua lại phát sinh phỉ lạc và ngất lịm đi nhiều lần. 

Khi thân tâm hài hoà cùng phi lạc với ân đức Tăng, vua Pukkusati đọc những 
dòng chữ của vua Bimbisara hướng dẫn về thiền. 

Vua Pukkusatt chứng thiên 0uà tự xuất gia. 

Vua Pukkusati theo cách hướng dẫn thiền tịnh mà vua Bimbisara mô tả, Ngài 
thực hành theo, chứng đạt ngay Sơ định Sắc giới, lần lượt Ngài chứng đạt đến Tứ 
thiền Sắc giới. 

Hân hoan với thành quả mình đạt được, Đức vua Pukkusati quyết định an 
hưởng thiền lạc. Ngài tuyên bố ở một mình trong biệt điện, không một ai được 
gặp ngoại trừ người hầu mang vật thực đến cho vua hằng ngày. 

Mười lăm ngày trôi qua, các quan đại thần và cư dân thành Takkasila kinh sợ 
rằng: “Đã nửa tháng nay Đại vương bỏ phế việc triều chính, không còn quan tâm 
đến quốc độ. Từ ngày nhận được món quà của vua Bimbisara, Đức vua không còn 
thích thú lễ hội, không còn chăm sóc quân đội, không đưa ra một quyết định nào 
đối vớiquốc độ. 

Các vị vua ở Vùng Giữa (majJjhimaJanapada) thường mong thôn tính những 
quốc độ vùng ngoại biên, từ khi nhận món dqà của vua Bimbisara Đức vua của 
chúng ta thay đổi hằn”. 

Các đại thần cùng cư dân thành Takkasila kéo nhau đến trước Hoàng cung, 
đứng bên dưới biệt điện, kêu khóc nh ỏI, đòi Đức vua Pukkusatl ra khỏi biệt điện 
để sinh hoạt triều chính, bao giờ thấy được vua Pukkusati họ mới chịu giải tán. 

Nghe tiếng khóc than ïnh ỏi, vua Pukkusati suy nghĩ: “Ta nên làm vị vua của 
quốc độ, hay làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn, xuất gia thực hành pháp của Đức 
Thế Tôn?”. 

Vua Pukkusati suy nghĩ: “Không có nhà toán học nào có thể tính được số 
lượng kiếp mà ta đã làm vua trong vòng luân hồi, nhưng số lượng mà ta xuất gia 
trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn rất hiếm hoi, tựa như đất trong móng tay so với 
đất của quả địa cầu. Vậy ta hãy xuất gia làm vị Samôn, sống trong Giáo pháp của 
Đức Thế Tôn”. 

Suy nghĩ xong rồi, vua Pukkusati quyết định xuất gia, Ngài dùng gươm cắt râu 
tóc ném xuống đại chúng đang vây quanh biệt điện, nói rằng: “Hãy cầm lấy tóc 
của ta, xem như ta đang hiện diện giữa các ngươi” 

Tóc râu của Ngài chỉ còn dài hai đốt tay, giống như tóc râu của Bồtát 
Siddhattha (SĩĐạtTa) xuất gia khi trước . 

Vua Pukkusati sai người hầu tìm cho Ngài chiếc y vàng (nhưng lại không tìm 
chiếc bát), vua Pukkusati cởi bỏ vương phục đấp vào người bộ y vàng của vị 
Samôn, sau khi phát nguyện ba lần: “Con nguyện xuất gia Tỳkhưu với Đức Thế 
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Tôn là bậc tôn kính tối thượng trong thế gian này”, rồi vị ấy đi ra bên ngoài thư 
phòng vài lần xem mình có giống vị Samôn không? Vua Pukkusati rất hài lòng 
thấy mình giống vị Samôn, nên mở cửa bước xuống bên dưới, rồi mở cửa biệt điện 
ở tầng cuối cùng bước ra khỏi biệt điện. 

Các cung nhân cùng đại chúng nhìn thấy vị Samôn bước ra từ biệt điện, không 
nhận ra đó là Đức vua Pukkusati, ngỡ là vị Độc Giác Phật đến giáo hoá Đức vua. 

Thấy cửa biệt điện mở ra, đại chúng liền lên lầu 7 của biệt điện tìm Đức vua, 
thấy vương phục cùng vương trượng bỏ trên giường, họ hiểu ra rằng: “VỊ Samôn 
mà chúng ta thấy khi nảy chính là Đức vua”. 

Đại chúng liền kéo nhau đi tìm vua Pukkusatl, khi tìm thấy vị Samôn, đại 
chúng theo phía sau khóc than, van xin Đức vua hãy quay trở lại Hoàng cung, 
Chánh hậu, Thứ phi cùng các cung nhân kéo theo phía sau than khóc thảm thiết. 

Nhưng vị Samôn vẫn điềm tỉnh bước đi, tâm tưởng niệm đến ân đức Phật 
không gián đoạn, chân hướng về cửa Đông thành Takkasila rảo bước. 

Các vị Đại thần theo phía sau thưa với Ngài Pukkusati rằng: 

- Thưa Đại vương, các vị vua ở Vùng Giữa rất xảo quyệt, Đại vương hãy xuất 
gia sau khi khi cho người đi khảo sát thực hư như thế nào? Và khi biết rõ 
Buddharatana (Phật bào), Dhammaratana (Pháp bảo), Sangharatana (Tăng 
bảo) đã hiện khởi, khi ấy Đại vương đi xuất gia cũng không muộn. 

- Này các người, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, sự chết sẽ đến với ta bất kỳ lúc 
nào. Ta không thể chờ đợi được, ta quyết định xuất gia sống đời sống không gia 
đình kể từ hôm nay. 

Lại nữa, vua Bimbisara bạn của ta, vị ấy không nói những điều gì mơ hồ hay có 
lời dối trá. Các người hãy quay trở lại hoàng cunng, hãy chăm lo quốc độ, quốc độ 
này là của các người đấy. 

VỊ Samôn vẫn tiếp tục bước đi, đại chúng vẫn kiên trì đi theo phía sau. Ra khỏi 
kinh thành một khoảng khá xa, Samôn Pukkusati suy nghĩ: “Fa hãy khiến đại 
chúng dừng lại nơi đây”. 

.Samôn Pukkusati dừng lại hỏi đại chúng rằng: “Quốc độ này của a1?”. 

- Thưa Đại vương, quốc độ này của Đại vương. 

Samôn Pukkusati dùng gậy vạch một đường ranh dài ngăn chia mình và đại 
chúng, rồi nói: 

- Nếu vậy, đây là ranh giới, ai huỷ bỏ dấu hiệu này sẽ bị quân đội Hoàng gia 
trừng phạt. 

Trong Bổn sự MahaJanaka cũng có trường hợp tương tự, nhưng Chánh hậu 
Stlavati khôn ngoan phá vỡ đường ranh bằng cách giả vờ ngất xỉiu, ngã mình lên 
đường ranh lăn lộn qua lại làm hủy dấu hiệu, rồi theo sau vua Mahajanaka. Đại 
chúng bước qua lăn ranh bị phá hủy để theo sau vua Mahajanaka. 

Nhưng trong trường hợp vua Pukkusati, Chánh hậu không đủ khôn ngoan làm 
như vậy và đại chúng không dám bước qua lần ranh, chỉ đứng phía bên này khóc 
than thảm thiết. 

Samôn Pukkusati lặng lẻ bước đi, tâm tưởng niệm đến ân đức Phật không gián 
đoạn. 

Samôn Pukkusafi đì tìm Đức Thế Tôn. 

Samôn Pukkusati ra khỏi kinh thành Takkasila một mình đơn độc, không có 
một tùy tùng. Đại chúng trèo lên những cành cây cao, trèo lên bờ thành nhìn theo 
bóng dáng vị Samôn với đôi mắt tràn đầy lệ nóng, tiếng khóc than không ngớt 
tuôn trào với niềm thương kính Đức vua vô hạn, nhưng biết làm sao bây giờ. 

Đại chúng than thở cùng nhau rằng: 

- Giờ đây, Đức vua phải tự mình chăm sóc lấy mình, ngay cả cây chà răng, 
nước rửa mặt cũng phải tự thân tìm lấy. 
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Samôn Pukkusati suy nghĩ : “Thầy ta (là Đức Thế Tôn) khi xuất gia cũng chỉ 
một mình đơn lẻ, Ngài đi đôi chân trần trên dặm đường tìm đạo giải thoát, vậy ta 
cũng nên đi chân trần”. Samôn Pukkusati lột bỏ đôi hài nơi chân ra, đi chân trần 
trên mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá kèm theo sức nóng của ánh mặt trời. 

Da chân của Ngài vốn mỏng không lâu sau đã nổi phồng lên khiến Ngài vô 
cùng đau đớn và khổ sở, Ngài nhủ tâm rằng: “Này Pkkusati, thầy của ngươi ngày 
xưa khi ra đi xuất gia cũng khổ sở như ngươi vậy. Thầy ngươi còn khổ sở hơn 
ngươi gấp trăm ngàn lần khi Ngài thực hành khổ hạnh trọn 6 năm để tìm ra con 
đường dẫn đến thoát khổ. Nay ngươi chỉ có khổ đôi chút mà ngươi thối chí sao?”. 

Sách tấn mình như thế rồi, Ngài Pukkusati kiên trì lên đường, khi cơ thể không 
kham nhãn với sự khổ đang sinh khởi, Ngài Pukkusati rời con đường chính, đi 
đến một gốc cây cổ thụ, ngồi nơi gốc cây, Ngài an trú tâm vào thiền tịnh, nhập vào 
Tứ thiền qua đề mục hơi thở, xua tan sự mệt nhọc đau đớn của thân xác, tìm sự 
an lạc trong thiền chứng. 

Bấy giờ có đoàn thương buôn đang đi trên đường, Ngài Pukkusati suy nghĩ: 
“Ta phải vượt một chặng đường dài để đi tìm Đức Thế Tôn, nhưng ta không biết 
con đường. Vậy ta hãy hỏi đoàn thương buôn này”. 

Khi hỏi ra biết đoàn thương buôn đến thành Rajagaha để buôn bán, Ngài 
Pukkusati quyết định: “Ta hãy bộ hành theo sau đoàn thương buôn này đến thành 
Rajagaha tìm Đức Thế Tôn”. 

Và Ngài Pukkusati sau theo đoàn thương buôn đi tìm Đức Thế Tôn, người 
trưởng đoàn không nhìn ra: “Đây là Đức vua Pukkusati của chúng ta”, nhưng thấy 
vẽ thảm nảo vất vã của vị Samôn, vị ấy đồng ý cho vị Samôn ngồi trên chiếc xe chở 
hàng hóa của mình, nhưng Ngài Pukkusati từ chối. 

Hôm sau, Ngài tự mình làm những việc vệ sinh, người trưởng đoàn cúng 
dường đến vị Samôn buổi ăn sáng. 

Tương tự như buổi thọ thực đầu tiên trong đời sống Samôn của Bồtát 
Siddhattha (SĩĐạtTa), nhìn thấy và ngửi mùi loại vật thực thô kém, Samôn 
Pukkusati đã muốn lợm giọng, nhưng cũng như Bồtát Siddhattha, Ngài đã dạy 
tâm rồi cố gắng dùng loại vật thực ấy, dần đần Ngài dùng loại vật thực thô kém 
với tâm hân hoan như dùng loại vật thực của chư thiên. 

Khi vượt qua chặng đường dài 1o2 dotuần, đoàn thương buôn đến kinh thành 
Savatthi (Xávệ), rồi đi ngang qua Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), bấy giờ Đức 
Thế Tôn đang trú ngụ nơi Jetavanavihara, nhưng Ngài Pukkusati không hỏi: “Đức 
Thế Tôn đang trú ngụ nơi nào?”. 

Trong suốt cuộc hành trình từ kinh thành Takkasila đến kinh thành Savatthi, 
Ngài Pukkusati không hề hỏi: “Đức Thế Tôn hiện đang trú ngụ ở nơi nào”, thậm 
chí câu hỏi ấy cũng không hề hiện khởi trong tâm của vị ấy, uì sao?. 

Đúáp. Vì sự tôn kính Đức Thế Tôn và niềm tin đặt vào vua Bimbisara. 

a- Trong suốt cuộc hành trình tâm của Ngài Pukkusati luôn niệm tưởng đến ân 
đức Đức Thế Tôn với niềm tôn kính, vị ấy có cảm giác Đức Thế Tôn đang ngự kế 
cận bên vị ấy. 

b- Vua Bimbisara thông tin ân đức Tam bảo đã xuất lện trên thế gian, vì tin 
tưởng vua Bimbisara vị ấy nghĩ: “Bạn ta đang trú ngụ ở kinh thành Rajagaha, như 
vậy Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi kinh thành RaJagaha”. 

Do vậy, Ngài Pukkusati theo đoàn thương buôn ra khỏi kinh thành Savatthi 
hướng đến kinh thành RaJagaha cách thành Savatthi 45 dotuần. 

Khi đến thành Rajagaha mặt trời đã lặn, Ngài Pukkusaati đi đến một tự viện 
hỏi thăm: 

- Thưa các hiền giả, Đức Thế Tôn hiện đang trú ngụ nơi nào? 

- Này hiền giả, hiền giả từ đầu đến đây? 

- Thưa các hiền giả, tôi từ kinh thành Takkasila đến đây. 
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- Hiền giả có đi qua kinh thành Savatthi không? 

- Thưa các hiền giả, tôi có đi ngang qua kinh thành Savatthi. 

- Này hiền giả, Đức Thế Tôn đang trú ngụ ở Jetavanavihara, gần thành 
Savatthi đấy, hiền giả đã vượt qua quá xa rồi. 

Ngài Pukkusati suy nghĩ: “Bây giờ đã muộn rồi, ta hãy tạm ngụ qua đêm ở nơi 
này, mai sáng ta sẽ trở lại kinh thành Savatthi tìm Đức Thế Tôn”. 

Ngài Pukkusati hỏi: 

- Thưa các hiền giả, thường các vị ẩn sĩ lở đường sẽ trú đêm ở nơi nào? 

- Này hiền giả, ở lò gốm trong thành RaJagaha của Bhaggava. 

Ngài Pukkusati đi đến lò gốm theo lời chỉ dẫn, người chủ lò gốm đồng ý cho 
Ngài Pukkusati tru ngụ nơi lò gốm, Ngài Pukkusati quét dọn sạch sẽ một góc lò, 
trải lên trên nền lò gốm là tấm thảm cỏ làm chỗ ngụ qua đêm. 

Hỏi. Khi đến thành Rajagaha, Ngài Pukkusati có nghĩ đến viếng thăm vua 
Bimbisara không? 

Đúáp. Có, nhưng Ngài Pukkusati suy nghĩ tiếp rằng: “Mục đích chính của ta là 
đi tìm Bậc Đạo sư, nếu như vua Bimbisara nhận ra ta là bạn, vị ấy sẽ tiếp đãi ta 
nồng hậu, đồng thời sẽ lưu giữ ta vài ngày, như thế sẽ làm trễ sự tìm đến Đức Thế 
Tôn của ta. 

Mặt khác, người ta sẽ xuyện tạc rằng: “Pukkusati la bỏ Hoàng cung ra đi xuất 
gia, nhưng vẫn còn nhớ nhung Hoàng cung, nên khi vừa đến kinh thành RaJagaha 
mượn cớ viếng thăm bạn để sống ở Hoàng cung. 

Do vậy, Ngài Pukkusati không tìm đến vua Bimbisara. 

*Bhuggdơuùda. 

Bhaggava là tên chung để chỉ cho những người thợ gốm (kumbhakara) 

Do đó trong kinh điển Pali, nhiều thợ gốm được gọi là Bhaggava©), như trong 
Samyutta nikaya (Tương ưng kinh), Đức Thế Tôn gọi vị Thánh Anahàm Phạm 
thiên Ghatikara là Bhaggava®) vì kiếp trước Ngài là người thợ gốm (Ghatikara có 
nghĩa là “người làm lu, chậu”). 

Bản Sớ giải Tạng Luật ®giải thích: “Những thợ gốm có chung một ông tổ là 
Bhigu. 

Bhaggava đôi khi được xem là một tộc họ (Bhaggavagotta), như du sĩ 
Bhaggavagotta sống nơi vườn hoa gần Anuplya, thuộc tộc Bhaggavat). 

Đức Thế Tôn đến gặp Ngài Pukkusati. 

Vào sáng hôm đó, hình ảnh Pukksati đi vảo võng trí của Đức Thế Tôn. 

Với Phật trí Đức Thế Tôn thấu rõ Pukkusati xuất gia do nương vào tâm thành 
tín ân đức Tanm Bảo nhất là ân đức Phật, tự xuất gia rồi lên đường tìm Bậc Đạo 
Sư. 

Với VỊ lai trí, Đức Thế Tôn thấy rằng: “Hôm nay Pukkusati sẽ trú ngụ qua đêm 
ở lò gốm trong kinh thành RaJjJagaha, sáng mai sẽ đến kinh thành Savatthi tìm 
Như Lai, nhưng Pukkusati sẽ mệnh chung vào buổi sáng mai, như thế sẽ không 
chứng đạt được Thánh quả Anahàm. Đấng Như Lai sẽ tế độ Pukkusati chứng đạt 
Thánh quả trước khi nghiệp dữ hiện khởi”. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu vào thành Savatthi 
khất thực, sa khi thọ thực xong Đức Thế Tôn trở về Hương thất (Gandhakutli) nghỉ 
trưa, Ngài suy nghĩ: “Pukkusati đặt niềm tin thành kính vào Đấng Như Lai, từ bỏ 
tất cả tài sản, từ bỏ vương quốc Gandhara rộng cả trăm dotuần, trở thành vị 
Samôn sống đời sống không nhà vì Đấng Như Lai. Pukkusati độc hành đi tìm 


6)~- DhA. i. 33; JA. ii. 8o: JA. iii. 282; trong JA.iii, 282 vợ của người thợ gốm được gọi là Bhaggav1. 
)- S.1, ÓO. 

@)- Sp. 160. 

@)~ D.iii, 1. 
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Đấng Như Lai, không có một người theo hầu, vậy Như Lai sẽ đơn hành đến gặp 
Pukkusati”. 

Do nghĩ vậy nên Đức Thế Tôn tay cầm lấy y bát rời Hương thất ra đi, không gọi 
bất kỳ vị Tỳkhưu nào theo hầu. 

Hỏi. Đức Thế Tôn theo đường hư không đến thành Rajagaha, hay Ngài dùng 
thần thông rút ngắn con đường dài 45 dotuần (= 7o2 km)? 

Đúp. Đức Thế Tôn quán xét thấy Pukkusati đi tìm Đấng Như Lai, vị ấy đi bộ 
bằng đôi chân trần, không dùng voi, ngựa, kiệu, xe. Vậy Như Lai sẽ bộ hành đến 
gặp Pukkusati, nhưng do Phật lực của Đức Thế Tôn đất rút ngắn lại theo bước 
chân của Ngài. 

Đức Thế Tôn vượt quảng đường dài 45 dotuần suốt buổi chiều, đến kinh thành 
Rajagaha vào lúc mặt trời lặn. Ngài đi đến lò gốm hỏi người chủ lò gốm rằng: 

- Này Bhaggava, nếu không có gì phiền phức cho ngươi, Ta muốn ở lại nơi lò 
gốm một đêm. 

- Bạch Ngài, không có gì phiền phức cho con, nhưng có một vị Samôn đến 
trước rồi, nếu vị ấy đồng ý Ngài có thể ở lại tuỳ theo ý thích. 

Đức Thế Tôn đi đến lò gốm, Ngài không đường đột đi vào, Ngài đứng trước cửa 
lò gốm hỏi rằng: 

- Này Tykhưu, nếu không có gì phiền phức cho ngươi, Ta muốn ở lại nơi này 
một đêm. 

- Thưa hiền giả, rộng rãi (urunda) là lò gốm này, Tôn giả có thể ở tuỳ theo ý 
thích. 

Đức Thế Tôn tự thân đến một góc lò gốm, Ngài quét dọn sạch sẽ tro bụi, 
những chiếc lọ vỡ ... trải lên trên nền lò gốm là tấm thảm cỏ làm chỗ trú ngụ qua 
đêm. Tuy trải qua liên tục 6 giờ đường, vượt qua 45 dotuần nhưng Đức Thế Tôn 
không hề có ý nghĩ: “Như Lai hãy nằm nghỉ để bớt mệt mỏi”, Ngài suy nghĩ: “Như 
Lai tế độ Pukkusati, làm cho Pukkusati khởi niềm tin, khi nhìn thấy sự tỉnh tấn 
của Như Lai”. Đức Thế Tôn trải toạ cụ lên trên tấm thảm cỏ, ngồi tréo chân 
(pallanka) trên toạ cụ, an trú tâm vào quả định (phalasamapattl). 

Ngài Pukkusati cũng không nghĩ đến việc nằm xuống, Ngài ngồi tréo chân an 
trú tâm vào Tứ thiền theo đề mục hơi thở. 

Hỏi. Đức Thế Tôn đến gặp Ngài Pukkusati với mục đích giảng pháp tế độ Ngài 
Pukkusati, vì sao Ngài không giảng pháp ngay, lại an trú tâm vào thiền tịnh? 

Đúp. Đức Thế Tôn không giảng pháp ngay, vì khi ấy Ngài Pukkusati còn mệt 
mỏi vì vượt đường xa, vị ấy không thể lĩnh hội được bài pháp. Do vậy, Đức Thế 
Tôn chờ đợi vị ấy nghỉ khoẻ, hồi phục sức lực trở lại. 

Một số vị Giáo thọ sư giải thích rằng: “Vì kinh thành Rajagaha rất phồn thịnh, 
nên có 1o loại âm thanh vang lên, Đức Thế Tôn trì hoãn không giảng pháp cho 
đến nửa đêm. Khi ấy thành Rajagaha trở nên yên tỉnh, bấy giờ Đức Thế Tôn mới 
giảng pháp. 

Quan điểm này không hợp lý, vì Đức Thế Tôn có khả năng dùng thần thông 
che lấp những âm thanh ấy, không cho đến tai Ngài Pukkusati. 

Trong thực tế, Đức Thế Tôn chờ cho Pukkusati hồi phục sức khoẻ. 

Đức Thế Tôn xuất thiền vào lúc nửa đêm, Ngài mở đôi mắt tỉnh tường, xinh 
đẹp, hiền dịu ra nhìn, thấy Pukkusati đang ngồi yên, lưng thắng bất động, an trú 
tâm vào trạng thái Tứ thiền, như pho tượng vàng xinh đẹp rắn chắc. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Oai nghi ngồi của Pukkusati khá oai vệ và nghiêm 
trang” và Đức Thế Tôn quyết định hỏi chuyện, tạo duyên để giảng pháp thoại. 

Trong bốn oali nghĩ, ba oal nghĩ: Đi, đứng và nằm không được trang nghiêm và 
oai vệ. Khi đi thì tay chân và thân lắc lư, khi đứng thì quá cứng rắn, còn khi nằm 
thì lại mểm yếu vì thân nhiều mệt mỏi. Chỉ có oal nghi ngồi mới thể hiện được vẻ 
trang nghiêm avà oal vệ. 
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Tuy biết rõ Pkkusati xuất gia vì tâm tín thành nơi Ngài, nhưng Đức Thế Tôn 
vẫn hỏi, nếu không hỏi sẽ không có duyên sự để giảng lên Pháp thoại. Ngài hỏi: 

- Này Tykhưu, ngươi xuất gia y cứ vào ai? A1 là Đạo sư của ngươi? Ngươi chấp 
nhận pháp của ai? 

- Thưa hiền giả, có vị Samôn là Gotama thuộc giòng Thích tử, tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây về Thế Tôn Gotama ấy: “Ngài là bậc Alahán Chánh đẳng giác ... Thế Tôn”. 
Ngài là bậc Đạo sư của tôi và tôi chấp nhận Giáo pháp của Đức Thế Tôn ấy. 

- Này Tykhưu, Đức Thế Tôn bậc Alahán Chánh Đẳng Giác ấy hiện đang ở đâu? 

- Thưa hiền giả, có một kinh thành về hướng Bắc của kinh thành này, đó là 
kinh thành Savatthi. Đức Thế Tôn Gotama đang trú ngụ ở nơi đó. 

- Này Tykhưu, trước đây ngươi có thấy Bậc Thế Tôn ấy chưa? Và nếu thấy 
ngươi có nhận ra không? 

- Thưa hiền giả, trước đây tôi chưa từng thấy Đức Thế Tôn, Và nếu thấy tôi 
cũng không thể nhận ra được. 

Ơ đây, nếu Đức Thế Tôn hiển lộ hào quang người ấy sẽ nhận biết Đức Thế Tôn, 
điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu Đức Thế Tôn không hiển lộ hào 
quang thì người ta khó nhận biết “đâu là Đức Thế Tôn”. 

Vì vậy Ngài Pukkusati trả lời thành thật rằng: “Nếu thấy (Đức Thế Tôn) tôi 
cũng không nhận ra”. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

-Này Tykhưu, hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng pháp. 

- Vâng, thưa hiền giả. 

Bản Sớ giải có giải thích: “Cho đến khi ấy Ngài Pukkusati vẫn chưa nhận ra 
người đối thoại với mình chính là Đức Thế Tôn. Vì sao2 

- Ngài Pukkusati xuất gia sau khi nghe được tin Tam Bảo xuất hiện trên thế gia 
qua người bạn đáng tín nhiệm là vua Bimbisara. 

Suốt cuộc hành trình đi tìm Bậc Đạo sư với hy vọng được nghe pháp vi diệu từ 
Đức Thế Tôn, Ngài không gặp ai giảng pháp đến Ngài cả, vì vậy tâm Ngài khao 
khát được nghe pháp, nên tâm của Ngài rất hoan hỷ khi nghe được pháp từ vị 
Samôn đang ngụ chung trong lò gốm với mình, ví như người đang khát gặp được 
nước. 

Lại nữa, Ngài Pukkusati nghĩ rằng: “VỊ Samôn này sẽ chỉ cho ta biết cách thức 
nhận ra Đức Thế Tôn khi ta gặp được Ngài”. Nên tâm Ngài vô cùng hân hoan. 

Và Đức Thế Tôn đã thuyết lên bài kinh Dhatuvibhanga (Phân tích giới)®). 

Tóm lược kiùch Phân tích Giới. 

Đức Thế Tôn giảng: Cái gọi là con người (purisa)2) có sáu bản chất 
(chadhaturo), sáu mơi xúc chạm (chaphassayatano), 18 diễn tiến của Ú 
(atthadasamanopavicaro), 4 nơi trú cao tột (caturabhitthano). Chớ buông lung 
trí tuệ (paññam nappama]JJeyya), hãu giữ gìn sự thật (saccamanurakkheyya), hấu 
tăng trưởng buông bỏ uới trí (cagamanubruheyya), hãu học tập an tịnh như uậu 
(santimeva so sikkheyyä'ti). 

*Sáu bản chất. Là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. 

*Sáu nơi xúc chạm. Mắt là nơi xúc chạm, tai là nơi xúc chạm, mũi là nơi xúc 
chạm, lưỡi là nơi xúc chạm, thân là nơi xúc chạm và ý là nơi xúc chạm. 

*8 diễn tiến của ú. Là khi con mắt chạm với sắc trần, phát sinh: Thọ hỷ, hay 
thọ ưu hoặc thọ xả. Lấy ba thọ này nhân cho 6 xúc xứ thành ra 18 điễn tiến của ý. 


@- M.1ii. Kinh số 140. 
@)- Ở đây, chữ purisa hàm nghĩa là chúng sinh, nhưng Đức Thế Tôn dùng chữ purisa (con người) là để 
nhấn mạnh nhằm mục ấích loại trừ ý tưởng có bản ngã trong con người của Ngài Pukkusati. 
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*Bốn nơi trú cao tột. Là trí là chỗ trú cao tột (paññadhitthano), sự thật là 
chỗ trú cao tột (saccadhitthano), buông bỏ là chỗ trú cao tột (cagadhitthano), 
an tịnh là chỗ trú cao tột (upasamadhitthano). 

*Chớ buông lung trí tuệ. Là biết rõ 6 giới. ... (tiếp theo Đức Thế Tôn giảng giải 
chi tiết)0). 

Vị Tỳkhưu có bốn sự hổ trợ là: Trí là chỗ trú cao tột (chỉ cho trí quán xét 
danh sắc ), sự thật là chỗ trú cao tột (là thấy rõ: Đây là khổ, đây là tập hợp 
các khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến diệt khổ), buông bỏ là 
chỗ trú cao tột (là không nắm giữ danh sắc này) và an tịnh là chỗ trú cao 
tột (chỉ cho Nípbàn), vị ấy sẽ diệt trừ mọi ô nhiễm (asaua). 

Ngài Pukkusati chứng đạt Tháúnhh quả Anahàm. 

Nghe xong thời Pháp thoại này, Ngài Pukkusati chứng đạt Thánh quả Anahàm. 

Thật ra pháp thoại này có khả năng dẫn người có trí đầy đủ chứng đạt đến 
Thánh quả Alahán, nhưng trí của Ngài Pukkusati chưa được sung mãn nên Ngài 
chỉ chứng đạt đến tầng Thánh thứ ba mà thôi. 

Ví như Đức vua đưa những loại vật thực thượng vị đầy chất bổ dưỡng vào bát 
vàng để Ngài thọ dụng, Ngài vắt nắm cơm vừa với miệng của mình, có vị Hoàng 
tử đang ngồi trong lòng Đức vua muốn ăn cơm, Đức vua vắt nắm cơm thượng vị 
đầy chất bổ dưỡng vừa với khẩu độ cái miệng của vị Hoàng tử, vắt cơm lớn quá vị 
Hoàng tử sẽ không nuốt nổi. 

Cũng vậy, với người có trí đầy đủ khi nghe bài pháp này có khả năng chứng đạt 
Thánh quả Alahán, nhưng với trí của Ngài Pukkusau, trí ấy chỉ đủ sức đưa Ngài 
chứng Thánh quả Anahàm. 

Trước khi bài pháp chấm dứt, Ngài Pukkusati chứng đạt Thánh quả Anahàm, 
khi chứng đạt Thánh quả Anahàm, Ngài Pukkusati hiểu rằng: “Đây chính là Bậc 
Đạo sư của ta, Ngài đã đến đây tế độ ta, Đấng Thiện Thệ đã ngự đến đây tế độ ta”. 

Trước đó Ngài Pukkusati đã gọi Đức Thế Tôn là hiền giả (avuso)2), Ngài 
Pukkusati nhận thức được lõi lầm của mình, muốn sám hối Đức Thế Tôn, nhưng 
khi ấy Đức Thế Tôn đang giảng pháp. 

Ngài Pukkusgati xin xuất gia. 

Sau khi Đức Thế Thế Tôn giảng xong Pháp thoại, Ngài Pukkusati đấp lại 
thượng y tề chỉnh, quỳ xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con đã rơi vào một lõi lầm, vì rằng ngu muội, sĩ mê và không 
khéo léo, con nghĩ con có thể gọi Đức Thế Tôn là hiền giả (avuso). Kính mong Đức 
Thế Tôn chấp nhận lỗi lầm ấy cho con, để con ngăn ngừa trong tương lai. 

Đức Thế Tôn chấp nhận sự sám hối của Pukkusati như là một lỗi phát lộ. 

Rồi Ngài Pukkusati xin được xuất gia thọ đại giới từ nơi Đức Thế Tôn, Đức Thế 
Tôn hỏi: 

- Này Pukkusati, ngươi có đầy đủ y bát chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. 

- Này Pukkusati, các Đấng Như Lai không có cho những ai không có đủ y bát 
xuất gia thọ Đại giới. 

Ngài Pukkusati hoan hỷ thọ lãnh lời dạy của Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi Ngài 
đứng dậy đảnh lề Đức Thế Tôn rồi ra khỏi lò gốm đi tìm y bát. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn không cho Ngài Pukkusati xuất gia theo năng lực 
thần thông là “Ehi bhikkhu ... Hãy đến đây này Tỳkhuưu...?”. 

Đúáp. Một số Giáo thọ sư giải thích rằng: “Do trong quá khư tiền thân Ngài 
Pukkusati kông có cúng dường các tư cụ Samôn như : Y, bát, dao cạo râu, ống 
đựng kim, kim, chỉ ...” đến các bậc Samôn. 


@- Xem M.1ii, Kinh số 14O. 
@)_ Chữ auuso dùng để gọi người thấp hơn mình. 
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Quan điểm này không đứng vững, vì rằng: Với một người có tâm hào phóng 
như Ngài Pukkusati, khi phát sinh tám tấm lụa quý hiếm, đã sẵn sàng tặng cho 
người ban chưa từng biết mặt là vua Bimbisara. Khi quyết định xuất gia, vị ấy từ 
bỏ cả vương quốc rộng lớn và phồn thịnh. 

Hành động đó không phải dễ thực hiện, đồng thời không phải chỉ trong một 
kiếp sống mà tích luỹ được tâm hào sảng và buông bỏ như thế, đó là cả một sự 
tích luỹ nhiều đời nhiều kiếp sống trong quá khứ. Và như thế, trong quá khứ chắc 
chắn tiền thân của Ngài Pukkusati đã nhiều lần cúng dường những tư cụ Samôn 
đến các bậc xuất g1a rồi. 

Sở dĩ Đức Thế Tôn không cho Ngài Pukkusati xuất gia theo cách “Ehi bhikkhu 
... Hãy đến đây này Tykhưu” là vì: 

- VỊ ấy phải là Bậc Thánh, tối thiểu là bậc Dự Lưu. 

- Trong quá khứ đã từng cúng dường tư cụ Samôn đến bậc xuất g1a. 

- VỊ ấy sẽ viên tịch ngay trong kiếp sống ấy. 

Ngài Pukkusati sẽ mệnh chung ngay trong ngày hôm ấy, tái sinh về cối Aviha 
(Vô phần), rồi viên tịch cõi ấy. 

Như vậy trong kiếp sống này Ngài Pukkusati chưa viên tịch.mặc dù có đủ 2 
điều kiện: Là bậc Thánh Anahàm, trong quá khứ đã từng cúng dường tư cụ Samôn 
đến các bậc xuất gia, nhưng thiếu điều kiện thứ ba. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn biết rõ: “Pukkusati sẽ mệnh chung, tái sinh về Phạm 
thiên giới ngay trong ngày hôm nay. Pukkusati không có cơ hội thọ Đại giới từ 
nơi Đấng Như Lai. Các Đấng Như Lai không làm việc gì vô ích cả”. 

Đức uua Bùnbisara đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thuyết xong thời pháp thoại vào lúc bình minh, khi 
NgàiPukkusati ra khỏi lò gốm đi tìm y bát. 

Đức Thế Tôn phóng hào quang sáu màu ra, làm sáng rực lò gốm cùng với kinh 
thành Rajagaha và tin Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Rajagaha nhanh chóng 
lan truyền khắp nơi. 

Vua Bimbisara nghe tin Đức Thế Tôn ngụ đến kinh thành Rajagaha, liền đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn nơi lò gốm, sau khi đảnh lẽ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi vào 
nơi phải lẽ vua Bimbisara bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngự đến nơi đây từ lúc nào? 

- Này Đại vương, Như Lai đến nơi lò gốm này vào lúc mặt trời lặn của ngày 
hôm qua. 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì Ngài ngự đến lò gốm này? 

- Này Đại vương, bạn của Đại vương là vua Pukkusatl, đọc được tin Tam bảo 
xuất hiện trên thế gian của Đại vương, Pukkusati đã từ bỏ vương quốc ra đi xuất 
gia. Pukkusati đã đi tìm Như Lai sau khi vượt qua 192 dotuần, thêm 45 dotuần 
nữa, đến trú ngụ nơi lò gốm này. 

Vì lợi ích đến Pukkusati, Như Lai đã bộ hành từ kinh thành Savatthi đến đây 
tế độ Pukkusati. Pukkusati đã diệt trừ 5 sợi giây trói buộc bậc thấp, thành tựu bậc 
Thánh Anahàm. 

Vừa kinh ngạc vừa hân hoan, vua Bimbisara bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vị ấy đâu rồi? 

- Này Đại vương, Pukkusati muốn thọ Đại giới từ nơi Đấng Như Lai, nhưng 
chưa có đù y bát, nên đi tìm y bát rồi. 

Đức vua Bimbisara cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến Hoàng cung, còn Đức 
vua sẽ tự thân đi Ngài Pukkusati. Nhưng Đức Thế Tôn đã theo đường hư không 
trở về Đại tự KỳViên. 

Ngài Pukkusati mệnh chưng tái sùnh 0Ê Phạm: thiên giới. 
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Khi ra khỏi lò gốm để đi tìm y bát, Ngài Pukkusati suy nghĩ: “Hiện nay bạn ta 
là vua Bimbisara đang cai trị thành này, đồng thời có những đoàn thương buôn từ 
kinh thành Takkasila đến đây buôn bán. 

Thật bất xứng với ta nếu ta đi đến những nơi ấy tìm y bát, ta nên tìm những 
loại vải đáng quăng bỏ để làm y, đó là điều tốt đẹp phát sinh đến ta”. 

Do nghĩ vậy, nên Ngài Pukkusati không đi tìm y trên những con đường lớn, 
Ngài đi đến những đống rác ở những con đường nhỏ để tìm vải đáng quăng bỏ. 

Một nữ dạxoa là kẻ thù của Ngài trong kiếp quá khứ đi đến, thấy Ngài nữ 
dạxoa bổng nỗi cơn giận dữ, hoá ra một con bò cái loạn trí chạy xông dùng đôi 
sừng nhọn húc vào Ngài Pukkusati, hất tung Ngài lên trên không rơi xuống đất. 

Vốn đã yếu sức do bô hành và thiếu vật thực trên chặng đường dài 1o2 dotuần 
thêm 45 dotuần, khi bị cái húc quá mạnh của con bò cái, Ngài Pukkusati rơi từ 
không trung xuống nằm bất động trên đống rác và mệnh chung, tái sinh về cõi 
Aviha (Vô phiền). 

Đây là một ác nghiệp oan trái do Ngài tạo ra trong quá khứ. 

Tương truyền trong một kiếp quá khứ, có bốn cậu con trai của bốn đại gia đình 
trưởng giả. Một hôm bốn người cùng thuê một nàng kỹ nữ xinh đẹp nhất trong 
thành phố đi vào hoa viên để hưởng lạc thú với thù lao cho cô kỹ nữ là 1.ooo đồng 
vàng. 

Vào buổi chiều, bốn người nhìn thấy cô kỹ nữ mang nhiều trang sức trên người 
nên đã giết chết nàng kỹ nữ đoạt tài sản đồng thời không phải trả tiền thù lao cho 
nàng. Trước khi chết nàng kỹ nữ cột oan trái rằng: 

- Các ngươi là hạng vô sĩ, đã cùng ta hưởng lạc thú rồi giết ta, cướp đoạt tài sản 
của ta. Thù hận này ta sẽ báo, ta gặp các ngươi nơi nào ta sẽ giết chết các ngươi. 

Bốn người con trai đại trưởng giả ấy, khi mệnh chung rơi vào địa ngục do ác 
nghiệp ấy. Trong thời Đức Phật tại tiền, cả bốn vị tái sinh lên đều bị hậu thân 
nàng kỹ nữ là nữ dạxoa. 

Nữ dạxoa này đã hoá thân làm con bò cái điên loạn húc chết bốn người là: 
Ngài Bahiya Darucrriya, Ngài Pukkusati, Ngài Đao thủ phủ Tambadathika (Nanh 
đồng) và Ngài Suppabuddha (cùi)G) 

Nữ dạxoa này đã tái sinh làm bò cái 1oo kiếp, nên rất thích hoá thân làm bò 
cái. 

Tiên nghiệp thiện của Ngài Pukkusatt. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa, khi Giáo pháp của Đức Thế Tôn 
Kassapa sắp suy tàn, có 7 vị Tỳkhưu ước hẹn với nhau là: Thực hành Samôn pháp. 

Cả 7 vị cùng nhau lên đỉnh núi cao vắng vẻ, chặt đứt thang dây xuống núi, 
nguyện rằng: “Không chứng đắc Thánh quả sẽ không xuống nú†T”. 

Ngày thứ nhất vị trưởng lão trưởng chứng đạt Thánh quả Alahán, dùng thần 
thông bay đi, tìm vật thực về cho 6 vị đồng Phạm hạnh của mình, các vị hỏi: 

- Thưa Ngài, chúng ta có ước hẹn với nhau rằng: “VỊ nào chứng đạt pháp 
thượng nhân, vị ấy đi tìm vật thực cho các vị còn lại chăng?”. 

- Thưa các hiền giả, không có. 

- Vậy vật thực này của Ngài tìm thấy, Ngài hãy thọ dụng đi, chúng tôi không 
dùng. VỊ Thánh Tăng Alahán đành dùng thần thông đi đến nơi khác. 

Ngày thứ hai, vị Trưởng lão phó đoàn chứng Thánh quả Anahàm, vị ấy đi tìm 
vật thực cho 5 vị còn lại. 

Nhưng cũng như hôm trước, 5 vị kiên quyết không dùng và vị Thánh tăng 
Anahàm dùng thần thông đến trú xứ khác. 


@)- DhpA. ii, 35. 
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Năm vị còn lại không chứng đạt Thánh quả chi cả và mệnh chung nơi ngọn núi 
ấy. Cả 5 vị đều tái sinh về cõi Tusita (ĐẩuSuất), đến thời Đức Phật hiện tại, cả 5 vị 
đều tái sinh về nhân giới, xuất gia và chứng đắc Thánh Đạo như sau: 

- Ngài Sabhiya chứng đắc Thánh quả Alahán. 

- Ngài Bahiya Darucrriya chứng Thánh quả Alahán. 

- Ngài Pukkusati chứng Thánh quả Anahàm. 

- Ngài Dabba Mallaputta chứng Thánh quả Alahán. 

- Ngài Kumara Kassapa chứng Thánh quả Alahán®), 

Nhưng trong Bản Sớ giải kinh Trung bộ ghi nhận chỉ có ba vị là: Ngài 
Pukkusati, Ngài Bahiya Darucrriay và Ngài Kumara Kassapa®), 

Đức vua Bimbisara suy nghĩ: “Đức vua Pukkusati đã từ bỏ vương quốc để xuất 
gia, hành động này thật khó làm. Ta sẽ thể hiện sự cung kính của mình đến vị ấy 
như thể hiện sự cung kính đối với vị Tỳkhưu trong sạch thanh tịnh”. 

Vua Bimbisara cho người đi khắp kinh thành để tìm vị Samôn Pukkusati, 
người ta tìm thấy xác chết của vị ấy nắp úp mặt trên đống rác như pho tượng bằng 
vàng. Sau khi cho những đoàn thương buôn xứ Takkasila nhận diện và xác định 
“đầy là Đức vua Pukkusati”. 

Đức vua Bimbisara tự thân đi đến đống rác có thi hài của Ngài Pukkusati, than 
khóc rằng: 

“Chúng ta chưa có dịp gặp mặt nhau để tỏ bày lòng kính trọng đối với nhau. 
Giờ đây Ngài đã mệnh chung, chẳng có aI bên cạnh giúp Ngài cả”. 

Đức vua đã cho tẩn liệm thi hài của Ngài Pukkusati theo nghi thức Hoàng 
triều, rồi lập hỏa đài bằng gõ trầm hương hoả thiêu di thể của Ngài Pukkusati. 

Sau đó cho lập tháp thờ di cốt của Ngài Pukkusati ở ngoài thành RaJagaha. 

*XOuốc độ Gantdharda. 

Gandhara là một quốc độ lớn (mahaJanapada) trong 16 quốc độ trong thời Đức 
Phật hiện tiền, 15 quốc độ kia là: Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Va]jI, Malla, CetI, 
Vanga, Kuru, Pañcala, Maccha, Surasena, Assaka, Vanga và KamboJa®). 

Gandhara là một quốc độ thuộc vùng ngoại biên (paccantimajanapada). 

Gandhara có kinh đô là Takkasila, kinh thành Takkasila có bốn đại học nỗi 
tiếng của nước Ấn cổ. Trong thời Đức Phật tại tiền, do sự giao hảo tốt đẹp của vua 
Pukkusati và vua Bimbisara nên thương nhân của xứ Magadha đến buôn bán ở 
Takkasila được miễn thuế, ngược lại thương nhân xứ Takkasila đến buôn bán ở 
kinh thành Rajagaha cũng được miễn thuế, do đó hai nước thường trao đổi hàng 
hoá với nhau. 

Tuy Đức vua Pukkusati xuất gia theo Đức Thế Tôn, nhưng dân chúng ở xứ 
Gandhara chưa tịnh tín với Tam bảo. Do đó, vào thời vua Asoka, sau cuộc kết tập 
Phật ngôn lần thứ III, Ngài Mogsalliputta Tissa đã cử Trưởng lão Majjhantika đến 
xứ Gandhara để hoằng pháp). 

Vào thời Trưởng lão Majjhatika đến Gandhara hoằng pháp, xứ Gandhara đang 
bị rắn chúa Aravala sống trong hồ Aravala (Arava]a) thưòng làm mưa đá để phá 
hoại mùa mang của dân chúng xứ Gandhara. 

Trưởng lão Majjhantika dùng thần thông đứng trên hư không ở giữa hồ 
Aravala thu phục được rắn chúa, rồi Trưởng lão thuyết lên bài kinh AvIsivuipama 
Sutta, khiến rắn chúa cùng 84 ngàn rắn tuỳ tùng, hằng ngàn người quy ngưỡng 
Tam bảo, thọ trì 5 giới; trong đó có Dạxoa Pandaka và vợ là nữ Dạoa Harita6). 


6)~ Ap. 1i. 473; DhA. ii. 212; UdA. 81 

(2)- MA. I, 335. 

G)- A1, 213.; A.iv, 252. Nhưng trong tập Niddesa (Xiển Minh) và Mashaävastu (Đại Sự) không thấy đề cập 
đến quốc độ Gandhara, thay thế vào đó là quốc độ khác. 

4)- Mhv. xii. 3. 

@)- Sp.i, 65; Mhv. vii, 9-20; Dpv. viii. 4. 
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Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), quốc độ Gandhãra rộng hơn 100 
dotuầnØ, từ kinh thành Takkasila đến kinh thành Savatthi (Xávệ) là 192 
dotuần®), 

Theo Maha Niddesa (Đại Xiến minh), Takkasila là một trong những trung tâm 
thương mại phồn thịnh thời Đức Phật6G).: 

Dườngnhư Gandhara bao gồm luôn cả vùng Kasmira, vì trong kinh sách 
thường thấy tên ghép Kasmira-Gandhara. Hiện nay là 2 tỉnh Peshawar và 
Rawalpindi (ở miền Bắc PunJab). 

Theo Rock Edict V, xứ này là một phần thuộc lãnh thổ cả vua Asoka, trước đó 
xứ này quy phục các vua Achaemenid. 

Xứ Gandhara nổi tiếng về khăn choàng bằng len đỏ (kambala)®). 

Xứ Gandhara có tôn thờ ngôi Xálợi răng nhọn bên trái ở trên của Đức Thế 
Tôn®), 

Bốn ngôi Xálợi răng nhọn của Đức Thế Tôn được tôn thờ ở bốn nơi như sau: 

- Ngôi Xálợi răng nhọn bên phải ở trên, được tôn thờ nơi cung trời Tavatimsa. 

- Ngôi Xálợi răng nhọn bên trái ở trên, được tôn thờ ở xứ Gandhara. 

- Ngôi Xálợi răng nhọn bên phải ở dưới, được tôn thờ ở xứ Tích Lan. 

- Ngôi Xálợi răng nhọn bên trái ở dưới, được tôn thờ ở xứ Rồng. 

*Kỉnh đồ Takkasila. - 

Kinh thành Takkasila được xem như trung tâm văn hoá nõ tiếng thời Ấn cổ. 
Họ tự hào rằng “nơi đây hòn đá cũng biết nói”, nên có tên gọi là Takkasila. 

Các Bản Sớ giải ghi nhận: Vào thời Đức Phật nhiều vương tử, con các đại 
trưởng giả trở nên những bậc kỳ tài đều xuất thân từ Takkasila như: Vua Pasenadi 
xứ Kosala, Thống soái Bandhula xứ Malla, Tộc trưởng Mahali dân xứ Licchav1U), 
ngoài ra còn có lương y JIvaka, Trưởng lão Angulimala (vòng hoa bằng ngón tay 
người), Trưởng lão Dhammapala người xứ Avanti®), Trưởng lão Kanhadinna®), 
Trưởng lão Yasadatta6&9), Trưởng lão Bharadvaja. 

Takkasila cách Baranasi là 2oo dotuầnÉĐ, đường đi qua nhiều rừng râm có 
nhiều bọn cướp6°?), 

Thuở xưa các sinh viên từ các nơi như LalaG3), Kuru62, MagadhaG53), xứ Sivi4®) 
thường đến Takkasila để học tập nghiệp nghệ. 

Sinh viên theo học ở Takkasila được dạy ba bộ kinh Veda và 18 môn minh triết 
(ua)¿”) trong đó có cả y dược và phẩu thuật¿3), khoa bắn cungÉ9), thuật đánh 
kiếm), thuật huấn luyện voi ®, chú thuật để bắt rắn như Alambanamantat), 
chú thuật Nidhu uddharanamanta để tìm kho tàng) và khoa nghĩ lễ (manta)(2. 


@)- MA.II, o88. 

@)- MA.H, 982. 

@)- MhN. 1, 154. 

4)- PHAI. p. 93. 

G)- SnA. H. 487; JA. v1. 5O1. 
()- Bu. xxvI. 6; DA. 1. 167. 
Œ)- DhpA. i. 337. 

®)- Thag. 26 (Kệ ngôn số 203). 
@)- Thag. Kệ ngôn số 179. 

ao)- Thag. Kệ ngôn số 360 -364. 
&Đ — JA.1, 395. 

ä2)~ DhA. iv. 66. 

&3)- JA.1, 447. 

&4)- DhpA. iv. 88. 

&5)~ JA.V, Ó1. 

6)- JA. V, 210. 

&7)- JA. 1. 159. 

&8)- DhpA. iv. 66; Vin. i. 26. 
&9)- JA,1. 356; 

(o)- JA. v. 128. 
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Nhưng ở kinh thành Baranasl lại nỗi tiếng hơn về khoa nghi lễ tế đàn, nên các 
sinh viên ở Takkasila thường về kinh thành Baranas! học tập nghi thức tế đàn®). 

Sinh viên thường trả học phí là 1.ooo đồng vàng, phải phục vụ thầy vào ban 
ngày và được dạy vào ban đêm, sinh viên trả học phí được nhiều ưu tiên, được 
sống ở nhà thầy để được gần gủi thầy học tập. 

Sinh viên không có tiền trả học phí phải làm công cho nhà thầy, không được ở 
trong nhà thầy vào ban đêm và thầy sẽ dạy theo tuỳ hứng. 

Hầu hết các sinh viên phải tự làm những việc vặt của mình như lượm củi, nấu 
ăn..., tuy có nghe nói đến nhà thầy có nô tỳ nam hay nô tỳ nữ, nhưng rất hiếm®'), 

Dường như chỉ có giai cấp Bàlamôn và giai cấp Sátđếly (khattiya) mới được 
theo học ở Takkasila0) 

Kỷ luật ở trường học Takkasila rất nghiêm khắc, sinh viên phạm lỗi đều phải 
chịu hình phật dù là ở giai cấp nào, có khi họ bị đánh bằng roi tre), 

Học trò giỏi thường được thầy gả con gái như một đặc ân®), có tư liệu nói rằng: 
“Thây gả con gái cho vị đệ tử trưởng”@9), 

Thây trò có khi được mời dự tiệc ở tư dinh của các quan đại thần hay các gia 
tộc Bàlamôn đại trưởng giả trong kinh thànhÉ9Đ), 

Là kinh đô cả quốc độ Gandhara, nên kinh thành Takkasila còn là trung tâm 
hành chính của quốc độ. 

Takkasila là một trung tâm thương mại vào thời Đức Phật, nên thương buôn từ 
nhiều nơi như: Baranasi (Balanal), Savatthi (Xávệ), Rajagaha (Vương xá) đến đây 
buôn bán&¿?; con đường từ Takkasila đến Savatthi đi ngang qua thị trấn 
Soreyya63), 

Theo Divyavadana, lãnh thổ của vua Bindusara bao gồm cả kinh đô Takkasila, 
có lần nơi đây có loạn, vua Bindusara đã cử vương tử Asoka đến đây dẹp loạn”). 

Theo Tiểu Rock Edit II của Asoka, Takkasila là trung tâm hành chính của một 
tỉnh ở Gandhara đặt dưới sự cai trị của một kưmnara hay phó vương. 

Dưới triều đại Asoka, Takkasila nổi loạn lần nữa, và Vương tử Kunala của vua 
Asoka được phái tới trừ loạn. 

b-Ngàt Pgtua. 

Có thể đó là Pingiyam1 là một Bàlamôn ở kinh thành Vesali. 

Có lần Bàlamôn Pingiyanl từ Kutagarasala (Giảng đường có nóc nhọn) trở về 
gặp Bàlamôn Karanapali đang xây dựng nhà cho các Vương tử LicchavI, Bàlamôn 
Karanapalr hỏi rằng: 

- Tôn giả Pingiyan1 đi từ đầu đến sớm như vậy? 

- Thưa Tôn giả, tôi đi từ Samôn Gotama về. 

- Tôn giả PingiyanI nghĩ như thế nào về trí sáng suốt của Samôn Gotanma? 
Ngài có nghĩ vị ấy là bậc hiền trí chăng? 

- Thưa Tôn giả, tôi là ai mà biết được trí sáng suốt của Samôn Gotama? Chỉ có 
những al như vị ấy mới hiểu biết trí sáng suốt của Samôn Gotama. 


@)- JA. H. 47. 

()- JA. 1V. 457. 

@)- JA. H1. 116. 

()- JA. 1i. 20O. 

@)- DhpA. I1. 445. 
(6)- JA. 1. 319. 

Œ)- JA. 1v. 301. 

(8)- JA. H1. 277. 

6)- DhpA. iv. 66. 
&9)- JA.VI, 347. 
Œ1)- JA. 1V. 301. 
ä2)~ MhN. 1. 154. 
63- DhpA. i. 326. 
(14)~ p- 371. 
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- Thật là cao thương lời Tôn giá Pingiyam tán thán Samôn Gotama. 

- Thưa Tôn giả Karanapäli, tôi là ai lại có thể nói lời tán thán Samôn Gotama. 
Chỉ có những bậc như Samôn Gotama nói lời tán thán Samôn Gotamma. Samôn 
Gotanma là bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. 

- Tôn giả Pingiyan1I thấy được những lợi ích gì, lại cực lực tin tưởng Samôn 
Gotama như vậy? 

Bàlamôn Pingiyan1 đưa ra nhiều ví dụ: 

*Vị như người đói lã được ăn những món ăn thượng vị, sẽ không còn thèm 
muốn những món ăn thấp kém khác. Cũng vậy, người đã nghe được Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn rồi, không còn muốn nghe những giáo pháp thấp kém khác. 

*Vị như người đói lã, ắn những bánh mật hoàn ngon ngọt sẽ không còn thèm 
muốn loại bánh khác. Cũng vậy, ... 

*Vị như người tìm được hương thơm chiên đàn, chiên đàn vàng, chiên đàn đỏ 
sẽ không có thèm muốn loại hương thơm thấp kém khác. Cũng vậy, ... 

*Ví như người bị bịnh nặng, được vị lương y chăm sóc hết bịnh. Cũng vậy, ... 

Nghe xong, Bàlamôn Karanapal từ chỗ ngồi đứng dậy, đấp lại thượng y tề 
chỉnh, chấp tay hướng về Đức Thế Tôn quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói lên ba 
lần cảm hứng ngữ: 

Đảnh lễ Thế Tôn, bậc Alahán Chánh Đẳng Giác. 

Đảnh lễ Thế Tôn, bậc Alahán Chánh Đẳng Giác. 

Đảnh lễ Thế Tôn, bậc Alahán Chánh Đăng Giác0), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Bàlamôn này có tên là Pala, nhưng 
vì là quản trị viên cho nhiều LicchavI, nên được gọi là Karanapal©). 

Một lần khác, khi Bàlamôn PingiyanI nhìn thấy 5oo vương tử LicchvIi đang 
đứng hầu Đức Thế Tôn. 

Một số vương tử LicchavI mặc toàn vải màu xanh, trang sức xanh. 

Một số vương tử LiechavI mặc toàn vải vàng, trang sức vàng. 

Một số vương tử LicchavI mặc toàn vải đỏ, trang sức đỏ. 

Một số vương tử LicchavI mặc toàn vải trắng, trang sức trắng. 

Nhưng chỉ có Đức Thế Tôn là chói sáng hơn cả; Bàlamôn PingiyanI đã tán thán 
Đức Thế Tôn. 

Năm trăm vương tử Licchavi mang đến 5oo bộ y đấp lên mình Bàlamôn 
Pingiyamr, Bàlamôn PingiyanI mang 5oo bộ y đấp lên mình Đức Tế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy: “ Này các Licchavi, có 5 loại châu báu khó tìm trên đời là: 

- Đức Thế Tôn, bậc Alahán Chánh Đăng giác. 

- Người thuyết được Pháp Luật của Đức Như Lai 

- Người hiểu được Pháp Luật do Đức Như Lai thuyết. 

- Người thực hành theo Pháp Luật của Đức Như Lai. 

-Người tri ânG). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Bàlamôn Pingiyanï là bậc Anahàm, 
Ngài dâng lên Đức Thế Tôn hương hoa mỗi ngày”). 

4- Đức Sariputta cùng 5OO uị Tùkhưu đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ Ngài Sariputta (Xálợiphất) cùng 5oo vị Tỳykhưu đang trú ngụ ở núi 
Gijjhakuta (núi Kên kên) gần thành RaJagaha (Vương xá). 

Tất cả các vị đều là bậc Thánh Alahán, Đức Sariputta đứng trên đỉnh núi 
Gijjhakuta (núi Kên kên), với thiên nhãn Ngài Sariputta nhìn thấy Đức Thế Tôn 
đang đi kinh hành trên đường kinh hành làm bằng châu báu tựa như mặt trời rực 


@- A,11,236. 
2)- Ä.1, 636. 
)- A.ii1, 239. 
(4)~ AA. 
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sáng vào buổi giữa trưa, vây quanh Đức Thế Tôn là những vị chư thiên và Phạm 
thiên đang chấp tay cung kính Ngài. 

Ngài Sariputta suy nghĩ: “Đức Thế Tôn đang thể hiện uy lực vô song của Đấng 
Chánh Giác, ta nên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đồng thời hỏi Ngài về những ân đức 
đặc biệt của chư Phật cùng lịch sử chư Phật, là những điều ta chưa thấu rõ”. 

Ngài SarIputta nói với các vị Tykhưu rằng: 

- Này các Hiền giả, chúng ta nên đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nơi thành 
KapTlavatthu và hỏi pháp từ nơi Đức Thế Tôn. 

- Lành thay, thưa hiền giả. 

Tất cả 5ooO vị Tỳkhưu cầm lấy y bát, theo đường hư không đến kinh thành 
KapTlavatthu, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. 

Trong Bản Buddhavamsa (Phật sử) có cho biết: Trong nhóm 5oo vị Tỳkhưu 
Alahán ấy, ngoài Ngài Sariputta vị đệ nhất trí tuệ trong hàng Thánh đệ tử Tykhưu 
của Đức Thế Tôn, còn có Ngài Moggallana( MụcKïênLiên) vị đệ nhất thần thông, 
Ngài Mahakassapa vị đệ nhất về hạnh Dhutanga, Ngài Anuruddha vị đệ nhất 
Thiên nhãn, Ngài Upali vị đệ nhất về Luật, Ngài Punnamantaniputta vị đệ nhất 
thuyết pháp®). 

Nhưng đây là lần đầu tiên Đức Thế Tôn trở về kinh thành Kapilavatthu sau 7 
năm xa cách, bấy giờ Vương tử Anuruddha cũng như vị thợ cạo Upali chưa xuất 
gia, nên trong nhóm 5o0O vị Thánh Alahán có Ngài Anuruddha và Ngài Upali thì 
không phù hợp với phẩm Sanghabhedakkhandhakam (Chương chia rẽ Tăng) 
trong Tạng Luật, bộ Cullavagza II (Tiểu Phẩm), cần nghiên cứu lại đoạn kinh văn 
trên. 

Lại nữa, trong bộ Phật sử (Buddhavamsa) có đoạn kinh văn mô tá lời kêu gọi 
của Ngài Sariputta với 5o0O vị Tykhưu như sau: 

48- Etha sabbe samagantva, pucchissama mayam Jinam. 

Kankham vinodayissama; passitva lokanayakam”. 

“Hãu đến, chúng ta sẽ đi; chúng ta sẽ hỏi Đấng Chiến Thắng. 

Chúng ta sẽ xua tan mốt hoài nghĩ; sau khi nhìn thấu Đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian”), 

Hỏi. 

Các vị Thánh Alahán đã diệt trừ tất cả ô nhiễm, không còn có sự nghi ngờ, Vì 
sao Ngài SarIputta lại nói: “Chúng ta sẽ xua tan rnốt hoài nghữ”?. 

Ngay cả bậc Dự lưu đã diệt trừ tận gốc rễ bốn tâm Tham hoà hợp với Tà kiến 
và tâm Sĩ hoà hợp với hoài nghĩ, cùng với tất cả những tâm bất thiện hợp với 
phóng dật, tham, sân, si, ngã mạn dẫn đến bốn khổ cảnh cùng với những ô nhiễm, 
phiền não đi kèm với những tâm bất thiện này rồi. 

Vậy vì sao vị Thánh Alahán có thể còn hoài nghi? 

Đúáp. Đúng vậy,vị Thánh Thinh văn thấp nhất là bậc Dự Lưu cũng đã diệt trừ 
tận gốc hoài nghi trong nội tâm của mình, thì đừng nói chi đến bậc Thánh Alahán 
đã diệt trừ tất cả mọi ô nhiễm. 

Nhưng đó là hoài nghi theo chân đế, thuộc bên trong của các Ngài. 

Nhưng trí tuệ của các Ngài có sự khác biệt nhau đối với bên ngoài, vị Thánh 
Alahán không thể hiểu biết rõ ràng trí tuệ cùng uy lực của hai vị Thượng thủ 
Thinh Văn; trí tuệ của hai vị Thượng thủ Thinh văn không thể biết trí tuệ cũng 
như uy lực của bậc Độc Giác Phật; trí tuệ của bậc Độc Giác Phật không thể hiểu rõ 
trí tuệ cùng uy lực của Bậc Chánh Đẳng Giác. 

Câu nói “chúng ta sẽ xua tan rốt hoài nghỉ” của Ngài Sariputta không phải 
nói đến hoài nghỉ trong nôi tâm, mà Ngài ám chỉ đến “những điều chúng ta chưa 


@- Xem ÐĐÐ Indacanda (d). Phật sử và Hạnh Tạng. Số 57 — 62. 
)- ĐĐÐ Indacanda (d). Phật sử và Hạnh Tạng. Số 48. 
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thấu rõ uề uụ lực của Đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
chúng ta sẽ hiểu biết uề uụ lực của Đống Chánh Giác cùng uớti những công hạnh 
của Ngài khi Ngài còn là u† B6tát (Bodhisatta)”. 

Ngài Sariputta (XáLợiPhất) muốn nói với 500 vị Tỳkhưu là: “Trí tuệ của chúng 
ta chưa thật sự viên mãn, vì chúng ta chưa thấu rõ những kiếp sống quá khứ của 
Đức Đạo sư, chúng ta chưa thấu rõ những công hạnh đặc biệt mà Bậc Đạo sư đã 
thực hành trong những kiếp sống quá khứ kể từ khi Ngài được một vị Chánh giác 
quá khứ thọ kỳ “là vị Chánh giác trong tương lai”. 

Những kiếp sống ấy Bậc Đạo sư của chúng ta đã thực hành những công hạnh 
đặc biệt như thế nào? Những chỉ tiết liên quan đến kiếp sống ấy như: Tên tuổi, 
giòng họ, giai cấp, sinh chủng ... ra sao? Từ Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ thấu hiểu 
những điều ấy”. 

Nghĩa là: “Ý Ngài Sãriputta muốn biết về công hạnh của một vị Phật, đồng thời 
miến biết về lịch sử chư Phật (Buddhavamsa)”. 

*Núứi Kên kên ( GỤJhakuta). 

Là một trong 5 ngọn núi bao quanh kinh thành RaJagaha (Vương xá). 

Có hai cách giải thích: Vì sao được gọi là Gijj]hakuta (Kên kên) ©., Vì đỉnh núi là 
mỏm đá có hình dạng như đầu chim Kên kên, hoặc là núi này là nơi trú ẩn của 
những con Kên kên®), 

Gijjhakuta đôi khi còn được gọi là Gÿ7hapabbatat3) hay G”7ha(. 

Núi Kên kên là một trong những nơi hành hương quan trọng của Phật tử. 

Núi Kên kên là nơi thanh vắng, an tịnh nên Đức Thế Tôn rất hoan hỷ, Ngài 
thường du hành đến trú ở núi nầy nhiều lần. 

Có lần Đức Thế Tôn ngồi giữa trời trong đêm tối nơi đỉnh núi Kên kên, Ác ma 
muốn làm cho Đức Thế Tôn sợ hãi, đi đến gần Đức Thế Tôn xô những tảng đá lớn 
rơi xuống không xa Đức Thế Tôn bao nhiêu, Đức Thế Tôn biết là do ác ma làm ra, 
Ngài nói lên kệ ngôn: 

Sacep1 kevalam sabbam; giJJhakutam calessasl. 

Neva sammavimuttanam; buddhanam atthi 1ñJIta”ntntti. 

“Dầu cho toàn bộ tất cả; núi Kên kên rung chuuển. 

Bậc Chánh giải thoát bậc giác ngộ, không hề có rung động”. 

Ác ma biết rằng: “Đức Thế Tôn đã biết ta”, nên biến mất tại chỗ). 

Cũng tại núi Kên kên này, Đức Thế Tôn bị Tôn giả Devadatta lăn đá ám hại khi 
Ngài đi kinh hành trên sườn núi bên dưới đỉnh núi, nhưng Ngài chỉ bị miếng đá 
đâm trúng chân®), máu ra rất nhiều khiến Đức Thế Tôn rất đau nhức. Các vị 
Tkhưu đã đưa Đức Thế Tôn đến vườn xoài của lương y J1vaka. 

Vườn xoài của lương y jJ1vaka nằm ở giữa thành RaJagaha (Vương xá) với núi 
Kên kên (Gïjjhakuta)0. 

Được tin Đức Thế Tôn bị mảnh đá lớn đâm vào chân bị mất nhiều máu, vào 
buổi sáng sớm lương y J1vaka đi đến khu vườn xoài chữa trỊ vết thương của Đức 
Thế Tôn, lương y J1vaka dùng loại nước cay nồng băng bó vết thương của Đức Thế 
Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con phải đi trị bịnh cho một người bệnh ở trong thành. Khi 
xong việc con sẽ trở về mở băng thuốc này ra. 


6)-Bắc truyền thường dịch là Linh Thứu, còn gọi là Linh Sơn — Ns. 
)- SnA. II. 417; AA. 1.412; MA. 1. 201... 

G)- JA. 1, 5O; JA. I1, 255, 484. 

()-JA. vi, 204, 212. 

G)~ S.1, 109. 

(6)-Vịn.11, 103... 

Œ)~- DA.1, 150. 
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Nhưng khi lương y JjIvaka chửa trị xong cho người bệnh thì trời đã tối, cửa 
thành RaJagaha đã đóng lại. Lương y Jivaka lo lắng rằng: 

- Ôi! Ta đã tạo một trọng nghiệp rồi, ta đã vì một người bệnh khác mà không lo 
chu toàn đến Đức Thế Tôn. Giờ là thời điểm mở băng ra, nhưng ta không thể ra 
khỏi thành; nếu băng không mở ra, đêm nay nó sẽ hành thân của Đức Thế Tôn 
trở nên nóng nhiệt. 

Với tâm mình Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của lương y J1vaka, Đức Thế Tôn 
bảo Ngài Ananda răng: 

- Này Ananda, lương y JIvaka không thể ra khỏi thành được. Đã đến giờ mở 
băng vết thương. Vậy ngươi hãy mở băng vết thương đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Trưởng lão Ananda mở băng ra, vết thương đã kéo da non sắp lành. 

Sáng sớm hôm sau, lương y Jivaka đi đến vườn xoài, bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài có cảm thấy thân Ngài nóng bức lắm không? 

- Này JIvaka, nơi cội BồĐề tất cả mọi nóng bức đều được lắng dịu. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

9o -Gataddhino visokassa; vIppamuttassa sabbadh. 

Sabbaganthappahmassa; parilaho na vIJJatI. 

“Đến đích không tu phiên; giải thoát ngoài tất cả. 

Trừ điệt mọi buộc ràng; không còn lửa tham ái” (HT. TMC dịch)®). 

Cũng nơi núi Kên kên, có lần Đức Thế Tôn thân bị nóng bức, lương y J1vaka đã 
dâng cho Ngài một liều thuốc xổ). 

Nơi núi Kên kên này có rất nhiều vị đã đến yết kiến Đức Thế Tôn như: 

Đại Phạm thiên Sahamnpatti. 

Khi Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa) chia rẽ Tăng, ông đi đến Gayasilsa mang 
theo 5oo vị tân Tỳykhưu xuất gia không bao lâu. 

Rồi khi đêm gần mãn, Đại Phạm thiên Sahampati với dung sắc thù thắng đi 
đến núi Kên kên (GijJjhakuta) yết kiến Đức Thế Tôn, hào quang chiếu sáng rực cả 
vùng núi Kên kên. 

Sau khi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và đứng một bên, Đại Phạm thiên 
SahampatI đã nói lên lời kệ: 

Phalam ve kadalim hanti; phalam velum phalam nalam. 

Sakkaro kapurIsam hanti; gabbho assatarIm yatha”ti. 

“Quả giết câu chuối; tương tự quả giết tre, lau. 

Danh uọng giết kẻ ác; that bào giết con laG), 

Thanh niên Maghua. 

Mapha là một thanh niên ở trong thành RaJagaha (Vương xá), chàng đi đến 
núi Gijjhakuta (Kên kên), bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con là người tầm cầu tài sản đúng pháp, thu hoạch tài sản 
đúng pháp, con bố thí rộng rải đến mọi người. Vậy con có nhiều phước đức 
không? 

Đức Thế Tôn trả lời là “có nhiều phước đức”. 

Rồi Đức Thế Tôn tuỳ theo câu hỏi của thanh niên Magha, Ngài thuyết lên 
“những ai mà một vị Bàlamôn tầm cầu phước đúng pháp, hãy cúng dường tài sản 
thu hoạch đúng pháp đến vị ấy”. 

Sau thời pháp thoại thanh niên Magha chứng Thánh quả Dự Lưu, xin quy 
ngưỡng Đức Thế Tôn đến trọn đời6'). 


&)- DhpA. Câu số 9o. 

(2)- AA. 1. 216. 

G)- S.1, 154. Chữ Assatari là con la. Con lừa đực giao phối với ngựa cái sinh ra con la. Con la cái sau khi sinh 
con thì chết. 


7O 


Dạ+xoa Sakkd. 

Dạxoa Sakka đến núi Kên kên, trước mặt Đức Thế Tôn đã nói lên kệ ngôn: 

“Sabbaganthappahinassa; vippamuttassa te sato. 

Samanassa na tam sadhu; yadaññamanusasast 1. 

“Tất cả trói buộc thấp kém; Ngài Uuượt thoát tốt cả rồi. 

VỊ Samôn không tuuệt uời; khi giảng dạu chúng sinh khác”. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

Yena kenaci vannena; amvaso sakka JayatI. 

Na tam arahati sappañño; manasa anukampitum. 

“Bất luận là nguuên nhân nào; nàu Sakkq ngươi đã đến. 

Không là bậc trí sát tặc; có ý thương tưởng đờt”. 

Manasa ce pasannena; yadaññamanusasat; 

Na tena hoti samyutto; yanukampa anuddaya”ti. 

“Với ú luôn trong sáng; giảng dạu đến người khác. 

Do uậu, không bị trói buộc; uì Ú thương tướng đời”), 

Thiên uương Sakka. 

Khi Đức Thế Tôn trú ở núi Kên kên, thiên vương Sakka (ĐếThích) đến yết kiến 
Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lề Đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên hỏi rằng: 

YaJamananam manussanam; puññapekkhana panIinam. 

Karotam opadhikam puññam; kattha dinnam mahapphala”nti. 

“Loài người lễ tế đàn; chúng sinh tìm phước báu. 

Làm phước dẫn đến tái sinh; nơi đúng đường nào được quả lớn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

Cattaro ca patipanna; cattaro ca phale thita. 

Esa sangho uJubhuto; paññasilasamahito. 

“Ai thành tựu bốn đạo; ai chứng đắc bốn quả. 

Đó là Tăng chánh trực; Giới, định, tuệ tròn đủ”. 

YaJ]amanaänam manussanam; puññapekkhana pãninam. 

Karotam opadhikam puññam; sanghe dinnam mahapphala”nti. 

“Loài người lễ tế đàn; chúng sinh tìm phước báu. 

Làm phước dẫn đến tái sinh; cúng dường Tăng chúng được quả lớn?”0). 

Một lần khác, Thiên vương Sakka cũng đến đảnh lễ Đức thế Tôn khi Ngài trú 
ngụ ở núi Kên kên. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, đứng một bên thiên vương 
Sakka bạch hỏi rằng: 

-Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì, ở đây một số hữu tình không viên tịch (no 
parinibbayanti). Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, ở đây một số hữu tình được 
viên tịch?. 

Đức Thế Tôn đáp: “Do có nắm giữ (upadana) sắc, thinh, mùi, vị, xúc nên 
không viên tịch. Do không nắm giữ sắc, thính, mùi, vị, xúc nên đạt được viên 
tịch”), 

Cànthátbà (Gandhabba) Pañcasikha (Ngũ kế đồng tử). 

Hương thần Pañcasikha đến đảnh lễ Đức Thế Tôn ở núi Kên kên, trình lên Đức 
Thế Tôn về một Đại hội chư thiên ở cối Trời Ba mươi ba (Tavatimsa). 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) tán thán 8 pháp như thật của Đấng Như Lai: 

a- Đức Như Lai là bậc Đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc 
cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời. Một vị Đạo sư đầy đủ đức tính như 
vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại trừ 
Đức Thế Tôn. 


0)- Sn. 86. Kinh Magha; SnA. I, 413. 

(2 )- S.1, 206. 

@)- S.1, 232. 

@)- S.1v. 102. Kinh Sakka hỏi (Sakkapañhasuttam) 
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b- Đức Như Lai khéo thuyết giảng Chánh pháp, pháp có kết quả trong hiện tại, 
vượt thời gian, đến để thấy, luôn hướng thượng, chỉ có người trí tự mình hiểu 
biết. Một vị Giảng sư hướng thượng như, một vị Đạo sư có đầy đủ đức tánh như 
vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại trừ 
Đức Thế Tôn. 

c- Đây là thiện, đây là bất thiện được Đức Như Lai khéo giải thích. Đây là có 
tội, đây là vô tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh, đây là thấp kém, 
đây là cao thượng, đây là pháp đen, đây là pháp trắng, đây là pháp đen lẫn trắng 

d- Đức Thế Tôn giảng thuyết con đường dẫn đến Nípbàn cho các đệ tử. Nípbàn 
và con đường dẫn đến Nípbàn phối hợp thành một .... 

e- Đức Thế Tôn đào tạo được các bậc Thánh Hữu học, bậc Thánh Vô học. Ngài 
sống hoà hợp với các vị Thánh đệ tử 

f- Lợi dưởng cúng dường đến Đức Thế Tôn và danh tiếng đã được an bài chắc 
chắn. Đức Thế tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. 

g-Thế Tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. 

h- Thế Tôn vượt qua tất cả mọi lưỡng lự phân vân. 

Rồi Phạm thiên Sanankumara xuất hiện, xin được nghe tám pháp của Đức Thế 
Tôn và thiên chủ Sakka giảng lại 8 pháp trên đến Phạm thiên Sanankumara. 

Rồi Đại phạm thiên Sanankumara thuật câu chuyện Tế lễ sư MahagovindaÓ®), 

Du sĩ Sutaua®), 

Du sĩ Sq]ha. 

Du sĩ Sajjha đến yết kiến Đức Thế Tôn ở núi Kên kên, bạch với Đức Thế Tôn về 
9 pháp của Bậc Alahán mà ông đã được nghe. Đức Thế Tôn xác nhận rằng: 

- Thật vậy, này du sĩ. Ngươi đã khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý khéo thọ 
trì. Xưa kia và cả nay nữa. vị Thánh Alahán đã diệt trừ mọi ô nhiễm, không thể vi 
phạm chín điều: 

1- Không có thể cố ý đoạt mạng sống hữu tình khác. 

2- Không có thể cố ý lấy của không cho. 

3- Không có thể thực hành dâm dục. 

4- Không có thể nói dối. 

5- Không có thể thọ hưởng dục do cất chứa mang lại, như khi còn là gia chủ. 

6- Không có thể phủ nhận Đức Phật. 

7- Không có thể phủ nhận Đức Pháp. 

8- Không có thể phủ nhận Đức Tăng. 

9- Không có thể phủ nhận Học pháp®), 

Du sĩ Dtghanakha (Trường Trảo). 

Trên sườn núi GIJJhakuta (Kên kên) có hang Sukarakhata (Động con heo), du 
sĩ Diphanakha đến yết kiến Đức Thế Tôn hỏi pháp). 

Cũng tại hang Sukarakhata này, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sariputta (Xálợiphất): 
“Vì sao vị Tkhưu đã đoạn tận các ô nhiễm, bày tỏ sự tôn kính tối thượng đối với 
Như Lai hay lời giảng của Đấng Như Lai?”. 

Ngài Sariputta bạch rằng: “Vì vị ấy thấy được vô thượng an ổn, thoát khỏi các 
khổ nạn”. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: “Thế nào là vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ nạn?”. 

- Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỳkhưu đã đoạn tận các ô nhiễm nhờ tu tập 5 quyền: 
Tín, tấn, niệm, định, tuệ; đưa đến giác ngộ. Đây là vô thượng an ổn, thoát khỏi các 
khổ nạn”. 


(@)- D.1i. Kinh Mahã Govinda (kinh số 19). 
)- A.Iv, 369. 
(3)- A.iv, 371. 
4)~- M.ii. Kinh Dighanakha (Trường Trảo). 
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Đức Thế Tôn khen ngợi câu trả lời của Ngài Sariputta, rồi Đức Thế Tôn hỏi 
tiếp: “Thế nào là vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ nạn?”. 

- ach Thế Tôn, ở đây, vị Tỳkhưu đã đoạn tận các ô nhiễm, sống tôn trọng cung 
kỉnh Bậc Đạo sư, sống tôn trọng cung kỉnh Pháp, ... Tăng chúng, ... Học giới, sống 
tôn trọng cung kỉnh thiền định. Đây là vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ 
nạn”0), 

Tùkhưu Kassapagottq2). 

Tứ đại uương uà đệ tử). 

Vương tử Abhaara]akurmara(2. 

Vương tử Abhaya đến yết kiến Đức Thế Tôn ở núi GiJjhakuta (Kên kên). Sau 
khi đảnh lẽ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên bạch hỏi Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Purana Kassapa nói: “Không biết, không thấy không có nhân, 
không có duyên. Biết và thấy không có nhân, không có duyên”. 

Ở đây, Đức Thế Tôn đã dạy như thế nào? 

- Này vương tử, “không biết, không thấy, có nhân có duyên; biết và thấy có 
nhân, có duyên”. 

Đức Thế Tôn giảng: 

- Khi tâm bị một trong năm triền cái chi phối, chế ngự, không thể thấy không 
thể biết sự xuất ly khỏi một trong năm triền cái ấy. 

Đây là nhân, đây là duyên khiến cho không thấy không biết. 

- Khi tu tập một trong các giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên 
hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. 

Đây là nhân đây là duyên để thấy và biết 6). 

Upaka Martdikaputta(9). 

Upaka Mandikaputta đi đến núi GiJjhakuta (Kên kên), đảnh lễ Đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên, bạch với Đức Thế Tôn về quan điểm của mình là: “Ai bắt 
đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện 
không thể bênh vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập trường của 
mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội”. 

Đức Phật chấp thuận và nói: “Upaka ngươi bắt đầu mắng nhiếc người khác và 
tiếp tục như vậy. Ngươi về mọi phương diện, không thể bênh vực lập trường của 
mình, ngươi đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội” 

Upaka thú nhận: “Mình như con vật đã bị sập bẩy khi mới vừa lú đầu lên”. 

Đức Thế Tôn dạy “Upaka cần phải được giáo hoá với pháp thiện và pháp bất 
thiện uới uô lượng câu, uới 0ô lượng chữ, uới 0ô thuuết pháp của Như Lai. 

Upaka hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, ông đến thuật việc này đến 
vua AJatasattu (Axàthế), vua AJatasattu đã phẫn nộ, tấn xuất Upaka đi0'). 

Bản Sớ giải có giải thích: “Upaka là người ủng hộ Devadatta, Upaka đến để 
xem Đức Thế Tôn có chỉ trích y không?”. 

Có thuyết nói rằng: “Upaka đến chỉ trích Đức Thế Tôn là “đã mắng nhiếc 
Devadatta, khi tuyên bố Devadatta rơi vào địa ngục Atỳ”@), 


@)- S.v, 233. 

)- Xem A. 1, 237 

G)- D.1H, 105. 

&)- VỊ này là con trai của vua Bimbisara (BìnhSa). 
G)- S.v, 126. 

6)~ Upaka con của bà Mandika. 

0)- A.1i, 182. 

(8)~ AA. 1, 554. 


73 


Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích rằng: “Upaka thuộc hàng nô lệ, vì 
vua AJjJatasattu đã gọi Upaka là đứa trẻ làm rnuốt (lonakarakadaraka)”. Và vua 
Ajatasattu cho người lôi cổ Upaka kéo ra ngoài” (sđd). 

Tôn giả Dhanumnika. 

Tôn giả Dhammika bị cư sĩ mời đi chỗ khác bảy lần liên tiếp vì ông phỉ báng và 
sỉ vả các Tỳkhưu khách viếng trú xứ của ông. Ông bèn đến yết kiến Phật tại núi 
GiJjhakuta (Kên kên) và bạch Ngài chuyện xảy ra. 

Đức Thế Tôn kể cho ông nghe câu chuyện xưa liên quan đến việc giữ gìn cây 
pháp (rukkha-dhamma), tức ai cần gì của cây như bông, rễ, lá ... thì cứ lấy, vị thần 
cây không có gì mà không hoan hý, và dạy Tôn giả Dhammika giữ Samôn pháp. 

Đức Thế Tôn còn kể cho Dhammika biết chuyện của sáu ngoại đạo sư thời xa 
xưa là: Sunetta, Mugapakkha, Aranemi, Kuddalaka và Jotipala và chúng đệ tử 
cùng hằng trăm hội chúng của những vị ấy. 

Những ai có tâm không hoan hỷ mắng nhiếc những vị ấy, sau khi mệnh chung 
tái sinh về cõi dữ; những ai có tâm hoan hỷ với những vị ấy, mệnh chung tái sinh 
về thiên giới. Đức Thế Tôn dạy Tôn giả Dammika phải học tập như sau: “Chúng 
tôi sẽ không có tâm uế nhiễm đối với vị đồng Phạm hạnh”0), 

Bảng danh sách trong A. iv, 135 thì có thêm vị ngoại đạo sư Araka (về sáu vị 
Đạo sư này xin xem phần sau). 

Bàlamônr Vassakara. 

Bàlamôn Vassakara vâng lịnh vua AJatasattu (Axàthế) đến núi GiJjhakuta, hỏi 
Đức Thế Tôn: “Việc đánh chiếm dân xứ VajjI có thành công không”. Nhân đó Đức 
Thế Tôn nói về 7 pháp bất thối mà Đức Thế Tôn đã dạy cho dân xứ Va]jI trước 
đây®), 

Được biết về sau nơi núi Gijjhakuta một Tự viện được kiến tạo để Đức Thế Tôn 
và các vị Tykhưu trú ngụ®). 

Các liêu thất ở trên sườn núi rất khó leo, nên các vị Tỳkhưu phương xa cố ý 
đến thành RaJagaha (Vương xá) trễ, nhờ Ngài Dabbamallaputta - Tissa tìm cho 
một chỗ trú trên núi Kên kên, để chứng kiến năng lực hoả giới của Ngài 
Dabbamallaputta - T1ssa. 

Ngài Dabbamallaputta — Tissa nhập vào hoả giới,, đưa ngón tay trỏ lên, từ 
ngón tay trỏ một ngọn lửa sáng rực lên, Ngài đi trước soi đường cho các vị Tykhưu 
khách theo phía sau(. 

Nhiều vị trưởng lão cũng đến trú ngụ nơi núi Gijjhakuta như Ngài Sariputta 
(Xálợiphất)®), Ngài Ananda®), Ngài Maha Kassapa, Ngài Anuruddha, Ngài Punna 
MantanIputta, Ngài Upali và Tôn giả Devadatta0). 

Ngoài ra còn có Ngài Maha Cunda và Ngài Channa®), Ngài Channa bị trọng 
bịnh chịu đựng không nổi nên tự tử nơi núi Kên kên này. 

Trong Tạng Luật có ghi nhận: “Có một vị Tỳkhưu khác nhảy từ núi GIJjhakuta 
xuống để tự tử vì không thể chịu đựng nổi chứng trọng bịnh của mình6), 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chị, Ngài Vakkali nhảy từ trên núi GIJjhakuta (Kên 
kên) xuống để tự tử vì bị Đức Thế Tôn đuổi đi69), nhưng trong tập Tương ưng kinh 


@- A.11, 366. 

@)- A,1v, 17; D.ii. Kinh Mahã parinibbana (Đại viên tịch). 
(3)- AA. 1. 412. 

&)- Vin. 1i. 7ó; DhA. ii. 321 

G)~- M. 1i. 263; A. H1. 3OO; §. 1. 155. 

(6)- A, H1. 383. 

Œ)- S. 11. 155. 

(8)- S, 1v. 55. 

@)- Vịn. 111. 82. 

&9)- AA.1, 14O. 
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thì “Ngài Vakkali mang dao lại cho mình ở Kalasila (Tảng đá đen) nơi núi 
Isigi”©). 

Ngài Mogsallana (MụueKiềnLiên) và Ngài Lakkhana cũng trú ngụ ở núi này, 
một lần nọ Ngài Moggallana cùng Ngài Lakkhana trên đường từ núi GIjjhakuta đi 
xuống, Ngài Mogsallana nhìn thấy những chúng sinh ngạ quỷ (peta) kỳ dị). 

Các Tykhưu MettiyabhummaJaka của nhóm Lục sư (Chabbaggiya) cũng 
thường đến viếng núi Gijjhakuta (Kên kên)6). 

Khi trú ngụ nơi núi GIjjhakuta, Đức Thế Tôn có du hành đến nhiều địa điểm ở 
gần đó như: 

Pafibhanukuta (núi Patibhana). 

Các vị Tykhưu nhìn thấy một vực lớn sâu thắm, đáng sợ hãi ở núi Patibhana, 
bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có vực thắm nào lớn hơn và đáng sợ hãi hơn vực thắm này 
không? 

Đức Thế Tôn đáp rằng: “Có vực thắm lớn hơn, đáng sợ hãi hơn. Đó là không 
như thật rõ biết: “Đây là khổ, đây là tập khởi khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con 
đường dẫn đến sự diệt khổ”). 

Stfauana (rừng Lạnh). 

Từ núi Gijjhakuta, Đức Thế Tôn đến rừng SIta để tế độ Tôn giả Sona, khi Tôn 
giả Sona khởi lên ý nghĩ hoàn tục6). 

Sông Sappữm. 

Là con sông xuất khởi từ núi Gijjhakuta chảy ngang qua kinh thành RaJagaha, 
sông nằm giữa thành Rajagaha và làng Andhakavinda (làng Andhakavinda cách 
thành RaJagaha khoảng 3 gavuta # 12 km). 

Sông Sappimi là sông Pañcana hiện nay), 

Trên bờ sông SappimI có khu vườn du sĩ, nơi khu vườn này có rất nhiều du sĩ 
(paribbajika) sinh sống như du sĩ Annabhara, du sĩ Varadhara, du sĩ Sakuladayli 
và những du sĩ danh tiếng khác. 

Đức Thế Tôn từ núi Gijjhakuta đến vườn du sĩ này, nơi đây Ngài dạy các du sĩ 
rằng: 

- Này các du sĩ, có bốn pháp căn bản (dhammapadan]) được biết là tối sơ, có 
đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị 
tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Samôn, 
Bàlamôn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 

*Này các du sĩ, không tham(anabh7ha) là pháp căn bản được biết là tối sơ, có 
đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị 
tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Samôn, 
Bàlamôn có trí quở trách. 

Không sân (abyapada).... Chánh niệm (sammasat]) ... 

Chánh định (sammasamadh]) là pháp căn bản được biết là tối sơ, có đã lâu 
đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp 
nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các Samôn, 
Bàlamôn có trí quở tráchữ). 


@)- S11, 119. 

)- S. 11. 254;Vin. Iii. 104; vê Moggallana xem thêm A. iv. 75. 
G)- Vịn. 111, 167. 

@)- S.v, 448. 

@)- A.iH, 374. 

(6)- Law, E.G.I., p. 38. 

0)- A. 1i, 29. 
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Một lần khác, Đức Thế Tôn khi trú ở núi Gijjhakuta. Vào buổi chiều, Ngài đi 
đến khu vườn của du sĩ trên bờ sông Sappini, bấy giờ các du sĩ đang bàn luận với 
nhau rằng: “Đây là những sự thật Bàlarmôn; đầy là những sự thật Bàlarmôn”©), 

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, Ta tuyên bố 
có 4 sự thật Bàlamôn là: Không làm hại tất cả loài hữu tình; tất cả dục (kama) là 
vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; tất cả hữu (bhava) là vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại; ta không là bất cứ al, bất cứ thuộc al, bất cứ là gì. Trong ấy, không có 
cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì”), 

Du sĩ Sarabha xuất gia trong Tăng đoàn một thời gian rồi hoàn tục, đi nơi này 
nơi nọ trong thành RaJagaha (Vương xá), tuyên bố rằng: “Fa đã hiểu rõ pháp của 
Samôn Thích tử. Vì hiểu rõ pháp của Samôn Thích tử nên ta đã từ bỏ Pháp và 
Luật ấy”. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn từ núi GiJjhakuta đi đến vườn 
du sĩ nơi bờ sông Sappiml, hỏi du sĩ Sarabha ba lần về lời tuyên bố ấy. Cả ba lần 
du sĩ Sarabha đều im lặng. 

Đức Thế Tôn dạy rằng không có ai có thể nói với Ngài như sau: “Dù Ngài tự 
cho mình là Bậc Chánh Giác, nhưng Ngài không phải là bậc Chánh giác”; “dù 
Ngài tự cho là đã diệt trừ mọi ô nhiễm, nhưng các ô nhiễm này chưa được đoạn 
trừ”; “pháp do Ngài thuyết giảng có mục đích chân chánh đoạn tận khổ đau; pháp 
ấy không có đưa người thực hành đến mục đích ấy”. 

Đức Thế Tôn sẽ khéo cật vấn người ấy, người ấy chỉ có một trong ba thái độ: 

* Tránh né vấn đề với một vấn đề khác. 

* Biểu lộ thái độ phẫn nộ, bất mãn. 

* Im lặng. 

Sau khi Ðsức Thế Tôn ra về, các du sĩ bao vây và mắng nhiếc du sĩ Sarabha®), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: 

Có nhóm du sĩ nghĩ rằng Ngài có uy lực là do nương vào aua††antmaua (ma 
thuật quyến rũ) do Ngài cùng các vị Tỳkhưu tu tập thầm kín trong mỗi nửa tháng, 
nên xúi giục du sĩ Sarabha gia nhập Tăng đoàn để học “ma thuật” ấy. 

Du sĩ Sarabha nhãn nại đi đến núi GiJjhakuta, thấy được sự khiêm tốn của du 
sĩ Sarabha, một vị Trưởng lão hoan hỷ truyền giới cho ông. 

Sarabha học được Giới bổn (Patimokkha) mà các du sĩ cho là “nayaã” (ma 
thuật) của Đức Thế Tôn. Sarabha về dạy cho các du sĩ, rồi đi rêu rao Giáo pháp 
của Đức Thế Tôn là vô dụng(. 

Udumtbarika- Paribba]akararmnaG). 

Vườn câu Maddakeucci. 

Khi Tôn giả Devadatta lăn đá xuống để sát hại Đức Thế Tôn, nhưng chỉ có 
mảnh đá lớn đâm phải chân Ngài, khiến máu chảy ra nhiều. Chư Tykhưu cáng 
Đức Thế Tôn xuống vườn Maddakucchi, rồi sau đó chuyển Đức Thế Tôn đến vườn 
xoài của lương y J1vaka(9), 

Ô. Cunmingham dựa vào Ngài Pháp Hiển và Ngài Huyền Trang nói rằng: 
“Gijjhakuta nay là Sailagiri, cách cổ thành lối 2,5 dặm”0). 


)- A,11, 176. 

@)- A,1, 185. 

(4)- AA. 1, 412. 

@)- D.1ii. Kinh số 25. 
6)~ DhpA. ii, 164. 
Œ)- CAGI. 534. 
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C- Sáu uị đạo sư ngoqi đạo thời xa xưa. 

1- Đạo sư Sunetta. 

Đạo sư của thời cổ sơ. Ông có nhiều môn đệ; môn đệ nào theo lời ông dạy đều 
được sanh về cối Phạm thiên hay các cõi trời khác. 

Rồi đạo sư Sunetta nghĩ: “Phật không xứng đáng cho ta trong đời sau lại có 
một sinh thú giống như sinh thú của các đệ tử”. 

Đạo sư Sunetta tu tập tâm từ vô lương, mệnh chung tái sinh về cõi Quang âm 
thiên (Abhassara). 

Tuy nhiên, đạo sư Sunetta không tự thoát được khỏi sinh, già, chết, vì ông 
chưa thể nhập Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ, và Thánh giải thoát 0). 

2-Đạo sư Mùgapakkha. 

Là một tên khác của vương tử Temiya (Temiyakumara), con của Đức vua xứ 

Kasi®) (là tiên thân của Đức Thế Tôn Gotama). 

3- Đạo sư Aranerni. 

Là vị Đạo sư giáo hệ Bàlamôn của thời xưa, là vị Tế lễ sư (purohita) của vương 
triều. VỊ đạo sư này chủ trương ahữmnsa (vô hại hay bất bạo động), sống đời phạm 
hạnh và từ chối hưởng thụ dục lạc. 

VỊ đạo sư này có rất nhiều đệ tử, những đệ tử của vị ấy hoan hỷ sống theo vị 
đạo sư Aranemi mệnh chung được sinh về thiên giới, những đệ tử không hoan hỷ 
với lời dạy của đạo sư Aranemi, mệnh chung họ tái sinh xuống cõi dữ. 

Nhưng theo sử liệu của Tây Tạng. Aranemi là một vị vua, đó là cha của vua 
Pasenadi (Patưnặc), ông bị đày ra khỏi vương quốc và sống ở Campa6), 

Cha của vua Pasenadi là Mahakosala, ông có người con gái là KosaladevI còn 
gọi là VidehI, nàng KosaladevI được gả cho vua Bimbisara (BìnhSa). 

Vua Mahakosala ban cho nàng Kosaladevi ngôi làng Kasi, tiền thuế ngôi làng 
này dùng vào việc mua son phấn cho nàng(2, 

Vua Mahakosala có vị Tế lễ sư là đại thần Aggidatta6). 

Vua Pasenadi đồng tuổi với Đức Thế Tôn; Đức Thế Tôn gọi Aranemi là vị Đạo 
sư thuở xưa, như vậy Aranemi không thể là vua Mahakosala. 

4- Đạo sư Kuddalakda. 

Ngài là một trong sáu vị Giáo trưởng nỗi tiếng thời xưa, có đời sống Phạm 
hạnh tốt đẹp (là tiền thân của Đức Thế Tôn Gotama). 

Bổn sự Kuddalaka. 

Duuên khởi. 

Trong thành Savatthi (XáVệ) có một thanh niên tên là Citta, con người quản 
tượng, mẹ vị ấy có tên là Sari, nên được gọi là Citta Hatthisariputta. 

Một hôm Citta vào rừng tìm con bò đi lạc, mãi đến trưa mới tìm được con bò, 
khi cho con bò gia nhập vào đàn xong, Citta cảm thấy đói, nhìn thấy cổng Đại tự 
KyViên (Jetavanavihara), Citta suy nghĩ: 

- Ta vào đây xin tàn thực của chư Tăng dùng. 

Vào thời ấy, Giáo pháp của Đức Thế Tôn đang thời cực thịnh nên tàn thực của 
chư Tăng rất nhiều loại vật thực thượng vi. 

Khi Citta dùng vật thực xong, hỏi vị Trưởng lão rằng: 

- Bạch Ngài, hôm nay chắc có thí chủ thỉnh các Ngài đến nhà cúng dường vật 
thực, các Ngài đến nhận vật thực rồi mang về Tự viện phải không? 

- Này gia chủ, không có đâu. Tăng chúng đi khất thực thường nhận được 
những loại vật thực thượng vị như thế. 


@)~ A.,iv, 103. Đạo sư Sunetta còn được trích dẫn trong A. ii. 371; A. iv. 135. 
#)- Xem Mugapakkhajataka ( Chuyện vương tử Què câm). 

G)~ Rockhill, pp. 16, 7O. 

()- JA. 1i. 237, 403; JA. 1v. 342; SA. 1. 120. 

@_ DhpA. i1, 241. 
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Thanh niên Citta suy nghĩ: “Ta làm việc cực nhọc vất vả, nhưng không được 
thọ dụng những loại vật thực thượng vị như vầy. Vậy ta hãy xuất gia trở thành vị 
Samôn vậy”. 

Thanh niên Citta xin được xuất gia trong Tăng đoàn, tỉnh cần học tạng Thắng 
pháp. Nhưng được hơn tháng rưỡi, do bị cảm dục vị ấy lại hoàn tục. 

Rồi vì kiếm ăn cực nhọc, Citta lại xin xuất gia trong Tăng đoàn; cứ như thế đến 
sáu lần. BỊ cảm dục, lần thứ 6 Tỳkhưu Citta lại hoàn tục trở về nhà. 

Khi Citta Hatthisariputta làm việc từ rừng trở về, nhìn thấy cô vợ đang mang 
thai nằm ngủ hớ hênh, Cittahatthi có cảm giác gặp phải một tử thi chết sình hôi 
thối, Cittahatthi ghê tốm, tự nghĩ: “Chính vì tử thi này mà ta đã phải hoàn tục sáu 
lần rồi, không sống đời sống phạm hạnh được. Lần này, ngươi không thể cám dỗ 
ta được nữa”. 

Citta Hatthisariputta lấy y bát đi đến Tự viện xin xuất gia. Trên đường đi đến 
Tự viện, Citta quán tưởng về các thể trược, chứng đắc Thánh quảDự Lưu. 

Khi Cittahatthi xin xuất gia lần thứ 7, các vị Tỳkhưu nói rằng: 

- Ngươi đã xuất gia rồi hoàn tục đã 6 lần rồi, lần này chúng tôi không cho 
ngươi xuất gia nữa. 

- Bạch các Ngài, xin các Ngài mở lòng bi mãn thương tưởng đến con. Cho con 
xuất gia một lần này nữa thôi. 

Các Tỳkhưu chiều ý Citta lần cuối, Citta nỗ lực thực hành Samôn pháp, chỉ vài 
ngày sau chứng đạt Thánh quá Alahán cùng với tuệ phân tích. 

Thời gian sau, các vị Tỳkhưu phàm hỏi Ngài Citta rằng: 

- Này Hiền giả, đã lâu rồi sao không thấy hiền giả trở về nhà? 

- Bạch các Ngài, khi còn tâm luyến ái thì còn muốn trở về nhà. Khi không còn 
tâm ái thì không còn trở về nhà. 

Cho rằng Tkhưu Citta khoe pháp của bậc cao nhân, mang câu chuyện trình 
lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhuu, thật vậy, con trai Như Lai khi tâm còn bất định thì còn đi đi 
về về. Nhưng giờ đây đã chấm dứt tất cả thiện lẫn bất thiện rồi. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

38- Anavatthitacittassa; saddhammam avIJanato. 

ParIplavapasadassa; pañña na parIpurat. 

“Người chưa có định tâm; hiểu chánh pháp sai lầm. 

Tín đức chẳng kiên cố; chẳng đắc tuệ cao thâm”. 

39- Anavassutacittassa; ananvahatacetaso. 

Puññapapapahinassa; natthi Jagarato bhayam. 

“Người hết tâm tham đi; không còn Ú não hại. 

Phước tội đều dứt trừ; giác tỉnh không sợ hãi” (HT. TMC dịch)0), 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú, Ngài Citta được gọi là Cittahattha với lời giải 
như sau: “Esa ciftauastko hutua uicardFi tỉ Cittahatthan tï namarnkarinsu: 

“VỊ điều phục được tâm không còn dao động, được gọt là Cittahattha”. 

Một lần nọ, các vị Tỳykhưu cùng nhau bàn luận ở Giảng pháp đường rằng: 

-Này chư hiền, những phiền não thật là đáng sợ, một người có duyên lành 
chứng đạt Thánh quả Alahán còn bị nó lung lạc đến nỗi phải xuất gia rồi hoàn tục 
đến 6 lần như vậy. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh Đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn của các vị 
Tykhưu, Ngài ngự đến Giảng pháp đường giải nghi cho Tăng chúng rằng: 

— Này các Tykhưu, các ngươi đang bàn luận về điều gì? Vấn đề gì được khởi lên 
ở đây? 


@- DhpA. Câu số 38 — 39. 
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Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn về câu chuyện đang bàn luận, Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 

-Thật vậy, này các Tỳkhưu, các phiền não dục đáng sợ hãi như thế. Khi nó sinh 
lên, nó sẽ chi phối nắm giữ tất cả từ chư Thiên, Phạm thiên cho đến những chúng 
sinh thấp kém. Ngay cả bậc trí tuệ thuở trước cũng bị nó nắm giữ, chỉ vì một cái 
cuốc phải hoàn tục sáu lần. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Kuddalaka 
(Hiền giả cái cuốc). 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai), Bồtát 
sinh ra trong một gia đình làm vườn, với cái cuốc Bồtát dọn sạch một khoảng đất 
rộng trồng trên đó những loại hoa màu để sinh sống, ngoại trừ cái cuốc ra tài sản 
của Ngài chẳng có gì cả, nên Ngài có tên là Kuddalaka (Hiền giả cái cuốc). 

Bồtát suy nghĩ: “Ta nên sống đời sống xuất gia là tốt đẹp hơn”, Ngài mang cái 
cuốc đi cất một nơi rồi xuất gia làm ẩn sĩ. Nhưng Ngài lại nhớ đến cái cuốc nên 
hoàn tục, dùng cái cuốc để làm vườn. Ngài xuất gia rồi hoàn tục cả sáu lần như 
vậy, lần thứ bảy Ngài suy nghĩ: “Chỉ vì cái cuốc mẻ này mà ta lìa bỏ đời sống xuất 
gia đến sáu lần. Lần này ta sẽ ném nó xuống dòng sông để xuất gia”. 

Bồtát mang cái cuốc ra bờ sông, cầm cán cuốc quay tròn trên đầu ba vòng, 
nhắm mắt lại ném mạnh cái cuốc ra giữa sông, đồng thời Ngài la lớn rằng: “Ta đã 
thắng rồi, ta đã thắng rồi”. 

Khi ấy, vua Brahmadatta vừa chiến thắng nghịch quân ở biên giới, kéo quân về 
ngang dòng sông, nghe Bồtát la lớn: “Ta đã chiến thắng rồi”. Đức vua suy nghĩ: 
“Người này nói: “Ta đã chiến thắng rồi”. Nó chiến thắng ai vậy?”; Đức vua dừng 
voi, cho người gọi Bồtát đến, hỏi rằng: 

- Này người kia, Ta vừa chiến thắng bọn phiến loạn ở biên cương trở về, còn 
ngươi chiến thắng al vậy?. 

- Thưa Đại vương, Đại vương có thắng một ngàn hay trăm ngàn trận cũng vô 
ích nếu Đại vương không tự chiến thắng mình. Tôi vừa chiến thắng những phiền 
não dục ở trong tâm của tôi. 

Bồtát nhìn nước dòng sông làm đề mục, Ngài chứng đắc Tứ thiền cùng với 
pháp thần thông. Bồtát ngồi trên hư không thuyết lên kệ ngôn với vua 
Brahmadatta rằng: 

Na tam jitam sadhu jitam; yam Jitam avaJIyatl. 

Tam kho Jitam sadhu jJitam; yam Jitam navaJInyati. 

“Chiến thắng ấu không tốt; nếu thắng ấu còn bị bại. 

Chiến thắng nàu thật tốt; chiến thắng ấu không bạỪ. 

Nghe được kệ ngôn này, tâm vua Brahmadatta ha bỏ được tham dục, hướng về 
sự xuất gia, Đức vua hỏi Bồtát rằng: 

- Ngài sẽ đi về đâu? 

- Ta sẽ đi đến vùng núi Tuyết (Hymãlapsơn) xuất gia làm ẩn sĩ. 

Đức vua Brahmadatta cùng hội chúng của mình cũng xuất gia theo Bồtát đi 
vào vùng núi Tuyết. 

Vua Trời Sakka cho thiên thân Kiến trúc là Vissakamma kiến tạo khu ấn cư 
cho hội chúng của Bồtát dài 3o dotuần, rộng 15 dotuần. 

Theo lời dạy của Bồtát, tất cả chứng đạt thiền chứng, mệnh chung sinh về 
Phạm thiên giới. 

Những người hộ trì hội chúng của Bồtát, mệnh chung tái sinh về thiên giới. 

Nhận diện tiên thân. 
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Đức vua Brahmadatta nay là Tôn giả Ananda. Đạo sư Kuddalaka nay là Đức 
Thế Tônt), 

Theo Kinh Tạng thì Ngài Cita Hatthisariputta rất tỉnh thông Thắng pháp, 
Ngài xuất gia rồi hoàn tục sáu lần, trước khi hoàn tục lần thứ sáu, trong khi Ngài 
Maha Kotthia thuyết giảng Thắng pháp đến các Tykhưu, Ngài Citta 
Hatthisariputta xen vào và Ngài Maha Kotthita tiên đoán “Citta Hatthisariputta 
sẽ hoàn tục”), 

Được biết vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân của Ngài Citta cùng 
người bạn xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật Kassapa. 

Khi người bạn tỏ ý muốn hoàn tục thì tiền thân của Ngài Citta khuyến khích 
bạn hoàn tục, để nhận lấy y bát cùng những tư cụ Samôn của bạn bỏ lại; do vậy 
trong kiếp này Cittahatthi phải hoàn tục đến sáu lần6). 

Lần thứ sáu, sau khi rời Tăng đoàn, Ngài cùng bạn là du sĩ ngoại đạo 
(paribbajaka) Potthapada đến yết kiến Đức Thế Tôn ở Đại tự KyViên. 

*Du sĩ Potthapada. 

Đức Thế Tôn đến viếng thăm du sĩ Potthapada cùng hội chúng du sĩ khoảng 
30O vị, ở tại Hội trường Ekasalaka có hàng cây Tinduka trong vườn Ngự Uyển, 
của Chánh hậu Mallika nơi kinh thành Savatth1 (Xávệ). 

Hội trường Ekasalaka được gọi như vậy, vì ban đầu vườn chỉ có một Hội 
trường), hội trường còn có tên gọi là Mallikarama (Tự viện Mallika). 

Du sĩ Potthapada hỏi Đức Thế Tôn về sự diệt tăng thượng tưởng 
(abhisaññanrrodho). 

Thuở xa xưa các Samôn, Bàlamôn có các quan điển về sự sinh diệt của tưởng 
như sau: 

a- Không nhân, không duyên các tưởng của con người sinh và diệt. Khi tưởng 
sinh con người có tưởng, khi tưởng diệt, con người không có tưởng. 

b- Tưởng là tự ngã của con người. Chính tưởng ấy đến và đi; khi tưởng ấy đến, 
con người có tưởng: khi tưởng ấy đi, con người không có tưởng. 

c- Chính do đại thần lực của các Samôn, Bàlamôn hay các thiên nhân có đại 
thần lực, khiến tưởng nhập vào trong người hay thoát ra khỏi con người. 

Đức Thế Tôn bác bỏ những quan điêm trên. Ngài dạy rằng:“Tường sinh lên, 
diệt đi có nhân có duyên. Nhân duyên ấy là gì? Là sự tu tập. Chính do sự tu tập 
một tưởng diệt đi, một tưởng khác sinh lên”. 

Đức Thế Tôn nêu ra các thiền chứng để chứng minh cho điều này, như: Ở trạng 
thái Sơ thiền, dục tưởng bị diệt đi và tưởng Sơ thiền sinh lên; ở trạng thái Nhị 
thiền, tưởng Sơ thiền diệt đi, tưởng Nhị thiền sinh lên ..... Đó là sự tu tập được 
Đức Thế Tôn nói đến. 

Du sĩ Potthapada hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, tưởng có trước trí có sau; hay trí có trước tưởng có sau; hay 
tưởng và trí cùng khởi lên một lần? 

- Này Potthapada, tưởng khởi trước trí khởi sau. 

Sau cuộc đàm luận với Đức Thế Tôn du sĩ Potthapada đã bị hội chúng du sĩ chỉ 
trích là đã tán thành quan điểm của Samôn Gotaam. 

Vài ngày sau ông cùng với Citta Hatthisariputta đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi 
Đại tự Kỳviên. 

Trong khi Đức Thế Tôn giảng cho du sĩ Potthapada về những luận kiến sai lệch 
của các luận thuyết về bản ngã, Citta Hatthisariputta xen vào hỏi Đức Thế Tôn về 
ngã chấp. 


@- JA. Kuddaalaka jataka (Chuyện số 70). 
2)- A11, 392 

@)- DA. ii. 378; AA. ii. 688. 

()- MA. 1. 710; DA. 11. 365. 
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Sau khi bài kinh chấm dứt, Citta xin được xuất gia thọ đại giới với Đức Thế 
Tôn, từ đó Citta Hatthisariputta không rời Tăng đoàn, không bao lâu Ngài Citta 
chứng Thánh quả Alahán. 

Du sĩ Potthapada xin trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn6®!), 

Tiền thân của Du sĩ Potthapada là Pukkusa, một trong bốn vị Đại thần của vua 
Vedeha trị vì xứ Mithila, được đề cập trong Maha-Ummagsa Jataka®). 

Cũng do điều này, Đức Thế Tôn cho phép xuất gia 7 lần trong Giáo pháp này. 

5- Đạo sư.Jotipala. 

Jotipala là con của Bàlamôn Govinda, Bàlamôn Govinda là vị Tế lễ sư của vua 
Disampati. Vua Disampati có vị Thái tử là Renu. 

Theo Dipavamsa (Đảo sử)®) của Bắc truyền thì vua Renu cai trị kinh thành 
Baranasl (Balanai), nhưng trong chánh kinh Mahagovinda không đề cập đến điều 
này. 

Theo Mahavamsa T1ka, vua Disampati là con của vua Samatha cai trị vương 
quốc Kasi có kinh thành là BaranasI (Balana1)). 

Thái tử Renu có sáu người bạn là Thái tử của 6 quốc độ khác, Jotipala là bạn 
của 7 vị Thái tử này. 

Khi vị Tế lễ sư Govinda mất, Jotipala thay thế chức vụ Tế lễ sư của cha. 

Khi vua Disampati mệnh chung, Thái tử Renu lên ngôi vua, để giữ lời hứa chia 
đất đến với 6 vị Thái tử là bạn của mình khi xưa, vua Renu nhờ Bàlamôn Maha 
Govinda chia Ấn cổ thành 7 phần bằng nhau, đồng thời kiến tạo 7 kinh đô cho 7 
vương quốc. 

1- Kính thành Dantapura cho dần xứ Kalinga do vua Sattabhu cai trỊ. 

Về sau một số vị vua khác trú ở kinh thành Dandapura như: Vua Nalikira5), 
vua Kandu®... 

Tuy nhiên, trong 16 quốc độ được Đức Thế Tôn đề cập đến trong Tăng chỉ kinh 
(Anguttara nikaa)0), không thấy đề cập đến xứ Kalinga. Nhưng trong tập Cula 
Niddesa lại có đề cập đến xứ Kalinga®), 

Theo truyền thuyết, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, một ngôi Xálợi răng nhọn 
của Đức Thế Tôn được nhà hiền triết Khema nhặt được tại Kusinara mang đến xứ 
Kalinga tặng vua Brahmadatta để tôn thờ), 

Từ xứ Kalinga, ngôi Xálợi răng nhọn được đưa sang Tích Lan vào năm thứ o 
triều đại của vua Sirimeghavamna (362- 4oo s†T]). 

Dantakumara là vị vương tử xứ UJjenl Dantakumara đến kinh thành 
Dantapura với mục đích chiêm bái Xálợi răng nhọn của Đức Thế Tôn. 

Nơi đây, Dantakumara kết hôn với Công nương Hemamala con vua xứ Kalinga 
là Guhasl. 

Công nương Hemamala cùng chồng là Dantakumara, mang ngôi Xálợi răng 
nhọn bên trái này đến Tích Lan69) và ngôi Xálợi răng nhọn bên trái này được vua 
SiriImeghavanna tôn thờ trong Dhammacakka-pasada (Pháp Luân Giảng đường). 

Hằng năm lễ hội rước Xálợi răng nhọn được tổ chức trọng thể ở Đại tự 
Abhayutta. 

Xứ Kalinga nay là bang OrIssa6). 


@)- D.i. Kinh Potthapada (kinh số 9). 

@)- JA.vi, 478. 

@)- Dpv. II. 4O. 

&)- MT. 130 p. 130. 

G)- JA. V. 144. 

(6)-JA. 11. 376. 

Œ)- A.1. 213. 

®)~ Cnid. II. 37. 

6)-Dathavamsa 1i. 52, 57; xem thêm CAGI. 593. 
äo)~ Dathadhatuvamsa iv. 7. 
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2- Kính thành Potana cho dần Assaka. Do vua Brahmadatta trị vì. 

3- Kih thành Mahissafi cho dần Avanti. Do vua Vessabhu trị vì. 

4- Kimh thành Roruka cho dân Sovira. Do vua Bharata trỊ vì. 

Bổn sự Adittat và Milindapañha (Milinda hỏi) ghi nhận: “Sovira là vùng đất 
có thể đến bằng đường biển”. 

Trong Bản Sớ giải Chuyện Thiên cung (Vimanavatthu — atthakatha) có từ ghép 
Sindhu-Sovrra, hàm nghĩa là “Sovira mằm giữa sông Indus và Jhelum”. 

Ông Cunmingham xác định Sovrra là Eder, một quận trong tỉnh Gujerat, nằm 
trên đầu vịnh Cambay®). 

5- Kmh thành Mithia cho dần Videha. Do vua Renu trị vì. 

Bản Sớ giải) có giải thích: “Dân Videha là cư dân của Pubbavideha (Đông 
Thắng thần châu) theo vua Mandhata đến cõi Ba mươi ba (Tavatimsa) hưởng lạc 
thú đến hết 36 đời vua Sakka (ĐếThích), đến đời vua Sakka thứ 37, vua Mandhatu 
khởi ác tâm muốn sát hại vua Trời Sakka để chiếm trọn vẹn cõi Ba mươi Ba. 

Do ác tâm này vua Mandhatu không còn ở nơi cối trời Ba mươi ba được nữa, 
phải trở về nhân giới nơi JambudIpa (Nam thiện bộ châu), 7 ngày sau vua 
Mandhata mệnh chung, thiên báu luân biến mất. 

Những cư dân ở Pubbavideha theo vua Madhata không còn phương tiện trở về 
Pubbavedeha, đành ở lại Nam thiện bộ châu và được gọi là xứ Videha0). 

Nhưng Stapatha Brahmapa (l. iv, 1) nói: “Vương quốc Videha được thành lập 
bởi Mathaua the Videgha và có ranh giới: Phía Đông là Kausikl, phía Nam là 
sông Hằng, phía Tây là Sadarupa,phía Bắc là núi Hymãlạpsơn. 

Giữa trung tâm Videha là quận Pabbatarattha trong đó có thị trấn 
Dhammakonda. quê quán của chủ trại bò Dhaniya®). 

Vải lọc nước của Đức Thế Tôn được dân Videha lập bảo tháp tôn thờ), 

Tiền thân Trưởng lão Uruvela Kassapa từng làm vua xứ Videha69), 

6- Kinh thành Campa cho dân xứ Anga. Do vua Dhatarattha (1) trị vì. 

7- Kinh thành Baranasrt cho dân xứ Kasi. Do vua Dhatarattha (2) trị vì. 

Sau đó Jotipala được 7 vị vua tôn là vị Tế lễ sư, Ngài dạy 7 vị vua thuật trị nước 
theo vương pháp, rồi Ngài dạy chú thuật (manta) cho 7 vị Bàlamôn thượng thủ 
cùng 7oO thanh niên có hạnh kiểm tốt, bấy giờ Ngài được gọi là Maha Govinda. 

Thời gian sau, Maha Govinda xin từ quan, rời bỏ các phu nhơn và đệ tử đến 
một chỗ thanh vắng ngoại thành tu thiền, với mục đích được diện kiến Phạm 
Thiên. Sau bốn tháng của mùa an cư, Phạm thiên Sanankumara xuất hiện và cho 
Ngài hỏi điều Ngài muốn hỏi. 

Bàlamôn Maha Govinda hỏi “lợi ích tương lai”, Phạm thiên Sanankumara 
thuyết lên pháp thoại “lợi 1ich tương lai”. 

Sau khi nghe Phạm thiên Sanankumara thuyết, Bàlamôn Maha Govinda bố thí 
hết tài sản của mình, xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

Bảy vị vua cùng các đại trưởng giả có tài sản lớn dùng nhiều cách thuyết phục 
Ngài đừng xuất gia, nhưng không thể thuyết phục được Ngài, nên tất cả cùng 
xuất gia theo Ngài, ngoài ra còn có 7 vị Bàlamôn thượng thủ, 7ooo thanh niên có 


@- CAGI. 5oo fF.; Law: Earlụ Geographu, 64; xem thêm Bhandarkar: Anct. Hist. oƒ Deccan, p.12. 
@)- JA. Chuyện số 424. 

@)-MI]. 339. 

(4)- VvA. 332. 

G6)- Anct. Geog. oƒ India, p. 569 f.; Sauvrra được xác định là Sophir hay Ophir; cƒ. Hopkins, Great Eprc, 
373: 474. 

(6)- DA, 1i. 482 

0)- Xem thên JA. Chuyện số 258. 

®)- SnA. 1, 26. 

)- Bu. xxVII.11. 

&9)~ Ap.1I, 483. 
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hạnh kiểm tốt các phu nhân, vài ngàn vị vương tử ... cũng xin xuất gia theo Ngài 
Maha Govinda®), 

Đạo sư Jotipala chính là tiền thân của Đức Thế Tôn. 

6- Đạo sư Araka. 

Bồtát có lần sinh ra trong gia đình Bàlamôn và được đặt tên Araka. 

Trưởng thành, Ngài xuất gia làm ẩn sĩ, sống ở vùng núi Tuyết (Hymãlạpsơn) 
và là đạo sư của một số đông đồ chúng. 

Ấn sĩ Araka dạy môn đệ tu tập tứ vô lượng tâm, Đạo sư Araka tu tập phạm trú 
(brahmavihara) là: Từ, bi, hỷ, xả 7 năm. Mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới 
và 7 kiếp trái đất Đạo sư Araka không tái sinh về dục giới®). 

Tuy trong Anguttara nikaya (Tăng chi kinh) đạo sư Araka được nhắc đến 
nhưng không nói đạo sư Araka dạy tu tập Tứ vô lượng tâm®), 

*Phạm thiên Sanartkurnara (Thường Đồng Hình Phạm thiên). 

Là vị Phạm thiên thường có thân hình giống thiếu niên (Thường Đồng hình 
Phạm thiên). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) giải thích: “Trong một tiền kiếp có một thiếu 
niên để tóc năm chòm (pañcaculakakumnarakale), thường thực hành thiền tịnh, 
chứng đắc thiền. Mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới, vị Phạm thiên này giữ 
lại hình tướng một thiếu niên có 5 chòm tóc, do vậy được gọi là Sanankumara”, 

Phạm thiên Sanankumara là vị đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn, nhiều bài 
kinh có đề cập đến vị Đại phạm thiên này®). 

Trong tập Tương ưng kinh (Samyutta nikaya) có ghi lại bài kệ nổi tiếng của 
Ngài tán thán Đức Thế Tôn, khi Ngài đến viếng Đức Thế Tôn trên bờ sông 
SappII: 

Khattiyo settho Janetasmim; ye øgottapatIsarino. 

VijJacaranasampanno; so settho devamanuse”ti. 

“Sát-đế“lụ tối thắng, giữa người tin giai cấp. 

Vị đầu đủ trí, đức; tối thắng giữa nhơn, thiên ”(HT TMC dịch). 

Và Đức Thế Tôn chấp nhận kệ ngôn trên®), 

Phạm thiên Sanankumara có tham dự buổi thuyết kinh Đại hội (Mahasamaya 
sutta) của Đức Thế Tôn0!. 

Có lần trong Đại hội chư thiên nơi cối Tavatimsa (Ba mươi ba), Phạm thiên 
Sanankumara hoá thân như Thiên thần âm nhạc Pañcasikha ngồi giữa hư 
không), tuyên bố đến hội chúng chư thiên có vua Trời Sakka (ĐếThích) chủ trì 
với Phạm âm có 8 đặc điểm: Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, 
phân minh, thâm sâu và vang động là: “Rất hoan hỷ khi thấy vua Trời Sakka và 
chư thiên cối Tavatimsa (Ba mươi ba) đảnh lễ Đấng Như Lai cùng Chánh pháp vi 
diệu®), 

Một lần khác, cũng vào lúc Đại hội chư thiên ở cõi trời Tavatimsa (Ba mươi 
ba), Phạm thiên Sanankumara cũng đến tham dự. 

Phạm thiên Sanankumara hoá thân thành ba mươi ba vị thiên chủ, mỗi hoá 
thân ngồi vào nơi ngồi của vị thiên chủ, rồi thuyết giảng giọng nói của vị Phạm 


@- D.ii, kinh Mahä Govinda. 

)- JA. Chuyện số 169. 

@)- A, 1v, 136 — 8. 

()- MA. 11. 584; SA. 1. 171. 

G)- D.1.121; M.1. 358; S. 1. 153. A. v. 327. 

(6)- S.1, 153; A,V, 327. 

0)- D. ii. 261. Kinh số 2O 

®)- Theo DA. 1i. 640, vì vị Phạm thiên này rất yêu thích Pañcasikha, do vì Pañcasikha cũng có 5 chòm tóc 
như vị ấy. 

@)- D.ii. Kinh Maha Govinda. 
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thiên khiến mỗi vị thiên chủ nghĩ rằng: “Chỉ có vị đang ngồi trên chỗ của ta đang 
nóÏ”. 

Rồi Phạm thiên Sanankumara thu nhiếp tất cả chỉ còn lại một thân, ngồi trên 
chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka, thuyết giảng đến thiên chúng về bốn pháp như ý 
(iddhi), về ba con đường hướng đến an lạc được Đức Thế Tôn chứng ngộ, về 4 
niệm xứ, về 7 pháp định tư lương (samnadhiparikkhara). 

Phạm thiên Sanankumara khuyến giáo những ai tin tưởng Phật, Pháp, Tăng 
không thối chuyển, sẽ được Chánh pháp hướng dẫn, như có hơn 240 vạn cư sĩ ở 
Magadha (Makiệtđà) chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Sau khi thuyết xong, với tâm mình Phạm thiên Sanankumara biết được tâm 
của Thiên vương Vessavana, liền nói với vị ấy như sau: “Trong thời quá khứ đã có 
một Đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình 
bày một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian tương lai, sẽ có một Đại sư 
thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một con 
đường đặc biệt như vậy”G'). 


II- Công hạnh u‡ Chánh Đẳng Giác. 

Ngài Sariputta (XáLợiPhất) cùng 5oo vị Thánh Alahán theo đường hư không 
đi đến kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ), đảnh lẽ dưới chân Đức Thế Tôn khi 
Ngài đang kinh hành trên con đường châu báu. 

Ngài Sariputta cùng 50O vị Thánh Alahán đồng nói lên ba lần: “Bạch Đức Thế 
Tôn, Ngài là bậc Đạo sư của chúng con, chúng con là đệ tử của Ngài”. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết niềm tín tâm đang sinh khởi trong tâm của 
Ngài Sariputta và 5oo vị Thánh Alahán, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Như Lai hãy tạo 
duyên cho Sariputta hỏi về công hạnh của Đức Như Lai”. 

Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

64- Cattaro te asankheyya; koti yesam na nayati. 

Sattakayo ca akaso; cakkavala canantaka. 

Buddhañanam appameyyam; na sakka ete viJanitum. 

“Có bốn điều không thể tính đếm được uà không biết được điểm tận cùng của 
các điều ấu. 

Tập hợp các chúng sinh, bầu không gian, các cối thế giới 0ô biên, trí tuệ Uuô 
lượng của chư Phật. 

Những điều nàu là không thể biết rõ”). 

Vào lúc ấy, tâm của chư Thiên và nhân loại đang kinhh ngạc và hân hoan trước 
những năng lực kỳ diệu của Đức Chánh giác, lại nghe được kệ ngôn trên, sự thán 
phục năng lực của bậc Chánh giác lên đến cực điểm. 

Với trí tuệ sâu rộng và sắc bén Ngài Sariputta hiểu rằng: “Đức Thế Tôn muốn 
công bố cho thế gian biết những điều phi thường khác, những điều vượt trội hơn 
cả những pháp thần thông mà Đức Thế Tôn đang phô diễn”, Ngài Sariputta bạch 
hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, để thành tựu địa vị Bậc Chánh giác, vị ấy phải thành tựu 
được những công hạnh như thế nào? 

- Này Sariputta, không thể nào nói hết công hạnh của một vị Chánh đẳng giác. 
Cách kiếp sống này hai kiếp sống, khi ấy Ta là vua Vessantara, Ta đã thực hành 
đầy đủ 1o pháp đến bờ giác ngộ (param]), 1o pháp đến bờ cao hơn (upaparamn]), 
1O pháp đến bờ cao tột (paramatthaparamn), 5 pháp đại thí3), ba pháp thực 


@- M.1, 358. 
@)- ĐĐÐ Indacanda (d). Phật sử và Hạnh Tạng (64). 
6)- Năm pháp đại thí là: Bố thí tài sản, bố thí con, bố thi vợ, bố thí mạng sống. 
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hành® cùng các hạnh đức khác, mệnh chung ta tái sinh về cối Tusita là vị thiên 
chúa cõi này với tên gọi là Santusita hưởng thiên lạc suốt thời gian dài trọn kiếp 
sống ấy), 

Những pháp phi thường hiếm có khởi lên (acchariya-abbhutadhamma)®) khi ấy 
cho vị Bồtát Chánh giác là: 

*Bôtát ghi nhận và biết rõ (sati sampaJana) khi tái sinh về cõi Tusita. 

*Bôtát ghi nhận và biết rõ khi sống tại cung trời Tusita cho đến hết thọ mạng. 

Vào thời điểm thích hợp, chư thiên cùng Phạm thiên khắp 10.ooo thế giới đi 
đến trước Ta thỉnh cầu rằng: 

“Thưa Thiên tử Bồtát (Bodhisatta deva). Ngài đã thực hành viên mãn 3o pháp 
đến bờ giác ngộ, với ý nguyện chứng đạt Vô thượng chánh giác để tế độ chúng 
sinh. Thưa Thiên tử Bồtát, nay là thời điểm thích hợp để Ngài giáng trần hoàn 
thành tâm nguyện của Ngài”. 

Nây Sariputta, sau khi quán xét 5 điều, Ta đã giáng sinh vào thai bào của 
Chánh hậu Maya. Điều phi thường hiếm có khởi lên là: 

*Bôtát ghi nhận và biết rõ khi nhập thai bào. 

*Khi ấy cả 10.ooo thế giới rúng động, một luồng ánh sáng chiếu khắp cả 
10.OOO thế giới. 

Này Sariputta, khi trú trong thai bào suốt 1o tháng vị Bồtát có sự ghi nhận và 
biết rõ, vị ấy ngồi kiết già (pallanka) mặt hướng về phía trước bụng mẹ. Những 
điều phi thường hiếm có khởi lên là: 

*Tứ đại vương canh giữ bốn góc để bảo vệ cho Bồtát và mẹ Bồtát. 

*Mẹ Bồtát không có dục tưởng đối với bất kỳ nam nhân nào, không một kẻ nào 
có dục tâm có thể đến gần bà để xâm phạm bà. 

* Mẹ Bồtát thụ hưởng đầy đủ năm món dục lạc, không cảm thấy mệt mỏi hay 
bị bất kỳ chứng bịnh nào. Bà thấy được Bồtát đang ngồi kiết già trong bụng mình 
với đầy đủ mọi bộ phận xinh đẹp như nhìn thấy viên bảo ngọc khéo mài dũa thật 
xinh đẹp đặt trong lòng bàn tay. 

*Khi xuất khỏi thai bào vị Bồtát có sự ghi nhận và biết rõ. Như vị Pháp sư duõi 
hai chân bước xuống pháp toạ, cũng vậy vị Bồtát trong thai bào duõi thẳng hai 
chân bước ra khỏi lòng mẹ. Những điều phi thường hiếm có khởi lên là: 

* Một luồng hào quang phi thường chiếu sáng cả 10.OOO thế giới. 

* Cả 10.000 thế giới rung chuyển. 

* Mẹ Bồtát sinh con trong tư thế đứng thay vì nằm hoặc ngồi như các nữ nhân 
khác. 

*Sau khi sinh ra Bồtát được 7 ngày, mẹ Bồtát mệnh chung, tái sinh về cõi 
Tusita (ĐẩuSuất). 


6)- Ba pháp thực hành là: Thực hành để chứng đạt Vô thượng Chánh giác; thực hành để tế độ quyến thuộc; 
thực hành để tế độ chúng sinh. 

)- Theo Tăng chỉ kinh (A.i, 2o5), Đức Thế Tôn có giảng cho Bà Visakha như sau: 

- Một ngày đêm ở cõi Catutthamaharaja (Tứ Đại vương) = 50 năm ở cối nhân loại. Năm trăm năm là một 
kiếp sống ở cối Catutthamaharaja = 9 triệu năm ở cõi nhân loại. 

- Một ngày đêm ở cõi Tavatimsa (ĐạoLợï) = 1oo năm ở cõi nhân loại. Một ngàn năm là một kiếp sống ở 
cõi Tavatimsa = 36 triệu năm ở cõi nhân loại. 

- Một ngày đêm cõi Yama (DạMa) = 200 năm ở cối nhân loại. Hai ngàn năm là một kiếp sống ở cối Yama 
= 144 triệu năm ở cõi nhân loại. 

- Một ngày đêm ở cõi Tusita (Đẩu Suất) = 4oo năm ở cõi nhân loại. Bốn ngàn năm là một kiếp sống ở cõi 
Tusita = 576 triệu năm ở cối nhân loại. 

- Một ngày đêm ở cối NimmanaratI (Hoá Lạc thiên) = 8oo năm ở cõi nhân loại. Tám ngàn năm là một kiếp 
sống ở cối NimmanaratI = 2.304 triệu năm ở cõi nhân loại. 

- Một ngày đêm ở cõi Paranimmitavasavati (Tha hoá tự tại) — 1.6oo năm ở cõi nhân loại. Mười sáu ngàn 
năm là một kiếp sống ở cối ParanimmitavasavatI = 9.216 triệu năm ở cõi nhân loại. 

3)- Acchariua-abbhuta HT TMC dịch là “Hụ hữu uị tằng hữu pháp”. Về sau theo lời thỉnh cầu của Ngài 
Änanda, Đức Thế Tôn thuyết giảng lại cho Ngài Ananda (xem Miiii, kinh Hy hữu vị Tằng hữu). 
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*Khi Bồtát sinh ra, toàn thân Ngài trong sạch không bị chất bẩn nào dính vào 
người. 

*Khi sinh ra Bồtát, thân của mẹ Ngài trong sạch không bị một chất bẩn nào 
dính vào người. 

*Khi Bồtát sinh ra, có hai giòng nước một nóng một lạnh từ không trung rót 
xuống tắm rửa thân Ngài và cho mẹ Ngài. 

*Khi Bồtát sinh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên đôi chân của mình, mặt 
hướng về phương Bắc đi 7 bước nhìn khắp mọi phương hướng rồi nói lên kệ ngôn: 

Aggohamasmi lokassa. 

JetthohamasmI lokassa. 

Setthohamasmi lokassa. 

Ayamantima JatI, natthidanI punabbhavo'ti. 

“Ta là bậc tốt thượng trên đời. 

Ta là bậc tốt tôn trên đời. 

Ta là bậc cao nhất ở trên đời. 

Nụ là đời sống cuối cùng; 

không còn phải tái sinh ở đời nàu nữa”. 

*Khi Bồtát sinh ra, Tứ đại vương đở lấy Ngài, đặt Ngài trước mặt mẹ Ngài thưa 
rằng: “Chánh hậu (dev1) hoan hỷ, Chánh hậu sinh ra bậc Đại nhân cao quý nhất 
trên đời”0), 

Ngài Sariputta đấp lại thượng y cho chỉnh tề, chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn 
bạch rằng: 

-Bạch Thế Tôn, đây là thời thích hợp. Kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết lên công 
hạnh (Cariyapitaka) của Ngài cùng với lịch sử chư Phật (Buddhavamsa). 

Theo llời thỉnh cầu của Ngài Sariputta, Đức Thế Tôn thuyết lên Hạnh tạng 
(Cariyapitaka) của Đức Thế Tôn cùng với Lịch sử chư Phật (Buddhavamsa). 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

1- Kappe ca satasahasse, caturo ca asankhiye. 

Etthantare yam caritam; sabbam tam bodhipacanam. 

“Các hạnh nào được thực hiện trong khoảng thời gian nàu, tức là bốn 
AtăngkÙ uà 10O ngàn đạt kiếp, tất cả hạnh ấu là điêu kiện cho chín rnuồi quả UỊ 
giác ngộ”. 

2- Atitakappe carItam; thapayItva bhavabhave. 

Imamhi kappe caritam; pavakkhissam sunoh1 me. 

“Trừ các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời nàu hoặc đời 
khác, Ta sẽ nói hạnh đã thực hiện trong kiếp nàu, ngươi2) hãu lắng nghe”). 

Theo như kệ ngôn trên, toàn bộ những câu chuyện tiền thân trong bản Hạnh 
tạng, đó là những hạnh lành của Bồtát (tiền thân của Đức Thế Tôn Gotama) thực 
hành trong hiền kiếp (Bhaddakappa) này. 

1- Hạnh bố thí đưa đến giác ngộ (dãnapararmrt)6). 

Bố thí đưa đến giác ngộ có ba bậc: 

- Bậc hạ. Là bố thí những gì thuộc ngoại thân như tài sản, ruộng đất, vật thực 
... chí đến vợ con. 

- Bậc trung. Là bố thí những gì liên quan đến sinh mạng như: Chân tay, mắt, 
da, thịt, mâu... 

- Bậc thượng. Là bố thí ngay cả mạng sống của mình. 


6)~ Xem M.iii. Kinh Acchariya-abbhuta (Hy hữu vị tằng hữu). 
)- Chỉ cho Ngài Sariputta. 

@)~ ĐĐÐ Indacando (d). Hạnh Tạng. 

4)- Xem TK Chánh Minh (biên soạn). Bố thí độ. 
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Trong phần hạnh bố thí này, bản Hạnh tạng nêu ra 1o câu chuyện dẫn chứng, 
trong đó câu chuyện Con thỏ hiền trí (Sasapandita) được xem là bố thí đến giác 
ngộ cao tột (danaparamatthaparamn). 

Trong tập sách Thập độ ® xếp chuyện Bồtát Vessantara là hạnh bố thí đến bờ 
cao tột, xét về ý nghĩa thì cả hai mẫu truyện đều tương đồng, vì Bồtát Vessanta có 
phát nghuyện: “AI xin ngay cả quả tim của ta, ta sẽ cho trái tim đến người ấy”. 

1ˆ~ Chuuện hiên giả Akttti. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Kasi nơi kinh thành Baranasi 
(Balanai). Bồtát tái sinh vào gia tộc trưởng giả, có tài sản là 8oo triệu tiền vàng, 
Ngài được đặt tên là Akitti. Khi Ngài vừa biết đi, mẹ Ngài sinh thêm một bé giái 
đặt tên là Yasavatl. 

Có thể Ngài có tộc họ là Kassapa (Kassaapagotta) vì trong Bổn sự Akitti 
(Akittijataka)®) vua Trời Sakka (ĐếThích) gọi Ngài là Kassapa. 

Khi cha mẹ mệnh chung, Bồtát Akitti thừa hưởng gia tài 8oo triệu tiền vàng. 
Khi xem xét bảng liệt kê tài sản, Ngài thấy trong danh mục ghi rõ: “VỊ này tích luỹ 
được bao nhiêu đây tài sản rồi qua đời, vị này tích luỹ được bao nhiêu đây tài sản 
rồi qua đời ...”. 

Bồtát suy nghĩ: “Tài sản này thật đồi dào, nhưng những vị góp nhặt được 
không còn nữa, các vị ấy đã bỏ kho báu lại. Nhưng ta sẽ mang theo kho báu cho 
mình”. Ngài cho gọi cô em gái Yasavati đến bảo rằng: 

- Này em, em hãy nhận lấy tài sản tám trăm triệu đồng vàng này đi. 

- Còn anh như thế nào? 

- Ta sẽ xuất gia làm ẩn sĩ. 

- Em không muốn nhận những nước bọt mà anh đã nhỗ ra, em cũng xuất gia 
sống đời ẩn sĩ. 

Bồtát Akitti đã bố thí hết tài sản của mình rồi xuất gia làm ẩn sĩ, nàng Yasavati 
cũng xuất gia làm nữ ẩn sĩ theo anh. 

Ngài cùng em gái ra đi, cổng thành BaranasI (Balanai) mà Ngài đi qua được gọi 
là cổng Akitti, bến đò Ngài bước xuống để qua sông được gọi là bến đò Akitti. 

Vượt xa kinh thành Baranasl ba dotuần, đến một nơi an tịnh mát mẻ, Ngài 
dựng lên một thảo am để trú ngụ. Hai vị ẩn sĩ sống nơi ấy tu tập thiền tịnh. 

Thế rồi, danh tiếng của Ngài lan rộng, nhiều người đến xin làm môn đệ. Rồi lợi 
đắc phát sinh đến Ngài nhiều vô số. 

Bậc Đại sĩ suy nghĩ: “Nơi đây phát sinh nhiều lợi đắc cùng danh vọng, như thế 
không thích hợp với nếp sống ẩn sĩ”. 

Bậc Đại sĩ âm thầm ra đi không thông báo cho bất kỳ ai biết ngay cả cô em gái 
là Yasavat. 

Bồtát Akiti đi đến một vương quốc vừa mới thành lập là Dami]a sát bờ biển 
phía Bắc Tích Lan. 

Theo Sớ giải Petavatthu, xứ Damlla (Damilauisaua) năm trong 
Dakkhinäapatha (Nam Ấn). 

Bồtát Akitti đi đến Kavirapattana sống trong một hoa viên, tu tập thiền tịnh và 
chứng đạt các Thắng trí. 

Ở đây, Ngài cũng nhận được vô số lễ vật cùng sự ngưỡng mộ của cư dân trong 
và quanh vùng. 

Thế rồi, Bồtát lại theo đường hư không ra đi đến KaradIpa (đảo Thực hành) 
gần phía Bắc Tích Lan, khi ấy Karadipa được gọi là Ahidipa (đảo Rắn), đảo có tên 
gọi như vậy vì nơi đây có vô số rắn độc sinh sống. 


6)- Xem chú thích địa danh này trong Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
)- Đại trưởng lão Hộ Tông (d) Thập Độ. 

G)- JA. Chuyện số 48o. 

(4)-PvA. p. 133. 
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Bồtát Akitti cất một thào am cạnh cây cổ thụ Kara để trú ẩn, không một ai hay 
biết nơi Ngài ẩn tu này. 

Nữ ẩn sĩ YasavatI đi tìm anh, nàng đi đến hoa viên mà Bồtát Akitti trú khi 
trước và sống nơi đây, nhưng nàng không chứng đắc được thiền tịnh vì nhận vô số 
lề vật cúng dường cùng với danh vọng. 

Ấn sĩ sống với hạnh ít ham muốn và biết đủ, đến độ không đi đâu cả, Ngài 
sống với trái, hoa, lá kara; Ngài dùng lá kara luộc với nước lã mà dùng. 

Do ngọn lửa tỉnh cần (tapateJana) của Bồtát, ngai vàng của thiên vương Sakka 
nóng lên và thiên vương Sakka đi đến gặp Bồtát với hoá thân là một Bàlamôn, xin 
vật thực nơi Bồtát. Như có Pali: 

4- Tada mam tapateJena; santatto tidivabhibhu. 

Dharento brahmanavannam; bhikkhaya mam upagamI. 

“Do ngọn lửa tỉnh cần của ta; uị Chúa cối trời Tidiua0) đã bị nóng ran. 

Vị ấu đến ta uới dáng Bàlamôn; xin uật thực từ nơi ta”), 

Vua Trời Sakka (ĐếThích)®) hoá thân thành một Bàlamôn, đi đến thảo am của 
ẩn sĩ Akitti xin vật thực để thử tâm ý của ẩn sĩ. 

Bồtát Akitti đã bố thí vật thực của mình dùng là lá kara luộc trọn cả ba ngày 
mà tâm không chút dao động, khi bố thí hết vật thực dùng trong ngày, Ngài không 
tìm lá cây kara khác để dùng. 

Trọn cả ba ngày, sau khi bố thít vật thực xong Bồtát không dùng vật thực 
nhưng tâm luôn hoan hỷ với thiện nghiệp của mình. 

Khi vua Trời Sakka biết được tâm ý của Bồtát thực hành tỉnh cần không phải vì 
tham dục, mà vì mục đích chứng đạt phẩm vị Toàn trí. Như có Pali: 

10- Na tassa danam dadamano; yasam labhañca patthayim. 

Sabbaññutam patthayano; tan! kammanl acar1”ntl. 

“Bố thí đến uị ấu không mong; danh uọng hqụ lợi đắc. 

Chỉ mong đạt Toàn trí; ta thực hành hạnh ấu. 

Vua Trời Sakka ban cho Bồtát Akitti những đặc ân, kể cả việc không viếng 
thăm ẩn sĩ, để ấn sĩ không bị quấy rầy, luôn chuyên tâm vào việc tu tập. 

Trong Bổn sự Nimi (Nimijataka)®, có liệt kê 11 ẩn sĩ mệnh chung được tái 
sinh về Phạm thiên giới, trong đó có ẩn sĩ AkitH. 

Mười ẩn sĩ kia là: Bảy anh em: Yamahanu, Somayaga, Manojaya, Samudda, 
Mapha, Bharata và Kalikarakkhiya; ba ẩn sĩ còn lại là: Angirasa, Kassapa và 
Kisavaccha®), 

Tập Jataka-mala của Veda (VệĐà)0) gọi hiền giả Akitti là Agastya, nhưng Ngài 
không phải là vị hiền giả có trùng tên trong tập Veda này®), 

Trong Bổn sự AkittH (Akittijataka) thì duyên sự như sau: 

DuUên sự. 

Trong thành Savatthi (Xávệ) có một cận sự nam thực hành hạnh bố thí với tâm 
rộng mở. Cận sự nam thỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến tư gia của mình, 
cúng dường vật thực thượng vị trọn cả 7 ngày. Vào ngày cuối, cận sự nam này còn 
cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng những vật dụng cần thiết của vị 
Samôn như: Y, tư cụ Samôn... 


+ T1*® —1A 


Ba. 

)- Cp. 4. 

G)- Theo Bản Sớ giải Hạnh Tạng thì đó là tiền thân của Ngài Anuruddha ở kiếp trước. Theo Bản Sớ giải 
Bổn sự (Jãtaka — atthakath3) là tiền thân Ngài Ananda. 

4)~ Cp. 1O. 

G)- JA. vị, 99. 

(6)- Xem thêm KhA. 127. 

G)- No.7. 

(3)- Xem Mục lục Vedic. 
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Đức Thế Tôn tuỳ hỷ phước lành của cận sự nam này rằng: 

- Này cận sự nam, sự cúng dường của ngươi thật là lớn. Hạnh bố thí là tục lệ 
ngày xưa của bậc hiền trí, thậm chí vị ấy chỉ có lá kara luộc để dùng, nhưng vị ấy 
vẫn hoan hỷ thực hành hạnh bố thí, cho những vật thực ấy đến những ai đến xin 
VỊ ấy. 

Theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Akitii©). 

2*~ Chuuên Sankhau. 

Thuở xưa khi kinh thành Baranasl (Balana) có tên là Molini, vua Brahmadatta 
trị vì quốc độ này. 

Bấy giờ Bồtát sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn đại trưởng giả, Ngài có tên là 
Sankha. Bàlamôn Sankha có xây sáu bố thí đường ở sáu nơi: Bốn cổng thành, giữa 
trung tâm kinh thành và gần tư dinh của vị ấy. 

Hằng ngày Bàlamôn Sankhabố thí vật thực đến những người cô đơn, kẻ hành 
khất, những lữ hành lở đường ... hết 6oo ngàn tiền vàng. 

Một hôm Bàlamôn Sankha suy nghĩ: “Khi tài sản của ta bị cạn kiệt, ta còn gì 
để bố thí? Vây, khi tài sản của ta chưa khánh kiệt, ta hãy đi buôn đến 
Suvannabhumi (đất Vàng)®), ta hãy mang vàng về để tiếp thục bố thí”. 

Bàlamôn Sankha cho đóng một thương thuyền lớn, chất đầy hàng hoá lên 
thuyền, bảo vợ con rằng: 

- Các người hãy chăm lo việc thí sự trong gia tộc này, cho đến khi ta trở về. 

Nói xong Bàlamôn Sankha tay cầm chiếc dù, chân mang đôi dép quý cùng với 
người gia nhân thân tín đi ra bến cảng, chờ đúng giữa trưa sẽ cho thuyền ra khơi. 

Một vị Độc Giác Phật đang trú ngụ nơi núi Gandhamadana (Hương sơn)®), với 
thiên nhãn Ngài nhìn thấy những việc làm của Bàlamôn Sankha. 

Đức Phật Độc giác đưa trí quán xét, với VỊ lai trí Ngài thấy rằng Bàlamôn 
Sankha sẽ gặp phải hiễm nạn trên đại dương rộng lớn, Đức Phật Độc giác suy 
nghĩ: “Ta hãy ngự đến tế độ Bàlamôn Sankha. Khi thấy ta, Bàlamôn này sẽ cúng 
dường đến ta chiếc dù cùng đôi dép, nhờ phước lành này vị ấy sẽ bình an trong 
hiểm nạn đồng thời sẽ thu hoạch được đại tài sản để duy trì hạnh lành bố thí”. 

Đức Phật Độc Giác theo đường hư không đi đến gần bến cảng, chân Ngài dẫm 
trên vùng cát nóng gữa buổi trưa như thể đang dẫm lên đống tro đang nóng bỏng. 

Nhìn thấy vị Samôn chân trần đang dẫm lên cát nóng dưới ánh sáng mặt trời 
gay gắt, Bàlamôn Sankha suy nghĩ: “Đây là cơ hội hiếm có đã đến với ta, ta hãy 
g1eo hạt giống lành đến vị Samôn ấy”. Có Pali minh chứng như sau: 

13- Tamaham patipathe disva; Imamattham vicIntayim. 

Idam khettam anuppattam; puññakamassa Jantuno. 

#Tq đã nhìn thấu uị ấu bên đường; ta đã suụ nghĩ như thế nàu. 

Đâu là ruộng tốt đã hiện khởi; đến cho người mong cầu phước báu”. 

14-Yatha kassako puriso; khettam disva mahagamam. 

Tattha bIJam na ropetIl; na so dhaññena atthiko. 

“Giống như người nông phu; đã nhìn thấu ruộng màu mở. 

Không gieo hạt giống nơi ấu; nghĩa là không rmnong cầu thóc lúa”. 

15- Evamevaham puññakamo; disva khettavaruttamam. 

Yadi tattha karam na karomi; naham puññena atthiko. 

“Cũng uậu, ta là người hoan hủ phước; đã nhìn thấu ruộng cao thượng. 

Nhưng lạt không thực hành; ta không phới là người tñm cầu phước”. 

16- Yatha amacco muddikamo; rañño antepure jJane. 

Na deti tesam dhanadhaññam; muddito parihayat1. 


6)- JA. Chuyện số 48o. 
2)- Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
)- Xem chú thích địa danh này trong Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 


8o 


“Như đại thần muốn có uụ quuền; đối uới những người trong cung nỘt. 

Nhưng không ban phát tài sản nàu tài sản khác; uụ quuền Dị suụ giảm”. 

17- Evamevaham puññakamo; vipulam disvana dakkhinam. 

Yadl tassa danam na dadami; parihayIssamI puññato. 

“Cũng uậu, ta là người hoan hủ phước; đã nhìn thấu bậc cao thượng đang 
cúng dường. 

Nếu ta không cúng dường đến uị ấu; phước của ta bị suụ giảm”). 

Bàlamôn Sankha cầm lấy dù đi đến trước Đức Phật Độc giác, thỉnh Ngài đến 
ngự nơi cội cây cổ thụ có tàn rộng mát, trải chiếc thượng y làm toạ cụ cho vị 
Samôn ngôi lên, tự tay Bàlamôn Sankha lau sạch cát bụi nơi chân vị Samôn, dùng 
nước thơm rửa chân vị Samôn, dùng dầu thơm xoa bóp chân vị Samôn. 

Rồi Bàlamôn Sankha dâng đên Đức Phật Độc giác đôi dép quý cùng với chiếc 
dù cầm tay của mình. 

Đức Độc Giác Phật nhận lấy lễ vật cúng dường của Bàlamôn Sankha, để làm 
tăng trưởng niềm tin cùng sự hân hoan nơi tâm của vị Bàlamôn, Đức Phật Độc 
giác theo đường hư không trở về núi Gandhamadana. 

Bàlamôn Sankha với tâm tràn đầy hân hoan trở lại bến cảng, hạ thuỷ con 
thuyền tiến dần ra đại dương. 

Thuyền đi được 7 ngày, bất ngờ một cơn bảo lớn khởi lên, sóng mạnh đã làm 
hư bể con thuyền, Bậc Đại sĩ cùng với người hầu thân tín xoa đầu khắp mình, 
dùng no những vật thực như đường, đầu mè... 

Hai người leo lên cột bườm định hướng kinh thành Molinr, cùng phóng mình 
vào đại dương xanh thắm giữa cơn bảo loạn cuồng hung dữ. 

Bậc Đại sĩ cùng với người gia nhân thân tín bơi trên biển cả trọn cả 7 ngày 
đêm. Vào ngày thứ 7 khi nhìn thấy ánh trăng, Bậc Đại sĩ biết rằng: “Nay là ngày 
Bốtát (Uposatha), Ngài cùng với người hầu dùng nước biển súc miệng, rồi nguyện 
thọ trì Bốtát giới. 

Bấy giờ nữ thần biển là Manimekhala, 7 ngày qua nàng dự Đại hội chư thiên, 
đến ngày thứ 7 nàng trở về canh giữ biển, nhìn thấy vị Đại sĩ cùng với người hầu 
đang lâm nạn, nữ thần biển đặt vật thực trời vào chiếc đĩa bằng vàng mang đến 
cho Bàlamôn Sankha nói rằng: 

- Này người kia, ngươi và người hầu đã 7 ngày không dùng vật thực. Vậy hai 
người hãy dùng vật thực này đi. 

- Nàng là ai vậy? 

- Ta là nữ thần biển, đang canh giữ biển này. 

- Bà hãy cất những vật thực ấy đi, hôm nay tôi đã nguyện giữ giới Bốtát rồi. 

- Vậy ngươi có mong ước điều chi chăng? Ngươi đã tạo được phước lành là 
cúng dường đến vị Samôn đôi dép và chiếc dù. Ta sẽ cho ngươi một điều ước. 

- Bà hãy đưa chúng tôi trở lại kinh thành Molini đi. 

- Này Bàlamôn, điều ngươi mong ước sẽ trở thành hiện thực. 

Nữ thần biển Manimekhala hoá ra chiếc thuyền chứa đầy 7 loại ngọc báu, đưa 
Bàlamôn Sankha cùng với người hầu lên thuyền, hộ tống hai người về đến kinh 
thành Molinï an toàn. 

Hạnh bố thí của Bàlamôn Sankha cũng được ghi nhận trong tập Jataka- 
atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sự). 

Duuên khởi. 

Trong thành Savatthi (XáVệ), có một cận sự nam sau khi nghe được pháp 
thoại của Đức Thế Tôn. Cân sự nam này hoan hỷ thỉnh Đức Thế Tôn cùng 50O 
Tkhưu tuy tùng đến tư gia của mình thọ thực vào ngày mai. 


Œ)~ Cp. 13- 17. 
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Cận sự nam cho dựng một khánh đường trang hoàng thật xinh đẹp, kiến tạo 
chỗ ngồi của Đức Thế Tôn thật lộng lẫy, các chỗ ngồi của 5oo Tykhưu tuỳ tùng 
cũng được sắp xếp cao thấp theo hạ lạp. 

Cận sự nam cúng dường vật thực thượng vị đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng 
trọn 7 ngày. Vào ngày thứ 7, cận sự nam cúng dường các vật dụng Samôn đến Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng, ngoài ra ông còn cúng dường đến Đức Thế Tôn đôi dép 
có giá trỊ là 1.ooo đồng vàng, hai đôi dép mỗi đôi có giá trị là soo đồng vànmg 
đến hai vị Thượng thủ thinh văn, các vị Tykhưu khác mỗi vị nhận được một đôi 
dép có giá trị là 1oo đồng vàng. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Sankha (Sankhabrahmana Jataka). 

Nhận diện tiên thân. 

Người hầu nay là Ngài Ananda, nữ thần biển nay là bà Thánh nữ Alahán 
Uppalavanna ©, 

Bổn sự này còn được gọi là Bổn sự Bàlamôn Sankha (Sankhabrahmana 
Jataka). 

3~ Chuuện Kur~udthamữmnaŒ). 

Thuở xưa, Bồtát tái sinh vào vương tộc DhanañJaya, cai trị vương quốc Kuru, 
có kinh đô là Indapatta®). Bồtát trị nước theo 1o pháp chân chánh của vị vua là: 
Bố thí (dana), giữ giới (sila), xả ly (pariccaga), nghiêm minh (aJjava), khiêm tốn 
(maddava), chế ngự (tapa), không ác ý (akkodha), không hại người (ahimsa), 
nhãn nại (khanti), không thiên lệch (avirodhana); ngoài ra từ Đức vua đến thần 
dân đều giữ Kurudhamma (pháp Kuru), Ngài có vương hiệu là DhanañjJaya. 

Đức vua DhanañJaya cho xây dựng 6 bố thí đường ở 6 nơi: Bốn cổng thành, 
trung tâm kinh thành và trước Hoàng cung, mỗi ngày Đức vua bố thí 6oo ngàn 
đồng vàng. 

Bấy giờ vua xứ Kalinga có kinh thành là Dantapura; dân xứ Kalinga bị hạn hán 
lâu ngày nên phát sinh nạn đói, dân chúng đi đến kinh thành Dantapura kêu cứu 
với vua xứ Kalinga: 

- Xin Đại vương hãy cầu mưa cho chúng tôi. 

Vua xứ Kalinga cùng triều thần làm mọi cách, nhưng vẫn không có mưa. Một 
vị lão thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, vua xứ Kuru có con Hắc vương tượng (AñJana-vasabho) có 
thể làm mưa, nên xứ Kuru không bị hạn hán. Chúng ta hãy xin vua Dhanañjaya 
con Hắc vương tượng ấy, xứ Kalinga sẽ có mưa ngay. 

Vua xứ Kalinga cử 8 vị Bàlamôn đi đến kinh thành Indapatta xin con Vương 
tượng của vua DhanafñJaya. 

Khi được xin con voi quý biết làm mưa, Bồtát hân hoan bố thí ngay con Hắc 
vương tượng. Ngài cho trang điểm con Vương tượng với những ngọc báu khắp 
châu thân, không chỗ nào trên mình voi không có trang sức, rồi mang Vương 
tượng bố thí cho vua xứ Kalinga. 

Khi Bồtát cho Hắc vương tượng, triều thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài nhờ có con Hắc vương tượng nên xứ Kuru mưa thuận 
gió hoà, làm cho vương quốc Kuru thịnh vượng. Nay không còn Hắc vương tượng, 
làm sao Ngài giữ vững được sự thịnh vượng? 

- Này các Đại thần, đừng nói là con Hắc vương tượng, ngay cả quốc độ này 
hoặc cả sinh mạng ta cũng sẽ đem cho. Đối với ta ngôi vị Vô thượng Chánh giác 
cao quý hơn tất cả. 

Trong Bản Hạnh Tạng (Cariyapitaka) có Pali như sau: 


@- JA. Chuyện số 442. 

)- Trong những tập trước, chúng tôi có trích đoạn Bổn sự này để nói lên tiền thân của những cị Thánh 
Tăng Alahán. Nay xin ghi lại trọn vẹn câu truyện- Ns. 

)- Xem chú thích địa danh này trong Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
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27- RaJjampI me dade sabbam, sariram dajjamattano. 

Sabbaññutam piyam mayham; tasma nagam adasaha'”nti. 

“Ta có thể cho cả uương quốc; luôn cả sinh rmnạng mình. 

Ta uêu quú Toàn trí; do uậu, ta cho uoi quú”0). 

Tám vị Bàlamôn mang Hắc vương tượng về kinh thành Dantapura, nhưng vẫn 
không có mưa rơi xuống. Vua xứ Kalinga triệu tập các đại thần đến hỏi vì sao như 
vậy? Một Lão thần khác thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Hắc vương tượng này chỉ có thể làm mưa khi chúng dân giữ 
gìn pháp Kuru. Chính pháp Kuru làm cho quốc độ được mưa thuận gió hoà. 

- Vậy hãy trả Hắc vương tượng này về vương quốc Kuru, hãy học tập pháp 
Kuru từ vương quốc Kuru. 

Vua xứ Kalinga cho trang điểm Hắc vương tượng như khi nhận về, mang trả lại 
cho vua DhanañJjaya, cử 8 vị Bàlamôn mang Hắc vương tượng đến kinh thành 
Indapatta, đồng thời mang những tấm bảng vàng ghi chép pháp Kuru để trở về 
quốc độ Kalinga truyền bá cho thần dân trong nước. 

Tám vị Bàlamôn mang Hắc vương tượng đến yết kiến vua DhanañjJaya, glao trả 
con voi rồi thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi được nghe rằng vương quốc Kuru không bị hạn 
hán vì dân chúng gìm giữ pháp Kuru rất trong sạch. Xin Đại vương hãy truyền dạy 
pháp Kuru đến chúng tôi đi. 

- Này các vị, thật sự ta có thực hành pháp Kuru, nhưng pháp của ta không được 
trong sạch. 

- Thưa Đại vương, việc này như thế nào? 

Đức vua DhanañJaya thuật lại chuyện của mình như sau: 

Chuuện uua ID'hanufaua. 

Theo phong tục, vào tháng Kattika (15 tháng 1o â], tính theo lịch VN), nước 
Kuru có tổ chức lễ hội Kattika. 

Vào một lễ hội Kattika, vua Dhanañ]Jaya vận triều phục chủ trì buổi lễ hội, theo 
nghĩ thức khai mạc lễ hội, Đức vua đứng trên bờ hồ trước tượng Dạxoa Cittaraja, 
bắn bốn mũi tên theo bốn phương. 

Trong bốn mũi tên được bắn đi, vua DhanañJaya cho người tìm lại, chỉ nhặt 
được ba mũi tên còn mũi tên thứ tư rơi xuống hồ nước không thể tìm thấy. 

Vua Dhanañjaya suy nghĩ: “Mũi tên rơi xuống hồ nước, nó có thể đâm trúng 
con cá, khiến con cá mang đi nơi khác, con cá có thể chết vì mũi tên ấy. Như vậy, 
pháp Kuru mà ta đang thực hành không còn trong sạch rồi”. 

Đức vua Dhanañ]aya cứ ray rứt mãi về việc này. Tám vị Bàlamôn thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài không có cố ý sát sinh, đã không có cố ý sát sinh thì 
không làm hư hoại giới sát sinh. 

Nhưng một việc sơ suất nhỏ như thế này còn làm Ngài ray rút thì còn nói gì 
đến việc ác mà Ngài có thể thực hiện được chứ. Kính xin Ngài hãy dạy chúng tôi 
Pháp Kuru đi. 

- Này các vị Bàlamôn, được thôi. 

Vua DhanañJaya truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của vua 
DhanañJaya được ghi chép vào bảng vàng. 

Rồi vua DhanañJaya nói rằng: 

- Này các vị, mẹ ta là người thực hành pháp Kuru trong sạch hơn ta, các vị hãy 
đến mẹ ta để học tập. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Tám vị Bàlamôn tìm đến Hoàng thái hậu, thưa rằng: 


&)- Cp. 27. 
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- Thưa lịnh bà, chúng tôi được nghe bà là người thực hành pháp Kuru rất trong 
sạch, xin lịnh bà hãy dạy chúng tôi pháp Kuru đi. 

- Này các vị, thật vậy ta có thực hành pháp Kuru, nhưng pháp Kuru của ta 
không được trong sạch lắm. 

- Thưa lịnh bà, chuyện như thế nào vậy? 

Hoàng thái hậu thuật lại chuyện của mình như sau: 

Chuuện Hoàng thái hậu. 

Hoàng Thái hậu có hai người con trai, người con trưởng là vua DhanañJaya, 
người con thứ hai đang là vị Phó vương, bà có hai người con dâu là Chánh hậu và 
vương phi vợ của Phó vương. 

Có lần vị vua lần bang gởi tặng vua DhanañJaya hai phẩm vật: Một vòng ngọc 
trị giá 1OO ngàn tiền vàng, một lọ đầu hương trầm quý tr giá 10O ngàn đồng vàng, 
vua DhanañnJaya mang hai phẩm vật này dâng cho mẹ. 

Hoàng thái hậu suy nghĩ: “Ta là người hành trì pháp Kuru, ta không nên đeo 
vật trang điểm quý giá, cũng không nên thoa xức hương liệu quý. Vậy ta hãy cho 
hai món này đến hai con dâu của ta”. 

Bà suy nghĩ : “Con dâu trưởng của ta là Chánh hậu, có nhiều tài sản, ta nên cho 
nó vòng ngọc, con con dâu thứ của ta có ít tài sản, ta sẽ cho nó lo hương liệu quý”. 

Nghĩ xong, bà chợt ray rứt rằng: “Ta là người hành trì pháp Kuru, tại sao ta lại 
thiên vị như vậy. Việc giàu hay nghèo của hai người con dâu có liên hệ chi đến ta 
vì sao ta lại có ý nghĩ thiên lệch. Như vậy, pháp Kuru mà ta đang hành trì không 
còn trong sạch nữa rồi”. 

Hoàng thái hậu cứ mãi ray rứt về việc này. 

Các vị Bàlamôn thưa rằng: 

- Thưa lịnh bà, những vật ấy thuộc quyền sở hữu của lịnh bà, lịnh bà muốn cho 
ai như thế nào thì tuỳ ý. 

Nhưng một việc nhỏ như thế mà lịnh bà còn ray rứt thì nói gì đến việc ác mà 
linh bà có thể làm được chứ. Kính xin lịnh bà dạy chúng tôi pháp Kuru đi 

- Này các vị, được thôi. 

Hoàng thái hậu dạy cho 8 vị Bàlamôn pháp Kuru. Chuyện của Hoàng thái hậu 
được ghi chép vào bảng vàng. 

Rồi Hoàng thái hậu nói rằng: 

- Này các vị, con dâu trưởng của ta thực hành pháp Kuru trong sạch hơn ta, các 
vị hãy đến đó mà học tâp. 

- Vâng, thưa lịnh bà. 

Tám vị Bàlamôn tìm đến Chánh hậu, thưa rằng: 

- Thưa Chánh hậu, chúng tôi muốn học pháp Kuru nơi Chánh hậu. Xin Chánh 
hậu hãy dạy chúng tôi pháp Kuru đi. 

- Này các vị, thật sự ta có thực hành pháp Kuru, nhưng pháp của ta không 
trong sạch lắm. 

- Thưa Chánh hậu, việc gì thế? 

Chánh hậu thuật chuyện của mình như sau: 

Chuuện Chánth hậu. 

Một lần nọ kinh thành Indapatta tổ chức lễ diễn hành quanh thành phố. 

Bấy giờ Chánh hậu ngồi bên trong lầu 7, nhìn ra cửa sổ để ngắm quang cảnh lẽ 
hội đang diễn ra náo nhiệt. Chánh hậu nhìn thấy Đức vua Dhanañjaya ngồi trên 
Hắc vương tượng đang diểu hành, theo sau Đức vua là vị Phó vương xinh đẹp trẻ 
trung, Chánh hậu khởi lên ý nghĩ: “Đức vua đã già, còn vị Phó vương còn trẻ. Khi 
Đức vua mệnh chung, vị Phó vương sẽ lên kế vị. Nếu khi ấy, vị ấy lập ta là Chánh 
hậu thì hay biết mấy”. 
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Rồi Chánh hậu hối hận rằng: “Ta là người thực hành pháp Kuru, lại nữa ta là 
người đã có chồng, nay lại nghĩ đến một nam nhân khác. Như vậy pháp Kuru của 
ta bị nhơ uế rồï”. 

Vì việc này Chánh hậu cứ mãi ray rứt. Tám vị Bàlamôn thưa rằng: 

- Thưa Chánh hậu, một ý nghĩ chưa đủ sức tạo thành ác nghiệp, lại nữa bà đã 
kịp thời dập tắt ý nghĩ ấy, như vậy pháp Kuru của bà vẫn trong sạch. 

Nhưng chỉ một ý nghĩ nhỏ còn khiến bà ray rứt thì làm sao bà có thể vi phạm 
việc ác bằng thân hay lời nói chứ. Xin bà hãy truyền pháp Kuru đến chúng tôi đi. 

-Được thôi, này các vỊ. 

Chánh hậu truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của Chánh hậu 
được ghi chép vào bảng vàng. 

Rồi Chánh hậu nói với tám vị Bàlamôn rằng: 

- Này các vị, vị Phó vương thực hành pháp Kuru còn trong sạch hơn cả ta, các 
vị hãy đến Phó vương mà học tập. 

- Vâng, thưa Chánh hậu. 

Tám vị Bàlamôn tìm đến vị Phó vương, thưa rằng: 

- Thưa Ngài, chúng tôi muốn học tập pháp Kuru, xin Ngài hãy dạy chúng tôi 
pháp Kuru đi. 

- Này các vị, thật sự ta có thực hành pháp Kuru, nhưng giờ đây pháp Kuru 
củata không còn được trong sạch. 

- Thưa Ngài, việc gì thế? 

Phó vương thuật lại cầu chuyện của mình như sau: 

Chuuện u‡ Phó uương. 

Mỗi ngày vào buổi chiều, Phó vương thường đến Hoàng cung để yết kiến vua 
anh. Phó vương có hai dấu hiệu: 

*Nếu Ngài muốn ở lại trong cung với vua anh, Phó vương sẽ đặt dây cương và 
roi ngựa ở ách xe, thấy dấu hiệu này, đoàn tuỳ tùng hộ tống cùng người đánh xe 
sẽ ra về, Sáng sớm hôm sau, người đánh xe sẽ mang xe đến trước Hoàng cung 
rước Phó vương trở về tư dinh. 

*Nếu Phó vương không ở lại đêm trong Hoàng cung, Ngài sẽ để dây cương 
cùng roi ngựa trong thùng xe. Đoàn tuỳ tùng hộ tống và người đánh xe sẽ chờ đợi 
Phó vương trước cổng Hoàng cung. 

Một hôm, theo thông lệ Phó vương vào Hoàng cung yết kiến vua anh. Phó 
vương không muốn ở lại Hoàng cung trong đêm nên để dây cương cùng roi ngược 
trong thùng xe. 

Khi vào yết kiến vua anh, bất ngờ một trận mưa lớn kéo đến, trận mưa rất dai 
dẳng. Đức vua DhanañJaya nói rằng: 

- Này em, trận mưa này rất lớn, có thể kéo dài suốt cả đêm. Vây em hãy ngủ lại 
nơi Hoàng cung đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Trận mưa kéo dài đến gần sáng mới tạnh, sáng ra Phó vương rời khỏi Hoàng 
cung đến trước cổng Hoàng cùng, nhìn thấy đoàn tuỳ tùng hộ tống bị ướt đấm cả 
y phục, nhưng vẫn đứng yên lặng chờ đợi, Phó vương hối hận rằng: 

- Ôi! Ta đã bất cẩn tạo một ác nghiệp rồi, ta đã để cho đoàn tuỳ tùng đứng chờ 
đợi ta trong cơn mưa lớn như thế này. Ta là người thực hành pháp Kuru, nhưng 
như vậy thì pháp Kuru của ta không còn trong sạch rồi. 

Từ đó vị Phó vương cứ ray rứt mãi điều này. 

Tám vị Bàlamôn thưa rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài không có ý định làm khổ người khác, khi không có ý định 
làm khổ người khác thì đó không phải là một tội lỗi. 

Nhưng chỉ với việc nhỏ như thế còn làm Ngài ray rút, thì nói gì đến việc ác mà 
Ngài thực hiện chứ. Xin Ngài hãy dạy chúng tôi pháp Kuru đi. 
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- Được thôi, này các vị. 

Phó vương truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của Phó vương 
được ghi chép vào bảng vàng. 

Rồi Phó vương nói rằng: 

- Này các vị, vị Tế lễ sư thực hành pháp Kuru còn trong sạch hơn ta, các vị hãy 
đến đấy mà học tập. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Tám vị Bàlamôn tìm đến vị Tế lễ sư, xin học pháp Kuru. Như những vị trước, 
Tế lễ sư nói rằng: 

- Này các vị, ta có thực hành pháp Kuru, nhưng giờ đây pháp Kuru của ta 
không còn được trong sạch. 

- Thưa Ngài, việc gì thế? 

VỊ Tế lễ sư thuật chuyện của mình như sau: 

Chuuện uị Tế lễ sư. 

Một hôm trên đường đến Hoàng cung để yết kiến Đức vua, vị Tế lễ sư nhìn 
thấy môt cổ xe xinh đẹp như mặt trời vừa mọc vào buổi sáng, hỏi ra vị Tế lễ sư 
biết được: “Đây là cổ xe của vua nước láng giềng gởi tặng cho Đức vua”. 

VỊ Tế lễ sư nghĩ thầm: “Ta nay đã già, cổ xe của ta cũng đã cũ, nếu ta được cổ 
xe này là vật đở chân thì thật tốt đẹp”. 

Khi vào Hoàng cung yết kiến Đức vua, bấy giờ cổ xe được đưa đến Hoàng cung 
cho Đức vua. Đức vua nói: 

- Cổ xe thật xinh đẹp, hãy mang nó đến cho vị Tế lễ sư đi. 

Nhưng vị Tế lễ sư từ chối rằng: 

- Thưa Đại vương, cổ xe này tôi nhìn thấy trên đường đến Hoàng cung yết kiến 
Đại vương, tôi đã khởi tâm muốn có nó, như vậy là điều không đúng. Tôi xin Đại 
vương đừng ban cổ xe này đến tôi. 

Dù được nài nỉ nhận cổ xe nhiều lần nhưng Tế lễ sư cương quyết từ chối, Ngài 
nói rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi là người thực hành pháp Kuru, nhưng một tư tưởng 
tham muốn sinh khởi nơi tôi, như vậy pháp Kuru của tôi không được trong sạch. 
Nay tôi nhận cổ xe này nghĩa là tôi đã phá vỡ pháp Kuru của tôi. 

Vì việc này mà Tế lễ sư cứ ray rứt mãi. Tám vị Bàlamôn nói rằng: 

- Thưa Ngài, một chút khởi tham dục không đủ sức phá vỡ pháp Kuru của 
ngài, lại nữa, Ngài đã diệt trừ tham dục ấy rồi, như vậy pháp Kuru của Ngài vẫn 
trong sạch. 

Chỉ một tư tưởng tham dục nhỏ mà Ngài còn áy náy như vậy thì làm sao Ngài 
tạo ra tội lỗi được. Xin Ngài hãy dạy pháp Kuru đến tôi đi. 

Tế lễ sư dạy pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của Tế lễ sư được ghi 
chép vào bảng vàng. Rồi Tế lễ sư nói rằng: 

- Này các vị, người đo ruộng có thực hành pháp Kuru trong sạch hơn ta, các vị 
hãy đến vị ấy học tập. 

- Vâng, thưa Ngài. 

Tám vị Bàlamôn tìm đến người đo ruộng, được biết câu chuyện của người đo 
ruộng như sau: 

ChuuỆn ntgười đo ruộng. 

Một hôm người đo ruộng đo đạc một cánh đồng lúa của môt người chủ ruộng, 
ông buộc sợi dây vào một cây cọc, kéo đầu kia đến mmột điểm khác, cuối sợi dây 
là một hang cua. 

Người đo ruộng suy nghĩ: “Không biết trong hang này có con cua không? Nếu 
ta đặt cọc bên này miệng hang thì người chủ ruộng bị thiệt, nếu ta đặt cọc bên kia 
miệng hang cua thì Đức vua bị thiệt; nếu ta đóng cọc ngay miệng hang e con cua 
trong hang sẽ bị thương”. 
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Người đo ruộng lại suy nghĩ: “Trong hang này chắc không có con cua, nếu có 
nó ra ngoài rồi”. 

Người đo ruộng đóng cọc vào miệng hang cua, ông nghe một tiếng cạch, người 
đo ruộng suy nghĩ: “Chắc cây cọc của ta chạm trúng con cua rồi, rõ ràng ta đã sát 
sinh. Ta là người thực hành pháp Kuru, như vậy pháp Kuru của ta không còn 
trong sạch rồi”. Người đo ruộng ray rứt mãi về việc này. 

Tám vị Bàlamôn nói rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài không trông thấy con cua, lại không có ý sát hại con cua, lại 
nữa tiếng cạch chưa hăn là cây cọc chạm vào con cua. 

Nhưng một việc nhỏ như thế còn làm cho tâm Ngài ray rút, thì nói gì đến việc 
ác mà Ngài thực hành chứ. Xin Ngài hãy dạy cho chúng tôi pháp Kuru đi. 

Người đo ruộng truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của người đo 
ruộng được ghi chép vào bảng vàng. 

Người đo ruộng giới thiệu tám vị Bàlamôn đến người đánh xe của Đức vua. 

Chuuện người đánh xe. 

Có lần người đánh xe đưa Đức vua vào vườn Ngự Uyển để du ngoạn, Đức vua 
du ngoạn trong vườn đến chiều tối rồi trở về Hoàng cung. 

Trên đường trở về Hoàng cung, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống, người 
đánh xe sợ Đức vua bị ướt nên mạnh roi đối với đôi ngựa quý. Chúng sải nhanh về 
đến Hoàng cung. 

Từ đó về sau, khi đi đến đoạn đường này, đôi ngựa quý bỗng sãi nhanh như có 
việc cần kíp. Người đánh xe suy nghĩ: “Vì sao đôi ngựa tỉnh khôn này, bỗng dưng 
phóng nhanh như vậy?”. 

Ông chợt hiểu rằng: “Chỉ vì ta ra roi mạnh tay khi đến quãng đường này, nên 
đôi ngựa tỉnh khôn này bị ấn tượng khẩn cấp. Nên khi đến đây, e ngại bị đánh đau 
nên chúng phóng nhanh. Ta là người thực hành pháp Kuru, lại làm sợ hãi đến 
chúng sinh khác, như vậy pháp Kuru của takhông còn trong sạch rồi”. 

Vì việc này nên người dđánh xe ray rứt mãi. Tám vị Bàlamôn nói rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài không cố ý làm kinh sợ đến đôi ngựa quý, đó không phải là 
một tội lõi. Nhưng với việc nhỏ như thế Ngài còn ray rứt thì còn nói gì đến việc ác 
mà Ngài có thể thực hiện. Xin Ngài hãy dạy chúng tôi pháp Kuru đi. 

Người đánh xe truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của người đánh 
xe được ghi chép vào bảng vàng. 

Người đánh xe giới thiệu vị Trưởng giả đến tám vị Bàlamôn. 

Chuuện uị Trưởng giả. 

Một lần nọ, Trưởng giả đi thăm ruộng lúa của mình, ông nhìn thấy có một số 
lúa hạt chín vàng đang ngã xuống, Trưởng giả nhổ một ít cây lúa chưa ra hạt, làm 
dây túm những cây lúa có hạt chín lại thành từng chùm. 

Trưởng giả chợt suy nghĩ: “Ta phải đóng thuế lợi tức cho Đức vua, những cây 
lúa chưa ra hạt đã bị nhõ lên, lợi tức của Đức vua bị hao hụt, ta đã phạm vào giới 
lấy của không cho. Ta là người thực hành pháp Kuru, nhưng việc này đã làm hỏng 
pháp Kuru của ta rồi”. 

Trưởng giả ray rứt về việc làm này mãi. Tám vị Bàlamôn nói rằng: 

- Thưa Ngài, lợi tức mà Ngài chưa thu nhận được, thì không phải đóng thuế lợi 
tức, Ngài không có vi phạm vào giới lấy của không cho. Nhưng với việc nhỏ như 
vầy mà Ngài còn áy náy thì làm sao Ngài có thể vi phạm việc ác được. Xin Ngài 
hãy dạy chúng tôi pháp Kuru đi. 

Trưởng giả truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện vị trưởng giả được 
ghi chép vào bảng vàng. 

Trưởng giả giới thiệu người giữ kho thóc đến tám vị Bàlamôn. 

Chuuện người giữ kho thóc. 
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Môt lần nọ, người giữ kho thóc xem xét lại số thóc phải nọp thuế cho vua, để 
ghi nhớ người giữ kho thóc lấy hột thóc thuộc phần chưa đong để làm dấu hiệu. 

Khi đang đong thóc, trời bỗng chuyển mưa, người giữ kho thóc sơ mưa làm ướt 
thóc vội gom thóc lại, rồi đến nhà người giữ cổng thành ngồi nghỉ. 

Ông chợt nghĩ: “Những hạt thóc mà ta dùng làm dấu, ta gom chúng vào đống 
lúa nào? Nếu ta gom chúng vào đống lúa của Đức vua thì Đức vua được lợi, còn 
người chủ ruộng bị thiệt. Ta là người thực hành pháp Kuru, nhưng việc này đã 
làm cho pháp Kuru của ta không còn trong sạch rồi”. 

Người giữ kho thóc ray rứt mãi về việc này. Tám vị Bàlamôn nói rằng: 

- Ngài không có ý trộm cắp, không có ý thì không vi phạm vào tội trộm cắp. Lại 
nữa, chưa hãn những hạt thóc làm dấu Ngài gom vào đống thóc đóng thuế cho 
Đức vua. Nhưng với việc nhỏ như thế Ngài còn ray rút thì làm sao Ngài vi phạm 
tội lỗi được. Xin Ngài hãy truyền pháp Kuru đến chúng tôi đi. 

Người giữ kho thóc truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện người giữ 
kho thóc được ghi chép vào bảng vàng. 

Người giữ kho thóc giới thiệu người gác cổng thành đến tám vị Bàlamôn. 

ChuuỆn người gác cổng thành. 

Một lần nọ, vào buổi chiều người gác cổng thành đánh kẻng báo hiệu: “Sắp 
đên giờ đóng cổng thành”. 

Có hai anh em đang tìm củi trong rừng, nghe tiếng kẻng vang lên báo hiệu sắp 
đóng cổng thành nên hai người vội trở về. 

Khi hồi kẻng thứ ba vang lên, cổng thành còn ở xa, người anh vội cống người 
em gái trên lưng chạy nhanh đến cổng thành. Người gác cổng thành thấy một 
người nam cống một nữ nhân trên lưng chạy đến cổng thành, ông đợi cho hai 
người vào cổng thành rồi mới đóng cửa thành lại. 

Người gác cổng thành rầy hai người vào thành trễ rằng: 

- Các ngươi mãi vui thú tình tự, không trở về thành cho sớm. 

Người anh đáp rằng: 

- Thưa Ngài, xin Ngài chớ hiểu lầm. Đây là em gái của tôi, chúng tôi đi tìm cùi 
trong rừng sâu. 

Người anh thuật lại sự việc đến người gác cổng thành, nghe xong người gác 
cổng thành áy náy rằng: “Đây là hai anh em, ta lại hấp tấp cho là đôi tình nhân, ta 
lại vu khống họ tình tự với nhau. Ta là người thực hành pháp Kuru, nhưng việc 
này làm cho pháp Kuru của ta không còn trong sạch rồi”. 

Người gác cổng thành ray rứt về việc này mãi. Các vị Bàlamôn nói rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài chứng kiến như thế nên nghĩ như thế và nói lên như thế, 
Ngài không có ý vu khống cho người, nên không có tội. Nhưng một việc nhỏ như 
thế còn khiến cho Ngi ray rứt thì làm thế nào Ngài vi phạm tội lõi được. Xin Ngài 
hãy truyền pháp Kuru đến chúng tôi đi. 

Người gác cổng thành truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện người 
gác cổng thành được ghi chép vào bảng vàng. 

Người gác cổng thành giới thiệu nàng kỹ nữ đến tám vị Bàlamôn. 

ChuuỆn nràng kỹ nữ. 

Trong thành Indapatta có nàng kỹ nữ, do không có cách nào để nuôi mạng 
sống nên nàng hành nghề kỹ nữ để nuôi mạng. 

Khi nhận tiền người đàn ông nào rồi, chưa thực hiện xong phận sự của mình 
với người đàn ông ấy, nàng không nhận tiền của người đàn ông khác. 

Để thử giới của nàng, vua trời Sakka hoá ra một nam nhân đến gặp nàng, trao 
cho nàng 1.OoO đồng vàng, nói rằng: 

- Ta sẽ trở lại đây trong giây lát. 

Vua Trời Sakka trở lại thiên cung của mình, suốt cả ba năm không quay lại 
nhân giới. 
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Nàng kỹ nữ suốt ba năm không nhận tiền người nam nào khác, chỉ chờ đợi 
người nam (vua trời Sakka) trao cho nàng 1.OoO đồng vàng quay lại. 

Số tiền ấy dần dần cạn kiệt, nàng kỹ nữ trở nên nghèo khổ, không có gì để nuôi 
mạng, nàng suy nghĩ: “Chàng thanh niên trao cho ta 1.Ooo đồng vàng, ba năm 
nay không hề quay lại. Giờ đây ta không còn cách gì để sinh sống, ta hãy trình lên 
Phán quan xem như thế nào?”. 

Nàng kỹ nữ đi đến pháp đình trình bày câu chuyện đến Phán quan, vị Phán 
quan nói rằng: 

- Nếu đã ba năm mà người đàn ông đó không trở lại, xem như lời giao ước của 
cô với người ấy đã mãn. Cô hãy kiếm tiền như xưa đi. 

Nàng kỹ nữ ra khỏi pháp đình, một người đàn ông đến trao cho cô 1.ooo đồng 
vàng. Nàng đưa tay toan nhận 1.ooo đồng vàng thì người đàn ông ba năm trước 
(vua trời Sakka hoá thân) đi đến; nhìn thấy người đàn ông ba năm trước nàng kỹ 
nữ rút tay lại nói rằng: “Đây là người mà tôi nhận 1.ooo đồng vàng trước”. 

Nàng không nhận 1.ooo đồng vàng của người nam sau. 

Vua Trời Sakka hiện hình là vị Thiên vương cối Tavatimsa (Bamươi ba), đứng 
giữa hư không nói với đại chúng rằng: 

- Ta chính là vua Trời Sakka, để thử giới hạnh của nàng kỹ nữ này. Ba năm 
trước ta giả làm nam nhân đến trao cho nàng 1.ooo đồng vàng. 

Nàng hãy giữ gìn giới hạnh cho tốt đẹp đi. 

Vua trời Sakka ban cho nàng một xe châu ngọc để nuôi mạng, chấm dứt sự 
hành nghề kỹ nữ. 

Nàng kỹ nữ nói với tám vị Bàlamôn rằng: 

- Thưa các Ngài, tôi tuy có thực hành pháp Kuru nhưng pháp Kuru của tôi 
không được trong sạch. Tôi đã nhận tiền của người này, rồi lại đưa tay toan nhận 
1.OOO đồng vàng của người sau. Vì việc này tôi áy náy về pháp Kuru của mình. 

- Này nàng, mới chỉ đưa tay ra thì chưa gọi là vi phạm. Đức hạnh của cô là 
hoàn hảo. Cô hãy truyền pháp Kuru đến chúng tôi đi. 

Nàng kỹ nữ truyền pháp Kuru đến tám vị Bàlamôn. Chuyện của nàng kỹ nữ 
được ghi chép vào bảng vàng. 

Nhận diện tiên thân. 

*Hoàng thái hậu nay là Chánh hậu Maya. 

*Chánh hậu nay là nàng Yasodhara (DaDuĐàLa). 

*Phó vương nay là Ngài Nanda (con của di mẫu Gotaml) 

*Tế lễ sư nay là Ngài Maha Kassapa. 

*Người đánh xe nay là Ngài Anuruddha. 

*VỊ Trưởng giả nay là Ngài Sariputta (XáLợiPhất). 

*Người đo ruộng nay là Ngài Maha Kaccana. 

*Người giữ kho thóc nay là Ngài Moggallana (MụucKiềnLiên) 
* Người gác cổng thành nay là Ngài Punna Mantaniputta. 
*Nàng kỹ nữ nay là Thánh nữ Alahán Uppalavanna. 

Trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka - atthakatha) có đề cập đến câu chuyện 
này với duyên khởi như sau: 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kyviên). 

Có hai vị Tỳkhưu là bạn thân với nhau, một hôm hai vị đi tắm ở sông Aciravati, 
rồi đứng trên cát phơi mình cho khô, khi ấy trên không có hai con ngỗng trời bay 
qua, một vị Tykhưu nói: 

- Này hiền giả, nếu muốn tôi có thể búng sỏi trúng vào mắt con ngỗng đang 
bay kia. 

- Hiền giả không thể nào bún sỏi trúng mắt con ngỗng đang bay được. 

- Vậy hiền giả hãy xem đây. 
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VỊ Tykhưu nhặt lấy hai viên sỏi, búng một viên phía sau đuôi con ngỗng đang 
bay, nghe tiếng gió rít phía sau, con ngỗng quay đầu lại nhìn. Lập tức vị Tỳykhưu 
búng viên sỏi thứ hai trúng vào mắt con ngỗng, con ngỗng rơi xuống đất chết. 

Các vị Tykhưu thiểu dục thanh tịnh đang tắm gần đó đã khiển trách vị Tykhưu 
giết ngỗng trời, rồi mang vị ấy đến trình Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khiển trách vị 
Tykhưu ấy rằng: 

- Này Tykhưu, ngươi đang sống trong Giáo pháp thanh tịnh của Đấng Như Lai. 
Hối này kẻ rỗng không (moghapurisa) kia, vì sao ngươi lại làm như thế. Các bậc 
hiền trí khi xưa luôn có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lõi, dù cho chỉ một việc nhỏ cũng 
làm ray rứt tâm các bậc hiền trí ấy. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự Pháp 
Kuru®). 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada — atthakatha) cũng ghi nhận mẫu 
chuyên trên, nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

362- Hatthasamyato padasamyato; vacasamyato samyatuttamo. 

Ajjhattarato samahito; eko santusito tamahu bhikkhum. 

“Người chế ngự tau chân; chế ngự lời uà đầu. 

Vul thích nội thiên định; độc thân biết uừa đủ. 

Thật xứng gọi Tùkhưu” (HT, TMC dịch)G). 

4ˆ- Chuuệrt uua Đại thiện kiến (Mahasudassang). 

Có một kiếp Bồtát là vua Chuyển luân Mahasudassana (Đại thiện kiến)G). 

Giữa những hàng cây Tala, vuaMahasudassana cho xây những hồ sen, cách 
nhau 1oo cây cung (# 5o m). Những hồ sen ấy được lát bằng bốn loại gạch: Vàng, 
bạc, lưu ly, thuỷ tỉnh, những tam cấp đi xuống hồ cũng bằng bốn loại gạch: Vàng, 
bạc, lưu ly và thuỷ tỉnh. 

Tam cấp bằng vàng có cột trụ bằng vàng, lan can và đầu trụ chắn ngang bằng 
bạc; tam cấp bằng bạc có cột trụ bằng bạc, lan can và đầu trụ chắn ngang bằng 
vàng; tam cấp bằng lưu ly có cột trụ bằng lưu ly, lan can và đầu trụ chắn ngang 
bằng thuỷ tỉnh; tam cấp bằng thuỷ tỉnh có cột trụ bằng thuỷ tĩnh, lan can và đầu 
chắn ngang bằng lưu ly. Trong hồ sen trồng 4 loại hoa sen: Xanh, vàng, đỏ, trắng. 

Trên bờ hồ sen vua Mahasudassana cho đặt những người hầu tắm, tắm cho 
những người đi đường mệt mỏi muốn xuống hồ sen tắm. 

Trên bờ hồ vua Mahasudassana cho bố thí vật thực, y phục, vàng, bạc ... 

5ˆ~ Chuuện uua Mahqagourinda. 

(Xem ở trước). 

6 ”~ Chuyện ua Nữừmi. 

Có lần Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu du hành đến vườn xoài của vị vua 
thuở xưa Makhadeva ở Mithilã, Đức Thế Tôn mĩm cười. Ngài Ananda bạch hỏi 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà Đức Thế Tôn mĩm cười. 

- Này Ananda, rừng xoài này là nơi tu tập của vua Makhadeva. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Makhadeva0. 

Đức Thế Tôn thuật chuyện vua Makhadeva cai trị vương quốc Vedehacó kinh 
đô là Mithila, khi thấy sợi tóc bạc, vua Makhadeva nhường ngôi cho con, xuất gia 
làm ẩn sĩ tu tập Tứ vô lượng tâm nơi vườn xoài này suốt cả 84.O0O năm, mệnh 
chung tái sinh về Phạm thiên giới. 

Vua Makhadeva có 84.ooo năm là Hoàng tử, 84.ooo năm là Phó vương, 
84.00oo năm là Đức vua và 84.ooo là ẩn sĩ. 


6)- JA. Chuyện số 272. 

)- DhpA. Câu số 362. 

@)- D.1i kinh Đại thiện kiến (số 17). 
&4)- M. ii, kinh số 83. 
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Vườn xoài này có tên làMakhadeva vì chính do vua Makhadeva trồng, khi có 
cây xoài chết các vị vua kế nghiệp sẽ trồng vào nơi ấy cây xoài mới, và vườn xoài 
này vẫn tồn tại cho đến thời Đức Phật®), 

Vua Makhadeva trỊ nước theo chánh pháp, vào những ngày 8, 14, 15 mỗi nửa 
tháng, vua Makhadeva thọ trì Bốtát giới (uposathas1la). 

Truyền thống khi thấy sợi tóc bạc xuất hiện, thoái vị nhường ngôi cho con, 
xuất gia làm ẩn sĩ để tu tập của vua Makhadeva được gìn giữ đến 84.ooo đời vua 
hậu duệ. 

Phạm thiên Makhadeva nhìn thấy 84.ooo hậu duệ của mình đều được tái sinh 
về Phạm thiên giới, vị ấy rất hài lòng quán xét rằng: “Trưyền thống này chỉ có thể 
dẫn đến Phạm thiên giới. Chỉ có ta mới có thể tìm ra đạo lộ đưa đến Nípbàn”. 

Và Ngài tái sinh về nhân giới thuộc hoàng triều Makhadeva. 

Vào ngày lễ đặt tên cho vị Tử hoàng vừa sinh ra sinh ra, các chiêm tỉnh gia tiên 
đoán rằng: “Đây là vị tử hoàng cuối cùng của truyền thống Makhadeva. Sau vị vua 
này, vị Tử hoàng kế vị sẽ phá vỡ truyền thống: “Thấy tóc bạc thì thoái vị, xuất gia 
làm ẩn sĩ của Makhadeva”. 

Do vậy, vị Tử hoàng này có tên gọi là Ñim1I kumara (Vương tử Nim]), nghĩa là 
UÒng xe (nem) tròn đủ. 

Cha của hoàng tử Nimi vẫn giữ truyền thống của vua Makhadeva, khi thấy sợi 
tóc bạc xuất hiện, liền nhường ngôi cho hoàng tử Nimi, xuất gia làm ẩn sĩ tu tập 
Tứ vô lượng tâm trong vườn xoài Makhadeva, chứng đạt thiền định, mệnh chung 
sinh về Phạm thiên giới. 

Vua Nimi cho xây dựng 5 bố thí đường: Bốn ở bốn cổng kinh thành Mithila, 
một ở trung tâm kinh thành, bố thí vật thực, y phục ... cho những người lở đường, 
hành khất, kẻ cô đơn không ai nuôi dưỡng ... Hằng ngày, vua Nimi xuất ra 5OO 
ngàn đồng vàng để thực hiện bố thí sự. 

Đức vua Nimi giữ gìn năm giới và khuyến khích các thần dân trong quốc độ giữ 
gìn 5 giới. Vào những ngàyy Bốtát như ngày 8, 14, 15 mỗi nửa tháng vua Nimi 
cùng các thần dân thọ trì giới Bốtát. 

Bấy giờ các thiên nhân tái sinh về thiên giới rất sung mãn, trong khi cảnh giới 
Asura (Atula) bị giảm thiểu, điều này khiến cho Thiên vương Sakka hoan hỷ. 

Một hôm vua Nimi ngồi yên tịnh suy gẫm, vua thắc mắc: “Bố thí và giữ giới 
hạnh, điều nào có quả báu lớn, có lợi ích lớn”. 

Sự thắc mắc của vua Nimi là nóng ran ngai vàng của vua Trời Sakka, vua Trời 
Sakka ngự xuống nhân giới thăm viếng vua NimI. 

Khi biết vua Trời đến viếng, vua Nimi hỏi vua trời Sakka rằng: 

- Thưa thiên chủ Sakka, bố thí hay tu tập chánh hạnh, việc nào có quả báu cao 
thượng hơn. 

- Này Đại vương, bố thí để sinh làm vua quan là bậc hạ, bố thí để sinh về cối 
chư thiên là bậc trung. Chỉ những bậc xuất gia tu tập chứng thiền định mới sinh 
về cối Phạm thiên, những vị xuất gia thực hành chánh hạnh là cao thượng hơn cả, 
đó là việc làm có quả báu lớn và lợi ích lớn. 

- Lanh thay, lành thay, thưa thiên chủ. 

Vua trời Sakka (ĐếThích) liệt kê những vị vua trời cổ đại như: DudIpa, Sarara, 
Sela, Mujalinda (hay Mucalinda) tuy thực hành bố thí rất nhiều nhưng không thể 
vượt qua cối trời Dục. 

Các tế lễ sư như Bhagirasa, vua UsInara, Atthaka tổ chức những tã đàn có sát 
sinh, nên không vượt thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ (peta). 

Và vua trời Sakka nhắn nhủ vua Ñimi rằng: 


()~ MA. ii. 732; xem thêm Mu. iii. 450. 


100 


- Thưa Đại vương, cần phải lưu tâm đến hai pháp: Bố thí và giữ gìn giới hạnh. 

Rồi vua trời Sakka trở về thiên cung của mình, các thiên nữ cung phi đã hỏi: 

- Thưa Thiên chủ, thiên chủ từ nơi nào trở về. 

- Này các thiên nữ cung phi, Ta từ nơi vua Ñimi ở nhân giới trở về. 

Rồ vua trời Sakka nêu lên những công hạnh cao thượng của vua Nimi, các 
thiên nữ cung phi muốn được diện kiến vua Nimi nên khẩn nài vua Trời Sakka 
cho các cô được toại nguyện. 

Vua trời Sakka sai thiên thần Xa phu Matali mang thiên xa VeJayanta xuống 
nhân giới rước vua NÑimi lên thiên cung. 

Bấy giờ là đêm trăng tròn của ngày Uposatha, thiên thần Matali mang cổ thiên 
xa Vejayanta có 1.OOO con ngựa Sindhu kéo, đến thỉnh vua Nimi ngự lên cõi 
Tavatimsa (Bamưởơi Ba). 

Trên đường đi, thiên thần Matali chỉ cho vua Nimi thấy những cảnh địa ngục, 
những cung điện của những chư thiên nam nữ thực hành thiện nghiệp. 

Nơi cung trời Tavatimsa, vua Nimi giảng thuyết pháp thoại giữa hội chúng chư 
thiên. Vua Nimi trú ngụ nơi cung điện Vejayanata (Chiến Thắng) 7 ngày (= 70O 
năm nhân loại) rồi trở về nhân giới. 

Khi trở về nhân giới, vua Nimi thuật cho thần dân trong quốc độ mình biết 
những cảnh đau khổ trong địa ngục để lánh xa việc ác xấu, những thiên cung huy 
hoàng xinh đẹp nơi cối trời để gắng sức thực hành thiện nghiệp. 

Khi có sợi tóc bạc xuất hiện, vua Nimi trao vương vị con con trai là Hoàng tử 
Kal|arajanaka, xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập tứ vô lượng tâm nơi vướn xoài Makhadea. 

Và đây cũng là vị vua cuối cùng của truyền thống Makhadeua. 

Con Ngài là vua KalaraJanaka đã phá vỡ truyền thống này, đồng thời cũng là 
vị vua cuối cùng của triều đại Makhadeva, nhường lại cho triều đại Okkaka. 

Nhận diện Bổn sự. 

Vua Trời Sakka nay là Ngài Anuruddha, thiên thần Xa phu Matali nay là Ngài 
Ananda, Vua Makhadeva (hay vua Nimi) nay là Đức Thế Tôn0). 

*Kalar~a]anakda. 

Là vị vua cuối cùng của triều đại Makhadeva, dù ông có vị Thái tử là 
Samankara®), 

VỊ Thái tử này có tên gọi là Ka]araJanak vì ông có cái răng khểnh rất to), 

7 Chuuện Thái tử Canda(2, 

8 ”- Chuuện uua Siut. 

Có một kiếp Bồtát sinh vào vương tộc Sivi của Sivirattha (quốc độ SivI). 

Quốc độ này được gọi là Sivi vì nổi tiếng về loại vải có tên là Siueuuaka®). 

Vua Canda PaJjota có lần biếu lương y JIvaka Komarabhacca hai bộ y vải 
Siueuuqka để đền ơn chữa bịnh, hai sấp vải ấy xuất phát từ quốc độ Sivi này, 
lương y J1vaka dâng hai sấp vải này lên Phật(6): 

Kinh đô quốc độ Sivi có tên gọi làAritthapura, đôi khi Artitthapura còn được 
gọi là Jetuttara khi vua SañJaya cai trị quốc độ Siv. 

Kinh đô Jetuttaralà nơi bà Hoàng PhussatI sinh ra Bồtát Vessantara0). 

Kinh đô Aritthapura cũng là nơi sinh của nàng Umadanti (tiền thân của bà 
Thánh nữ Alahán Ủppalavanna)®). 


@- JA. Chuyện số 541. Xem thêm Makhadeva Jataka (Bổn sự Makhadeva). 

@)- M.ii.82; DA. li. 851; Mhv. ii. 11; Dpv. ii. 37; nhưng JA.vi. 120 nói rằng ông cũng xuất gia và kết thúc 
triều đại Makhadeva. 

(3)- MA.II, 738, 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 

6)- Vịn. 1, 278. 

(6)~ Vịn.1, 280. 

0)- JA. Bổn sự Vessantara (Chuyện số 547). 

(8)- JA. V, 212. 
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Kinh đô Aritthapura nằm trên trục lộ đi từ Mithila đến Pañcala®), 

Hoàng tộc của quốc độ này thường được gọi là Sivi. 

Khi trưởng thành Bồtát nối ngôi vua, Ngài được gọi là Đức vua S1vi. 

Đức vua Sivi trị vì quốc độ theo 1o pháp của vị vua hiền trí, vua cho xây dựng 6 
bố thí đường: Bốn ở bốn cổng thành, một ở trung tâm kinh thành và một ở cổng 
Hoàng cung, mỗi ngày bố thí 6oo ngàn đồng vàng, vào những ngày 8, 14, 15 mỗi 
nửa tháng Đức vua Sivi thường đến các Bố thí đường để xem xét và chăm sóc bố 
thí sự cho tốt đẹp. 

Vào một ngày trăng tròn, khi Đức vua ngồi trên chiếc ngai vàng được che bên 
trên là cây lọng trắng o9 tâng một biểu tượng của Đức vua. 

Vua Sivi suy ngẫm: “Thí sự mà ta đã thực hiện, chỉ là vật ngoài thân, chẳng có 
tài vật ngoài thân nào mà ta không cho cả. Tuy nhiên, điều ấy chưa làm ta hài 
lòng, ta muốn cho những vật gì thuộc thân của ta. Vậy ta hãy phát nguyện cho vật 
trong thân của ta, ngay cả có người xin quả tim của ta, ta cũng chẳng chút đắn đo, 
ta sẽ cho mở tung lồng ngực ra cho người ấy chính trái tim của ta”. 

Đức vua đi tắm bằng 16 chậu nước thơm, trang sức cực kỳ lộng lẫy và xinh đẹp, 
ngồi trên vương tượng đi đến Bố thí đường nơi Hoàng cung, phát nguyện rằng: 
“Người nào xin ta bất kỳ vật nào trong thân ta, ta sẽ cho người ấy vật ấy”. 

Lời phát nguyện của vua Sivi đã làm cho ngai vàng của vua trời Sakka 
(ĐếThích) nóng ran lên, đưa thiên nhãn quán xét, vua Trời Sakka biết được lời 
nguyện của vua SIvi. 

Vua trời suy nghĩ: “Phát nguyện của vị vua này thất đáng khâm phục, nhưng 
không biết Đức vua có đủ can đảm để thực hiện không?”. 

Thiên chủ Sakka quyết định thử thách vua Sivi, từ thiên cung Tavatimsa (Ba 
mươi Ba), Ngài đi xuống nhân giới, hoá thân thành một Bàlamôn già yếu mù cả 
đôi mắt. 

Bàlamôn già mù loà đứng một chỗ cao, khi vua Sivi đi ra khỏi Bố thí đường, 
Bàlamôn già mù loà chấp hai tay lên khỏi trán đảnh lễ Đức vua, miệng thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, con kính chúc Ngài được trường thọ. 

Vua Sivi hướng về Bàlamôn già mù loà đáp rằng: 

- Lành thay, lành thay, này Bàlamôn, ông muốn điều gì? 

- Thưa Đại vương, con đã gì lại mù loà. Con muốn xin Đại vương một con mắt. 
Đại vương hãy ban cho con một con mắt. 

Nghe vậy, vua Sivi hân hoan rằng: “Đó là điều ta mong cầu khi từ Hoàng cung 
đến đây. Thật là một cơ duyên tuyệt diệu làm sao, tâm nguyện của ta sẽ được 
thành tựu ngay trong hôm nay”. 

Với tâm hân hoan vua S1vi nói: 

- Này Bàlamôn, ta sẽ cho ngươi một con mắt ngay trong ngày hôm nay. 

Đức vua Sïvi suy nghĩ: “Nơi đây sẽ không thuận lợi cho thí sự của ta”. 

Đức vua cho người đưa Bàlamôn già mù loà về Hoàng cung, cho tắm rửa bằng 
nước thơm sạch sẽ, cho đòi vị lương y hoàng gia đại tài là Sivaka đến, nói rằng: 

- Này lương y S1vaka, hãy lấy một mắt nơi ta cho Bàlamôn này đi. 

Kinh hoàng trước quyết định này, lương y Sivaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, con mắt là vật tối trọng trong thân thể, nó có thể dẫn đến tử 
vong. Khi mất một mắt, Đại vương sẽ không còn tỉnh tường như trước, xin Đại 
vương hãy suy nghĩ lại. 

- Này lương y S1vaka, ngươi hãy làm theo lời ta. Hãy lấy một mắt từ nơi ta cho 
Bàlamôn già mù loà này đi. 

Tin đại vương Sivi cho mắt đến Bàlamôn già mù loà chẳng mấy chốc lan tryền 
khắp kinh thành Aritthapura. Các quan đại thần, các Hoàng tộc cùng Chánh hậu 


@)-JA. vị, 419. 
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.... ĐI đến nơi của vua Sivi, van nài Đức vua hãy rút lại quyết định kinh người, làm 
rúng động cả đất trời này đi. 

Đức vua S1Ivi nói rằng: 

- Này các người, không phải ta không quý trọng đôi mắt của ta. Nhưng ta quý 
trọng Toàn giác trí mà ta muốn thành tựu trong tương lai hơn. Các ngươi chớ 
ngăn cản quyết định của ta nữa, này lương y Sivaka, hãy phẩu thuật đi. 

Trước quyết định rắn chắc như núi Sineru, không có gì làm thay đổi được, 
lương y Sivaka đành phải tiến hành phẩu thuât. 

Trước tiên, ông cho nhỏ vào mắt của vua Sivi một loại thuốc đặc chế, xé rộng 
những thớ thịt quanh hố mắt ra, khiến vua Sivi vô cùng đau đớn, rồi con mắt lòi 
ra ngoài mang theo những sợi gần mắt cùng với máu tuôn ra. Lương y Sivaka nói: 

- Thưa Đại vương, giờ hãy còn kịp thời, Đại vương hãy thu hồi lại quyết định, 
tôi sẽ làm bình phục mắt của Đại vương trở lại như xưa. 

- Này lương y SIvaka, hãy cho Bàlamôn này con mắt của ta đi. 

Với tài phẩu thuật của lương y Sivaka, một con mắt của vua Sivi được cắt lhìa 
khỏi những sợi gân, được lấp vào hố mắt của Bàlamôn già mù loà. 

Lương y Sivaka kết nối những sợi gân mắt của Bàlamôn già mù với gần mắt 
của vua SIvI một cách hoàn hảo. 

Bàlamôn mù thấy được cảnh vật, ông vô cùng hân hoan đảnh lễ vua Sivi với 
niềm kính trọng vô biên. 

Với con mắt còn lại, vua Sivi nhìn thấy vẽ hoan hỷ cùng tột của Bàlamôn mù 
loà nay được thấy ánh sáng, tâm của vua Sivi vô cùng cao hứng. Ngài dạy rằng: 

- Này lương y SIvaka, hãy cho Bàla môn này con mắt còn lại của ta đi. 

Đại chúng còn đang lặng người trước cảnh bi tráng đầy hào hùng của vua Sivi, 
Chánh hậu cùng những cung phi xinh đẹp đang âm thầm nuốt những giọt lệ xót 
vào bên trong, trên những gương mặt diễm lệ đã ngập tràn những dòng lệ nóng. 

Đột nhiên nghe quyết định thứ hai của vua Sivi, tất cả đều bàng hoàng tựa như 
đất trời sụp đổ, vũ trụ quay cuồng, núi Sinera (Tudi) nổ tung tan thành khói bụi, 
dường như triệu triệu tỉnh cầu lìa ngôi rơi rụng như những chiếc lá vàng trong 
cơn gió lốc. 

Đại chúng bàng hoàng đến mức không còn đủ sức thốt ra thành lời, ngôn ngữ 
trốn chạy, âm thanh gục chết. Chánh hậu cùng một số cung phi đã ngất lịm khi 
nghe quyết định thứ hai của vua Sivi, các quan đại thần lặng người, lương y 
SIvaka tai như không còn nhận thức được âm thanh, tâm không còn định hướng. 

Chính vua trời Sakka cũng lặng người trước quyết định vượt ra khỏi ý nghĩ của 
nhân loại và chư thiên. 

Qua giây phút lặng người, các quan đại thần đồng nhau quỳ xuống đảnh lễ 
dưới chân Đức vua Sivi không ngớt, miêng van xin Đức vua hãy thu hồi quyết 
định thứ hai. 

Chánh hậu và các cung phi tỉnh thức, khóc than, van nài, vật vã nằm phủ phục 
dưới chân Đấng Đại sĩ. 

Nhưng Đấng đại sĩ dường như không nghe thấy những gì đang diễn tiến chung 
quanh, tâm Ngài đang hướng về Toàn Giác trí (sabbaññutaññana), tưởng chừng 
như sẽ thành tựu nay mai. Tâm Ngài vô cùng hân hoan tựa như triều sóng càng 
lúc càng dâng cao, dâng cao, dâng cao mãi đến tận cùng hư không thế giới. 

Và Ngài nói rằng: 

- Này lương y Sivaka, hãy nhanh chóng cho nốt con mắt còn lại của ta đến 
Bàlamôn này. Ngươi đừng làm hỏng Toàn giác trí mà ta sẽ có được trong nay mai. 

Trước quyết định rắn chắc làm rúng động Tam giới, lương y Sivaka đành phải 
thu hết can đảm hoàn tất phẩu thuật lần thứ hai. 
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Bàlamôn nhận được đôi mắt quý của vua Sivi, đảnh lễ Đức vua rồi từ tạ ra đi, 
để làm cho thần dân trong kinh thành Arattha giảm bớt sầu muộn, vua Trời 
Sakka hiện thân trên không trung, nói rằng: 

- Ta là thiên vương Sakka đây. Ta đến đây để xin Đức vua Sivi con mắt, thử 
xem hạnh nguyện của vị ấy ra sao? 

Thật là một thí sự ít có ai có thể thực hiện nỗi. 

Rồi vua Trời Sakka trở về thiên cung. 

Vài ngày sau với sự chăm sóc tận tình của lương y Sivaka, vết thương nơi đôi 
mắt của Đức vua Sivi bình phục, từ trong hố mắt sinh khởi một cục thịt tựa khối 
bông, xuất hiện nơi khối thịt ấy có tròng trắng lẫn tròng đen nhưng không có con 
ngươi (thần kinh nhãn), giống như con mắt giả của pho tượng. Sự đau đớn nơi cơ 
thể của vua Sivi chấm dứt. 

Đấng Đại sĩ suy nghĩ rằng: “Một người mù loà như ta, vì sao còn nghĩ đến việc 
trị nước chứ. Ta hãy xuất gia làm ẩn sĩ, tu tập nơi vườn Ngự Uyển, Ta chỉ nên có 
một người hầu mà thôi”. 

Hôm sau, Đức vua Sïivi triệu tập triều thần đến giao quốc độ Sivi đến các vị Đại 
thần, rồi Ngài đi vào vườn Ngự Uyển trên chiếc kiệu vàng cùng với người hầu cận. 

Kiệu vàng của Ngài đi đến bên bờ hồ của Hoàng gia, Đức vua Sivi trú ngụ nơi 
ấy để tu tập. Ngồi bên trong kiệu vàng. Đức vua Sivi hồi tưởng lại thí sự của mình, 
tâm vô cùng hân hoan. 

Bấy giờ, trên thiên giới chiếc ngai vàng của vua Trời Sakka lại nóng ran, với 
thiên nhãn vua Trời hiểu được nguyên nhân vì sao ngai vàng của mình nóng lên. 

Vua trời Sakka suy nghĩ: “Ta sẽ đến thăm viếng vua Sisi, ta sẽ ban cho vị ấy 
một điều ước”. 

Vua Trời Sakka xuống nhân giới, đến nơi tu ẩn của vua Sivi, Đức vua nghe 
tiếng chân người đi đến, liền hỏi rằng: 

- Ai đang đi đến ta vậy? 

- Này Đại vương Sivi, ta chính là vua trời Sakka. 

- Ô! Thì ra là thiên vương, Ngài đến nơi này có việc gì chăng? 

- Ta đến đây để ban cho Đại vương một điều ước. 

- Này thiên vương, ta chẳng mong cầu điều gì khác, ta chỉ muốn mệnh chung 
mà thôi. 

- Thưa Ngài, vì sao vậy? 

- Này Thiên vương, một kẻ mù loà như ta thì có thể làm được gì chứ? Ta sống 
đời ẩn sĩ tu tập để đợi giờ mệnh chung mà thôi. 

- Này Đại vương, tuy ta là Thiên vương Sakka nhưng ta không thể ban cho 
Ngài con mắt được. Nếu Ngài muốn có con mắt, tự Ngài hãy phát nguyện chân 
ngôn đi. 

Nghe vậy, vua Sivi hồi tưởng lại các việc lành của mình nhất là thí sự cho đôi 
mắt, Ngài phát nguyện rằng: “Fa bố thí con mắt đến bất kỳ ai xin ta, đó là hạnh 
nguyện của ta. Ta không mong cầu tài sản nơi thế gian gian này, ta chỉ mong đạt 
được Toàn Trí (Sabbanñn). Do lời chân thật này, con mắt hãy phát sinh đến ta”. 

Vừa dứt lời chân ngôn, một con mắt xuất hiện cho Ngài, Đức vua Sivi hân 
hoan, phát nguyện tiếp lời chân ngôn thứ hai là: “VỊ Bàlamôn không hề xin ta con 
mắt thứ hai, nhưng để làm tròn hạnh phúc cho người, ta không tiếc chỉ đến con 
mắt thứ hai. Ta bố thí con mắt thứ hai để làm tăng trưởng niềm vui đến người thọ 
nhận. Do lời chân thật này, con mắt thứ hai hãy có đến cho ta”. 

Lậpp tức con mắt thứ hai xuất hiện cho vua Sivi, cặp mắt bày rất tỉnh tường 
như thiên nhãn của vua trời Sakka. 

Thấy điều kỳ diệu phát sinh từ lời chân thật của Đấng Đại sĩ, Vua Trời Sakka 
cao hứng đứng giữa hư không tán thán công hạnh của Đức vua Sivi, đồng thời 
thông báo: “Vua Sivi đã phục hồi đôi mắt”. 
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Tin vua Sivi đã phục hồi đôi mắt lan khắp kinh thành Aritthapura, các quan 
Đại thần cùng nhau đi đến vườn Ngự Uyển rước Đức vua ngự về kinh thành. 

Vua Sivi dạy các thần dân trong quốc độ Sivi về hạnh bố thí và: “Đừng quên bố 
thí trước khi dùng vật thực”®). 

Ngoài Bản Hạnh tạng ra, trong Sớ giải kinh Bổn sự cũng ghi nhận mẫu chuyện 
này. 

Duuên khởi. 

Khi vua Pasenadi tổ chức Thí vật không cuộc thí nào sánh bằng (asadisadana). 

Mỗi ngày Đức vua Pasenadli chi phí cho cuộc lễ hết 14o triệu tiền vàng, cuộc lễ 
diễn ra 7 ngày như vậy. Vào ngày thứ 7 kết thúc cuộc lễ, Đức Thế Tôn biết được 
hai tư tưởng hai vị Đại thần của vua Pasenadl. 

Đại thầnKä]a suy nghĩ: “Vua Pasenadi (PaTưNặc) bỏ ra 14o triệu tiền vàng chỉ 
phí một ngày cho cuộc lễ. Như vậy chăng bao lâu kho tàng của Hoàng gia sẽ 
khánh tận, Hoàng tộc sẽ đi đến sự suy vong mất”. 

Đại thần Junha suy nghĩ: “Phí sự mà vua Pasenadi thực hiện thật là thù diệu, 
ngoài Đức vua Pasenadi ra, không có ai có thể làm cuộc đại thí vật không có thí 
vật nào sánh bằng được. Ta hoan hỷ với phước báu cao thượng của Đức vua”. 

Đọc được hai tưởng này, Đức Thế Tôn vì lòng bi mãn đối với đại thần Kala, 
nên chỉ chúc phúc ngắn gọn đến vua Pasenadi. 

Không hài lòng, vua Pasenadi đến hỏi nguyên nhân vì sao Đức Thế Tôn không 
chúc phúc tương xứng với đại lễ do mình tổ chức trọng thể. Đức Phật đáp rằng: 

- Này Đại vương, vì hội chúng của Đại vương không hoàn toàn trong sạch, 

Đức Thế Tôn nói cho Đức vua Pasenadli biết tư tưởng của hai vị Đại thần. 

Trở về Hoàng cung, vua Pasenadi cho đòi hai vị Đại thần đến, sau khi xác định 
đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, vua Pasenadi tẩn xuất đại thần Ka]a ra khỏi vương 
quốc Kosala, ban thưởng cho đại thần Junha được làm vua quốc độ 7 ngày. 

Rồi Đức vua Pasenadi trình lên Đức Thế Tôn việc làm của mình, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 

- Này Đại vương, thật vậy, kẻ ngu không hoan hỷ với việc lành của người, kẻ ấy 
sẽ rơi xuống khổ cảnh sau này. Bậc thiện trí hân hoan trước việc làm thiện của 
người khác, sẽ nhận được thiên giới sau này. 

Kế đến Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

177- Na ve kadarlya devalokam vaJanti; bala have nappasamsanti danam. 

Dhrro ca danam anumodamano; teneva so hoti sukhI parattha. 

“Keo kiết không sinh thiên; kẻ ngu ghét bố thí. 

Người trí thích bố thí; đời sau được hưởng lạc” (HTTMC dịch)). 

Hôm sau, nơi Giảng pháp đường các vị Tykhưu bàn luận cùng nhau về thí sự 
của vua Pasenadi, tán thán vua Paseanadi đã hào phóng. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, dạy các Tykhưu rằng: 

- Này các Tỳkhưu, bố thí những vật ngoại thân là điều có thể thực hiện được, 
Những bậc hiền trí thuở xưa đã bố thí chính vật nội thân của mình. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Siv1. 

Nhận diện Bổn sự. 

Lương y Sivaka nay là Ngài Ananda, vua trời Sakka nay là Ngài Anuruddha. 
Đức vua Sivi nay là Đấng Như Lai. 

Đây là bố thí bậc trung của Bồtát. 

9ˆ”- Chuuện Đức uua Vessantara. 

(Xem phần sau). 

10oˆ~ Chuuện con thỏ hiền trí. 


@)- JA. Bổn sự Sivi (Chuyện số 499) 
)- DhpA. Câu số 177. 
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Là bố thí bậc thượng của Bồtát. 

Dứt hạnh Bố thí. 

2- Hạnh giữ giới đưa đến giác ngộ (stÌapara1mi). 

Giữ giới dẫn đến giác ngộ cũng có ba bậc: 

- Bậc hạ. Cho dù có tổn hại đến tài sản hay những vật ngoại thân như vợ, con 
... eđũng không vì đó mà làm hoại giới. 

- Bậc trung. Cho dù có tổn hại đến thân thể, cũng không vì đó làm hoại giới. 

- Bậc thượng. Cho dù có tổn hại đến mạng sống cũng không vì đó làm hoại 
giới. 

Trong phần này, Bản Hạnh Tạng nêu ra 10 câu chuyện để minh giải, trong đó 
câu chuyện Rắn chúa Sankhapala được xem là hạnh giữ giới bậc thượng. 

1~Chuuên uoi hiếu dưỡng rne (Matuposaka). 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì vương quốc Kasi có kinh thành là 
Baranasl (Balanal). 

Bồtát sinh làm voi chúa ở núi Candorana trong vùng núi rừng Hymã, Ngài là 
chúa đàn voi 84 ngàn con, thân voi toàn màu trắng rất xinh đẹp và uy mãnh, 
nhưng voi mẹ lại bị mù. 

Voi chúa thường cho đàn voi mang về cho mẹ những trái cây rừng tươi ngọt để 
nuôi dưỡng voi mẹ, nhưng những con voi trong đàn lười nhác, chúng không mang 
về cho voi mẹ. Khi hiểu ra, voi chúa gyết định: 

- Ta sẽ ha đàn để nuôi dưỡng mẹ. 

Vào thời thuận tiện, voI chúa đưa voi mẹ lên đỉnh núi Candorana, an trú voi 
mẹ trong một hang động bên sườn núi, gần một hồ nước. 

Voi chúa nuôi dưỡng voi mẹ rất chu đáo. 

Có một người thợ rừng đi lạc trong rừng nhiều ngày, y đi đến nơi trú của voi 
chúa. Do kinh sợ nên y vừa đi vừa than khóc, nghe tiếng than khóc của người thợ 
rừng, voi chúa suy nghĩ: 

- Người này đi lạc trong rừng, y đang lo sợ nên than khóc. Ta biết được y đang 
lâm vào cảnh khốn cùng, ta không trợ giúp cho y thì không thích hợp đến ta. 

Voi chúa liền đi đến gần, thấy voi chúa xuất hiện, người thợ rừng kinh hoàng 
bỏ chạy, voi chúa dừng chân hỏi rằng: 

- Này người kia, ngươi chớ có sợ hãi. Hãy nói cho ta biết: “Vì sao ngươi vừa đi 
vừa khóc than?”. 

- Thưa Ngài, tôi là người thợ rừng, do đi tìm gõ quí nên đi lạc trong rừng đã 7 
ngày rồi. 

Rồi voi chúa dùng vòi quấn người thợ rừng đặt lên lưng, đưa người thợ rừng ra 
khỏi khu rừng râm an toàn. Ngồi trên lưng voi, người thợ rừng biết đây là voi 
chúa trắng, một loài voi quý hiếm, gã thợ rừng lưu ý con đường đi. 

Bấy giờ con vương tượng của Đức vua Brahmadatta vừa mệnh chung, vua 
muốn có con voi quý khác để thay thế, nên đánh trống truyền rao cư dân trong 
thành phố rằng: “Ai biết nơi nào có con voi quý hãy thông báo cho Đức vua, người 
ấy được thưởng 1.ooo đồng vàng”. 

Người thợ rừng vì lòng tham đã vong ân, y đi đến thưa với vua Brahmadatta 
rằng: 

- Thưa Đại vương, con nhìn thấy con voi chúa toàn thân màu trắng rất uy 
mãnh, rất xứng đáng để Đại vương ngự đi. Xin Đại vương hãy cho quân cùng với 
những người huấn luyện voi đi bắt voi chúa. 

Gã thợ rừng cùng với đoàn quân đi đến núi Candorana, nhờ ghi nhớ lộ trình 
nên không bao lâu đoàn qân kéo đến vây chặt núi rừng Candorana. 

Nhìn thấy voi chúa đang tắm dưới hồ, thân voi xinh đẹp và uy mãnh, những 
người huấn luyện voi biết rằng: “Đây là loại voi chúa quý nhất trong thế gian”. 
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Bấy giờ voi chúa đang tắm dưới hồ nước, nhìn thấy đoàn quân bao vây chung 
quanh biết rằng: “Những người này đang cố vây bắt ta”, nhưng Ngài không hề có 
chút kinh sợ, khi nhìn thấy gã thợ rừng, Ngài hiểu ngay rằng: “Tai hoạ này sinh 
lên là do gã thợ từng vong ân kia, nhưng ta có sức mạnh vô song, ta có thể đánh 
tan hằng ngàn con voi khoẻ mạnh khác, đoàn quân này chỉ cần một tiếng rống của 
ta thì sẽ trở nên tan tác. Tuy nhiên, nếu ta phãn nộ thì công hạnh của ta sẽ bị phá 
vỡ, ta không nên phẫn nộ cho dù hôm nay ta bị chúng dùng gươm giáo đầm vào 
thân ta”. 

Với quyết định này, voi chúa đứng yên bất động, những người huấn luyện voi 
dùng câu móc xiết chặc chân Ngài, xiềng xích voi chúa vào cùm dẫn về kinh thành 
Baranasl (Balanal). 

Đức vua Brahmadatta vừa nhìn thấy voi chúa, Đức vua rất hài lòng, phong cho 
voi chúa là vương tượng ngay. 

Voi mẹ không thấy con trở về như lệ thường, bà đoán rằng: “Con ta bị tai nạn 
rồi, nên nó không trở về hang như thường lệ”. 

Voi mẹ khóc than, rống lên những tiếng rống thảm thiết vì thương nhớ con, voi 
mẹ bỏ cả ăn uống. 

Voi chúa tuy được ở trong một cung điện dành riêng cho vương tượng, có 
những vật thực thượng vị, nhưng voi chúa nhớ mẹ, không màng ăn uống trọn 7 
ngày. Nghe vương tượng không ăn uống, vua Brahmadatta đi đến bên voi chúa 
hỏi rằng: 

- Này chúa voi, vì sao ngươi không dùng vật thực thượng vị của hoàng gia? 

- Thưa Đại vương, vì tôi có người mẹ mù đang sống nơi hang núi Candorana. 
Khi tôi bị bắt đi, mẹ tôi không ai nuôi dưỡng, do nghĩ đến mẹ tôi, nên tôi không 
muốn ăn uống chỉ cả. 

Nghe vol chúa nói như vậy, Đức vua Brahmadatta cảm động, tán thán rằng: 

- Thật là chí hiếu thay cho voi chúa xinh đẹp và uy mãnh. Này voi chúa, ta sẽ 
thả ngươi về với mẹ của ngươï”. 

Đức vua cho người mang voi chúa trở về núi Candorana, khi về đến bìa rừng, 
voi chúa tức tốc chạy nhanh về hang voi mẹ, sức chạy của voi chúa nhanh như ánh 
chớp, cá đoàn quân nhìn theo không kịp. 

Về đến hang nghe tiếng rống thảm thiết của voi mẹ, voi chúa hân hoan khi biết 
mẹ vẫn còn sống, voi chúa rống lên tiếng rống uy mãnh báo tin cho mẹ biết mình 
đã trở về. 

Tiếng rống voi chúa vang động khắp núi rừng Candorana, nghe tiếng rống của 
voi chúa, những con voi theo đoàn quân hộ vệ vua Brahmadatta cuống cuồng, 
lồng lên như muốn bỏ chạy, khiến những người quản tượng phải vất vã mới kềm 
chế lại được. Những con ngựa chiến cũng không thoát khỏi sự kinh hoàng chúng 
lông lên muốn bỏ chạy tán loạn, những ky mã phải cố gắng kêm dây cương giữ 
chúng lại. 

Trước hiện cảnh ấy, Đức vua Brahmadatta suy nghĩ: “Chỉ một tiếng rống đầy 
sung mãn của voi chúa khiến cả một đoàn quân phải hoảng loạn. Như vậy khi 
đoàn quân vây bắt voI chúa, voi chúa có khả năng đánh tan, nhưng voi chúa vẫn 
yên lặng chịu bắt. Như vậy đây là voi chúa đức hạnh, lại có tâm hiếu hạnh với mẹ, 
thật là đánh kinh phục. 

Đức vua Brahmadatta cho kiến tạo một thị trấn cạnh ven núi Candorana để 
tôn vinh voi chúa và Đức vua Brahmadatta thường xuyên đến thăm viếng voi chúa 
đức hạnh. 

Sau khi voi mẹ chết, voi chúa đi đến Tự viện Karandaka ở chân núi 
Hymãlapsơn để phục vụ và cúng dường 500 vị ẩn sĩ đang trú ở nơi này. 
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Được tin voi chúa xuất hiện ở vùng tự viện Karandaka, vua Brahmadatta 
thương nhớ voi chúa, Ngài cũng thường đến tự viện cúng dường các ẩn sĩ đồng 
thời thăm viếng voi chúa. 

Trong Kinh Bổn sự (Jataka) có đề cập đến mẫu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Một vị Tỳkhưu xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, hằng ngày vị ấy đi 
khất thực để nuôi mẹ. Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này, tán thánh sự 
hiếu dưỡng đối với cha mẹ. 

Nhận diện Bốn sự. 

Đức vua Brahmadatta nay là Ngài Ananda, voi mẹ nay là bà Hoàng Maya. Voi 
chúa nay là Đức Thế Tôn®!), 

Đây là hạnh giữ giới bậc trung của Bồtát. 

2” Chuuện Rắn chúa Bhuridatta®). 

3”~ Chuuện Rắn chúa Carnpeuua. 

Thuở xưa hai vương quốc Anga (ƯơngGià) và Magadha (MaKiệtĐà) tthường 
chiến tranh với nhau, giữa hai vương quốc là dòng sông Campa là ranh giới. 

Có lần quân Magadha bị quân Anga đánh cho tan tác, vua Magadha phải đào 
tẩu, bị quân Anga đuổi theo đến dòng sông Campa, khi ấy đang mùa lũ lụt, nước 
sông Campa dâng cao. Vua Magadha nói: 

- Ta thà chết giữa dòng sông còn hơn bị địch quân bắt sống. 

Vua Magadha phóng ngựa xuống dòng sông, người ngựa chìm vào giữa sông 
Campa. 

Sông Campa là nơi trú của các loài rắn, rắn chúa nơi dòng sông này có tên là 
Campeyya. Bấy giờ rắn chúa Campeyya đang xây dựng một cung diện nghĩ mát 
cho mình bằng các loại ngọc báu, vua Magadha chìm đúng nơi đang xây dụng 
trước mặt rắn chúa Campeyya. 

Thấy vua Magadha xinh đẹp, rắn chúa phát sinh yêu mến, cho cứu tỉnh vua 
Magadha, sau khi biết rõ sự việc vua rắn Campeyya tiếp đãi vua Magadha trọng 
hậu 7 ngày, hứa sẽ giúp vua Magadha làm chủ hai vương quốc. 

Nhờ thần lực của rắn chúa Campeyya, vua Magadha thôn tính được xứ Anga, 
từ đó có mối giao lưu mật thiết giữa rắn chúa Campeyya và vua Magadha. 

Vua Magadha cho xây dựng một Tế lễ đài bằng những loại ngọc quý, hằng năm 
tổ chức dâng tế lẽ đến vua rắn Campeyya, vua rắn cùng tuỳ tùng từ đáy sông 
Campa đến lễ đài nhận tế vật rồi trở về cung của mình. 

Mọi người trong hai quốc độ thấy được cảnh vinh qang của rắn chúa 
Campeyya. 

Bấy giờ Bồtát sinh ra trong một gia tộc nghèo khổ, nhân dự được lễ hội cúng tế 
rắn chúa, Bồtát ao ước được như rắn chúa Campeyya, nên thực hành bố thí hạnh 
để sinh về cối rắn chúa này. 

Mệnh chung, Bồtát hoá sinh cộng trú với gia tộc rắn chúa Campeyya, khi ấy 
rắn chúa Campeyya vừa mệnh chung. 

Bồtát vừa sinh ra có thân hình rất xinh đẹp (theo sự xinh đẹp của loài rắn), 
Ngài hối hận rằng: “Công hạnh ta tao được, ta nên tái sinh về thiên giới, chỉ vì 
thích thú cõi rắn chúa này mà ta phải tái sinh làm thân rắn. Ta còn lưu luyến gì 
đến thân súc sinh này chứ, ta nên tìm cách thoát ra cảnh giới này”. 

Bồtát định tìm cách chết, nhưng một nữ rắn chúa là Sumana nhìn thấy Ngài, 
liền loan tin rằng: 


@- JA. Chuyện số 455. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 
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- VỊ chúa vừa mới sinh lên có lẽ là Thiên vương Sakka hoá thân đến đây, chúng 
ta hãy tôn vinh Ngài. 

Các thần dân rắn nơi đáy sông Campa kéo đến chúc tụng và dâng lên Ngài vô 
số lễ vật, tôn Ngài lên làm rắn chúa ngự trị nơi cõi rắn này. 

Với ý muốn thoát ra cảnh giới rắn, Bồtát thường thọ trì Giới Bốtát vào những 
ngày Bốtát (uposatha), nhưng các nữ rắn hầu trang điểm xinh đẹp thường đến vây 
quanh Ngài, khiến Ngài vi phạm học giới. 

Để giới được trong sach, vào ngày Bốtát, Bồtát bỏ cõi rắn của mình đi lên nhân 
giới, nằm khoanh trong một tổ kiến bên vệ đường, nguyện g1ữ gìn giới hạnh. 

Ngài nguyện rằng: “Ai cần da thịt gần xương của ta cứ đến lấy, ai bắt ta ta cũng 
không hề chống cự”. 

Một hôm nữ rắn chúa Sumana thưa với Bồtát rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương bỏ lên nhân giới để giữ giới hạnh cho trong sạch. 
Nhưng nhân giới nhiều hiểm hoạ, giả như có tai hoạ nào xảy đến cho Đại vương, 
làm thế nào chúng tôi có thể biết được. 

Bồtát đưa nữ rắn chúa đến một hồ nước nói rằng: 

- Này Sumana, nếu có người đánh đập ta thì hồ nước này sẽ đục lên; nếu ta bị 
Kimxiđiểu (Garuda hay Suppanna) bắt đi thi nước hồ này sẽ biến mất; nếu ta bị 
thầy bắt rắn bắt đi thì nước hồ này sẽ đỏ như máu. 

Và cứ vào ngày 14, 15 mỗi nữa tháng, rắn chúa Campeyya lên nhân giới thọ trì 
Bốtát giới, khi ấy toàn thân của Ngài có màu trắng tựa như cuộn dây bằng bạc 
trắng ngần to như thân lưỡi cày, đầu Ngài đỏ như cuộn len màu đỏ, ánh sáng từ 
thân Ngài toả ra sáng rực quanh vùng tổ kiến. 

Trong Bổn sự Bhũridatta©®, thân của Ngài lớn bằng bắp đùi của người bậc 
trung: trong Bổn sự Sankhapalat2, thân của Ngài như chiếc xuồng dài có mái 
chèo. 

Thời ấy có một thanh niên Bàlamôn ở Baranasl, đến kinh thành Takkasila học 
tập nghệ thuật bắt rắn nơi một danh sư. 

Khi thành tài, thanh niên Bàlamôn trở về quê quán, trên đướng về nhìn thấy 
Bồtát đang nằmkhoanh trong ổ kiến, y biết đây là rắn chúa có nhiều thần lực. 

Y suy nghĩ: “Ta sẽ bắt rắn chúa này đi biểu diễn khắp nơi, nhờ đó ta có được 
nhiều lợi nhuận”. 

Y dùng loại ngải trị rắn cùng với chú thuật bắt rắn, hành hạ thân Bồtát để làm 
cho Ngài yếu đi, Ngài suy nghĩ: “Nếu ta phẫn nộ thì công hạnh bao lâu nay của ta 
sẽ bị phá vỡ, mặt khác ta đã nguyện “những ai cần da thịt xương gân của ta thì cư 
đến nhận lấy. Thậm chí bắt ta ta cũng không chống cự”. 

Nghĩ rồi, Bồtát nhắm mắt lại, mặc cho gã Bàlamôn độc ác muốn hành hạ Ngài 
như thế nào cũng được. 

Gã Bàlamôn nắm chặt cổ Ngài, chà miệng Ngài xuống đất để Ngài há miệng ra, 
rồi gã đổ vào miệng Ngài dược chất làm cho răng Ngài rụng đi, máu tuôn ra đầy 
miệng của Ngài. Bồtát chịu đựng mọi khổ thọ khốc liệt, nhưng Ngài vẫn cố chịu 
đựng, không hề mở mắt ra. 

Gã Bàlamôn độc ác làm cho Ngài yếu sức bằng cách trói chặt Ngài từ đầu đến 
đuôi, ép chặt đầu và thân Ngài như muốn nghiền nát xương cho gãy vụn, rồi y 
dùng gậy đánh vào thân Ngài. Thân thể Bồtát bê bết máu nhưng Ngài cố gắng 
không cho sự phãn nộ sinh khởi. 

Gã Bàlamôn độc ác mang Bồtát đến một thị trấn, buộc Ngài phải nhảy múa 
theo lịnh của hắn, Bồtát suy nghĩ: “Có lẽ gã này tìm được lợi nhuận lớn, sẽ thả ta 
ra”, nên Ngài nhãn nại làm theo mệnh lệnh gã thầy bắt rắn. 


@- JA. Chuyện số 543. 
@)- JA. Chuyện số 524. 


100 


Nơi thị trấn nhỏ, gã thầy bắt rắn kiếm được 1.ooo đồng vàng, ban đầu y dự 
định kiếm được 1.ooo đồng vàng sẽ thả rắn chúa ra, nhưng khi có được 1.OOO 
đồng vàng, y suy nghĩ: “Một thị trấn nhỏ như vầy mà ta còn tìm được 1.ooo đồng 
vàng. Vậy ta hãy mang rắn chúa này đến kinh thành, ta sẽ có được nhiều lợi 
nhuận hơn”. 

Gã thầy bắt rắn ác độc đưa Bồtát đi khắp thôn trang, thị trấn, làng mạc thị 
thành rồi đến kinh đô Baranasl. 

Trải qua một tháng, Bồtát chẳng hề dùng vật thực cho dù gã Bàlamôn độc ác 
bắt ếch nhái hay sinh vật khác, hoặc dùng gạo rang với mật đem đến cho Bồtát. 

Một tháng trôi qua không thấy rắn chúa Campeyya trở về cung điện, nữ rắn 
chúa Sumana đi đến hồ nước thấy nước hồ đỏ như máu. 

Biết rắn chúa Campeyya đã bị thầy bắt rắn bắt đi, nữ rắn chúa Sumana lên 
nhân giới tìm rắn chúa. Lần theo dấu gã Bàlamôn ác độc, nữ rắn chúa đi đến kinh 
thành BaranasI. 

Vào hôm trước, gã Bàlamôn độc ác vào yết kiến Đức vua Uggasena thành 
Baranasl thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là rắn chúa cưc độc đã bị tôi bắt được. Rắn chúa này 
biểu diễn những trò vô cùng ngoạn mục. Xin Đại vương hãy đánh trống truyền 
cho cư dân trong thành phố đến xem rắn chúa biểu diễn. 

Khi gã Bàlamôn đưa Bồtát ra biểu diễn nhảy múa trước đại chúng, có vua 
Uggasena ngồi giữa sân Hoàng cung được che bên trên là cây lọng thắng o tầng, 
Bồtát từ trong giỏ bò ra, nhìn thấy nữ rắn chúa Sumana đang hoá thân là vị thiên 
nữ đứng giữa hư không, Bồtát hổ thẹn liền bò vào trong giỏ kiên quyết không ra. 

Gã thầy bắt rắn ngạc nhiên không rõ việc gì, đức vua nhìn lên hư không thấy 
nữ rắn chúa trong hoá thân thiên nữ xinh đẹp, đức vua Ủggasena hỏi: 

- Nàng là ai mà có thể đứng giữa hư không vậy? 

- Thưa Đại vương, tôi là nữ rắn chúa Sumana. Thưa Đại vương, rắn chúa này 
có đại thần lực đại uy lực, cho dù có trăm ngàn gã bắt rắn kia cũng không thể 
chạm đến thân của vị ấy được. Nhưng do giữ gìn giới hạnh nên rắn chúa không 
phản kháng, bị gã bắt rắn kia hành hạ như thế. 

Nghe vậy, vua Uggasena cho gọi gã bắt rắn đến hỏi chuyện, sau khi biết rõ mọi 
việc, vua Dggasena nói rằng: 

- Này gã bắt rắn kia, ta sẽ chuộc rắn chúa này từ ngươi. Ñgươi hãy định giá đi. 

Đức vua Dggasena chuộc Bồtát với giá: Một ngôi làng trù phú cùng vô số vàng 
ngọc châu báu, nhiều mỹ nữ, xinh đẹp, voi, ngựa, bò... 

Gã bắt rắn hài lòng với số tài sản của Đức vua Uggasena ban cho, đã nói rằng: 
“Ta thả rắn chúa này”. 

Nghe vậy, từ trong giỏ Bồtát bò ra, hoá thân thành một vị đế vương xinh đêp 
với trang sức lộng lẫy, nữ chúa rắn Sumana từ hư không đi xuống, đứng song đôi 
với Bồtát, đảnh lễ cảm tạ Đức vua Uggasena. 

Sau đó chúa rắn mời vua Uggasena ngự xuống cõi rắn của mình tiếp đãi trọng 
hậu, rồi đưa Đức vua Uggasena trở lại nhân giới với vô số ngọc quý ở cõi rắn của 
mình. 

Trong Bổn sự có ghi nhận câu chuyện rắn chúa Campeyya này. 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Jetavanavihara (Đại tự Kyviên). 

Bấy giờ vào ngày Bốtát, cư sĩ trong thành Savatthi đã thực hành giữ giới thật 
thanh nghiêm. 

Để tán thán và sách tấn các cư sĩ nghiêm trì Giới hạnh, Đức Thế Tôn đã thuyết 
lên Bổn sự này. 

Nhận diện Bổn sự. 
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Gã Bàlamôn ác độc nay là Tôn giả Devadatta, nữ rắn chúa Sumana nay là bà 
Yasodhara (DaDuĐàLa), vua Uggasena nay là Ngài Sariputta (XáLợiPhất), rắn 
chúa Campeyya nay là Đức Thế Tôn®!), 

Cả ba bổn sự: Rắn chúa Campeyya, rắn chúa Bhuridatta, rắn chúa Sankhapala 
đều được xếp vào hạnh giữ giới bậc thượng của Bồtát. 

Trong tập Thập đột) xếp Bổn sự Bhuridatta là giữ giới bậc thượng, trong Bản 
Sớ giải Hạnh tạng (Cariyapitaka — atthakathaaa) xếp Bổn sự Sankhapala là giữ 
giới bậc thượng. 

4ˆ- Chuuện Hiền giả Cullabodhit. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), Bồtát từ 
Phạm thiên giới tái sinh vào một gia tộc Bàlamôn đại trưởng giả có tài sản là 8oo 
triệu tiền vàng trong một thị trấn của xứ Kasi, hài tử có tên gọi là Cullabodhi1. 

Khi đến tuổi trưởng thành, Cullabodhi đến kinh thành Takkasila để học 
nghiệp nghệ của gia tộc, khi thành tài trở về gia đình. 

Tuy Ngài không muốn thành lập gia đình (vì từ cối Phạm thiên tái sinh xuống 
nhân giới), nhưng cha mẹ Ngài vẫn cưới cho Ngài một cô gái tương đương với tài 
sản cùng dòng tộc. 

Nữ Bàlamôn này cũng từ Phạm thiên giới tái sinh về nhân giới, nàng có một 
sắc đẹp vô cùng diễm lệ, nàng cũng có ý muốn không thích lập gia đình, nhưng 
cha mẹ nàng nài ép nàng phải làm vợ Cullabodhi. 

Cả hai theo lệnh cha mẹ nên trở thành vợ chồng, trên danh nghĩa là vợ chồng, 
thật ra chỉ là tình anh em trong gia tộc. 

Sau khi cha mẹ qua đời, mọi việc đã ổn định, Cullabodhi gọi nữ Bàlamôn đến 
nói rằng: 

- Này nàng, nàng hãy giữ gia sản 8oo triệu tiền vàng này đi, hãy sống cuộc đời 
an lạc hạnh phúc. 

- Thưa chủ, còn chủ như thế nào? 

- Ta sẽ xuất gia làm ẩn sĩ. 

- Thưa chủ, phải chăng chỉ có nam giới mới được xuất gia mà thôi. 

- Không, nữ giới cũng có thể xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

- Thưa chủ, nếu vậy chủ hãy cho tôi được xuất gia, tôi không muốn nhận lãnh 
những gì chủ đã nhõỗ bỏ ra. 

- Lành thay, lành thay, này nàng. 

Hai người bố thí hết tài sản, rồi cùng xuất gia làm ẩn sĩ, đến một vùng đất 
thanh nhã yên tịnh, cất một thảo am, sống nơi đó tu tập. Cả 10 năm trôi qua, 
nhưng cả hai chưa chứng đắc thiền định chỉ cả. 

Vào mùa mưa, cả hai đi xuống kinh thành Baranasl tìm dấm muối, cả hai ẩn sĩ 
đi vào trong vườn Ngự Uyến của vua Brahmadatta trú ẩn. 

Khi mùa xoài chín, người giữ vườn dâng cho Đức vua những trái xoài chín đầu 
mùa. Vua Brahmadatta nói rằng: 

- Ta muốn mở đại yến tiệc trong vườn Ngự Uyển. Hãy cho trang hoàng vườn 
Ngự Uyến cho xinh đẹp. 

Dự đại yến tiệc xong, Đức vua Brahmadatta đi du ngoạn trong vườn Ngự Uyển, 
Ngài đi đến nơi cư ngụ của hai vị ẩn sĩ., nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của nữ ẩn sĩ, 
Đức vua say mê muốn rước nàng về cung, Đức vua suy nghĩ: 

- Nữ ẩn sĩ này có liên hệ chỉ với vị ẩn sĩ kia chăng? 

Đức vua hỏi Bồtát rằng: 

- Thưa ẩn sĩ, nữ ẩn sĩ này quan hệ chi với Ngài?. 

Biết được ý xấu của vua Brahmadatta, Bồtát nhắc nhở rằng: 


6)- JA. Chuyện số 506. 
)- Đại trưởng lão Hộ Tông (d). Thập độ. 
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- Thưa Đại vương, trước đây trên danh nghĩa nàng ấy là vợ của tôi, nhưng khi 
xuất gia rồi, chúg tôi chỉ là hai người bạn mà thôi, nàng không là gì của tôi cả. Chỉ 
là người cùng sống đời phạm hạnh. Mỗi khi pháp ác xấu khởi lên với chúng tôi, 
chúng tôi đếu, hãy dập tắt nó ngay, không cho nó phát triển. 

Không nhận thức lời dạy có ẩn ý sâu xa, Đức vua Brahmadatta cho người mang 
nữ ẩn sĩ vào cung, mặc cho nàng gào thét kháng cự, kêu khóc van xin thảm thiết. 

Bồtát khi ấy ra sức chống cự với nội tâm, sự phẫn nộ khởi lên, nhưng Ngài kịp 
thời dạy tâm rằng: “Này tâm, có phải ngươi muốn chứng đắc pháp thượng nhân 
chăng? Chỉ một trở ngại nhỏ như thế này, ngươi không đủ sức vượt qua thì làm 
thế nào ngươi có thể vượt qua những trở ngại lớn? 

Hối này Cullabodhi, ngươi hãy hướng tâm tầm cầu thượng nhân pháp đï”. 

Dạy tâm xong rồi, Bồtát nhắm mắt chú tâm vào đề mục thiền tịnh, tâm Ngài 
dường như không biết đến ngoại cảnh. Như có Päli sau: 

181- Saha kope samuppanne; sIlabbatamanussarIm. 

Tattheva kopam nigganhim; nadasim vaddhitupar. 

“Khi ấu phân nộ khởi lên; ta kịp thời nhớ lạt giới hạnh. 

Sân được dập tắt khi ấu; nó không thể tăng trưởng được”. 

182- Yadi nam brahmanim koci; kotteyya tinhasattiya. 

Neva silam pabhindeyyam; bodhiyayeva karana. 

“Nếu nữ Bàlamôn; có D† người đâm chém. 

Giới của ta không hề bế uụn; ta thực hành tìm Giác ngộ”), 

Nữ đạo sĩ được đưa vào nội cung, nàng từ khước mọi quyền tước cùng những 
gì cao sang mà Đức vua Brahmadatta mang đến cho nàng, nàng kiên quyết: “hà 
chết chứ không phá vỡ giới hạnh của mình”. 

Đức vua cho giam nàng vào biệt cung. rồi suy nghĩ: “Đây là nữ ẩn sĩ đức hạnh, 
nàng không màng cao sang phú quý, nhưng vị ẩn sĩ kia như thế nào? Ông có giận 
ta hay không nhỉ? Ta sẽ đến vườn Ngự Uyển để biết rõ sự thật”. 

Đức vua đi vào Ngự Uyển âm thầm đến chỗ ngụ của Bồtát, đức vua đi nhẹ 
nhàng để không gây tiếng động, bấy giờ Bồtát đang ngồi vá lại chiếc y cũ rách, 
Ngài không nhìn chung quanh, chỉ chú tâm vào việc vá y. 

Đức vua suy nghĩ: “Người này im lặng chỉ vì sự nóng giận đang âm ỉ trong tâm. 
Đây là gã lừa bỊp”. 

Đức vua hỏi rằng: 

-Này ẩn sĩ, có phải chăng ngươi im lặng vì giận ta đã cướp đi nữ đạo sĩ của 
ngươi chăng? 

Nghe Đức vua hỏi như thế, Bồtát hiểu ngay rằng: “Đức vua thấy ta im lặng, 
nghĩ rằng ta vì sân hận nên mới Im lặng”.Bồtát nói rằng: 

- Này Đại vương, đã đã từng nói: Khi ác pháp sinh lên, nên diệt trừ ngay tức 
khắc, nếu không nó sẽ theo ta mãi không thôi. Ta im lặng không phải vì phẫn nộ, 
ta im lặng để suy gẫãm đến những thiện pháp. 

Đức vua cũng chưa hiểu được ẩn ý sâu xa của Bậc Đại sĩ, vua suy nghĩ rằng: “Vì 
sao ẩn sĩ này không phãn nộ khi bị ta cướp đi nữ đạo sĩ, ta nên hỏi cho rõ nguyên 
nhân”. 

- Này ẩn sĩ, vì sao ngươi không phẫn nộ khi ta bắt nữ ẩn sĩ. Phải chăng ngươi 
thù hận nữ ẩn sĩ ấy? 

- Này Đại vương, ta không hề thù ghét nữ Bàlamôn ấy, nhưng ta không phẫn 
nộ để giữ giới hạnh của mình. 

Có Pali sau: 

NÑa mesa brahman dessa; napIi me balam na vIJJatI. 

Sabbaññutam pIyam mayham; tasma sIlanurakkhisa”nti. 
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183- “Ta không ghét bỏ nữ Bàlamôn; không phải ta không có sức mnạnh. 

Vì ta uêu quú Toàn tri; thế nên ta giữ giới” (sdd, 183). 

- Thưa Đại vương, vì ta thấy rõ rằng: “Khi phẫn nộ con người sẽ đánh mất sự 
khôn ngoan, vì sân hận được nuôi dưỡng bởi sĩ mê. 

Lại nữa, khi phẫn nộ sinh lên, nó sẽ che lấp những hạnh lành, người ấy không 
thể thấy được những điều tốt đẹp. 

Lại nữa, khi phẫn nộ sinh lên, nó điều sử người ấy đi vào con đường ác, nó sẽ 
phá tan những hạnh lành mà người đó tích luy được, ví như lửa thiêu huỷ cả khu 
rừng rậm. 

Lại nữa, khi phẫn nộ sinh lên, nó xuất phát từ lòng tham ái, khiến cho đức 
hạnh người ấy tiêu vong, ví như trăng vào thời tối, không tìm thấy một tia sáng. 

Do vậy, ta diệt trừ phần nộ khi nó vừa sinh lên bằng tâm từ ái”. 

Nghe Đấng đại sĩ thuyết giảng như thế, Đức vua vô cùng hoan hỷ, nói rằng: 

- Thưa bậc ẩn sĩ, những lời của Ngài đã khai sáng tâm của ta. 

Đức vua cho người mang nữ ẩn sĩ trả về khu vườn Ngự Uyển, sám hối những 
lõi lầm mình đã gây ra với nữ ẩn sĩ. 

Trong kinh Bổn sự (Jataka) có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Chuyện đề cập đến một vị Tỳkhưu có tính sân hận, vị ấy thường phẫn nộ với 
các bậc đồng phạm hạnh, với các hàng cư sĩ. 

Nhận diện Bổn sự. 

Đức vua Brahmadatta nay là Ngài Ananda, nữ ẩn sĩ nay là Rahulamata (mẹ 
LaHầuLa), Cullabodhi nay là Đức Thế Tôn®', 

Đây là hạnh giữ giới bậc hạ của Bồtát. 

5ˆ~ Chuuện trâu chúa. 

Khi vua Brahmadatta trỊ vì vương quốc Kasli, bấy giờ Bồtát sinh làm con trâu 
chúa sống nơi núi rừng HyMãlạpsơn. 

Trâu chúa đi đến một hang động, ở một sườn núi có cội cây to và một hồ nước 
để trú ẩn, trâu chúa thường đứng dưới côi cây có bóng mát lớn để ăn cỏ. 

Một con khi ngõ nghịch, từ trên cây nhảy xuống lưng trâu, đùa nghịch trên 
lưng trâu, lại tiển tiện lên lưng trâu, nắm lấy sừng trâu đu đưa thân mình ... trâu 
chúa nhãn nại không hề lộ vẽ phẫn nộ. 

Con khỉ ngõ nghịch cứ làm như thế nhiều lần. 

VỊ thần cây thấy vậy, hiện thân hỏi trâu chúa rằng: 

- Này trâu chúa, sao ngươi cứ để con khỉ ngõ nghịch kia hỗn hào như thế? Hãy 
khiến cho nó chấm dứt sự ngõ nghịch ấy đi. 

- Này vị thần cây, ta chịu đựng vì muốn giữ gìn hạnh giới của ta, nếu ta phẫn 
nộ với con khỉ thì giới hạnh của ta sẽ bị lấm nhơ. 

Về sau, trâu chúa bỏ nơi ấy đi nơi khác, một con trâu rừng khác đi đến cội cây 
ấy sinh sống, con khỉ ngõ nghịch quen thói thinh nghịch, nhảy từ trên cây xuống 
lưng con trâu giở trò tĩnh nghịch như trước. Con trâu rừng quật nó ngã xuống đất, 
dùng sừng húc chết nó. 

Trong kinh Bổn sự (Jataka) có ghi nhận câu chuyện này.. 

Duuên khởi. 

Trong thành Savatthi (Xávệ) có một gia tộc nuôi con khi, con khi này nghịch 
ngợm nó chạy đến chuồng voi, nhảy lên lưng con voi thuần tính, phóng uế trên 
lưng vol, làm nhiều trò trêu ghẹo con voi, nhưng voi vẫn thản nhiên. 

Một hôm có con voi trẻ đứng vào nơi con voi hiền thiện, con khỉ tỉnh nghịch 
tưởng là con voi cũ, nhảy lên lưng voi giở trò tĩnh nghịch. Con voi trẻ dùng vòi 
quấn ngang con khỉ đập mạnh xuống đất, con khỉ bể đầu chết. 


&)- JA. Chuyện số 4443. 
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Nơi Giảng pháp đường, các Tỳkhưu ngồn bản luận về đề tài này. Đức Thế Tôn 
ngự đến Giảng pháp đường thuyết lên Bổn sự này. 

Nhận diện Bổn sự. 

Con trâu dữ ngày trước nay là con voi dữ, con khỉ ngõ nghịch ngày trước nay là 
con khỉ này, trâu chúa hiền thiện nay là Đức Thế Tôn0'), 

Bổn sự này được xem là giữ giới bậc trung của Bồtát. 

6 ”~ Chuuên nai chúa Ruru. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trỊ vì nơi kinh thành Baranasl (Balanal). 

Trong kinh thành có một đại trưởng giả có tài sản là 8oo triệu tiền vàng, gia 
đình trưởng giả chỉ có người con trai độc nhất là Mahadhanaka. 

Đại trưởng giả suy nghĩ: 

- Ta có đại tài sản, con trai ta thừa sức sống an lạc một đời. Ta chẳng nên cho 
con ta học tập chi cả, chỉ làm mệt nhọc thân xác mà không có lợi ích øì, ngoài việc 
vui chơi ra, Mahadhanak chẳng biết làm một công việc gì cả. 

Khi Mahadhanaka trưởng thành, hai ông bà đại trưởng giả tìm một cô gái 
tương xứng với gia tộc về làm vợ của Mahadhanaka. 

Khi ông bà đại trưởng giả qua đời, Mahadhanaka thọ hưởng tài sản là 8oo 
triệu tiền vàng, nhưng vì chẳng biết nghiệp nghệ chi, lại giao du với những người 
bạn xấu, Mahadhanaka cứ mãi mê cờ bạc, rượu trà cùng nữ sắc, chẳng bao lâu tài 
sản 8oo triệu tiền vàng trở nên khánh tận. 

Mahadhanaka vay nợ nhiều nơi nhưng không sao trả được, các chủ nợ vây xiết 
Mahadhanaka, Mahadhanaka suy nghĩ: “Ta bị các chủ nợ vây khổn, ta không có 
cơ hội bỏ trốn được rồi, Ta chỉ còn cách tự tử mà thôi”. 

Mahadhana bảo với các chủ nợ rằng: 

- Ta có cả một kho tàng gia bảo chôn ở cạnh sông Hằng, các người hãy mang 
tất cả giấy nợ theo ta ra sông Hằng, đào kho tàng của gia tộc ta. 

Tin lời Mahadhanaka, các chủ nợ đưa Mahadhanaka ra bờ sông Hằng, từ trên 
bờ sông Hằng, Mahadhanaka phóng mình xuống giữa dòng sông, gặp phải dòng 
nước xoáy cuốn phăng Mahadhanaka về phía hạ lưu sông. 

Bấy giờ Bồtát sinh làm nai chúa Ruru, nai chúa lìa bỏ đàn đến sống trong rừng 
cây Sala nơi khúc sông vắng. Nai chúa Ruru có thân hình rất xih đẹp có màu vàng 
óng ánh, bàn chân nai có màu đỏ như nhuộm son, đuôi nai giống như đuôi bò 
rừng, cặp sừng nai cong như hình xoắn ốc có màu trắng bạc, mắt nai hiền dịu, óng 
ánh như hai hạt minh châu, nai chúa khi mỡ miệng, miệng nai tựa như cánh hoa 
sen nở. 

Nai chúa Ruru khát nước đi đến bến nước nơi khúc sông để uống nước, nhìn 
thấy giữa giòng sông có một người bị nước cuốn trôi đang kêu cứu. 

Nai chúa Ruru: “Ta đang giữ giới hạnh, nay thấy người lâm nạn mà ta không 
cứu, như thế giới hạnh của ta bị lấm nhơ”. 

Nai chúa liền phóng xuống nước, bơi nhanh đến người đang bị lâm nạn, mang 
Mahadhanaka về nơi ngụ của mình. 

Nai chúa Ruru săn sóc Mahadhanaka tận tình, giúp cho Mahadhanaka nhanh 
chóng bình phục sức khoẻ. Nai chúa Ruru nói với Mahadhanaka rằng: 

- Này người kia, ta sẽ đưa ngươira khỏi rừng an toàn, nhưng ta yêu cầu ngươi 
đừng vì tài vật tiết lộ chỗ ngụ của ta với Đức vua hay bất cứ a1. 

- Vâng thưa Ngài nai chúa. 

Nai chúa mang Mahadhanak trên lưng chạy nhanh đến bìa rừng nơi có đại lộ 
dẫn về kinh thành Baranasl, nói rằng: 

- Ngươi hãy theo đại lộ này, sẽ về đến kinh thành BaranasI được an toàn. 


6)- JA. Chuyện số 278. 
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Chánh hậu Khema vợ của vua Brahmadatta, một đêm vào lúc hừng sáng bà 
nằm mộng thấy con nai chúa có thân hình màu vàng rất xinh đẹp đang giảng 
pháp cho bà nghe. 

Tỉnh mộng, Chánh hậu Khema nhớ lại hình ảnh con nai màu vàng xinh đẹp, 
bà suy nghĩ: “Nếu không có con nai xinh đẹp như thế này, chắc chắn ta không thể 
nào nằm mộng thấy được. Có lẽ vị thiên nhân nào đó đang hoá thân thành con nai 
xinh đẹp như thế nào đến báo mộng cho ta biết”. 

Bà Hoàng Khema trình lên Đức vua Brahmadatta về giấc mộng của mình, Đức 
vua nói rằng: 

- Này Chánh hậu, nếu thật sự có con nai màu vàng như thế, ta sẽ cho người 
mang về. 

Đức vua Brahmadatta cho trang điểm một con voi xinh đẹp, đặt trên lưng voi 
một rương chứa 1o0.ooo đồng tiền vàng, một tấm phiến vàng có ghi lịnh vua như 
sau: “Người nào biết được nơi trú ẩn của con nai có thân màu vàng óng ánh, sẽ 
được thưởngtoàn bộ những gì con voi mang trên lưng, cả con voi được trang điểm 
xinh đẹp này, ngoài ra còn được thưởng một ngôi làng trù phú và một nàng mỹ nữ 
xinh đẹp”. 

Đức vua cho mang voi đi khắp nơi trong kinh thành truyền ra như thế, khi ấy 
Mahadhanaka đã về đến kinh thành, nghe được thông báo này. Y suy nghĩ: “Hiện 
nay ngoài ta ra, không ai biết được nơi trú ẩn của con nai màu vàng xinh đẹp, Nếu 
như về sau con nai vàng bỏ đi hay có người biết được báo cho đức vua thì số tài lộc 
kia sẽ thuộc về người ấy. Vây ta nên đến báo cho Đức vua biết nơi trú ẩn của con 
nai vàng xinh đẹp kia”. 

Gã vô ơn liền đi đến thưa với quan đại thần đang hộ tống con voi rằng: 

- Thưa Ngài, tôi biết có một con nai màu vàmg, đồng thời biết nơi trú ẩn của 
nó. Ngài hãy đưa tôi đến gặp Đại vương đi. 

Quan đại thần đưa Mahadhanaka đến gặp Đức vua Brahmadatta, y thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, con biết được chỗ trú ẩn của con nai vàng xinh đẹp. 

- Này người kia, vậy ngươi hãy dẫn ta đến nơi ấy, nếu thật sự nơi ấy có con nai 
vàng xinh đẹp, ta sẽ ban thưởng cho ngươi như đã hứa. 

- Vâng, thưa đại vương. 

Gã vô ơn đưa Đức vua cùng đại quân đi đến khúc sông, nơi nai chúa Ruru đang 
trú ẩn, nói rằng: 

- Thưa Đại vương, con nai vàng hiện trú ẩn trong khu vực này. 

Lập tức vua Brahmadatta cho vây phủ chung quanh một vùng rộng lớn, những 
chiếc lưới thép được chăng ra bao bọc chung quanh, quân sĩ trên tay cầm giáo, 
cung tên sẵn sàng, vua Brahmadatta cho đánh chiêng trống vang dội làm kinh 
động đến những thú rừng trong vùng, chúng kinh hoàng chạy tán loạn, nhưng đức 
vua cùng đoàn quân không lưu ý, chỉ chú ý nai vàng xinh đẹp xuất hiện. 

Nghe tiếng chiêng trống làm kinh động cả núi rừng, nai chúa Ruru suy nghĩ: 
“Hắn có người đang muốn bắt ta nên làm kinh động đến thú rừng. Ta hãy ra gặp 
người ấy, kẻo những thú rừng vô tội sẽ bị chết vô ích”. 

Nai chúa Ruru ra khỏi bụi cây trú ẩn của mình, đưa mắt nhìn thấy vua 
Bramhdatta cùng đại quân hộ tống đang đứng ở một góc rừng, có cả 
Mahadhanaka đang đứng canh bên, nai chúa suy nghĩ: “Tai hoạ này khởi lên do 
kẻ vô ơn kia. Tã hãy đến gặp Đức vua, nai vàng từ từ bước đến Đức vua với vẽ 
đường hoàng trầm tỉnh. 

Nhìn thấy con nai vàng xinh đẹp đang đi đến, Đức vua Brahmadatta vô cùng 
thích thú, suy nghĩ rằng: “Đây là con nai chúa có sức mạnh, đồng đời có sức phi 
nhanh thần tốc, ta hãy làm nó bị thương để yếu sức mới mong bắt được nó”. 

Đức vua glương mạnh cây cung cứng lấp mũi tên bén vào dây cung, nhắm vào 
chân nai vàng đang bước đến. Thấy vậy nai chúa Ruru kêu lên: 
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- Này Đại vương, chớ có bắn ta, ta đến để gặp Ngài đây. 

Nghe giọng nói êm ái ngọt ngào như mật của nai chúa Ruru, vua Brahmadatta 
hạ cung xuống, nai chúa đi đến gần vua Brahmadatta, hỏi rằng: 

- Này Đại vương, Ngài đến đây với mục đích gì? 

- Này nai chúa màu vàng xinh đẹp, ta đến đây để bắt ngươi. Chánh hậu Khema 
nằm mộng thấy ngươi thuyết giảng pháp cho nàng nghe, nàng mong ước có được 
ngươi. 

- Thưa Đại vương, vì sao Ngài biết tôi trú ở nơi này. 

- Chính do Mahadhanaka báo cho ta biết. 

- Thưa Đại vương, gã bạc ơn này đã được tôi cứu sống, đưa ra khỏi rừng được 
an toàn, nay gã lại chỉ Đại vương đến bắt tôi. Người xưa đã nói đúng: “Thà vớt 
khúc gõ trôi sông còn tốt hơn là vớt kẻ bạc ơn”. 

Rồi nai chúa Ruru thuật lại cầu chuyện mình cứu Mahadhanaka như thế nào 
cho vua Brahmadatta biết. Nghe xong vua Brahmadatta phẫn nộ rằng: 

- Gã này thật sự là kẻ vô ơn. quốc độ của ta không nên chứa những kẻ vô ơn 
như thế. 

Vua ra lịnh hành hình Mahadhanaka, nhưng nai chúa xin Đức vua 
Brahmadatta tha mạng cho Mahadhanaka. Nai chúa nói rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài chớ nên làm như vậy, Ngài đã hứa ban thưởng cho ai 
biết chỗ trú ẩn của tôi. Ngài là vị vua, Ngài nên giữ lời hứa ấy, nếu không sẽ không 
còn ai tin tưởng lời Ngài nữa. Còn tôi sẽ theo Ngài về Hoàng cung gặp Chánh hậu 
Khema, giảng pháp đến Chánh hậu. 

Nghe vậy, Đức vua cảm động nói rằng: 

- Này nai chúa, lời ngươi nói chí tình chí lý, Ta hứa sẽ ban thưởng cho ngươi 
một đặc ân, này nai chúa ngươi hãy nói lên điêu mong cầu của mình đi. 

- Thưa Đại vương, vậy Ngài hãy ban sự sống cho tất cả thú rừng trong vùng này 
đi, Ngài đừng cho một ai sát hại chúng, hãy để chúng sống yên ổn nơi núi rừng. 

Đức vua thán phục đức độ của nai chúa Ruru, Ngài ra lịnh không được al sẵn 
bắn thú trong khu vực của naI chúa Ruru. 

Nai chúa Ruru theo Đức vua đến kinh thành Baranasl, Đức vua truyền cho cư 
dân trong thành quét dọn sạch sẽ, cho treo đèn hoa, cùng cờ phướn đón tiếp nai 
chúa Ruru về thành Baranasl. 

Nơi Hoàng cung nai chúa Ruru thuyết giảng pháp đến Đức vua và Chánh hậu 
Khema, sau đó nai chúa trở về nơi trú ẩn của mình. 

Do được an toàn, nên đàn nai thường xuất hiện nơi vùng đó, phá hoại mùa 
màng của cư dân quanh vùng, nai chúa xuất hiện giáo hoá đàn nai, không cho 
chúng phá hoại mùa màng của cư dân nữa. 

Trong kinh Bổn sự (Jataka) có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Ve]uvanavihara (Đại tự Trúc Lâm). 

Các vị Tykhưu nói với Devadatta rằng: 

- Này hiền giả Devadatta, hiền giả thọ Đại giới gia nhập Tăng đoàn của Đức 
Thế Tôn học Pháp luật từ nơi Đức Thế Tôn, thọ hưởng lợi đắc danh vọng từ nơi 
Đức Thế Tôn. 

Được nghe nói lại đáng tin cậy rằng: Tôn giả Devadatta đã trả lời như sau: 

- Này hiền giả, ta thọ Đại giới từ vị khác không phải từ Đức Thế Tôn, ta hiểu 
được Pháp luật này là tự bản thân của ta suy gẫm, ta nhận được lợi đắc cung kinh 
là từ phước riêng của ta, không phải từ Đức Thế Tôn. 

Các vị Tỳkhư bàn luận nới Giảng Pháp đường về việc này, Đức Thế Tôn ngự 
đến Giảng pháp đường, Ngài dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tỳykhưu, không phải Devadatta chỉ mới bạc ơn với Như Lai ở kiếp 
này, trong quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. 
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Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Nhận diện tiền thân. 

Mahadhanaka nay là Tôn giả Devadatta, Đức vua Brahmadatta nay là Ngài 
Ananda, nai chúa Ruru nay là Đức Như Lai6), 

Đây là hạnh giữ giới bậc thượng của Bồtát. 

7¬ Chuuện ẩn sĩ Matanga®). 

8 ”- Chuuện Thiên tử Dharnmng. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl, bấy giờ Bồtát sinh 
về thiên giới, Ngài là vị Thiên tử có tên gọi là Dhamma. 

Vào ngày trăng tròn, thiên tử Dhamma xuồng nhân giới giáo hoá cư dân trong 
thành Baranasl giữ gìn 5 giới tốt đẹp, rồi Thiên tử Dhamma cho cổ thiên xa xinh 
đẹp của mình đi về hướng phải khắp một vòng cõi Diêmphù (Jambu), sau đó trở 
lại thiên cung của mình. 

Có lần thiên tử Dhamma giáo hoá cư dân xong, Ngài cho cổ thiên xa đi về 
hướng phải dạo đi một vòng cối Diêmphù như thường lệ. 

Rồi một thiên tử khác có tên gọi là Adhamma cũng hiện thân xuống nhân giới 
giáo hoá chúng sinh là: “Hãy sát sinh tế thần lửa, để được các thiên nhân thọ lễ 
vật sẽ hộ trì đước an lạc”, rồi thiên tử Adhamma cho thiên xa của mình ổi về 
hướng trái. 

Hai cổ thiên xa gặp nhau giữa hư không, thiên chúng tuỳ tùng của hai vị thiên 
tử không ai nhường aI. 

Hai vị thiên tử tranh luận nhau, xem ai được kẻ kia nhường đường, thiên tử 
Dhamma trình bày những lợi ích g1ữ gìn 5 giới hay thực hành 1o thiệp nghiệp, còn 
thiên tử Adhamma tìm lý lẽ để biện luận cho 1o ác nghiệp đạo, cuộc tranh luận 
vừa kết thúc, thiên tử Adhamma vì nói phi pháp, phước bị tiêu hoại, từ trên thiên 
xa rơi xuống đất, đất nứt ra nuốt vị ấy chết, mệnh chung vị ấy rơi vào địa ngục Atỳ 
(avicIniraya). 

Kinh Bổn sự có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Khi Tôn giả Devadatta bị đất rút ở trước cổng Đại tự Kỳviên; các vị Tỳkhưu 
bàn luận về sự kiện này nơi Giảng Pháp đường. Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp 
đường dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, không phải chỉ hôm nay Devadatta bị đất rút rơi vào địa 
ngục Atỳ, trong quá khứ cũng từng bị như vậy rồi. 

Rồi theo lời yêu cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Nhận diện thiên thân. 

Thiên tử Adhamma bay là Tôn giá Devadatta, thiên tử Dhamma nay là Đức 
Như Lai 3). 

9 ˆ~ Chuuện Altnasatta. 

Thuở xưa vua xứ Uttarapañcala trị vì nơi kinh thành Kamplla. 

Tương truyền trong một kiếp quá khứ, một thứ phi có được người con trai nên 
được Đức vua sủng ái, điều này làm cho Chánh hậu ghen tức; trong một cơ phẫn 
nộ, Chánh hậu đã nguyền rằng: “Sau này ta sẽ là một nữ dạ xoa ăn thịt con của 
ngươi”. 

Về sau, hậu thân của nàng thứ phi trở thành Chánh hậu của vua xứ 
Uttarapañcala, hậu thân của Chánh hậu nay là một nữ dạxoa. 

Khi Chánh hậu sinh ra một Thái tử, nữ dạxoa dùng thần lực đi đến chỗ nằm 
của Chánh hậu bắt ngay hài tử nhai ngấu nghiến rồi biến mất đi. 


0)- JA. Chuyện số 482. 
2)- Xem Đ7ức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7).. 
)- JA. Chuyện số 457, 
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Lần thứ hai cũng như thế, bấy giờ Hoàng cung báo động “có nữ dạxoa xuất 
hiện, bắt Thái tử sơ sinh để ăn thịt”. 

Khi Chánh hậu có thai lần thứ ba, gần đến ngày sinh nở, Đức vua cho vệ sĩ 
phòng ngự các nơi chuẩn bị chiến đấu với dạxoa. 

Khi Chánh hậu sinh ra một Thái tử, dạxoa lại xuất hiện vừa chụp lấy hài tử, 
Chánh hậu la lên: “Nữ dạxoa”, các vệ sĩ xông vào bảo vệ hài tử, dạxoa bắt được hài 
tử chưa kịp ăn thịt phải bỏ chạy trốn, Đại quân rượt theo để cứu Thái tử sơ sinh, 
trong khi chạy trốn Thái tử khóc thét lên, túng thế dạxoa phải cho Thái tử bú và 
đột nhiên nữ dạxoa thương hài tử như con của mình, dạxoa trốn ở dưới ống ống 
của Hoàng thành, sau đó nó mang hài tử về chỗ ngụ của mình, nuôi dưỡng hài tử 
như con mình. 

Hài tử lớn dần, dạxoa mang thịt người về nuôi con, hài tử không biết mình là 
con người cứ tưởng mình là con nữ dạxoa, nhưng không thể ẩn mình như dạxoa, 
nữ dạxoa tìm cho hài tử một khúc rễ cây ẩn mình nơi thiên giới, nhờ loại rễ cây 
này hài tử có thể ẩn mình và sống bằng cách ăn thịt người như nữ dạxoa. 

Nữ dạxoa đến phiên phải đi phục vụ cho thiên vương Kuvera 12 năm, nữ dạxoa 
chết trong thời gian ấy. 

Trong thời gian nữ dạxoa phải đi phục vụ cho vua Kuvera, Chánh hậu sinh ra 
một hài tử thứ tư, lần này được an toàn, nên Thái tử được đặt tên là 
Jayaddisakumara (vương tử Chiến Thắng). 

Khi trưởng thành Thái tử nối ngôi, là vị vua Jayaddisa cai trị xứ 
Uttqarapañcala. 

Bấy giờ Bồtát tái sinh vào giòng vua này, Ngài là con của vua Jayaddisa, có tên 
gọi là Alinasattu, khi trưởng thành được vua cha phong là Phó vương. 

Bồtát có một người em gái, con nuôi của nữ dạxoa do bất cẩn làm mất khúc rễ 
cây ẩn mình nên không thể ẩn mình được nữa, khi lớn khôn phải tự mình kiếm 
sống bằng cách giết những người đi qua rừng ăn thịt người, do đó có tên gọi là 
Porisada (kẻ ăn thịt người). 

Dân chúng quanh vùng rừng núi ấy kinh sợ Porisada, y có hình dạng như một 
dạxoa, khẩn cầu đức vua Jayaddisa diệt trừ dạxoa để chúng dân được an ổn. 

Một đạo quân được phái đến khu rừng để tiểu trử dạxoa nhưng dạxoa rất dũng 
mảnh và khôn ngoan, y chạy nhanh như cơn gió lốc, đánh tan đạo quân hùng hậu 
của vua Jjayaddisa, rồi rút vào rừng sâu sau khi bắt theo người để ăn thịt. 

Từ đó không ai dám lai vãng đến khu rừng của dạxoa Porisada. 

Có một Bàlamôn có đại tài sản, có việc cần phải băng qua khu rừng của dạxoa 
Porisada, ông thuê một ngàn dũng sĩ gan dạ bảo vệ với 1.ooo đồng tiền vàng thù 
lao. Bàslamôn cùng với 5o0O cổ xe đi qua rừng, dạxoa Porisada ẩn mình trên cây 
cao dan sát rồi bất thần nhảy xuống hét vang: “Ta là Porisada đây”, những vệ sĩ 
bất ngờ kinh hoàng, nhanh như chớp dạxoa bắt lấy Bàlamôn, nhóm vệ sĩ lập tức 
rượt theo trên tay đầy vũ khí sáng loáng, dạxoa bị lao phóng trúng bị thương, 
nhóm vệ sĩ gan dạ theo vết máu rượt theo, túng thế dạxoa phải buông bỏ Bàlamôn 
ra chạy thoát thân về trú ẩn ở cội cây y thường trú ngụ. Rồi dạxoa tìm đến khu 
rừng khác trú ngụ. 

Một lần nọ, vua Jayaddisa tổ chức đi săn, một Bàlamôn ở kinh thành Takkasila 
có tên là Nanda, là người hiếu dưỡng với cha mẹ. 

Mẹ của Nanda mệnh chung tái sinh làm một thiên nữ, thiên nữ này học được 
bốn kệ ngôn của Đức Phật Kassapa, dạy cho NÑanda, bảo rằng: “Mỗi kệ ngôn có giá 
trị là 1.ooo đồng tiền vàng, con hãy sinh sống từ bốn kệ ngôn này”. 

Bàlamôn Nanda suy nghĩ: “Ta nên đến kinh thành Uttarapañcala gặp Đức vua, 
dạy cho Ngài bốn kệ ngôn này”. 

Bàlamôn Nanda tìm đến gặp vua Jayaddisa, Đức vua hoan hỷ nói rằng: 
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- Này Bàlamôn, hiện giờ ta đang đi săn, hãy đợi ta đi săn về, ta sẽ học bốn kệ 
ngôn. 

Vua Jayaddisa truyên người hầu đưa Bàlamôn Nanda về Hoàng cung, phục vụ 
Bàlamôn Nanda chu đáo. 

Trong cuộc đi sắn vua Jayaddisa ra lịnh: “Không cho một thú rừng nào chạy 
thoát”, bất ngờ một con hươu phóng ngay trước mặt Đức vua chạy thoát, các quan 
Đại thần cười rộ lên rằng: “Đại vương đã để con hươu chạy thoát rồi”. 

Hổ thẹn, Đức vua phi ngựa rượt theo, cố ý bắt cho được con hươu, sau khi bắn 
ngã quy con hươu, Đức vua xẻ thịt hươi ra toan mang về, dạxoa Porisada xuất 
hiện hét lên rằng: “Ngươi đã bị ta bắt, ngươi sẽ là món ăn của ta”. 

Kinh hoàng trước hình dạng khủng khiếp của dạxoa, đức vua đứng bất động, 
khi tỉnh trí lại, Đức vua nói: 

- Này dạxoa, ta chính là vua Jayaddisa, hiện ta có lời hứa với Bàlamôn Nanda 
học bốn kệ ngôn. Ngươi hãy cho ta về thực hiện xong lời hứa, sáng hôm sau ta sẽ 
đến đây nọp mang cho ngươi. 

- Ta làm sao có thể tin ngươi sẽ trở lại? 

- Này dạxoa ngay cả lời hứa học bốn kệ ngôn với Bàlamôn Nanda, ta còn 
không mốn thất tín. Việc sống hay chết đối với ta không còn là hệ trọng, giữ lời 
hứa mói là việc hệ trọng đối với ta. 

- Được, ta tin lời ngươi, mai sáng ngươi hãy đến đây nọp mạng cho ta. 

Đức vua Jayaddisa trở về kinh thành, học bốn kệ ngôn xong, cho người đưa 
Bàlamôn Nanda trở về kinh thành Takkasila cùng với những lễ vật và 4.ooo đồng 
tiền học phi. 

Vua Jayaddisa cho gọi Phó vương Alisattu đến bảo rằng: 

- Này con, cha phải đến nọp mạng cho dạxoa Porisada, vậy con hãy thay cha 
cai trị vương quốc này. 

Phó vương Alinasattu suy nghĩ: “Fa nên thay cha nọp mạng cho Porisada”, 
Ngài thưa rằng: 

- Thưa cha, việc của cha chính là việc của con. Con sẽ thay cha đến nọp mạng 
cho dạxoa Porisada. 

Rồi Ngài thuyết phục cha cho mình đi nọp mạng thế cho cha. 

Phó vương Alinasatta lên đường đến khu rừng gặp Porisada đang chờ đợi ở bìa 
rừng, nhìn thấy Alinasatta Porisada bổng kinh sợ, nghĩ thầm: “Người này rất uy 
mãnh, ta không thể ăn thịt người này được rồi”. 

Hoàng tử Alinasattu đi vào khu rừng, dạxoa Porisada từ trên cây cao nhảy 
xuống hét vang: 

- Này thanh niên kia, ngươi không biết nơi đây là tử địa sao, ngươi không biết 
nơi đây là chỗ trú của Porisada kẻ ăn thịt người sao? Vì sao ngươi xem thường 
tính mạng như vậy? 

- Ta biết ngươi là kẻ ăn thịt người, ta là con của vua Jayaddisa, Ta đến đây thế 
mạng cho cha ta. 

- Ta biết ngươi là con của Jayaddisa vì hình dáng của ngươi rất giống. Ai cũng 
quý sự sống, vì sao ngươi lại thế mạng cho cha ngươi? 

- Này kẻ giết người, người chết thay cho cha mẹ, mệnh chung sẽ tái sinh về 
thiên giới. Người ấy làm tròn chữ hiếu của mình. 

Lại nữa, ta không có tạo tội lõi, không tạo ác nghiệp nên ta không sợ chết, chỉ 
có ngươi tạo nhiều tội lỗi, mệnh chung ngươi sẽ phải rơi vào khổ cảnh nhất là địa 
ngục, chỉ có ngươi mới là kẻ sợ chết. 

Nghe vậy, kẻ ăn thịt người kinh hoàng suy nghĩ: “Lời thanh niên này nói rất 
hợp lý. Ta đã tạo quá nhiều ác trọng nghiệp, ta không nên ăn thịt chàng thanh 
niên này. Ta hãy tìm cách để thanh niên này bỏ trốn”. 
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- Này thanh niên, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ngươi hãy tìm cây rừng nhóm 
lên đống lửa lớn đi. 

- Được thôi. 

Bồtát đi tìm những khúc củi khô nhóm lên đống lửa lớn rồi gọi kẻ ăn thịt 
người: 

- Này kẻ ăn thịt người, đống lửa ta đã nhóm xong. 

Dạxoa nói: 

- Này thanh niên, thật sự ta không muốn ăn thịt ngươi, ta bảo ngươi nhóm lửa 
là tạo cơ hội cho ngươi bỏ trốn, vì sao ngươi không bỏ trốn? 

- Này dạxoa, lời hứa của ta còn quý hơn mạng sống của ta, nên ta không bỏ 
trốn. 

- Này thanh niên dũng cảm kia, ta tha mạng sống cho ngươi đấy, ngươi hãy đi 
đi. 

Bồtát suy nghĩ: “Dạxoa thường có đôi mắt đỏ ngầu, không chớp mắt đồng thời 
không có bóng. Kẻ ăn thịt người này không có hai điều này, như vậy không phải là 
dạxoa, chắc là một con người. Nghe nói cha ta có vị vương huynh thứ ba bị dạxoa 
bắt đi, phái chăng là người này”. 

- Này người kia, người không phải là dạxoa đâu, người chính là anh của cha ta. 
Người hãy cùng ta trở về hoàng cung, ta sẽ nói với cha ta nhường ngôi lại cho 
người. 

- Này chàng thanh niên, ta thât sự không phải là người, nên ta không thể về 
Hoàng cung được. 

- Người không tin lời nói của ta, vậy ai nói mà người tin? 

- Có vị ẩn sĩ đang tu tập nơi góc rừng thanh vắng, vị ấy thành tựu đước 5 pháp 
thắng trí, vị ấy có thể biết được lai lịch của ta. 

Bồtát cùng dạxoa đến gặp vị ẩn sĩ, ẩn sĩ nói rõ lai lịch của dạxoa. Nghe xong 
dạxoa nói: 

- Này thanh niên, ngươi hãy trở lại Hoàng cung, còn ta sẽ theo vị ẩn sĩ này tu 
tập, từ bỏ sự ăn thịt người. 

Trong kinh Bổn sự có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Có vị Tỳykhưu hiếu dưỡng với cha mẹ, vị ấy đi khất thực về nuôi cha mẹ. Đức 
Thế Tôn khen ngợi vị Tykhưu ấy, rồi Ngài thuật lên Bổn sự này. 

Nhận diện tiền thân. 

Vua jayaddisa nay là vua Suddhodana, Chánh hậu nay là Chánh hậu Maya, ẩn 
sĩ nay là Ngài Sariputta; em gái Bồtát nay là bà Uppalavanna. dạxoa Porisada nay 
là Ngài Angulimala; Thái tử Alinasattu nay là Đức Thế Tôn0®!). 

Câu chuyện này được xem như tiền thân của Ngài Angulimala trước khi làm 
vua Porisada. 

* Quốc độ Paficala (Pañcalajanapada). 

Còn được viết là Pañcalarattha hay Pañcãla. 

Pañcala là một trobng 16 quốc độ thời Đức Phật còn tại tiền(2, quốc độ này 
chia làm hai phần Uttarapañcala (Bắc Pañcala) và Dakkhinapañcala (Nam 
Pañcala), được ngăn chia bởi dòng sông BhagrrathI. 

Theo Kumbhakara Jataka®), kinh đô của Uttarapañeala là Kampilla mà có lần 
vua Dummukha trị vì. 


@- JA. Chuyện số 513, 

(2)- A.1, 213. 

G)- JA. iii. 370; xem thêm Mu. iii. 26; nhưng Dvy. (435) nói rằng kinh đô là Hastinapura. Theo 
Mahabharata (¡. 138, 73-4), kinh đô là Ahichatra hay Chatravati, trong lúc kinh đô của Dakkhina-Pañcala 
là Kampilya. 
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Pañcala nằm về phía Đông của xứ Kuru, thuở xưa hai xứ luôn tranh chấp với 
nhau về phần đất Uttarapañcala, có lúc thuộc về xứ Kuru®, có lúc thuộc về 
Kampillat2). 

Khi ấy Kampilla có thể là kinh đô của Uttarapañcala, nên có lúc vua của 
Kamplllarattha đóng đô ở Uttarapañcala, có lúc vua của Ủttarapañcala đóng đô ở 
Kampilla. 

Trong Bổn sự Maha Ummmagga, vua Culani Brahmadatta vua của Pañcala 
đóng đô ở Kampilla). 

Hình như Pañcala do một phó vương (Pañcalaraja) cal trị, vì được biết Ngài 
Thánh tăng Alahán VisakhaPañcaliputta là con công nương của Phó vương), 

Pañcala được xem như vùng đất nằm trên phía Bắc và phía Tây của Delhi hiện 
nay từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn đến sông Chambal6). 

*Uttarapaficala. 

Là một thành phố do người con thứ tư của vua Apacara (còn gọi là Upacara) 
vua xứ Ceti thành lập. Vua Apacara phạm vào tội nói đối với ẩn sĩ Bàlamôn 
Kaplla, bị đất rút vào địa ngục Aty®), 

Theo lời dạy của Bàlamôn Kaplla, các vị vương tử con vua Apacara rời bỏ kinh 
thành ra đi lập nghiệp. Một vương tử đi đến vùng đất, thấy xuất hiện một vòng 
ngọc bằng ngọc bích rất xinh đẹp (cakkapañcara), vùng đất ấy nằm về phía Bắc 
kinh thành Cet0). 

Theo Kamamta Jataka(®, Kumbhakara Jataka), Pañcala hay Uttarapañcala 
là tên của một quốc độ (rattha) có kinh đô là Kampilla. Còn theo Brahrnadatta 
Jatakqa69), Uttarapañcala là tên kinh đô, Kampilla là tên quốc độ, được biết vua 
Pañcala trú ngụ tại kinh thành Uttarapañcala. 

Trong Somanassa 7atakaŒ“c6 nói đến thành phố Uttarapañcala trong xứ Kuru 
với vị vua tên là Renu, không rõ có phải là một thành phố khác cùng tên hay 
không. 

XTInưởng lão Visakha Paficaliputta. 

Trong thời Đức Phật, Ngài sinh ra trong quốc độ Magadha, con của vị Đại thần 
đầu tỉnh. 

Ngài được đặt tên là Visakha, mẹ Ngài là một công nương của vị Phó vương xứ 
Pañcala, nên được gọi là Visakha Pañcaliputta để phân biệt với những vị Visakha 
khác&2), 

Ngài kế nghiệp cha cai quản một tỉnh (mandaliraJa) trong quốc độ Magadha. 


@ -JA. v. 444; xem thêm Mahabharata 1. 138. 

)- JA. 11. 7Q; JA. v. 21, 289. 

G)- JA. vi. 329, 396, etc.; xem thêm PvA. 161; xem thêm Uttaradhiyayana Sutra (SBE. xÌv. 57-61) và 
Ramayana (¡. 32). Cũng vậy, Sambhuta là vua của Uttara-Pañcala (AA. iv. 3o2.). Đôi khi vua của Pañcäla 
chỉ được gọi vắn tắt là Pañcala, như trong JA. iv. 430, v. o8. 

4)- ThagA. 1. 331. 

6)- Law: Geog. oƒ Earlụ Buddhïsm, p. 19. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 

Œ)- JA. 11. 461. 

(8- JA. HH. 214. 

@)- JA.IH, 379. 

9)~ JA. iii. 70; cũng vậy trong Cita-Sambhuta Jataka (JA.1v. 396). 

Pañcala còn là tên của vua Uttarapañcala trong Saffigumba Jataka (JA. 1v. 430), Jauadddisa Jataka (JA. 
v. 21.), và Gandatindu Jataka (JA. v. o8). Trong tất cả kinh vừa kể, Uttarapñcala là tên của thành phố 
Kampilla. 

Trong Maha UDmnmmagga Jataka (JA.vi. 391), Culani Brahmadatta là vua của Uttarapañcala. 

&1- JA. 1V. 444. 

ä2)- AA. 1i. 511 nó: “Ngài là con của Pañcalibrahmani” (nữ Bàlamôn ở Pañcala) . 


121 


Có lần Ngài theo đại chúng đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, khởi phát niềm 
tin, Ngài xuất gia thọ Đại giới, theo Đức Phật về trú ngụ ở kinh thành Savatthi, nỗ 
lực hành pháp chẳng bao lâu Ngài chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Ngài là vị Giảng pháp có biện tài, được Đức Thế Tôn khen ngợi với kệ ngôn. 

Nabhasamanam Jananti; missam balehi panditam. 

Bhasamanañea Jananti; desentam amatam padam. 

“Nếu không nói không di biết; kẻ ngu lẫn lộn uới hiền trí. 

Nói lên người khác biết; thuuết giảng con đường đến bất tử”. 

Bhasaye Jotaye dhammam; pagganhe 1sInam dhaJam. 

SubhasitadhaJa 1sayo; dhammo hi isinam dhaJo”ti. 

“Hãu nói pháp rực sáng; nêu cao ngọn cờ ẩm sĩ. 

Khéo nói lên ngọn cờbậc ẩn sĩ; Pháp là ngọn cờ của bậc ẩn sĩ”). 

Với lòng bi mẫn, Ngài muốn tế độ thân quyến, trở về quê hương cũ, đại chúng 
đến nghe Ngài giảng pháp rất đông. Môt hôm có người hỏi: 

Bạch Ngài, có bao nhiêu đức tính để trở thành nhà giảng pháp, Ngài trả lời 
ngắn gọn bằng kệ ngôn: 

2o09- Na ukkhipe no ca parikkhipe pare; okkhipe paragatam na eraye. 

Na cattavannam pariIsasu byahare; anuddhato sammitabham1 subbato. 

“Chớ có tư kiêu mạn, chớ có khinh khi người; 

Không khinh không hại người, đã đến bờ bên kia. 

Và chớ có khen mình), trước rnặt các hội chúng; 

Không giao động kiêm tốn®), khéo nói, khéo chế ngự”. 

210- Susukhumanipunatthadassina; matikusalena nIvatavuttina. 

Samsevitavuddhasilina; nibbanam na hi tena dullabha”nt1. 

“Với người thấu ú nghĩa, tế nhị uà kín đáo; 

thiện xảo Uề trí tuệ, nêu sống khéo hộ trì; 

thực hiện Giới chư Phật, Nípbàn đối u† ấu. 

không gì khó chứng đạt” (HT.TMC dịch). 

Vào 14 kiếp trái đất trước tiền thân của Ngài Visakha là một gia chủ nghèo, có 
cúng dường đến Đức Phật Độc giác trái cây rừng ual mà ông hái dùng để đô 
nhựt. Ngài là Trưởng lão Valliphaladayaka được nói trong tập Apadana®). 

10>~ Chuuện rắn chúa Sarkhapala®). 

3- Hạnh xuất Ilụ dẫn đến giác ngộ (nekkharnmnapararnt)7 

Xuất ly dẫn đến giác ngộ cũng chia làm ba bậc: 

- Bậc hạ. Dứt bỏ những vật bên ngoài thần như: Vợ con, tài sản hay những gì 
mình thích thú để đượt thoát ra. 

- Bậc trung. Dứt bỏ cả những gì thuộc nôi thân như: Tay, chân ... để được 
thoát ra. 

- Bậc thượng. Dút cả tính mạng để được thoát ra. 

1~ Chuuện Yuuafaụa. 

Thuở xưa khi kinh thành Baranasi (Balanal) có tên gọi làRamma do vua 
Sabbadatta cai trỊ. 

Vua Sabbadatta có 1.OOO vị vương tử, trong đó vị con trưởng của vua 
Sabbadatta là YuvañJana, vua Sabbadatta phong chức phó vương cho YuvañJana, 
người em kế của YuvañJana là Yuditthila. 


@- A.ii, 51. Xem Xem thêm S.ii, 28o. 

2)- Byahare. 

6) - Sammitabhani 

&4)- ThagA. Kệ ngôn trưởng lão Visakha (số 2oo — 210). 

G)- Ap. 1, 206. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

)-Nekkhamma thường dịch là: Xuất gia. Ở đây chúng tôi dịch là “ xuất lý” với ý nghĩ là “từ bỏ không còn 
lưu luuến”- Ns. 
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Một hôm Phó vương Yuvañjana đi dạo chơi trong vườn Ngự Uyển, nhìn thấy 
những giọt sương đọng trên cành cây ngọn cỏ lóng lánh xinh đẹp tựa như những 
viên ngọc, Ngài hỏi vị Xa phu của mình rằng: 

- Này Xa phu, cái gì lóng lánh xinh đẹp như những hạt ngọc vậy? 

- hưa Ngài, đó là những giọt sương, chúng lóng lánh xinh đẹp vì những tia 

nắng mặt trời xuyên qua chúng. 

Sau khi du ngoạn trong vườn Ngự Uyển thoả thích, vào buổi chiều Phó vương 
Yuvañjana trở về cung, khi đi ngang con lộ cũ. Không còn nhìn thấy những viên 
ngọc lấp lánh ban sáng, Ngài hỏi vị Xa phu rằng: 

- Này Xa phu, những hạt ngọc lấp lánh ban sáng đâu rồi? 

- Thưa Ngài, những giọt sương ấy bị tan biến đi khi mặt trời lên cao, sức nóng 
của ánh sáng mặt trời làm những hạt sương ấy khô đi và những hạt sương ấy 
biến mất. 

Tâm vị Phó vương xúc động, Ngài có cảm giác Tam giới này như lò lửa thiêu 
đốt tất cả những gì mà chúng sinh cho là xinh đẹp, Ngài cảm nhận được sự vô 
thường của cuộc sống, tuổi hoa niên xinh đẹp như những hạt ngọc, sẽ bị ngọn lửa 
tam giới thiêu đốt như ánh sáng mặt trời thiêu huỷ những hạt ngọc sương xinh 
đẹp. Phó vương Yuvañjana xin phép cha mẹ cho Ngài được xuất gia, dù cha mẹ 
Ngài có khuyên can, Ngài vẫn cương quyết đưỡc xuất gia, cuối cùng Ngài được 
toại nguyện, người em kế Ngài là Yuditthila suy nghĩ: 

- Anh ta từ khước địa vị thống lĩnh vương quốc trong tương lai, từ khước mọi 
vương quyền cùng tài sản đang có, ra đi xuất gia sống đời ẩn sĩ. Như vậy cuộc đời 
ẩn sĩ này không phải là thấp hèn, ta sẽ theo chân anh ta, ta sẽ sống đời ẩn sĩ. 

Vương tử Yuditthila cũng xin được xuất gia theo anh mình, hai vị ẩn sĩ tìm nơi 
thanh vắng hợp ý, cất một thảo am nơi vùng núi Hymãlạpsơn, trú ngụ nơi đó tu 
tập thiền tịnh. 

Trong kinh Bổn sự có ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự KỳyViên). 

Có lần nơi Giảng Pháp đường, các vị Tỳkhưu ngồi bàn luận việc ra đi xuất gia 
của Đức Thế Tôn, Ngài đã từ bỏ tất cả mọi vàng son nhung gấm, Chánh hậu 
Yasodhara xinh đẹo cùng 40.OO0O mỹ nữ. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, đây không phải là lần đầu Như Lai từ bỏ tất cả mọi tài sản, 
cùng vương quốc để ra đi xuất gia. Trong quá khứ, tiền thân của Như Lai cũng đã 
từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Nhận diện tiền thân. 

Đức vua Sabbadatta và Hoàng hậy nay là vua Suddhodana và Chánh hậu 
May; ẩn sĩ Yuditthila nay là Ngài Ananda, ẩn sĩ Yuvañjana nay là Đức Thế Tôn0). 

2ˆ~ Chuuện Somanassa 2), 

Trong tập Sớ giải Hạnh tạng (Cariya pItaka — Atthakatha) ghi nhận câu chuyện 
Bồtát Somanassa là xuất ly bậc thượng của Bồtát; chuyện Bồtát Temiya là quyết 
định bậc cao tột. 

Trong tập Thập Thập độ ghi nhận: Chuyện Bồtát Temiya là xuất ly cao 
thượng®), 

3~ Chuuện Vương tử Ayoghara. 


6)- JA. Chuyện số 46O. 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
G)~ Đại trưởng lão Hộ Tông (d). Thập độ; Xem JA. Chuyện số 538. 
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Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl, bà Chánh hậu của 
Đức vua sinh hai người con đầu đều bị một nữ dạxoa ăn thịt. 

Đây là sự oan trái đời trước của bà và nữ dạxoa. 

Trong kiếp trước Chánh hậu của Đức vua không có con, trong khi Thứ phi sinh 
được một vương tử, nên được Đức vua sủng ái, Chánh hậu căm tức, nguyền rằng: 
“Kiếp sau ta sẽ là dạxoa ăn thịt con của ngươi”. 

Đến kiếp sau, người thứ phi là Chánh hậu của vua Brahmadatta, còn Chánh 
hậu kiếp trước nay là nữ dạxoa. 

Lần thứ ba, Chánh hậu của vua Brahmadatta mang thai. Đức vua Brahmadatta 
cho hội các triều thần đến hỏi rằng: 

- Này các Đại thần, Chánh hậu đã bị nữ dạxoa ăn thịt hai Thái tử rồi. Hiện nay 
Chánh hậu đang mang thai, có cách gì để ngăn trừ dạxoa không? 

Nhiều phương án đưa ra, trong đó phương án làm nhà sắt được Đức vua chấp 
thuận, Đức vua truyền tập trung các thợ rèn trong nước về kinh thành, tại một địa 
điểm khả ái trong kinh thành, kiến tạo một cung điện bằng sắt bao bên ngoài là 
một vòng đai sắt phủ kín cung điện, chỉ có một cửa nhỏ thông ra bên ngoài, cho 
lính canh gác cẩn mật. 

Toà cung điện đều làm bằng sắt, được kiến tạo trong o tháng mới hoàn tất, bên 
trong toà cung điện đèn luôn được thắp sáng, không có ban đêm trong toà cung 
điện sắt. 

Khi Chánh hậu sắp sinh hài tử, bà được đưa vào cung điện bằng sắt này. 

Chánh hậu sinh ra một hài tử xinh đẹp, hài tử có tên là Ayoghara kumara 
(Vương tử nhà sắt). 

Đức vua tuyển 64 người nhũ mẫu chăm sóc Thái tử Ayoghara, một đội vệ sĩ 
gan dạ canh giữ ngôi nhà sắt. 

Nữ dạxoa đến phiên phục vụ cho Đức vua Kuvera, phải đi lấy nước ở hồ 
Anotatta và đã chết trong phiên phục vụ ấy. 

Thái tử Ayoghara lớn lên trong toà cung điện sắt, Ngài được dạy dỗ mọi môn 
nghệ thuật. Khi Bồtát được 16 tuổi, các Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Thái tử nay được 16 tuổi, thân hình rất cường tráng và dũng 
mãnh, có thể chống cự với nữ dạxoa, Đại vương hãy cho Thái tử ra khỏi cung điện 
bằng sắt đi. 

Đức vua Brahmadatta phong Thái từ Ayoghara là Phó vương, cho trang hoàng 
thành phố thật xinh đẹp, làm lễ rước Phó vương về Hoàng cung. 

Lần đầu tiên Thái tử Ayoghara mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời cùng với 
khung cảnh xinh đẹp bên ngoài. 

Ngài suy nghĩ: “Vì sao bên ngoài có nhiều qang cảnh xinh đẹp như thế này, mà 
cha mẹ ta lại không cho ta ra ngoài, nhốt ta vào toà nhà sắt bít bùng vậy?”. 

Các vị Đại thần giải thích lý do “vì sao phải đưa Thái tử sống trong toà nhà sắt 
bít bùng”. 

Thái tử Ayoghara cảm thán rằng: “Từ lâu ta sống trong nhà tù đầy đủ tiện nghi 
mà ta không biết. Tuy ta thoát khỏi tay của nữ dạxoa, nhưng làm sao ta có thể 
thoát khỏi già, bịnh, chết, cuộc sống này chẳng khác gì nhà tù thứ hai. Vậy ta nên 
xuất gia tìm phương pháp thoát ra ngục tù già bịnh chết”. 

Sau buổi lễ diểu hành quanh thành phố, Thái tử Ayoghara xin cha mẹ được 
xuất gia, dù cha mẹ Ngài có nài nỉ van xin, Ngài vẫn cương quyết từ bỏ quốc độ 
rộng lớn phồn vinh ra đi xuất gia sau khi thuyết giảng pháp thoại đến vua 
Brahmadatta. 

Nghe pháp từ bậc Đại sĩ, vua Brahmadatta cùng các đại thần cùng xuất gia với 
Đấng đại sĩ, đại chúng hướng về rừng Tuyết đi đến một địa điểm thanh vắng thích 
hợp, nơi ấy được vua trời Sakka sai vị thiên thần Kiến trúc là Vissakamma xây 
dựng thành một nơi ẩn cư để tu tập. 
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Trong kinh Bổn sự có ghi nhận câu chyuện này. 

Duuên khởi. 

Các vị Tỳkhưu bàn luận về sự xuất gia của Đức Thế Tôn. 

Nhận diện tiền thân. 

Vua Brahmadatta và Hoàng hậy nay là vua Suddhodana và Chánh hậu Maya, 
Thái tử Ayoghara nay là Đức Thế Tôn®), 

4ˆ~ Chuuện Bhisa ©). 

5ˆ~ Chuuện hiên trí Sona. 

Vào thời vua Manoja trị vì kinh thành Brahmavaddhana. Bồtát sinh làm con 
của một Bàlamôn đại trưởng giả, Ngài có tên là Sona, có người em là Nanda. 

Khi khôn lớn hai anh em Sona không muốn sống đời sống tại gia, có ý định sau 
khi cha mẹ qua đời, sẽ bố thí hết tài sản để xuất gia, 

Hiểu được ý định của hai con, hai ông bà Bàlamôn bố thí hết tài sản rồi cùng 
hai con đến Tuyết sơn xuất gia làm ẩn sĩ tu tập. 

Hai anh em ẩn sĩ Sona và Nanda chăm sóc cha mẹ rất chu đáo, một hôm 
Nanda muốn tự mình dâng vật thực đến cha mẹ để tạo phước riêng, Nanda tìm 
trái cây tại chõ, loại trái cây vừa chín hay chưa kịp chín, mang về để hôm sau dâng 
đến cha mẹ. 

Ấn sĩ Sona nhờ chứng được năm thắng trí nên sáng hôm sau đi đến những 
vùng xa, tìm trái cây rừng chín có chất bổ dưỡng lại quý đem về dâng cho cha mẹ, 
nhưng hai vị đã dùng trái cây của Nanda dâng, nên không dùng thêm nữa, những 
trái cây bổ dưỡng bị bỏ đi. 

Thấy vậy, ẩn sĩ Sona bảo em rằng: 

- Này Nanda, cha mẹ đã già, nên dâng cha mẹ những trái cây có chất bổ dưỡng 
để cha mẹ kéo dài tuổi thọ. Chớ có dâng cha mẹ những loại trái cây còn sống hay 
vừa chín tới. Hãy đợi anh mang trái cây về rồi anh em chúng ta sẽ dâng lên cha 
mẹ những loại trái cây tốt. 

Nhưng Nanda không nghe lời anh, cứ đi tìmnhững trái cây gần đó để dâng lên 
cha mẹ trước. Lần thứ nhì ... lần thứ ba ẩn sĩ Sona nhắc nhở em không nên làm 
như thế. 

Nhưng ẩn sĩ Nanda không nghe, thấy thế, ẩn sĩ Sona khiển trách Nanda rằng: 

- Này Nanda. nếu ngươi cứ làm như thế này mãi, cha mẹ sẽ không kéo dài tuổi 
thọ được. Ta là anh cả, phụng dưỡng cha mẹ thuộc về trách nhiệm của ta, ngươi 
hãy đi đi. 

Nanda không thể nào ở lại trước mặt anh, đi vào đảnh lễ cha mẹ thưa hết mọi 
sự rồi trở về thảo am của mình. 

Nanda nõ lực thực hành thiền tịnh , chứng được 5 thắng trí ngay hôm ấy. 

Nanda suy nghĩ: “Dù ta có lấy cát ngọc ở núi Sineru (Tudi) về rải khắp thảo am 
của anh ta, lấy nước ở hồ Anottata về rưới khắp thảo am, hay mời Tứ đại vương 
hoặc thiên vương Sakka đến xin lỗi hộ ta. Những việc ấy chưa chắc làm cho anh ta 
vui lòng tha thứ lỗi cho ta. 

Ta hãy mang tất cả vị vua trong cối Diêmphù (Jambu) đến đảnh lễ anh ta, như 
vậy sẽ làm cho danh tiếng về đức hạnh của anh ta được chói sáng, có như thế mới 
mong anh ta thứ lõi cho ta”. 

Ấn sĩ Nanda dùng thần lực của mình giúp vua Manoja thu phục cả 101 vị vua, 
trở thành nước chư hầu của vua Manoja trong vòng 7 năm, 7 tháng lẻ 7 ngày. 

Sau đó vua Manoja tổ chức lẽ hội suốt 7 ngày, liên hoan đại chiến thắng, trong 
7 ngày đó ẩn sĩ Nanda không đến dự lẽ hội, Ngài đi khất thực ở Bắc Cư lư châu, rồi 
trở về núi Tuyết an trú trong thiền tịnh suốt 7 ngày. 


@- JA. Chuyện số 510. 
)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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Sau 7 ngày lễ hội, vua ManojJa chợt nhớ đến ẩn sĩ Nanda, Nanda liền xuaất 
hiện giữa hư không cho vua Manoja thấy, theo lời của Nanda vua Manoja cho 
triệu tập 1O1 vị vua, cùng với vua Manoja đi đến vùng núi Tuyết xin ẩn sĩ Sona tha 
lỗi cho Nanda. 

Ẩn sĩ Sona nói lên lý do vì sao Ngài không muốn cho Nanda dâng trái cây chưa 
chín đến cha mẹ, vì như thế cha mẹ Ngài sẽ giảm tuổi thọ. Và Sona tha lõi cho 
Nanda, hai vị ẩn sĩ hoà thuận với nhau như xưa, cùng ẩn trú nới núi Tuyết để tu 
tập. Còn vua Manoja cùng các vua chư hầu trở lại kinh thành của mình. 

Trong kinh Bổn sự ció ghi nhận câu chuyện này. 

Duuên khởi. 

Đề cập đến vị Tykhưu hiếu dưỡng cha mẹ. Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Nhận diện tiền thân. 

Ấn sĩ Nanda nay là Ngài Ananda, vua Manoja nay là Ngài Sãriputta, ẩn sĩ Sona 
nay là Đức Thế Tôn0'). 

4- Hạnh trí tuệ dẫn đến giác ngộ. 

Bản Hạnh hạng không nêu ra hạnh này, có lẽ do thất thoát khi truyền thừa, vì 
trong Bản Sớ giải Hạnh Tạng (Cariyapitaka) chương Pakinna katha (giải thích 
linh tỉnh) có nên rõ các câu chuyện về hạnh trí tuệ dẫn đến giác ngộ, đó là: 
Chuyện hiền trí Vidhura2; chuyện hiền trí Maha Govinda; chuyện hiền trí 
Kuddala(®), hiền trí Araka+4, hiền trí Mahosatha, hiền trí Bodhi và hiền trí 
Senaka8. 

Có hai cách lý giải về ba bậc của hạnh trí tuệ dẫn đến giác ngộ: 

Lú giải a. 

- Bậc hạ. VỊ Bồtát dùng trí tuệ của mình giúp chúng sinh gìn giữ tài sản, hay 
những gì thuộc ngoại thân. 

- Bậc trung. VỊ Bồtát dùng trí tuệ của mình giúp chúng sinh gìn giữ được 
những gì thuộc nội thân. 

- Bậc cao tột. VỊ Bồtát dùng trí tuệ của mình giúp chúng sinh giữ gìn được 
mạng sống. 

Lú giải b. 

- Bậc hạ. VỊ Bồtát không quyến luyến đến những vật ngoại thân, Ngài hằng 
tìm hạnh phúc đến chúng sinh. 

- Bậc trung. VỊ Bồtát không quyến luyến đến nhữngg gì thuộc nội thân, Ngài 
hằng tìm hạnh phúc đến chúng sinh. 

- Bậc cao tột. VỊ Bồtát không màng đến mạng sống của mình, Ngài hằng tìm 
cầu hạnh phúc đến chúng sinh. 

Trong bản Sớ giải Hanh tạng (Cariya pitaka — Atthakathaa) chuyện hiền trí 
Senaka được xếp vào hạnh trí tuệ dẫn đến giác ngộ bậc cao tột. 

Trong tập Thập độ (bản dịch của Ngài Hộ Tông), chuyện hiền trí Mahosatha là 
hạnh trí tuệ bậc cao tột. 

Ở đây chúng tôi trích dãn chuyện hiền trí Mahosatha. 

Chuuện hiền trí Mahosatha®6), 

Thuở xưa khi Đức vua Vedeha trị vì kinh thành Mithila, Đức vua có bốn vị Đại 
thần là Senaka, Pukkusa, Kavinda và Devinda là cố vấn. 


@- JA. Chuyện số 532. 

)- JA. Chuyện số 545. 

)- JA. Chuyện số 7o.. 

&4)- JA. Chuyện số 169. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6); JA. Chuyện số 402. 

6)-Chuyện Bồtát Mahosadha, chúng tôi nương theo bản dịch cả Ngài trưởng lão Hộ pháp (d). Trí tuệ Siêu 
việt, càng tham khảo hai bản dịch khác là: Bản dịch của Đại trưởng lão Hộ Tpóng (d), Thập độ. (Bồtát 
Mahosadha tu tập hạnh trí tuệ Balamật) và Bản dịch của bà Trần Phương Lan (d). Kinh Bổn sự, số 546. 
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Một hôm, vào buổi hừng sáng Đức vua Vedeha nằm mộng thấy có bốn cột lửa 
sáng rực ở bốn góc Hoàng cung cao như bức tường thành; ở giữa bốn cột lửa chợt 
nổi lên một tia lửa như con đom đóm, chẳng mấy chốc đóm lửa nhỏ ấy lớn lên 
vượt qua khỏi bốn cột lửa, cháy sáng rực lên đến đỉnh hư không, soi sáng toàn bộ 
mọi nơi, đại chúng đi xuyên qua ngọn lửa ấy, nhưng không hề bị nóng bỏng. 

Tỉnh mộng, vua Vedeha kinh hoàng cho là điềm chẳng lành xảy đến cho quốc 
độ. Đức vua cho gọi bốn vị đại thần cố vấn đến, vua thuật lai điềm mộng rồi hỏi: 

- Này các đại thần, có phải là điềm chẳng lành sẽ xảy ra cho quốc độ chăng? 

Đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài hãy an tâm, đó là điềm lành. Đại vương sẽ vinh quang 
chói lọi. 

- Này Đại thần Senaka, hãy giải thích rõ việc này. 

- Thưa Đại vương, bốn cột lửa sáng ở bốn góc Hoàng cung đó là bốn vị Đại 
thần chúng tôi. ngọn lửa thứ năm chỉ cho vị hiền trí sẽ xuất hiện, vị ấy có trí tuệ 
vượt hẳn chúng tôi, mang vinh quang đến cho Đại vương. 

- VỊ hiền trí ấy hiện đang ở đâu? 

- Thưa Đại vương, vị ấy sẽ xuất hiện hoặc còn đang nằm trong thai bào. Xin 
Đai vương hãy chờ đợi 7 nắm. 

Đức vua Vedeha ghi nhớ lời của đại thần Senaka. 

Bấy giờ ở phía Đông cổng thành Mithila có một gia tộc trưởng giả tên là 
SIrivaddhana, vợ là SumanadevI. 

Vào lúc vua Vedeha nằm mộng cũng là lúc một vị thiên tử ở cõi Tavatimsa (Ba 
mươi ba) mệnh chung, tái sinh vào thai bào của nàng Sumanadevi,. Có 1.OOO 
thiên tử tuỳ tùng của vị ấy cũng mệnh chung,tái sinh về nhân giới, là con của 
những tiểu thương trong vùng. 

Sau 10 tháng nàng SumanadevI sinh ra một hài tử có màu da như vàng ròng, 
nàng sinh con không một chút đau đớn, hài tử tựa như nước trong bình lớn tuôn 
chảy ra. 

Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Ta nên thông báo cho nhân loại biết có bậc Đại 
nhân xuất hiện”, vua trời Sakka xuống đặt vào tay hài tử một nhánh cỏ thuốc rồi 
trở về Thiên giới. 

Hài từ sinh ra tay nắm chặt cây cỏ thuốc, nhìn thấy cây cỏ thuốc trong tay hài 
tử, nàng SumanadevI hỏi rằng: 

- Này con, con cầm cái gì thế? 

- Thưa mẹ, đó là thuốc trị bịnh, mẹ hãy lấy nhánh thuốc này mài cho cha uống. 

Trưởng giả Sirivaddhaka vốn bị bịnh nhức đầu đã 7 năm, chữa không dút, 
nàng Sumanadevi sai người lấy nhánh cỏ thuốc mài cho chồng uống, chứng bịnh 
nhức đầu dứt hắn, nhánh cỏ thuốc này trị bách bịnh. 

Do sự kiện này, hài tử được đặt tên là Mahosadha (Maha + osadha) nghĩa là 
Đạt lương ụ. 

Đại trưởng giả Sirivaddhaka nghe có 1.ooo hài tử cùng sinh ra một ngày với 
con trai mình, ông cho người mang tất cả về nuôi dưỡng và 1.OOO hài tử ấy sẽ là 
tuy tùng của Mahosadha sau này. 

Suốt 4 Atăng kỳ và trăm ngàn kiếp trái đất, chỉ có ba lần Đấng Đại sĩ khi vừa 
sinh ra đã nói ngay, đó là: Kiếp Ngài là Mahosadha, kiếp Ngài là Bồtát Vessantara 
và kiếp cuối cùng là Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa). 

Khi được 7 tuổi Mahosadha xinh đẹp như một tiểu thiên thần, chung quanh có 
1.OOO hài tử tuy tùng. 

Một ngày kia khi cùng chơi đùa, một cơn mưa lớn đổ xuống, các hài tử vội 
chạy vào nhà, nhưng căn nhà nhỏ hẹp không đủ sức chứa cả 1.oOO hài tử, các hài 
tử chạy ngã lăn vào nhau, Mahosadha nói với các bạn: 


127 


- Chúng ta hãy tạo một quảng trường rộng để có chõ vui chơi, tránh được nắng 
nóng, mưa gió. Vậy mỗi người hãy đóng góp 1 đồng tiền vàng để xây dựng quảng 
trường, phần còn lại là của ta. 

Các hài tử cùng nhau góp tiền thuê thợ đến xây dựng một quảng trường theo 
bản vẽ do Mahosadha vẽ ra, tự thân Mahosadha giám sát công trình này. 

Quảng trường có mô thức giống như môt thiên cung thu nhỏ, có sảnh đường 
như Giảng đường Sudhamma ở cõi Tavatimsa (Ba mươi ba), có cả hồ sen với 5 
loại hoa sen được trồng vào hồ, ngoài ra trong khu vực quảng trường có vườn hoa 
xinh đẹp; một Nghị án đường là nơi dùng để phân xử những việc bất hoà trong 
nhóm tuỳ chúng do Bồtát Mahosadha là vị Phán quan; có cả bố thí đường để bố 
thí vật thực cho những người lở đường, kẻ cô đơn, các Samôn, Bàlamôn .... 

Cả nhóm hài tử cùng nhau tạo phước bố thí như thế. 

Vùng phía Đông thành Mithila tán thán sự thông minh xuất chúng của 
Mahosadha. Trong vùng khi có việc gì khó xử, cư dân thường đến hỏi hài tử 
Mahosadha, danh tiếng của Mahosadha lan rộng khắp vùng. 

Bảy năm trôi qua, vua Vedeha nhớ lại vị hiền trí thứ năm, suy nghĩ: “VỊ hiền trí 
thứ 5 đang ở đâu?”. 

Vua Vedeha sai bốn vị đại thần đi ra ngoài 4 cổng thành Mithila tìm kiếm vị 
hiền trí thứ năm. VỊ đại thần đi về hướng Đông nhìn thấy một quảng trường xây 
đựng thật xinh đẹp, hỏi rằng: 

- VỊ kiến trúc sư nào xây dựng một quảng trường xinh đẹp như thế? 

Được trả lời rằng: “Đây là công trình của Mahosadha, một hài tử 7 tuổi, con 
trai của trưởng giả Sirivaddhaka”. 

VỊ đại thần nhớ lại điềm mộng của vua Vedeha cách đây 7 năm, vị ấy suy nghĩ: 
“Có lẽ đây là vị hiền trí thứ năm”. 

VỊ Đại thần trở lại Hoàng cung, vào triều kiến vua Vedeha thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, có một câu bé tên là Mahosadha, con trai của trưởng giả 
Sirivaddhaka, người đã nghĩ ra một mô hình quảng trường rất xinh đẹp tựa như 
một thiên cung thu nhỏ. Đại vương hãy cho vời Mahosadha đến, có lẽ đó là vị hiền 
trí thứ năm chăng. 

Đức vua vô cùng hoan hỷ, cho vời Đại thần Senaka đến hỏi ý, Đại thần Senaka 
e ngại vị hiền trí thứ năm xuất hiện thì vai trò của mình bị lu mờ, nên nói rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng ta chớ vội cho đó là một bậc hiền trí chỉ vì người đó 
xây dựng được một quảng trường xinh đẹp. Việc xây dựng một quảng trường xinh 
đẹp chẳng có gì là quan trọng để được gọi là bậc hiền trí. 

Vua Vedeha nghe vậy, Ngài làm thinh, suy nghĩ rằng: “Chắc có lý do gì đây. 
Thôi ta hãy ráng đợi một thời gian nữa”. 

Đức vua sai vị Đại thần đến vùng phía Đông thành Mithila, tìm hiểu có những 
điều gì đặc biệt khác thường không. 

1- Chuuện rmiếng thịt. 

Một lần Ngài cùng các bạn trẻ đi đến hí trường, có con diều hâu tha một 
miếng thịt lớn từ chiếc bàn của người bán thịt, vài người thấy vậy định bắt diều 
hâu thả miếng thịt xuống, họ đuổi theo diều hâu, dùng gạnh đá ném diều hâu 
nhưng vô hiệu. 

Mahosadha đang trên đường đi, thấy vậy nói: “Ta sẽ buộc con diều hâu thả 
miếng thịt xuống”, Ngài chạy nhanh theo con diều hâu (vì tha miếng thịt lớn nên 
con diều hâu không thể bay nhanh), khi đến đúng bóng con diều hâu bất thần 
Mahosadha hét lên, tiếng hét của Mahosadha xông thắng lên làm con diều hâu 
kinh hoàng vội buông rơi miếng thịt để bay thoát thân, Mahosadha nhìn theo 
miếng thịt rơi xuống, đưa tay hứng lấy trước khi nó chạm đất. 

VỊ Đại thần đưa tin về triều về chuyện này, nhưng Senaka vì ganh ty với Ngài 
Mahosadha nên nói rằng: 
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- Đây là việc nhỏ, ai cũng có thể làm được, xin Đại vương hãy nán đợi xem sao. 

2- Chuuện con bò. 

Có một người ở làng YavamaJjhaka (nàng Amara, vợ của Bồtát sinh ra nơi làng 
này) mua một con bò ở làng bên cạnh mang về nhà để cày bừa. 

Vào buổi sáng anh mang bò ra đồng cày bừa, xong rồi tháo bò ra, cho bò ăn cỏ 
anh nằm ngủ dưới gốc cây. Một tên trộm đi ngang qua, đắt con bò của anh đi mất, 
anh chủ bò thức giấc mất bò liền đi tìm bò, thấy kẻ trộm dắt bò của mình, liền 
chạy đến giành con bò nói rằng: 

- Này anh kia, bò của ta vì sao anh dắt đi. 

- Con bò này của ta. 

Hai người cải nhau về con bò, đi ngang qua quảng trường của Bồtát 
Mahosadha, nghe hai người tranh cải, Mahosadha cho gọi hai người vào hỏi 
chuyện, vừa nghe câu chuyện vừa quan sát hai người, Bồtát Mahosadha biết được 
a1 là kẻ trộm, ai là chủ nhân con bò, nên hỏi rằng: 

- Hai người có bằng lòng để ta phân xử không? 

Hai người đồng ý, nhờ Bồtát phân xử. 

Bồôtát hỏi kẻ trộm: 

- Ông cho bò ăn gì? 

- Tôi cho bò ăn đậu, uống nước cháo. 

Bồtát hỏi người chủ bò: 

- Ông cho bò ăn gì? 

- Tôi cho bò ăn cỏ, uống nước đồng ruộng. 

Bồtát cho người lấy hạt thuốc nôn mữa, đưa vào cối nghiền nát, trộn với nước 
cho con bò uống, con bò nôn ra toàn là cỏ. 

Bồtát giao trả con bò lại cho chủ nhân và tên trộm phải thú thật mình là người 
trộm bò. 

Nghe câu chuyện này, vua Vedeha muốn vời Bồtát vào Hoàng cung, nhưng 
Senaka lại cản ngắn. 

- Thưa Đại vương, đây chỉ là việc nhỏ thôi, ai cũng có thể phân xử được, chưa 
phải là việc làm của bậc đại trí. Đại vương hãy nán đợi xem sao. 

3- Chuuện xâu chuỗi bằng chỉ. 

Có cô gái nghèo đến tắm nơi hồ sen của Bồtát Mahosatha, cô để xâu chuỗi làm 
bằng những sợi chỉ nhiều màu xoắn lại rất xinh đẹp trên bờ hồ. Một cô gái khác đi 
ngang qua lấy đi xâu chuối. 

Hai cô tranh cải, nhận mình là chủ nhân xâu chuối, Bồtát Mahosadha phân xử 
như sau, Ngài hỏi cô gái trộm rằng: 

- Cô tẩm xâu chuỗi bằng loại nước thơm nào? 

- Tôi tẩm xâu chuổi với nhiều loại nước thơm. 

Bồtát hỏi cô chủ: 

- Cô tẩm xâu chuổi bằng nước thơm gì?. 

- Tôi nghèo nên chỉ có loại nước thơm bằng hoa Piyangu mà thôi. 

Bồtát cho mời người biết phân biệt các mùi thơm đến, cho bỏ xâu chuỗi bằng 
chỉ vải vào trong chậu nước, người phân biệt mùi hương nói: 

- Đây là mùi hoa Piyangu. 

Thế là cô trộm xâu chuỗi bằng sợi chỉ phải thú nhận mình là kẻ trộm. 

Việc này được truyền đến tai vua Vedeha, nhưng cũng như lần trước, đại thần 
Senaka cho là “chyện nhỏ, ai cũng làm được”. 

4- Chuuện trái cầu uải. 

Một người nữ g1ữ ruộng bông vải, nhặt những bông vải gom lại kéo thành chỉ, 
dùng hạt timbaru làm lõi bên trong, quấn chỉ vải bên ngoài làm thành quả cầu vải 
mang về nhà. 
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Khi đi đến hồ sen của Bồtát Mahosadha, cô để quả cầu vải trên bờ hồ, xuống 
hồ tắm, một người nữ đi qua lấy quả cầu vải đi. Hai người đều nhận mình là chủ 
nhân quả cầu vải. 

Bồtát Mahosadha đứng ra phân xử, Ngài hỏi cô gái trộm rằng: 

- Cô đặt bên trong quả cầu vải vật gì là lõi? 

- Tôi bỏ trái bông vải làm lối bên trong. 

Bồtát hỏi cô chủ: 

- Cô làm lối bên trong hạt chuỗi bằng gì? 

- Tôi dùng hạt timbaru làm lối bên trong. 

Bồtát cho người mở quả cầu vải ra, thấy bên trong là hạt timbaru. 

Thế là cô gái trộm chuỗi thú nhận tội lõi của mình. 

Câu chuyện được trình lên vua Vedeha, nhưng Sanaka lại cản ngăn như trước, 
cho đó là chuyện nhỏ. 

5- Chuuện đứa bé. 

Có một người nữ mang con trai của mình xuống hồ sen của Bồtát Mahosadha 
tắm, sau khi tắm con xong, nàng mang con để trên bờ hồ rồi xuống hồ tắm. 

Một nữ dạxoa đi ngang qua, bắt lấy đứa bé mang đi, người mẹ từ hồ sen chạy 
lên giành lại con mình, dạxoa bảo bảo: “Đây là con của tôi”. Hai người tranh nhau 
là mẹ đứa bé, sự việc đưa đến nhờ Bồtát Mahosadha phân xử. 

Nhìn nữ nhân ằm đứa bé trên tay, Bồtát biết ngay là nữ dạxoa vì mắt nữ nhân 
đỏ ngầu, lại nữa không có bóng dọi xuống đất. 

Ngài cẩn thận cho gọi đại chúng đến để xem Ngài phân xử. Ngài vẽ một đường 
thăng, đặt đứa bé nằm trên đường thẳng, người mẹ nắm tay đứa bé, nữ dạxoa 
nắm chân đứa bé bảo rằng: 

- Người nào giành được đứa bé, người đó là mẹ đứa bé. 

Cả hai cố lôi đứa bé về phía mình, đứa bé đau quá khóc thét lên, người mẹ ruột 
đau xót con nên buông tay ra. Bồtát nói với đại chúng rằng: 

- Có phải chính người mẹ ruột mới thương con mình không? 

- Phải rồi. 

- Như vậy người buông đứa bé ra khi thấy đứa bé khóc thét lên, người đó chính 
là mẹ đứa bé. 

Rồi Ngài tuyên bố giữa hội chúng rằng: 

- Này đại chúng, nữ nhân này là một nữ dạxoa, mắt của dạxoa luôn đỏ ngầu, 
lại nữa không có bóng dọi xuống đất. 

Sau đó Ngài giáo hoá dạxoa rồi thả dạxoa đi. 

Câu chuyện được trình lên vua Vedeha, nhưng Senaka cản ngăn cho là “chuyện 
nhỏ, ai cũng có thể phân xử được như thế”. 

6- Chuyện người lùn đen (Golakala). 

Một người nam có biệt hiệu là Golakala (Gola là quả cầu tròn, ka]a là màu đen) 
vì y vừa lùn lại có nước da đen. 

Golakala làm việc không công cho một nhà suốt 7 năm mới cưới được cô vợ có 
biệt hiệu là Dighatala (cây Thốt nốt cao). 

Một hôm Golakala nói với vợ: 

- Hãy làm bánh với vật thực, chúng ta sẽ về thăm cha mẹ nàng. 

Hai vợ chồng đi đến dòng sông cạn nhưng nhìn thì thấy sâu thắm, cả hai sợ 
nước nên đứng trên bờ. 

Có một người nam tên là DIghapitthi (lưng đài) cũng đi đến bờ sông, hai người 
hỏi: 

- Này anh, dòng sông này sâu hay cạn. 

- Sâu lắm, lại có nhiều cá đữ. 

- Vậy làm sao anh qua bên kia sông được? 
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- Ta thường qua lại con sông này, nên ta biết chỗ nào cạn có thể qua được, lại 
nữa ta biết nơi nào có cá dữ, nơi nào không. 

- Anh có thể đưa chúng tôi qua bên kia sông được không? 

- Được, nhưng phải có thù lao cho ta và ta không thể đưa hai người qua sông 
một lần được. 

- Vậy anh hãy đưa vợ tôi qua trước đi, rồi đưa tôi qua sau. 

- Được. 

DIghapitthi đặt cô vợ ngồi trên vai, cầm lấy thực phẩm cùng với quà biếu sang 
sông, đến giữa sông anh rùn người xuống tựa như đang gặp chỗ nước sâu, 
Golakala nhìn thấy suy nghĩ: “Y lưng dài như vậy mà nước ngập đến vai y, ta chắc 
không thể lội sang sông được”. 

Đến giữa sông DIghapitthi tán tỉnh cô vợ hãy bằng lòng làm vợ y, bỏ Golaka]a 
đi. Cô vợ ưng thuận. 

Sang sông, hai người dẫn nhau đi mất, Golakala thấy họ bỏ rơi mình, y ghen 
tức quên cả sợ hãi lao mình xuống sông, té ra sông cạn và y cố gắng đuổi kịp hai 
người, hỏi rằng: 

- Anh dẫn vợ tôi đi đầu thế? 

- Này anh kia, đây là vợ tôi nào phải vợ của anh. 

DighapItthi cùng với cô vợ ra đi, Golaka]a vừa chạy theo vừa la lớn rằng: 

- Tên lưng dài kia, ngươi là kẻ khốn nạn, ngươi cướp vợ của ta. 

Nghe tiếng chữi mắng của Golakala, những người đi đưởng hỏi, thì Dighaprtthi 
nói rằng: 

- Thưa các vị, đây là cô vợ của tôi. Tên kia muốn cướp vợ của tôi nên vu khống 
tôi như thế. 

Vừa khi ấy họ đi đến Nghị án đường của Bồtát, đại chúng đề nghị rằng: 

- Các người hãy nhờ vị đại trí là Mahosadha phân xử việc này. 

Bồtát cho tách riêng ba người ra, hỏi Dighapitthi trước đại chúng tên cha mẹ 
của y, y trả lời được, hỏi đến tên cha mẹ người vợ, Dighapitthi không trả lời được. 

Khi hỏi người vợ tên cha mẹ của cô ta và tên cha mẹ của Golakala, người vợ trả 
lời trôi chảy, khi hỏi đến tên cha mẹ của DIghapitthi cô vợ không trả lời được. 

Khi hỏi Golakala tên cha mẹ y cùng với tên cha mẹ người vợ, y trả lời trùng 
khớp với người vợ. 

Như vậy cho thấy DIighapitthi là người quyến rũ vợ của Golakala. 

Nhưng Đại thần Senaka vẫn cho đó là “chuyện nhỏ”. 

7- Chuện cổxe. 

Nơi Thiên cung, vua trời Sakka thấy đại thần Senaka vì ganh ty với hiền trí 
Mahosadha, tìm cách ngăn cản vua Vedeha không cho vời hiền trí Mahosadha vào 
hoàng cung. Vua trời Sakka quyết định làm cho danh tiếng của hiền trí lan rộng. 

Vua trời Sakka xuống nhân giới hoá thân thành một người nam, đi theo phía 
sau cổ xe, người chủ xe hỏi: 

- Này người kia, vì sao ngươi theo sau cổ xe của ta vậy? 

- Thưa chủ, tôi muốn theo hầu chủ, chủ hãy cho tôi ngồi trong xe với chủ đi. 

- Được, ngươi hãy lên xe đi. 

Khi người chủ xe cho dừng xe để đi tiêu tiểu, vua trời Sakka cho xe chạy luôn. 
Người chủ xe rượt theo la lên rằng: 

- Tên trộm xe hãy dừng xe lại. 

Đại chúng chận xe lại, cả hai đều nhận mình là chủ cổ xe, cả hai mô tả những 
vật dụng trong xe y như nhau. 

Đại chúng không thể định được ai là chủ nhân của cổ xe, nên mang sự việc đến 
nhờ hiền trí Mahosadha phân xử. 

Nhìn thấy hai người, hiền trí Mahosadha biết được vua trời Sakka giả dạng 
xuống thế, vì Ngài nhìn không chớp mắt. 


131 


Hiền trí cho một người đánh xe khác lên điều khiển cổ xe chạy trong quảng 
trường, bảo hai người đuổi theo cổ xe, a1 rượt kịp cổ xe người ấy là chủ nhân. 

Chủ nhân cổ xe rượt theo cổ xe không kịp lại mệt nhoài, còn vua trời Sakka 
rượt theo cổ xe, bắt kịp cổ xe không chút khó khăn. 

Hiền trí Mahosadha nói với đại chúng rằng: 

- Người chạy theo kịp cổ xe không phải là chủ nhân cổ xe, người này chẳng 
chút mệt nhọc, không có đổ mồ hôi, mắt lại nhìn không chớp. Đây là vua trời 
Sakka giả dạng xuống nhân giới để thử chúng ta. 

Rồi hiền trí Mahosadha hỏi: 

- Thưa Ngài, có phải Ngài chính là Thiên vương Sakka không? 

Vua trời Sakka hoan hỷ, hiện thân đứng giữa hư không tán thán trí tuệ của 
hiền trí Mahosadha. 

VỊ Đại thần theo dõi những việc lạ ở phía Đông thành Mithila lập tức trở về 
Hoàng cung trình lên vua Vedeha rằng: 

- Thưa Đại vương, không còn nghi ngờ gì nữa, chính vua trời Sakka xuống 
nhân giới thử tài trí của hiền trí Mahosadha và vua trời Sakka đã tán thán tài trí 
của vị hiền trí ấy. 

Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ toan cho chiếu thỉnh hiền trí Mahosadha vào 
Hoàng cung, đại thần Senaka lại cản ngăn rằng: 

- Thưa Đại vương, xin Ngài chớ vội. Có thể đó là một màn xảo thuật để lừa đại 
chúng. 

- Này Đại thần Senaka. Vậy chúng ta làm thế nào để biết đó là bậc hiền trí thật 
Sự. 

- Thưa Đại vương, chúng ta hãy thử tài, nếu thật sự là bậc hiền trí sẽ vượt qua 
những thử thách của chúng ta. 

* Thử thách hiền trí Mahosadha. 

1- Khúc câu. 

Đức vua Vedeha cho lấy một khúc gỗ tròn ngắn, cho thợ mộc bào trơn láng và 
bằng nhau, mang ra giữa triều thần hỏi rằng: 

- Có ai phân biệt được đâu là gốc, đâu là ngọn của khúc này này chăng? 

Triều thần không phân biệt được, vua Vedeha cho mang khúc cây đến phía 
Đông thành Vedeha với chiếu chỉ rằng: 

- Hãy phân biệt đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn của khúc cây này. Nếu không 
phân biệt được sẽ bị phạt 1.ooo đồng vàng. 

Cả vùng không ai phân biệt được, Bồtát Mahosadha cầm lên đã phân biệt được 
ngay, nhưng để làm rõ vấn đề này, Ngài hỏi đại chúng: 

- Thưa các vị các vị, phần gốc nặng hay phần ngọn nặng? 

- Thưa hiền trí, phần gốc nặng. 

- Vậy hãy lấy một chậu nước lớn đổ đầy nước, thả khúc cây vào đầu nào chìm 
xuống nước đó là phần gốc, đầu nào nổi lên đó là phần ngọn. 

Đại chúng theo chỉ dẫn hiền trí Mahosadha tìm ra phần gốc, phần ngọn khúc 
cây, Đức vua Vedeha hoan hỷ hỏi: 

- AI tìm ra cách giải này vậy? 

- Thưa Đại vương, chính là hiền trí Mahosadha. 

2- Hai chiếc sọ người. 

Để thử tài trí của Mahosadha, vua Vedeha cho mang hai chiếc sọ người đến 

vùng phía Đông thành Mithila rằng: 

- Hãy chỉ ra sọ người nam và sọ người nữ. Nếu không giải được sẽ bị phạt 

1.OOO đồng vàng. 

Nhìn hai sọ người, hiền trí Mahosadha nói: 

- Sọ người nam đường khớp trên xương đầu thẳng, sọ người nữ đường khớp 

trên xương đầu cong. 
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3- Hai con rắn. 

Đức vua Vedeha cho mang hai con rắn đến vùng phía Đông kinh thành Mithila 
hai con rắn giống nhau, bảo chúng dân phân biệt con nào là rắn đực, con nào là 
rắn cái. Không chỉ ra được sẽ bị phạt 1.ooo đồng vàng. 

Bồtát Mahosadha chỉ cho đại chúng biết: 

- Đầu rắn đực tròn, đầu rắn cái dài; đuôi rắn đực dày, đuôi rắn cái mỏng; mắt 
rắn đực lớn, mắt rắn cái nhỏ. 

4- Con gà trống. 

Vua Vedeha nghĩ ra một câu đố, ra lịnh cho dân chúng phía Đông thành 
Mithila tìm cho Đức vua con bò đực màu trắng, có sừng ở chân, có thịt dư trên 
đầu, rống lên ba lần trong một ngày không sai lệch. Không tìm được sẽ bị phạt 
1.OOO đồng vàng. 

Đại chúng không hiểu được ý nghĩa, hỏi Bồtát Mahosadha, Ngài bảo: 

- Đức vua bảo chúng ta tìm cho Ngài con gà trống trắng. Hai sừng ở chân chỉ 
cho hai cựa gà, thịt dư trên đầu chỉ cho mào gà; rống ba lần trong một ngày là gáy 
lên vào buổi hừng sáng, vào buổi trưa và vào buổi chiều trong một ngày. 

5- Xỏ chỉ uào uiên ngọc Ma1m. 

Viên ngọc này có ruột hình xoắn ốc do vua Trời Sakka tặng cho hoàng tử Kusa. 
Sợi chỉ xỏ ngang qua ruột lâu ngày bị đứt, một khúc chỉ còn nằm trong ruột viên 
ngọc và không có ai xỏ được sợi chỉ mới qua viên ngọc, viên ngọc được cất trong 
kho quốc bảo. 

Vua Vedeha nghĩ: “Ta sẽ đem viên ngọc ra để thử tài trí của Mahosadha, nhờ 
Mahosadha xỏ sợi chỉ qua viên ngọc này”. 

Vua Vedeha ra lịnh dân chúng vùng phía Đông kinh thành rằng: 

- Hãy thiêu huỷ khúc dây còn lại trong viên ngọc, hãy xỏ một sợi chỉ mới ngang 
qua viên ngọc. Nếu không làm được sẽ bị phạt 1.ooo đồng vàng. 

Đại chúng phía Đông thành Mithila lại nhờ đến tài trí của Bồtát Mahosadha. 
Ngài bảo đem mật ngọt pha với nước đường nhỏ vào ruột viên ngọc cho đến khi 
sợi chỉ ướt đẩm, mang viên ngọc đặt gần một tổ kiến, đàn kiến đánh hơi mật ngọt 
liền đi vào trong ruột viên ngọc để ăn mật đường, dần đần chúng ăn hết sợi chỉ 
trong ruột. Sau đó Bồtát đem viên ngọc đặt ở khỏng đất trống, trước viên ngọc 
Ngài cho đổ mật ngọt pha đường, đàn kiến từ trong ruột viên ngọc kéo ra ăn mật 
ngọt, trả lại bên trong viên ngọc trống rỗng. 

Hiền trí lấy một sợi chỉ chắc chắn, buộc ngang lưng một con kiến to, đổ vào 
bên trong ruột viên ngọc mât ngọt pha đường, thả con kiến ra. 

Con kiến đi vào ruột viên ngọc ăn mật đường, dần dần nó đi về phía bên kia 
viên ngọc, thế là nó mang sợi chỉ theo, và sợi chỉ đã xỏ qua ruột xoắn ốc của viên 
ngọc. 

6- Bò đực sinh con. 

Đức vua Vedeha cho người dùng những chất bổ dưỡng nuôi một con bò đực, 
thời gian ngắn sau, bụng bò được to lên. 

Đức vua cho mang bò đực đến vùng phía Đông thành Mithila, ra lịnh rằng: 

- Hãy làm cho con bò đực này sinh con. Nếu không được sẽ bị phạt 1.ooo đồng 
vàng. 

Đại chúng lại nhờ đến hiền trí Mahosadha, Ngài suy nghĩ rồi hỏi rằng: 

- Thưa các vị, các vị có thể tìm được một người dũng cảm đến gặp Đức vua 
thưa chuyện được không? 

- Thưa bậc hiền trí, được. 

- Hãy cho người ấy đến gặp tôi. 

Bồtát dặn người ấy rằng: 

- Khi ông đến gặp Đức vua, ông hãy than khóc rằng: “Thưa Đại vương, cha của 
con mang thai đến kỳ sinh con, nhưng 7 ngày qua chưa sinh con được. Đại vương 
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là nơi nương nhờ của chúng con, xin Đại vương hãy chỉ cách cho cha con sinh con 
được mau chóng”. Khi Đức vua nói: “Đàn ông làm sao sinh con được”, nhân cớ đó 
ông hãy thưa rằng: “Nếu đàn ông không thể sinh con được thì bò đực cũng không 
thể sinh con được. Xin Đại vương hãy nhận về con bò đực đĩ”. 

Người ấy làm theo lời dạy của hiền trí Mahosadha, vua Vedeha thích thú reo 
lên: “Thật là một bậc hiền trí”. 

7- Chuuện nấu cơm. 

Một hôm Đức vua Vedeha nghĩ ra một vấn đề xem như là nan giải, đức vua ra 
linh cho dân chúng vùng phía Đông thành Mithila rằng: 

- Hãy nấu một loại cơm chua cho ta, loại cơm này phải phù hợp với 8 điều 
kiện: Không dùng gạo, không dùng nước, không dùng lửa thường, không dùng 
củi, không dùng nồi, không dùng lò, không dùng người nam hay người nữ dâng 
cơm, không được đi trên đường lộ. Nếu làm không được sẽ bị phạt 1.ooo đồng 
vàng. 

Đại chúng lại phải nhờ đến tài trí của hiền trí Mahosadha, Ngài bảo: 

*Không dùng gạo thì dùng tấm. 

*Không dùng nước thì hứng lấy sương trời. 

*Không dùng lửa thường thì dùng hai viên đá đánh vào nhau tạo ra lửa khác. 

*Không dùng củi thì dùng lá khô là vật dẫn hoá. 

*Không dùng nồi thì dùng đất sét mới bọc lại 

*Không dùng lò thì dùng ba khúc gõ đặt bên dưới. 

*Không dùng người nam hay người nữ dâng cơm thì dùng hoạn quan hay 
người vô căn dâng cơm. 

* Không đi trên đường lộ thì dùng gõ (ván) lót trên đường đi. 

Đại chúng đã thực hiện được yêu cầu của Đức vua theo sự chỉ dẫn của hiền trí 
Mahosadha. 

8- Chiếc uống bằng cát. 

Đức vua Vedeha lại truyền lịnh cho dân chúng phía Đông thành Mithila rằng: 

- Đại vương thích nằm trên chiếc võng, sợi võng được làm bằng cát se lại. Nay 
chiếc võng cũ đã đứt dây võng, các ngươi hãy se dây võng bằng cát để thay thế dây 
cũ đã đứt. Nếu làm không được sẽ bị phạt 1.ooo đồng vàng. 

Đại chúng phải nhờ đến hiền trí Mahosadha, Ngài hỏi: 

- Các vị có thể tìm cho tôi một người thông minh và can đảm không? 

- Thưa hiền trí, được. 

Bồtát Mahosadha nói với người ấy rằng: 

- Ông hãy đến Hoàng cung, găp Đức vua thưa rằng: “Xin Đại vương hãy cho 
chúng con một đoạn dây võng bằng cát cũ khoảng một gang tay hay dài chừng 4 
ngón tay làm mẫu, chúng con xem độ dày mỏng như thế nào để bện cho phù hợp 
với chiếc võng cũ. Khi Đức vua nói: “Trong cung làm gì có sợi võng bằng cát”; ông 
hãy thưa rằng: “Nếu vậy chúng con không có gì làm mẫu để bện dây võng cho phù 
hợp với ý của Đại vương”. 

Người ấy làm theo lời chỉ dẫn của hiền trí Mahosadha, vua Vedeha rất hài lòng 
khi nghe bậc trí giả nghĩ ra cách hoá giải vấn đề nan giải. 

9- Hồ sen. 

Đức vua Vedeha ra lịnh cho dân chúng phía Đông thành Mithila mang đến cho 
Đức vua một hồ nước trong đó có 5 loại hoa sen: Xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng. 

Trí giá Mahosadha chỉ cách hoá giải như sau: 

Chọn một người thông minh lanh lợi, cùng vài người lặn hụp dưới nước cho 
đến khi mắt đỏ, rồi đến Hoàng cung với tóc tai bê bết bùn, thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng thần tìm được một hồ nước có trồng 5 loại hoa sen ở 
trong rừng, khiêng về dâng cho Đại vương. Khi vừa đến kinh thành, hồ nước ở 
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trong rừng nhìn thấy kinh thành Mithila lộng lẫy phồn thịnh, nó bỗng kinh hoàng 
bút đứt dây trói, chạy trốn vào rừng. 

Xin Đại vương cho người khiêng hồ sen của Đại vương vào rừng dụ hồ nước 
trong rừng ra, chúng con sẽ bắt hồ nước trong rừng về cho Đại vương. 

Khi Đức vua nói: “Làm sao có thể khiêng hồ nước đi được”, khi ấy hãy nói với 
Đức vua rằmg: “Thưa Đại vương, nếu thế thì làm sao chúng con có thể khiêng hồ 
sen đến cho Đại vương”. 

Đức vua hài lòng với cách hoá giải của hiền trí Mahosadha. 

10- Hoa UiÊn. 

Môt hôm, vua Vedeha lại ra lịnh cho dân chúng phía Đông thành Mithila rằng: 

- Ngự Uyển trong Hoàng cung của ta đã cũ, hãy mang đến cho ta một Ngự 
Uyển mới, có đầy đủ những kỳ hoa dị thảo. Nếu không sẽ bị phạt 1.ooo đồng 
vàng. 

Hiền trí Mahosadha chỉ cách hoá giải như sau: 

- Hãy đến thưa với Đức vua rằng: Thưa Đại vương, chúng con tìm được Ngự 
Uyển có nhiều loại kỳ hoa dị thảo ở trong rừng, nhưng nó rất nặng, chúng con 
không thể khiêng nổi. Xin Đại vương cho đại quân đến khiêng vườn Ngự Uyển về 
Hoàng cung. Khi Đức vua nói: “Làm sao có thể khiêng vườn Ngự Uyển đi được”, 
hãy trả lời rằng: “Thưa Đại vương, nếu thế thì làm sao chúng con có thể mang 
vườn Ngự Uyển mới đến dâng cho Đại vương”. 

Đức vua Vedeha rất thích thú trước cách hoá giải vấn đề của hiền trí 
Mahosadha. 

Đức vua suy nghĩ: “Đại thần Senaka ganh ty với hiền trí Mahosadha nên đã 
ngăn cản ta nhiều lần. Ta cần gì phải hỏi ý kiến của Senaka chứ, ta hãy tự thân 
đến gặp hiền trí Mahosadha”. 

Khi Đức vua Vedeha cho thắng cổ vương xa tự thân đi đến phía Đông kinh 
thành Mithila, trên đường đi, chẳng may con ngựa Sindhu của Đức vua sụp hố gãy 
chân, Đức vua phải trở về cung. 

Nghe tin Đức vua tự thân đến phía Đông thành Mithila, Đại thần Senaka hiểu 
ngay ý định của vua Vedeha, nên vội vã đến Hoàng cung, vào yết kiến Đức vua, 
thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, phải chăng Đại vương đến phía Đông thành Mithila để 
viếng Mahosadha? 

- Này Đại thần Senaka, đúng như vậy. 

- Thưa Đại vương, có phải Đại vương vừa lên đường con vương mã bi sụp hố 
gãy chân chăng? 

- Phải rồi. 

- Vậy Đại vương hãy chờ đợi ít lâu nữa đi. 

Đức vua Vedeha im lặng. 

Vài ngày sau, vua Vedeha hỏi Senaka rằng: 

- Này Đại thần Senaka, hôm nay ta muốn đến viếng hiền trí Mahosadha, như 
vậy có tốt đẹp không? 

- Thưa Đại vương, Ngài là vị chúa của quốc độ này, Ngài không cần phải tự 
thân như vậy. Ngài hãy ra chiếu chỉ như vầy: “Này hiền giả Mahosadha, ta tự thân 
đến thăm con, nhưng con vương mã của ta bị gấy chân, hãy dâng đến ta một con 
ngựa quý và một con ngựa khác có giá trị cao quý hơn”. Nếu vị ấy hiểu ý và chọn 
cách thứ nhất, vị ấy sẽ đến yết kiến Đại vương, nếu vị ấy chọn cách thứ hai sẽ nhờ 
cha đi thế. 

Vua Vedeha cho sứ giả mang chiếu chỉ đến nhà trưởng giả Sirivaddhaka, đọc 
chiếu chỉ của vua Vedeha, Bồtát hiểu ngay ý định của Đức vua, nói với cha rằng: 

- Đức vua muốn cha con ta vào yết kiến Ngài. Cha hãy lên đường trước cùng 
VỚI 1.OOO tiểu thương tuỳ tùng, đừng quên mang theo lễ vật quý dâng lên Đức 
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vua. Đức vua sẽ ân cần mời cha ngồi vào một cỗ ngồi tốt đẹp. Con sẽ đi sau, nhân 
cơ hội này con sẽ làm cho các Đại thần cùng Đức vua biết được tài trí của con, khi 
Đức vua ra lịnh con ngồi, con đưa mắt nhìn cha, cha hãy đứng lên nhường chỗ 
ngồi của cha cho con, còn cha hãy ngồi vào chỗ của con đã được Đức vua chỉ định. 

- Lành thay, này con thân. 

Trưởng giả Sirivaddhaka lên đường đến Hoàng cung cùng với 1.OOO vị tiểu 
thương tuỳ tùng, mang lễ vật trọng hậu dâng lên Đức vua. 

Đức vua vô cùng hoan hỷ, tiếp kiến đoàn thương nhân có trưởng giả 
Sirivaddhaka là trưởng đoàn, mời trưởng giả ngồi vào chỗ ngồi thích hợp, hỏi 
rằng: 

- Này trưởng giả, còn hiền trí Mahosadha ở đâu? 

- Thưa Đại vương, con của con sẽ đến sau. 

Đức vua rất hài lòng khi nghe hiền trí Mahosadha sẽ đến. 

* Hiền trí đến uuết kiến Đức uua uới con lừa đực. 

Hiền trí Mahosadha khi ấy vừa tròn 7 tuổi, Ngài trang điểm thật xinh đẹp như 
một tiểu thiên thần, vây quanh Ngài là 1.ooo tuỳ tùng cùng tuổi, tất cả đều trang 
điểm như những tiểu chư thiên cối Tavatimsa (Ba mươi ba), chia làm bốn nhóm, 
mỗi nhóm một màu: Nhóm mặc y phục xanh, vật trang sức màu xanh, toàn thân 
đều mang màu xanh, ngồi trên cổ xe xanh, người đánh xe cũng trang phục màu 
xanh. Nhóm màu vàng ... nhóm màu đỏ... nhóm màu trắng ... 

Riêng Bồtát Mahosadha cho mang theo con lừa đực. 

Khi đoàn tuỳ tùng cùng Bồtát đi trên đường phố đến Hoàng cung, cư dân kinh 
thành cùng kéo ra chiêm ngưỡng, họ cứ ngỡ một đoàn thiên thần đến viếng thăm 
thành phố Mithila, tiếng tán thán nổi lên không gián đoạn: 

- Đây là bậc trí giá Mahosadha, con trai của trưởng giả Sirivaddhaka ở phía 
Đông kinh thành Mithila. VỊ đã giải quyết những vấn đề mà trí người thường 
không thể giải quyết được. 

Bồtát cùng với 1.ooo tuỳ tùng đến Hoàng cung, nói với quan giữ cổng Hoàng 
cung rằng: 

- Thưa Ngài, xin Ngài vào thông báo với Đức vua rằng: “Nam tử Mahosadha đã 
đến, đang chờ lịnh của Đại vương”. 

Nghe hiền trí Mahosadha đến, vua Vedeha rất hân hoan nói rằng: 

- Hãy mời hiền trí Mahosadha vào Hoàng cung. 

Bồtát Mahosadha cùng 1.O0O tuỳ tùng đi vào Hoàng cung, đảnh lễ Đức vua và 
chúc tụng xong rồi đứng sang một bên, vua Vedeha nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp 
đoan trang của Mahosadha cùng với giọng nói êm dịu ngọt ngào của nam tử, tâm 
Đức vua vô cùng hân hoan, nói rằng: 

- Này hiền giả Mahosadha, hãy ngồi vào nơi thích hợp của mình đi. 

Hiền trí Mahosadha đưa mắt nhìn cha, nhận được dấu hiệu của con, trưởng 
giả Sirivaddhaka từ chỗ ngồi đứng dậy, nói rằng: 

- Này hiền trí Mahosadha, hãy ngồi vào chỗ này. 

Bồtát thản nhiên đến chỗ của cha mình, ngồi vào chỗ của cha, trong khi trưởng 
giả Sirivaddhaka đến chỗ của Bồtát, ngồi vào chỗ của con mình. 

Bốn vị Đại thần: Senaka, Pukkusa, Kavinda và Devinda cười rộ lên chế giễu 
rằng: “Đây là bậc hiền trí đấy ư? Bậc hiền trí đã bảo cha mình đứng lên nhường 
chỗ ngồi cho mình. Cha ngồi vào chỗ con, con ngang nhiên ngồi vào chỗ cha trước 
đại chúng, thật là đáng mỉa mai thay cho cái gọi là “bậc đại trí giả” vậy”. 

Các quan Đại thần khác cũng cười rộ lên a tòng theo lời của bốn vị Đại thần, 
trong khi ấy vua Vedeha thất vọng, hổ thẹn cúi đầu xuống. 

Thấy thế, Bồtát Mahosadha ung dung hỏi vua Vedeha rằng: 

- Thưa Đại vương, dường như Đại vương không hài lòng? 
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- Thật vậy, này Mahosadha, trước đây ta rất hoan hỷ với những việc mà ngươi 
đã giải quyết, nhưng giờ đây ta thất vọng về ngươi vô cùng. 

- Thưa Đại vương, vì sao thế? 

- Vì ngươi bảo cha ngươi nhường chỗ ngồi cho ngươi, điều này không thích 
hợp với bậc hiền trí như ngươi. 

- Ồ! Một câu thai dễ dàng như thế mà cả triều thần lẫn Đại vương nghĩ không 
ra. Thưa Đại vương, Ngài trọng dụng người cao quý hay người không cao quý? 

- Dĩ nhiên ta phải trọng dụng người cao quý. 

- Có phải Đại vương cho rằng cha lúc nào cũng cao quý hơn con chăng? 

- Thật đúng như vậy. 

Bấy giờ Bồtát bảo tuỳ tùng rằng: 

- Hãy mang con lừa của các bạn vào đây. 

Con lừa đực được đưa vào Hoàng cung, cả triền thần ngơ ngác chẳng hiểu hiền 
trí Mahosadha muốn nói điều gì, Bồtát chỉ con lừa đực hỏi 

- Thưa Đại vương, con lừa đực này giá đáng bao nhiêu? 

- Này Mahosadha, nếu nó còn làm việc chỉ đáng 8 đồng tiền (rup]) thôi. 

- Thưa Đại vương, nếu con lừa này giao phối với con ngựa cái Sindhu quý, sinh 
ra con la. Con la ấy có giá trị bao nhiêu? 

- Có giá trỊ vô giá. 

- Thưa Đại vương, sao Ngài lại nói như vậy? Có phải Ngài vừa bảo rằng: “Cha 
luôn luôn có giá trỊ cao hơn con không?”. Nếu như lời trước của Ngài là đúng thì 
con lừa đực phải có giá trị cao hơn con la, nếu như lời sau của Ngài là đúng (con la 
có giá trị cao hơn con lừa) thì lời nói trước của Ngài không đứng vững. 

Thưa Đại vương, một câu thai dễ dàng như thế mà bốn đại thần hiền trí của 
Ngài nghĩ không ra, các vị Đại thần khác lại vỗ tay cười a tòng theo. Thưa Đại 
vương, Ngài tìm thấy bốn hiền trí của Ngài ở chỗ nào vậy? Các vị Đại thần khác có 
thấy được sự a tòng với bốn đại thần gọi là hiền trí ấy, có hợp lý chăng? 

Thưa Đại vương, có trường hợp con thua kém hơn cha, có trường hợp con 
ngang bằng với cha và có trường hợp con hơn cha, sử sách ngàn xưa đã ghi chép 
những mẫu chuyện như thế. 

Bốn đại thần hiền trí của Đại vương sao không thấu hiểu những điều này vậy? 

Trước lý luận sắc bén của một nam tử 7 tuổi, cả triều thần chỉ còn cách Im 
lặng, không nói lên được lời nào để biện bác. 

Đức vua Vedeha vô cùng hỷ dạ trước lời lẽ sắc bén của nam tuổi 7 tuổi, nên võ 
tay tán thưởng rằng: 

- Đây đúng là bậc Đại trí giả. Trí tuệ của con thật đáng khâm phục. 

Bồtát Mahosadha nói tiếp: 

- Thưa Đại vương, có phải Đại vương muốn dùng người tài trí cao quý chăng? 

- Này hiền trí Mahosadha, đúng như vậy. 

- Thưa Đại vương, nếu như Đại vương cho rằng: “Cha cao quý hơn con, đại 
vương hãy dùng cha của con đi”; nếu Đại vương cho rằng: “Có trường hợp con cao 
quý hơn cha, thì Đại vương sẽ dùng con”. 

Đừc vua Vedeha vô cùng cao hứng võ tay vang đội, các Đại thần cũng hân hoan 
võ tay tán thán rằng: 

- Bậc Đại trí đã giải bày những điều thật tuyệt vời, thật vi diệu. 

Bốn vị Đại thần cúi gầm mặt xuống rụt vai vào cổ. 

Hỏi. Bậc đại trí thường hiểu rõ ân đức của cha mẹ đối với mình, không bao 
giờ các Ngài dám khinh thường cha mẹ mình. Vậy vì sao Bồtát Mahosadha lại 
khinh thường cha mình trước đại chúng? 

Đúáp. Bồtát Mahosadha không hề khinh thường cha mình. Nhưng vì Đức vua 
Vedeha có nói: “Hãy dâng con ngụa quý khác và hãy dầng con ngựa quý khác có 
giá trị cao hơn”; con ngựa quý ám chỉ người cha, con ngựa quý khác có giá trị cao 
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hơn ám chỉ người con. Để nêu rõ và giải thích vấn đề tế nhị này, Ngài phải làm 
như thế, để làm hiển lộ trí tuệ của Ngài vượt qua bốn Đại thần nỗi tiếng là hiền trí 
kia, để các vị ấy không dám khinh thường Ngài là trẻ thơ 7 tuổi, đồng thời diệt trừ 
sự kiêu ngạo của bốn vị Đại thần. 

Đức vua Vedeha ban cho trưởng giả Sirivaddhaka là trấn trưởng cai quản vùng 
phía Đông thành Mithila, ban thưởng cho bà trưởng giả Sumanadevi vô số những 
vật trang điểm quý báu của Hoàng cung, rồi nói với trưởng giả Sirivaddhak rằng: 

- Này trưởng giả, ta muốn nhận hài tử Mahosadha này làm con. Vậy trưởng giả 
hãy cho ta hài tử này đi. 

Trưởng giả Sirivadddhaka không muốn xa lìa người con tài trí của mình, nên 
thưa rằng: 

- Thua Đại vương, hài tử Mahosadha chưa thông thuộc lễ nghi của hoàng gia, 
lại còn nhỏ tuổi. Xin Đại vương hãy cho con mang hài tử về nuôi dưỡng và dạy dỗ 
vài năm nữa, rồi mang đến Hoàng cung để phục vụ Đại vương. 

- Này trưởng giả, chớ nên nói như thế. Ta là cha của Mahossadha, việc nuôi 
dưỡng Mahosadha là phận sự của ta. Trưởng giả đừng lưu luyến Mahosadha, kể 
từ hôm nay Mahosadha là con của ta. 

Trưởng giả Sirivaddhaka tuy không muốn xa lìa con, nhưng nghĩ đến vinh 
quang của Mahosadha, nên ôm con trai vào lòng hôn lên đầu hài tử, nhắn nhủi 
đôi điều, rồi dùng nước thơm trong chiếc bình vàng rười lên tay Đức vua và tay 
của Mahosadha, trao Mahosadha đến Đức vua Vedeha. Hiền trí đảnh lễ dưới chân 
thân phụ từ giả cha, trưởng giả Sirivaddhaka đảnh lễ Đức vua ra về. 

Đức vua Vedeha đặt hài tử Mahosadha ngồi vào lòng của mình, hỏi rằng: 

- Này Mahosadha con, con muốn ở trong Hoàng cung hay ở ngoài hoàng cung? 

Ngài Mahosadha suy nghĩ: “Fa còn 1.ooo tuỳ tùng, những người bạn của ta 
còn nhỏ mang tính trẻ thơ nhiều, nếu không thận trọng sẽ có nhiều việc không tốt 
xảy ra với chúng ta”. Ngài thưa với Đức vua rằng: 

- Thưa Vương phụ, con có 1.OoO thiếu niên là tuỳ chúng. Ơ nơi Hoàng cung rất 
bất tiện, xin Vương phụ cho chúng con sống bên ngoài Hoàng cung. 

- Này Mahosadha con, con sẽ được hài lòng. 

Đức vua xây cất một toà cung điện ở bên ngoài Hoàng cung cho Vương tử 
Mahosadha cùng với 1.OoO tuỳ tùng, cung cấp mọi vật liệu cần thiết cho toà 
vương cung ấy. 

Đức vua phong cho Mahosadha là vị Đại thần hiền trí thứ năm, mặc dù khi ấy 
Bồtát chỉ mới 7 tuổi. 

*Lại thử tài trí của hiền trí Mahosadhu. 

1- Viên ngọc quú trên câu thốt nốt. 

Có một con chim tha viên ngọc Mani về tổ của nó ở trên đọt cây Tala (thốtnốt) 
ở phía Nam kinh thành Mithila. 

Sau đó chim bỏ đi, chiếc tổ chìm về sau bị hư hỏng viên ngọc quý lộ ra, bóng 
của viên ngọc dọi xuống đáy hồ. Cư dân phía Nam kinh thành thấy hình bóng viên 
ngọc dọi xuống đáy hồ, thưa với vua Vedeha rằng: 

- Thưa Đại vương, có viên ngọc quý chiếu sáng ở đáy hồ nước. 

Đức vua cho gọi Đại thần Senaka đến hỏi: 

- Này đại thần hiền trí Senaka, chúng dân bảo có viên ngọc quý ở đáy hồ. Vậy 
làm sao lấy nó lên. 

Đại thần Senaka đi đến phía Nam kinh thành quan sát xong rồi, thưa với Đức 
vua rằng: 

- Thưa Đại vương cách tốt nhất là cho tát cạn nước trong hồ. 

Nhưng khi tát cạn nước trong hồ cũng không tìm ra viên ngọc. Bấyy giờ vua 
Vedeha cho mời hiền trí Mahosadha đến, nghe xong câu chuyện, hiền trí 
Mahosadha thưa rằng: 
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- Trong hồ nước không có viên ngọc, như vậy chính là bóng viên ngọc dọi 
xuống nước. Viên ngọc hiện ở trên cây cao. 

Bồtát cùng vua Vedeha đi đến hiện trường, để chứng minh viên ngọc không có 
trong hồ, hiền trí cho người đem một chậu nước đến, đặt vào nơi có viên ngọc 
dưới đáy hồ; trong chậu nước có bóng viên ngọc, hiền trí Mahosadha thưa với 
Đức vua rằng: 

- Thưa Vương phụ, khi đặt chậu nước xuống vẫn thấy viên ngọc nằm trong 
chậu, như vậy chứng tỏ viên ngọc không có dưới đáy hồ. 

- Này con, vậy viên ngọc ở đâu? 

Bồtát quan sát chiêu bóng dọi của viên ngọc, thưa rằng: 

- Thưa Vương phụ, hiện viên ngọc đang ở trên đọt cây thốtnốt. 

Vua Vedeha cho người leo lên cây thốtnốt theo sự chỉ dẫn của hiền trí 
Mahosadha, tìm được viên ngọc trong tổ chim. 

Đại chúng tán thán hiền trí Mahosadha đồng thời nhạo báng Đại thần Senaka 
rằng: “Ngọc Manl nằm trong tổ chim trên cây thốtnốt, thế mà Đại thần Senaka 
cho tát cạn nước trong hồ để tìm ngọc”. 

Đức vua Vedeha rất hân hoan, Ngài ban cho hiền trí Mahosadha xâu chuỗi 
ngọc đang đeo, ban cho tuỳ chúng của Mahosadha 1.ooo xâu chuỗi ngọc khác. 

2- Chuyên con tắc kè. 

Có lần vua Vedeha cùng với Bồtát Mahosadha đi vào Ngự Uyển để du ngoạn, 
một con tắc kè nằm trên cỗng vòng cung đi vào khu vườn, bò xuống trước Đức 
vua gật đầu ba lần để đảnh lễ Đức vua, thấy thế Đức vua hỏi Bồtát: 

- Này con, con tắc kè đang làm gì thế? 

- Thưa Vương phụ, nó đang đảnh lễ vương phụ để bày tỏ lòng cung kính 
vương phụ. 

Vua Vedeha hân hoan dạy rằng: 

- Vậy ta nên ban thưởng cho nó, Hãy ban thưởng những tặng vật cho nó. 

- Thưa Vương phụ, tặng vật chăng ích lợi gì cho nó, hãy cho nó thức ăn, đó là 
cái nó cần. 

- Vậy nó ăn gì? 

- Thưa Vương phụ, nó ăn thịt. 

- Mỗi ngày nó cần ăn bao nhiêu thịt? 

- Khoảng một xu thịt. 

- Nếu chỉ là một xu thì chẳng xứng đáng tặng vật của vị vua ban cho. Hãy cho 
nó mỗi ngày nửa masaka tiền vàng để mua thịt. 

Từ đó con tắc kè có thịt ăn dư dã, một hôm vào ngày trai giới, người giữ vườn 
không tìm được thịt, liền dùng sợi dây buộc nửa masaka vào, treo vào cổ con tắc 
kè. Con tắc kè nghĩ: “Giờ đây ta có tài sản rồi”, nên nó phát sinh kiêu mạn. 

Một hôm vua Vedeha cùng Mahosadha đến vườn Ngự Uyển du ngoạn, con tắc 
kè nằm trên cổng vòng cung nhìn thấy Đức vua đeo xâu chuỗi ngọc,nó suy nghĩ: 
“Đức vua có xâu chuỗi ngọc là tài sản, ta cũng có tài sản đang đeo trên cổ”. 

Nó kiêu mạn không bò xuống đảnh lễ Đức vua như trước, thấy vậy, vua Vedeha 
hỏi Bốtát: “Này con, vì sao con tắc kè không bò xuống đảnh lễ ta như trước”. Bồtát 
quan sát, Ngài hiểu ngay sự việc, thưa rằng: 

- Con tắc kè có xâu tiền đeo trên cổ, nên nó sinh kêu mạn. Nếu lấy xâu tiền 
trên cổ ra nó không còn kiêu mạn nữa, nó sẽ bò xuống đánh lễ Vương phụ ngay. 

Đức vua sai người làm theo lời Bồtát, con tắc kè thấy mình không còn tài sản 
nữa, nó liền bò xuống đảnh lễ Đức vua như trước. 

Đức vua khen rằng: “Con thật là tài trí, ngay cả con vật con còn biết được ý 
nghĩ của chúng. Con tắc kè này kiêu mạn hãy xử tội nó”. 

- Thưa Vương phụ, nó chỉ là loài súc sinh, không có trí nghĩ sâu xa, xin Vương 
phụ tha tội cho nó. 
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- Được, nhưng ta không còn ban thưởng nó như trước. 

Từ đó con tắc kè không còn được nửa masaka tiền vàng để mua thịt như trước. 

3- Ngươi hiftu phúc uà người 0ô phúc. 

Một thanh niên có tên là Pinguttara là dân kinh thành Mithila, Pinguttara đến 
kinh thành Takkasila để học nghiệp nghệ, Pinguttara là học trò trưởng của một 
danh sư. 

Theo phong tục của gia tộc, người học trò trưởng sẽ được thầy gả con gái cho. 

VỊ Danh sư có một cô con gái 16 tuổi rất xinh đẹp như một thiên nữ, vị danh sư 
gả con gái của mình cho Pinguttara. 

Pinguttara rất ghét cô gái này, nhưng vì lịnh thầy nên ép lòng nhận chịu. Trong 
đêm động phòng Pinguttara không chịu nằm chung với nàng ấy, nàng nằm trên 
giường thì anh xuống nằm trên đất, nàng xuống đất thì anh lại lên giường, cuối 
cùng nàng nằm trên giường còn anh nằm trên đất. 

Sau 7 ngày hai vợ chồng từ giả vị danh sư, đưa nhau về kinh thành Mithila, 
trên quảng đường về, Pinguttara không hề nói chuyện với vợ, mặc cho vợ hỏi 
chuyện Pinguttara vẫn im lặng, càng nghe tiếng vợ, Pinguttara lại càng nảy sinh 
thù ghét. 

Về gần đến kinh thành Mithila, khi vượt qua khu rừng để đến kinh thành, đi 
ngang qua một cây sung có trái sai oằn, chín mọng. 

Đang đói lòng, Pinguttara trèo lên cây sung hái trái sung ăn. Cô vợ đứng nơi 
cội cây sung cũng đang đói bụng van xin rằng: 

- Xin anh hái vài trái sung ném xuống cho em ăn với. 

- Này cô, cô có tay chân, hãy tự hái trái sung mà ăn đi. 

Cô vợ đành phải trèo lên cây sung hái trái sung ăn, Pinguttara nhanh chóng leo 
xuống cây sung, y tìm những nhánh cây gai rào chung quanh gốc cây sung không 
cho cô vợ xuống rồi bỏ đi, nói rằng: 

- Ta đã thoát khỏi nữ nhân xui xẻo (ka]akann1) này rồi. 

Cô vợ không thể xuống được cây sung, cô ngồi trên nhánh cây sung lo sợ than 
khóc, kêu cứu. 

Bấy giờ vua Vedeha đang đi du ngoạn trong rừng, vào buổi chiều Ngài lên 
vương tượng trở về Hoàng cung, trên đường về Đức vua nghe tiếng cầu cứu và 
than khóc của một nữ nhân, Đức vua cho voi đi về hướng tiêng than khóc, nhìn 
thấy một cô gái đang ngồi trên nhánh cây sung, xinh đẹp như một thiên nữ, đức 
vua hỏi: 

- Này nàng kia, nàng là người hay là phi nhân? 

- Thưa Ngài, tôi là người. 

- Vì sao nàng ngồi trên nhánh cây sung mà than khóc. 

Nàng trình lên Đức vua mọi việc, biết được nàng là người vô chủ, Đức vua say 
đắm nhan sắn của nàng, liền cho người đưa nàng về Hoàng cung, hôm sau đặt 
nàng vào ngôi vị Chánh hậu. 

Nàng được gọi là Udumbabaradevi (Chánh hậu cây sung) (chữ udumbara 
nghĩa là: Cây sung). 

Một lần nọ, dân kinh thành Mithila phải lo dọn đường cho Đức vua cùng 
Chánh hậu đi du lãm quanh thành phố, Pinguttara phải cùng với dân chúng dọn 
đường cho bằng phẳng, anh xoắn quần lên dùng cuốc cào để ban đường. 

Đức vua cùng Chánh hậu ngụ đi trên con đường ấy, nhìn thấy người chồng cũ 
của mình phải đi làm phu dịch, Chánh hậu nghĩ rằng: “Nếu như Pinguttara đối 
đãi tốt với ta, có lẽ bây giờ ta chỉ là vợ người phu dịch, làm sao có được ngôi vị 
Chánh hậu cao sang như vầy”. Nghĩ đến quả phước thiện của mình, nàng mỉm 
cười. Nhìn thấy Chánh hậu mỉm cười, cơn ghen tức bổng khởi lên, cho rằng 
Hoàng hậu có tình ý với ai đó, Đức vua nói rằng: 
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- Chánh hậu có tình ý với một nam nhân nào mà mỉm cười như thế? Nếu 
không nói thật ta sẽ trị tội Chánh hậu. 

Chánh hậu UdumbaradevI kinh hoàng thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, không có việc ấy đâu, chỉ vì em nhìn thấy người chồng cũ 
đang làm phu dịch, nghĩ đến phước thiện của mình nên mỉm cười. 

Nàng chỉ Pinguttara đang làm phu dịch, nhưng Đức vua không tin, cho vời Đại 
thần Senaka đến hỏi, Đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, điều này không thể tin được, một người có được một người 
vợ có sắc đẹp như thiên nữ mà từ chối, điều này không thể có. 

Nghe Đại thần Senaka nói như vậy, Chánh hậu UdumbaradevI kinh hoàng mặt 
tái xanh vì sợ, nhìn thấy Chánh hậu như vậy, Đức vua Vedeha động lòng, suy 
nghĩ: “Đại thần Senaka thường phán quyết vội vã, không có sự suy nghĩ. Việc này 
nên hỏi Mahosadha”. 

Đức vua cho vời Mahosasha đến hỏi: 

- Này Mahosadha con, một nữ nhân có sắc đẹp diễm kiều, có người nam nào từ 
chối người ấy là vợ không? 

- Thưa Vương phụ, có trường hợp này, vì một người không đủ phước sẽ không 
hưởng được. Ví như người bịnh nặng khi có được vật thực thượng vị cũng không 
thể thọ dụng được, hoặc ví như người đang bị tù tội dù có tài sản cũng không 
hưởng được. 

Nghe hiền trí Mahosadha giải đáp, Đức vua vô cùng hoan hỷ, hiền trí 
Mahosadha hỏi: 

- Thưa vương phụ, vì sao Ngài hỏi con điều này? 

Đức vua thuật lại sự việc, Bồtát cho đòi Pinguttara đến hỏi chuyện và mọi việc 
trở nên sáng tỏ, Chánh hậu Udumbaradevi vô tội. 

Đức vua vô cùng hài lòng với Mahosadha, ban thưởng cho Mahosadha 1.00O 
đồng vàng. 

Chánh hậu UdumbaradevI từ chối những tặng vật của vua ban cho, nàng chỉ 
xin Đức vua một điều rằng: 

- Thưa Đại vương, em nhờ Mahosadha cứu mạng, xin Đại vương hãy ban 
Mahosadha là em trai của em đi. 

- Lành thay, này Chánh hậu. Nàng sẽ được như ý nguyện. 

4- Chuuện con dê uà con chó. 

Có con đê trong thành nó thường đến nơi nuôi voi để trộm cỏ, những người 
quản tượng đánh con đê, con dê chạy đến bờ tường thành nằm. 

Một con chó thường đến nơi nấu ăn, lén đánh cắp thịt để ăn, nó cũng bị người 
đầu bếp đánh đuổi, chạy đến nơi tường thành nằm nghỉ. 

Hai con vật cùng cảnh ngộ đã tâm sự cùng nhau, chúng kết bạn với nhau, g1ao 
ước với nhau rằng: “sẽ trộm thức ăn về cho bạn”, con dê không ăn thịt nên người 
đầu bếp không lưu ý, nó sẽ trộm thịt về cho con chó, con chó không ăn cỏ nên 
những người quả tượng không lưu ý, nó sẽ đi trộm cỏ non về cho con đê. 

Có lần vua Vedeha sau buổi điểm tâm Ngài đi dạo trên hành lang của hoàng 
cung, đứng nơi cửa sổ có hình sư tử nhìn xuống tường thành, thấy con chó đi trộm 
cỏ về cho con đê, con đê đi trộm thịt về cho con chó. Đức vua chợt nghĩ ra một cầu 
đố bí hiểm. 

Hôm sau, vua Vedeha cho triệu 5 vị hiền trí vào cung hỏi rằng: 

- Này năm vị hiền trí, có hai loại chúng sinh chưa bao giờ là bạn với nhau, 
không đi chung nhau dù là chỉ 7 bước. Trước chúng là kẻ thù của nhau, sau trở 
thành bạn sống nương tựa vào nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau. 

Này các vị hiền trí, hai chúng sinh ấy là gì? Chúng giúp đở nhau như thế nào? 
VỊ nào trả lời không được, ta sẽ trục xuất người đó ra khỏi quốc độ. 
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Khi ấy Đại thần Senaaka ngồi trên chiếc ghế hàng đầu, kế đến là Đại thần 
Pukkusa, rồi đến Đại thần Kavinda, tiếp theo là Đại thần Devinda, còn hiền trí 
Mahosadha ngồi vào chiếc ghế cuối cùng. 

Bốn vị đại thần nghĩ mãi không ra lời giải đáp, ngay cả hiền trí Mahosadha 
cũng chưa nghĩ ra, Ngài suy nghĩ rằng: “Đức vua không thể thông minh nghĩ ra 
một câu đố bí hiểm như vây, chắc chắn Ngài thấy được một việc lạ nào đây. Nếu ta 
được thư thả một ngày, ta sẽ tìm ra được lời giải đáp. Đại thần Senaka chắc chắn 
xin Đức vua hoãn lại một thời gian, ta hãy im lặng xem diễn tiến”. 

Bấy giờ Đai thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, câu đố của Đại vương thật bí hiểm, không phải chỉ giây phút 
mà nghĩ ra được lời giải đáp. Xin Đại vương hãy cho chúng tôi thời gian suy nghĩ, 
chúng tôi sẽ tìm nơi thanh vắng, yên tịnh tâm để suy ngẫm 

Đức vua Vedeha đồng ý cho các vị hiền trí suy nghĩ một ngày, ngày mốt phải 
trả lời câu đố. 

Hiền trí Mahosadha đi vào hoàng cung tìm Chánh hậu Udumbaradevi, hỏi 
rằng: 

- Thưa chị, hôm qua Đức vua đi dạo nơi nào, đứng ở đâu? 

- Này em thân yêu, hôm qua Đức vua đi dạo trên hành lang của Hoàng cung, 
Đại vương vào nơi nghỉ riêng có khung cửa sổ hình sư tử. 

Hiền trí Mahosadha theo lời chỉ dẫn của Chánh hậu, đi đến hành lang của 
Hoàng cung vào đứng nơi vua Vedeha đứng, nhìn xuống tường thành. Bấy giờ vào 
lúc chiều, Ngài thấy con dê mang thịt đến cho con chó, còn con chó mang cỏ đến 
cho con dê, Mahosadha hiểu rõ câu giải đáp, liền ung dung đi về vương cung của 
mình nghỉ ngơi. 

Một ngày trôi qua, bốn vị đại thần suy nghĩ mãi không ra lời giải câu đố hiểm 
hóc, bàn luận với nhau rằng: 

- Mai này chúng ta phải vào cung trả lời câu đố cho Đức vua, nếu không chúng 
ta ra khỏi vương quốc này. Chắc chắn Mahosadha đã tìm ra lời giải đáp rồi. 
Chúng ta nên đến tham vấn vị ấy đi. 

Cả bốn vị Đại thần không còn vẽ kiêu hãnh, cùng nhau đi đến vương cung của 
hiền trí Mahosadha, nói với người gác cổng rằng: 

- Xin thông báo với hiền trí Mahosadha rằng: “Có bốn vị Đại thần là: Senaka, 
Pukkusa, Kavunda và Devinda, xin được yết kiến hiền trí Mahosadha”. 

Bồtát Mahosadha đã hiểu rõ sự yết kiến của bốn vị Đại thần, không chút kiêu 
mạn, Ngài cho người mời bốn vị Đại thần vào nơi khách đường, sau khi nói lên lời 
chào hỏi thân hữu, Bồtát mời bốn vị Đại thần ngồi vào nơi được soạn sẵn. 

Đại thần Senaka hỏi rằng: 

- Thưa hiền trí Mahosadha, Ngài đã nghĩ ra lời giải cầu hỏi chưa? 

- Thưa Ngài, câu đố ấy tôi đã nghĩ ra lời giải từ lâu. 

- Thưa hiền trí Mahosadha, hãy chỉ chúng tôi biết với có được không. 

Bồtát suy nghĩ: “Nếu ta không chỉ cho bốn người này câu giải đáp, Đức vua nổi 
giận sẽ trục xuất họ. Ta không nên để thiệt hại đến họ”. 

- Này các vị đại thần, được, Tôi sẽ chỉ dạy mỗi vị một câu kệ để trả lời cho Đức 
vua. 

Bồtát dạy cho bốn đại thần mỗi người một câu kệ. 

Bồtát dạy cho Senaka câu kệ: 

UggaputtaraJaputtiyanam; urabbhassa mamsam pIyam manapam. 

Na sunakhassa te adenti mamsam; atha mendassa sunena sakhyamassa”1+1. 

“Con đại thần cùng uương tử; tất cả đều tra thích thịt dê. 

Không thích dùng thịt chó; nên chúng là bạn thân uới nhau”. 

Đại thần Senaka không hiểu vì sao chó và dê lại là bạn thân với nhau, nhưng vì 
ngã mạn nên không hỏi, hàm ý là : “Fa đã hiểu vấn đề rồi”. 
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Đại thần Pukkusa học được kệ ngôn: 

Cammam vihananti elakassa; assapItthattharassukhassa hetu. 

Na ca te sunakhassa attharanti; atha mendassa sunena sakhyamassa”ti. 

“Dùng thảm da dê mềm mọt; đặt trên hưng ngựa êm út. 

Trên lưng ngựa không dùng da chó; nên chúng là bạn thân uới nhau”. 

Đại thần Pukkusa cũng không hiểu vì sao chó kết bạn thân với dê, nhưng vì sĩ 
diện nên cũng không hỏi. 

Đại thần Kavinda học được kệ ngôn: 

Avellitasingiko hi mendo; na ca sunakhassa visanakãni atthi. 

Tinabhakkho mamsabhoJano ca; atha mendassa sunena sakhyamassa”t1. 

“Con đê có sừng cong; con chó không có sừng. 

Dê ăn cỏ, chó ăn thịt; nên chúng là bạn thân uới nhau”. 

Như hai vị Đại thần trước, Kavinda cũng không hiểu vì sao chó kết bạn với đê, 
nhưng tỏ ra mình là người thông thái nên không hỏi. 

Đại thần Devinda học được kệ ngôn: 

Tinamasl palasamasi mendo; na ca sunakho tinamasi no palasam. 

Ganheyya suno sasam bi]aram; atha mendassa sunena sakhyamassa”ti. 

“Cừu đê ăn có, lá câu; con chó không ăn cỏ, lá câu. 

Chó bắt thỏ ăn thịt; nên chúng là bạn thân uới nhau”. 

Đại thần Devinda cũng không hiểu vì sao dê kết bạn với chó, nhưng cũng tỏ ra 
mình là người có trí, nên không hỏi. 

Ngày hôm sau, cả năm hiền trí cùng đi vào nội cung yết kiến vua Vedeha, vua 
Vedeha hỏi đại thần Senaka rằng: 

- Này đại thần Senaka, khanh có nghĩ ra lời giải câu đố chưa? 

- Thưa Đại vương, thần không nghĩ ra được lời giải thì còn a1 có thể nghĩ ra 
chứ. 

Đại thần Senaka đọc lên kệ ngôn do Bồtát dạy, vua Vedeha vốn có trí đơn giản, 
nghe kệ ngôn có nhắc đến dê và chó, vua Vedeha suy nghĩ: “Đại thần Senaka biết 
được câu chuyện rồi”. 

Tương tự như thế với ba vị đại thần còn lại. Đức vua hỏi hiền trí Mahosadha 
rằng: “Này con, con tìm được lời giải của câu đố chưa?”. 

Hiền trí Mahosadha dõng dạc thưa rằng: 

- Thưa Vương phụ, từ cõi địa ngục Avici (Atỳ) cho đến cối trời cao tột, không 
việc gì mà con không biết cả. 

- Vậy con hãy nói lên đi. 

Bồtát Mahosadha đọc lên hai kệ ngôn: 

a- Atthaddhapado catuppadassa; mendo atthanakho adIissamano. 

ChadiyamaharatI ayam Imassa; mamsam aharatI ayam amussa. 

“Dê cao tám tấc có bốn chân; chó cao tám tấc có bốn chân. 

Chó mang cỏ đến cho đê; dê mang thịt đến cho chó”. 

b- Pasadavaragato videhasettho; vitharam aññamaññabhoJananam. 

Addakkhi kira sakkhikam Janindo; bubhukkassa punnammukhassa ceta”nHi. 

“Nơi lầu cao, uị chúa xứ Videhq; tận mắt thấu chúng trao đổi thức ăn. 

Ngài thấu tình bạn thắm thiết; giữa hai con uật uới nhau. 

Nghe hiền trí Mahosadha giải thích rõ ràng, Đức vua Vedeha vô cùng hân 
hoan, cho rằng: “Ta có 5 hiền trí, tất cả đều giải được câu đố hóc hiểm do chính tài 
trí của mình”, Đức vua không biết 4 đại thần kia nhờ hiền trí Mahosadha dạy cho 
mỗi người một kệ ngôn. 

Đức vua ban thưởng cho mỗi người một ngôi làng trù phú để thu thuế, một cổ 
xe, một con ngựa quý. 
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Nghe được việc này, Chánh hậu Udumbaradevi không hài lòng, nàng đi đến 
yết kiến Đức vua thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, bậc hiền trí nào giải đáp được câu đố bí hiểm của Đại 
vương? 

- Này Chánh hậu Udumbaradevl, cả 5 vị hiền trí đều giải đáp được. 

- Thưa Đại vương, thật sự bốn đại thần kia không giải được, phải đến nhờ 
Hoàng đệ Mahosadha chỉ dẫn. 

Thưa Đại vương, chỉ có Hoàng đệ Mahosadha là người duy nhất giải được câu 
đố bí hiểm này, nhưng đại vương ban thưởng cho cả bốn đại thần kia, những phần 
thưởng đều bằng nhau, Như vậy, không được hợp lý. 

- Này Chánh hậu, thật sự có việc này sao? 

- Vâng, thưa Đại vương. 

- Việc đã dĩ lỡ rồi, ta sẽ đặt câu hỏi hai móc để so tài trí của bốn vị Đại thần 
cùng vương tử Mahosadha. 

5- Người có trí so 0uới người có đại tài sản. 

Một hôm vào lúc hội triều thần có đầy đả các đại thần và 5 vị hiền trí, vua 
Vedeha nói rằng: 

- Này các đại thần, các vị là người thông minh tài trí, ta sẽ hỏi một câu hỏi, các 
vị hãy trả lời ta. 

Đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, xin Ngài hãy hỏi. 

- Vậy, này Senaka, trong đời có hai hạng người: Người có trí tuệ nhưng không 
có tài sản, không có quyền chức cao; người không có trí tuệ nhưng có đại tài sản, 
có quyền chức cao. Hai người này, ai là bậc cao quý hơn? 

Câu hỏi này là câu hỏi quen thuộc trong gia tộc của Đại thần Senaka, nên 
Senaka không chần chừ, đáp rằng: 

- Thưa Đạivương, trong hai hạng người ấy, người không có trí nhưng có đại tài 
sản, có quyền chức cao, người ấy cao quý hơn người có trí tuệ nhưng không có tài 
sản, không có quyền chức cao. 

Nghe vậy, Đức vua Vedeha hỏi Bồtát Mahosadha rằng: 

- Này Mahosadha con, trong hai hạng người nêu trên, a1 là bậc cao quý hơn? 

- Thưa Đại vương, người không có trí nhưng có đại tài sản, có quyền chức cao, 
vì không hiểu biết người ấy sẽ tạo nhiều ác nghiệp; tuy hiện tại được an lạc nhưng 
tương lai sẽ nhận lãnh nhiều đau khổ, phải rơi vào cảnh giới địa ngục hay súc 
sinh, hoặc là ma đói .... 

Còn người có trí tuệ, tuy không có đại tài sản hay chức quyền cao, nhưng người 
này nhờ có sự hiểu biết nên tạo việc lành. Tuy có khổ trong hiện tại nhưng tương 
lai người ấy sẽ nhận được nhiều an lạc, được tái sinh về thiên giới. 

Do vậy, người có trí tuệ không có đại tài sản, không có quyền chức cao, người 
này cao quý hơn người không có trí nhưng có đại tài sản, có chức quyền cao. 

Nghe Bồtát Mahosadha nói như vậy, vua Vedeha hỏi Sanaka rằng: 

- Này Senaka, khanh đối đáp như thế nào? 

- Thưa Đại vương Mahosadha vì còn nhỏ tuổi hiểu chưa thấu đáo nên mới nói 
như vậy. 

Thưa Đại vương, nước các con sông dù nhỏ hay lớn khi chảy đến sông Ganga 
(sông Hằng) đều bỏ tên riêng cùng nơi chốn, mang tên là nước sông Hằng. Sông 
Hằng khi đổ vào biển cũng không còn tên là nước sông Hằng, chỉ có tên gọi là 
nước biển. 

Cũng vậy, những bậc có đại trí khi đến phục vụ cho người có đại tài sản, có 
quyền chức cao sẽ là tuỳ tùng cho vị ấy, tên của vị Đại thiện trí ấy không còn nữa, 
chỉ còn là “tuy tùng của đại trưởng giả tên này... tên này; hay tuỳ tùng của vị Đại 
thần tên này ...tên này”. 
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Do vậy, người không có trí nhưng có đại tài sản, có chức quyền cao, cao quý 
hơn người có trí tuệ nhưng không có đại tài sản, không có chức quyền cao. 

Nghe vậy, vua Vedeha hỏi Ngài Mahosadha rằng: 

- Này Mahosadha, con đối đáp như thế nào? 

- Thưa vương phụ, tuy nước các con sông lớn đổ vào đại dương đều mang tên 
nước biển, không còn tên gọi cũ. Tuy Đại dương rộng lớn như thế, nhưng cho dù 
là sóng đại dương lớn như thế nào cũng không thể vươt qua khỏi bờ, trước sau gì 
cũng phải nằm trong sự quản thúc của bờ biển. 

Cũng vậy, lời của người thiếu trí dù có cường ngạnh như thế nào cũng không 
thể vượt qua lời của bậc đại trí. 

Muốn biết điều thiện, điều bất thiện, điều bất lợi, điều có lợi, muốn diệt trừ 
nghĩ hoặc; người thiếu trí dù có đại tài sản, có quyền chức cao cũng không thể làm 
được, người ấy phải tìm đến bậc đại trí học hỏi từ vị ấy. 

Thấu hiểu điều này, nên con nói rằng: “Người có trí tuệ dù không có đại tài 
sản, không có quyền chức cao vẫn được xem là cao quý hơn người thiếu trí, cho 
dù người thiếu trí ấy có đại tài sản, có chức quyền cao”. 

Đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, nơi Pháp đình vị Phán quan tuy không phải là người có giới, 
xử án thiên vị. Nhưng lời phán quyết của Phán quan có sức mạnh bắt buộc người 
có trí đang bị xét xử phải tuần theo. 

Do vậy, thần nói rằng: “Người thiếu trí có đại tài sản, có quyền chức cao, được 
xem là cao quý hơn người có trí nhưng không có tài sản, không có quyền chức 
cao”. 

Hiền trí Mahosadha thưa rằng: 

- Thưa vương phụ, Đại thần Senaka chỉ thấy nhất thời mà không thấy sâu xa, 
chỉ biết trong chốc lát mà không biết với thời gian dài. 

VỊ phán quan không có giới, xử án thiên vị, không công minh sẽ bị người đời 
nguyền rủa, sẽ bị chê trách mất cả danh tiếng, về sau khi mệnh chng phải rơi vào 
bốn khổ cảnh. 

Người có trí được đại chúng khen tặng, được đại chúng tìm đến học hỏi, người 
ấy hằng tạo việc lành, mệnh chung được sinh về thiên giới. 

Do vậy, con nói rằng: “Người có trí tuy không có đại tài sản, không có quyền 
chức cao, người ấy được xem là cao quý hơn người thiếu trí có đại tài sản, có 
quyền chức cao”. 

Đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, người có đại trí rộng lớn như mặt đất, nhưng không có đại 
tài sản, không có chức quyền cao, lời của người ấy đối với thân tộc không có giá 
trị, không được thân quyến xem trọng, kính nễ. Do vậy, người thiếu trí có đại tài 
sản, có quyền chức cao được xem là cao quý hơn... 

Hiền trí Mahosadha thưa rằng: 

- Thưa vương phụ, Đại thần Senaka chỉ thấy trong hiện tại mà không thấy 
được tương lai. Bậc có trí rộng như trái đất không bao giờ nói dối để có lợi cho 
mình hay có lợi cho thân tộc, vị ấy được đại chúng tán thán, kính trọng, thường 
mang lễ vật đến dâng cúng. 

Bậc có trí rộng như trái đất luôn tôn trọng sự thật, thực hành thiện pháp. Bậc 
có trí rộng lớn như trái đấy ấy, ngay trong hiện tại được tán thán, kính trong; 
mệnh chung được sinh về thiên giới. 

Do vậy, con nói rằng ... 

Đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu phát sinh cho 
vua Chuyển Luân là bậc đại phước có đại tài sản, có đại quyền lực, các bậc có trí 
đều phải thần phục vua Chuyển Luân. 
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Do vậy, .... 

Hiền trí Mahosadha thưa rằng: 

- Thưa vương phụ, vua Chuyển luân nếu thực hành ác pháp, phước ấy sẽ bị tổn 
giảm, xe báu, ngựa báu, voi báu... sẽ mất . 

Người thiếu trí dù có đại tài sản mà không biết cách khuếch trương thì tài sản 
ấy bị tiêu hao đần. 

Người có quyền chức cao nhưng không có trí nên không làm tròn phận sự của 
mình, chức vị cao ấy cũng mất. 

Còn người có trí dù không có đại tài sản, không có quyền chức cao vẫn là người 
cao quý trong đời. 

Vua Vedeha hỏi đại thần Senaka rằng: 

- Này đại thần Senaka, khanh đối đáp thế nào? 

- Thưa Đại vương, Mahosadha còn ít tuổi nên không hiểu rộng. 

Đại thần Senaka suy nghĩ: “Ta sẽ đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng, chắc chắn 
Mahosadha phải bí lối, vô phương biện bác”. 

- Thưa Đại vương, cầu mong Đại vương được trường thọ. Thưa Đại vương, 
Ngài là bậc cao cả có đại tài sản có đại quyền lực ví như thiên chủ Sakka trên cõi 
Tavatimsa (Ba mươi ba). Chúng thần là 5 hiền trí cũng phải phục vụ cho Đại 
vương. 

Do vậy, thần nói rằng .... 

Nghe Đại thần Senaka nói như vậy, vua Vedeha nghĩ: “Thật là một cách lý luận 
độc đáo, không biết Mahosadha sẽ đối đáp như thế nào?”. 

Đức vua Vedeha hỏi Mahosadha rằng: 

- Này Mahosadha ccon, con đối đáp thế nào? 

-Thưa vương phụ, đại thần Senaka chỉ thấy trước mắt là tài sản và quyền chức, 
không thấy điều cao quý hơn là trí tuệ. 

Thưa vương phụ, rõ ràng khi vương phụ gặp điều nan giải, vương phụ thường 
hỏi các vị hiền trí và làm theo lời chỉ dẫn của vị ấy. Như vậy rõ ràng trí tuệ cao quý 
hơn tài sản và quyền chức. 

Thưa vương phụ, khi gặp việc khó khăn, người thiếu trí dù có đại tài sản hay 
có quyền chức cao cũng không thể tìm ra cách giải quyết, không tìm ra phương 
thức thoát ra những khó khăn. 

Bậc có nhiều trí tuệ sẽ giải quyết được những điều khó Jjhăn một cách khéo léo 
và tuyệt diệu. 

Do vậy con nói rằng.... 

Trước những luận cứ sắc bén cùng với lời lẽ hùng hồn của hiền trí Mahosadha, 
Đại thần Senaka không còn cách nào đối đáp. 

Hơn nữa kiến thức của Senaka chỉ có bấy nhiêu, Senaka không còn biết phải 
đối đáp ra sao. Khi Đức vua Vedeha hỏi: 

- Này Đại thần Senaak, khanh còn có thể biệc bác gì nữa chăng? 

Đại thần Senaka im lặng cúi đầu xuống. 

Nhân thể, hiền trí Mahosadha thưa rằng: 

- Thưa vương phụ, trí tuệ là một thiện pháp tốt đẹp mà các bậc hiền nhân đều 
ca tụng. Người có trí tuệ là bậc đại thiện trí. 

Tài sản, quyền chức là đối tượng của những người thiếu trí ham muốn; khi có 
được chúng rồi người thiếu trí say mê, dính mắc chúng và trở thành nô lệ cho 
chúng, bị chúng điều sử dẫn đi. 

Bậc trí thấy rõ tai hại của chúng nên không dính mắc với chúng, bậc trí là 
người thấy rõ sự thật, thông suốt được chân lý, phân biệt được giả chân. 

Do vậy trí tuệ cao quý hơn tài sản hay chức tước. 
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Đức vua Vedeha vô cùng hân hoan, ban thưởng cho Bồtát 1oo con bò sữa quý, 
một con voi báu luôn cả những vật trang điểm, 16 cổ xe xinh đẹp với 16 con ngựa 
quý cùng với 16 làng trù phú để thu thuế. 

Hiền trí Mahosadhaq cưới uợ. 

Sau cuộc đối đáp, danh tiếng cùa Mahosadha vượt qua bốn Đại thần và Đức 
vua Vedeha ban cho Bồtát Mahosadha địa vị đệ nhất quân sư, ngồi trước cả đại 
thần Senaka. Với tài trí của minh, hiền trí Mahosadha đưa ra những kế sách, giúp 
cho quốc độ Videha trở nên hùng mạnh, dân chúng sống an lạc. 

Theo dòng thời gian, khi hiền trí Mahosadha được 16 tuổi, Ngài xinh đẹp như 
một thiên thần giáng thế. 

Theo dõi những việc tài trí của hiền trí Mahosadha, Chánh hậu Udumbaradevi 
vô cùng khâm phục, bà suy nghĩ: 

“Hoàng đệ Mahosadha, em trai của ta đã được 16 tuổi, đây là thời điểm tìm 
bạn đời cho em trai ta. Ta nên cho một cô gái xứng đáng với em trai ta”. 

Chánh hậu đi đến yết kiến Đức vua Vedeha, trình ý kiến của mình lên Đức vua, 
Đức vua rất hài lòng. Chánh hậu cho gọi hiền trí Mahosadha đến Hoàng cung, nói 
rằng: 

- Này Hoàng đệ thân yêu, đã đến lúc em có người bạn đời. Chi đã thưa trình 
với Đức vua rồi và Đức vua rất vui dạ. Chị sẽ tìm cho em một cô gái xứng đáng, em 
nghĩ thế nào?. 

Hiền trí Mahosadha suy nghĩ: “Lời của Chánh hậu rất hợp lý, nhưng người con 
gái mà Chánh hậu tìm cho ta, biết đầu không thích hợp với ta. Ta nên tự tìm vợ là 
tốt hơn cả”. 

Hiền trí Mahosadha thưa với Chánh hậu rằng: 

- Thưa Hoàng tỷ thân mến, chị nói rất hữu lý. Chị hãy cho em đôi ba ngày, em 
sẽ tự đi tìm cô gái thích hợp với em, em sẽ trình lên chị. Chị đứng chủ hôn cho 
em. 
- Lành thay, này hoàng đệ. 

Hiền trí Mahosadha đảnh lễ Chánh hậu, trở về vương cung của mình, báo cho 
các bạn hữu biết: “Fa sẽ đi vắng vài hôm”. 

Hiền trí cải trang thành người thợ may vá, ra khỏi kinh thành Mithila, đi về 
phương Bác kinh thành Mithila.. 

Ở phía Bắc kinh thành có một ngôi làng Yavamajjhaka, là làng trồng lúa mạch. 
Trong làng có một gia tộc trưởng giả nhưng gia cảnh đang đến hồi suy sụp, gia tộc 
trưởng giả có một nàng con gái vừa tròn 16 tuổi tên là Amara, nàng xinh đẹp như 
một thiên nữ, nết hạnh đoan trang và rất thông minh. 

Hôm ấy nàng Amara mang cháo ra đồng cho cha đang cày ruộng, hiền trí 
Mahosadha trên đường tìm người vợ hợp ý. Hai người gặp nhau nơi quảng đường 
vắng, vừa nhìn thấy nàng Amara hiền trí Mahosadha suy nghĩ: “Nàng này có 
những đặc tướng của bậc quý nhân, nếu nàng chưa chồng, đó là diễm phúc cho 
ta”. Nàng Amara vừa nhìn thấy Bồtát trong trang phục người thợ may vá, nàng 
nhìn thấy những đặc tướng quý nhân của Bồtát, nàng suy nghĩ: “Nếu chàng thanh 
niên này chọn ta làm vợ, đó là nguồn hạnh phúc đến với ta”. 

Khi Bồtát gặp nàng Amara, Ngài đưa tay ra nắm chặt tay lại, hiểu ý thanh niên 
hỏi: “Cô có chồng chưa?”, nàng Amara đưa tay phải ra lật ngữa lòng tay lên xoè 
tay ra (Bồtát hỏi: Cô có bị ai nắm giữ chưa?, nàng Amara đáp: “Vẫn còn tự đo”). 
Thích thú trước sự thông minh của cô gái, Bồtát chào hỏi rằng: 

- Thưa cô, tên cô là gì? 

- Thưa anh, tên tôi là không có quá khứ, hiện tại hay vị la1. 

- Này cô, không có quá khứ, hiện tại, vị lai là bất tử. Phải chăng tên cô là 
Amara?. 

- Vâng thưa anh. 
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- Này Amara, cô mang cháo ra cho a1 vậy? 

- Thưa anh, tôi mang cháo ra cho vị chư thiên đầu tiên (pubbadevata) của tôi. 

- Này cô, cha mẹ là vị chư thiên ban đầu, Vậy cô mang cháo ra cho cha cô phải 
không?. 

- Vâng, thưa anh. 

- Này cô, cha cô đang làm gì? 

- Thưa anh, cha của tôi đang làm một con đường thành hai. 

- Này cô, một con đường thành hai, nghĩa là đang cày ruộng. Vậy cha cô đang 
cày ruộng phải không? 

- Vâng, thưa anh. 

- Này cô, cha cô đang cày ruộng ở nơi nào? 

- Thưa anh, ở gần nơi đến không trở về. 

- Này cô nơi đến không trở về là tha ma mộ địa. Vậy cha cô đang cày ruộng gần 
bãi tha ma phải không? 

- Vâng, thưa anh. 

- Này cô, khi đem cháo ra cho cha, khi nào cô trở về nhà? 

- Thưa anh, nếu nó đến thì tôi chưa trở về nhà, nếu nó không đến thì tôi trở về 
nhà. 

- Này cô, như vậy cha cô cày ruộng bên kia sông, nếu nước lên thì cô không thể 
về, nếu nước chưa lên thì cô sẽ trở về, có đúng vậy không? 

- Vâng, thưa anh. 

Cả hai đàm đạo với nhau rất tương đắc, trong tâm cả hai đều khen ngợi nhau 
là bậc thông minh. 

Nàng Amara suy nghĩ: “Ta sẽ mời chàng cháo, nếu chàng nhận lời nghĩa là 
chàng sẽ nhận ta là vợ, nếu từ chối nghĩa là chàng không chấp nhận ta”, nàng 
thưa rằng: “Thưa anh, xin anh hãy dùng cháo”. 

Bồtát suy nghĩ: “Ta không nên khước từ, ý của nàng đã rõ, nhưng nếu nàng 
không rửa bát, dâng nước cho ta rửa tay trước khi dùng cháo, thì ta sẽ không 
dùng”. Bồtát im lặng, nàng Amara rất thông minh, hiểu ý của Bồtát nàng lấy chiếc 
bát rửa sạch, mang nước đến dâng cho Bồtát rửa tay xong, rôi múc cháo ra làm 
hai phần: Một phần dành cho cha, phần còn lại dâng cho Bồtát. 

Khi Bồtát dùng cháo xong, nàng Amara dùng bát múc nước mang đến cho 
Bồtát xúc miệng. Mọi việc xong rồi, Bồtát hỏi: 

- Này cô Amara, tôi muốn đến nhà của cô, tôi phải đi như thế nào? 

- Thưa anh, theo con đường lớn này đến ngôi làng, nhìn thấy tiệm bán gạo, bỏ 
qua tiệm bán gạo nhìn thấy tiệm nước quý (nước dấm)®©), bỏ qua tiệm nước quý, 
đến ngả ba có cây Kovilara đang trổ hoa, nhà tôi ở trên con đường đó. 

Rồi hai người chia tay, nàng Amara mang cháo ra đồng cho cha, Bồtát tìm đến 
nhà của nàng Amara theo tài trí của mình, không bị nhầm lẫn. 

Hỏi. Khi đến ngả ba có cây Kovilara đang trổ hoa, làm thế nào Bồtát biết phải 
rẻ trái hay rẻ phải? 

Đúáp. Khi nàng Amara đưa tay chỉ đường, Bồtát nhận định là tay phải hay tay 
trái, đến ngả ba có cây Kovilara đang trổ hoa, Bồtát theo tay chỉ dẫn tìm được nhà 
nàng Amara chính xác. 

Mẹ nàng Amara tiếp đón Bồtát rất trọng hậu, mời Ngài ngồi vào nơi hợp lẽ, rồi 
mời: 

- Này con, con hãy dùng chút cháo đi. 

- Thưa mẹ, nàng Amara đã đãi con cháo rồi. 


@)- Một lối nói ẩn nghĩa. Người Ấn cổ rất quý dấm chua. 
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Mẹ nàng Amara hiểu rằng: “Thanh niên này muốn cưới con gái của ta”, bà nói 
rằng: “Này con, Amara chưa hề mời thanh niên nào dùng cháo cả, con được 
Amara mời cháo là điều tốt rồi”. 

- Thưa mẹ, con là thợ may vá, mẹ có vải mới con sẽ may y phục mới, mẹ có y 
phụ cũ rách hãy mang ra cho con, con sẽ vá lại cho tốt. 

- Này con, ta có vải mới cùng y phục cũ rách, nhưng ta không có tiền trả công 
cho con. 

- Thưa mẹ, con không lấy tiền công. 

Mẹ nàng Amara mang vải mới cùng y phụ cũ rách ra, Bồtát nhanh chóng may 
vá những y phục cũ rách trở nên tốt đẹp hơn theo tài trí của Ngài, làm những vải 
mới thành y phục rất xinh đẹp. Bồtát làm rất nhanh chóng, rồi Ngài nói với mẹ 
của nàng Amara rằng: 

- Thưa mẹ, hãy thông báo những nhà trong xóm, aI có vải mới may y phục, hay 
có y phục cũ rách cần mạng lại cho tốt hãy mang đến đây. 

Và Bồtát nhanh chóng hoàn tất công việc trong ngày hôm ấy, Ngài kiếm được 
nhiều thù lao, dâng hết cho mẹ nàng Amara. Mẹ nàng Amara hỏi: 

- Con cần nấu cơm cho bao nhiêu người ăn? 

- Thưa mẹ, chỉ nấu đủ cho người trong nhà ăn mà thôi. 

Chiều hôm ấy, nàng Amara cùng cha trở về nhà, nàng Amara mang theo bó củi 
đội trên đầu, một bó lá cặp bên hông, nàng vứt bó củi cùng bó lá xuống, theo cửa 
sau đi vào trong nhà. 

Cha nàng Amara nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp của Bồtát, ông suy nghĩ: 
“Chàng thanh niên này thật xinh đẹp, rất xứng đáng với con gái của ta. Nếu chàng 
xin cưới Amara, ta sẽ gả con gái ta cho chàng ”. 

Bồtát chào hỏi cha nàng Amara rất lễ độ, với tính cách tốt đẹp của Bồtát đã 
được lòng mọi người trong nhà. 

Nàng Amara dọn cơm ra mời cha mẹ dùng, xong mời Bồtát dùng, khi mọi 
người dùng xong nàng mới dùng. Sau đó nàng lấy nước rửa chân cho cha mẹ, rồi 
mang nước đến rửa chân cho Bồtát 

Bồtát xin ông bà ở lại vài hôm để dò xét nết hạnh của nàng Amara. 

Để thử tài trí của nàng Amara, hôm sau Bồtát bảo: 

- Này Amara, cô hãy lấy nửa đấu thóc làm cho ta ba món: Cháo, bánh và cơm. 

Nàng Amara đi giả gạo, sàng gạo rồi dùng gạo nguyên nấu cháo, dùng gạo bể 
hai nấu cơm, gạo bể nhỏ (tấm) dùng làm bánh. 

Sau đó nàng mang ba loại vật thực đến mời Bồtát, vừa nếm muống cháo hương 
vị thơm ngon của cháo thấm vào các sợi dây thần kinh lưỡi, rất tuyệt diệu. 

Nhưng Bồtát nhổ cháo xuống đất nói rằng: 

- Này Amara, cô không biết nấu cháo, cô đã làm hỏng gạo ngon của ta. 

Vẫn điềm tỉnh, nàng Amara nói rằng: 

- Thưa anh, nếu anh dùng cháo không ngon miệng, xin hãy dùng bánh xem 
Sao. 
Như lần trước, tuy bánh rất thơm ngon, nhưng Bồtát vẫn nhổ bỏ rồi quở trách, 
vẫn thản nhiên, nàng thưa rằng: 

- Thưa anh, bánh không ngon, vậy anh hãy dùng cơm xem sao. 

Lần thứ ba cũng như trước, Bồtát giả vờ nổi giận, hất cả cháo, cơm, bánh vào 
người nàng, đuổi nàng ra ngoài, nàng Amara chấp hai tay lại, thưa rằng: 

- Thưa anh, tôi xin lõi vì đã không làm hài lòng anh. 

Rồi giữ trạng thái tự nhiên, nàng bước ra ngoài đứng gần đó, vốn thông minh 
nàng biết Bồtát đang thử xem nết hạnh của nàng. 

Thấy nàng Amara điềm tỉnh như thế, Bồtát khen ngợi thầm, liền gọi rằng: 

- Này Amara. 
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Nghe tiếng ggọi đầu tiên, nàng liền trở vào, Bồtát lấy ra trong bọc tư trang 
mang theo một xấp vải quý, một bộ y phục quý và xinh đẹp, bảo rằng: 

- Nàng hãy đi tắm và mặc y phục này đi. 

- Vâng, thưa anh. 

Nàng Amara vận y phục xinh đẹp, choàng tấm vải choàng quý, nhan sắc của 
nàng trở nên lộng lẫy như nàng thiên nữ giáng trần. 

Bồtát đưa nàng đến cha mẹ nàng, dâng lên cha mẹ nàng hai tấm lụa quý mềm 
mại, các loại ngọc báu có giá trị lớn, gọi là símh lễ cầu hôn nàng Amara. 

Hai ông bà vô cùng hỷ dạ. 

Nàng Amta+a 0Ê kừnh thành. 

Bồtát Mahosadha đảnh lễ cha mẹ nàng Amara, xin rước nàng về kinh thành 
Mithila. Trên đường đi, Bồtát trao cho nàng cây dù và đôi dép. 

Nàng Amara nhận dù và dép của chồng cho như là một bảo vật, khi đi trên 
đường có tàn cây rậm nhiều bóng mát, nàng mở dù ra che, khi đi ra ngoài khoảng 
không gian trống trải nàng xếp dù lại. 

Khi đi vào những vũng nước sâu nàng mang đôi dép vào, khi đi trên đường lộ 
nàng cầm đôi dép trên tay. Bồtát hỏi: 

- Này nàng, vì sao nàng làm như thế? 

- Thưa anh, đây là vật anh ban cho, em phải gìn giữ. Khi đi dưới hàng cây cao 
to, em che dù để những nhánh cây tình cờ rơi xuống sẽ không làm tổn hại đến em. 
Khi đi ngoài khoảng trống vắng, em không phải lo ngại nên không cần phải che 
dù. Khi đi vào những cũng nước sâu, em không thể nhìn thấy những gì bên dưới, 
nên mang dép vào để tránh những gai nhọn hay đá nhọn làm tổn thương chân, 
khi đi trên đường lộ, mắt em nhìn thấy được những gai góc nên tránh được, do đó 
không cần phải mang dép. 

Nghe nàng giải thích, Bồtát suy nghĩ: “Amara thật thông minh, giải thích rất 
hợp lý”. Trên đường đi, hai người đi dến một cây táo, trái táo đang chín, nàng 
Amara thưa rằng: 

- Thưa anh, anh hãy trèo lên hái táo rồi cho em vài trái với. 

- Này nàng, ta không quen leo trèo, nếu muốn nàng hãy leo lên hái táo đi. 

- Vâng, thưa anh. 

Nàng Amara leo lên cây táo, hái những trái táo chín, nàng suy nghĩ: “Fa hãy 
thử chồng ta, xem có phải là bậc trí không”, nàng hỏi chồng rằng: 

- Thưa anh, anh muốn dùng táo nóng hay táo lạnh? 

Tuy hiểu nhưng vờ như không hiểu, Bồtát nói: “Fa mốn dùng táo nóng”. Nàng 
liên ném những trái táo ra xa nơi có cát nóng, Bồtát đến nhặt táo, phủi sạch bụi 
rồi dùng. Sau đó Ngài nói: “Này Amara ta muốn dùng táo lạnh”. Nàng ném những 
trái táo sạch vào bụi cỏ, Bồtát đến nhặt táo không cần phải phủi bụi để ăn. 

Rất hài lòng về sự thông minh của nàng Amara, nàng leo xuống cây táo lấy 
chiếc bình đi đến bờ sông múc nước dâng cho Bồtát xúc miệng và uống. Hai người 
tiếp tục về kinh thành Mithila. 

XThứử nàng Armnara 

Về đến kinh thành, Bồtát không vội đưa nàng Amara vào cung của mình, gửi 
nàng ở nhà của người gác cổng Hoàng cung, Ngài trở về cung của mình, bảo 
người bạn tuỳ tùng của Ngài rằng: 

- Ta để một cô gái xinh đẹp ở nhà người gác cổng Hoàng cung, bạn hãy mang 
1.OOO đồng vàng đến dụ đỗ cô ta xem như thế nào? 

Người bạn của Bồtát mang số tiền 1.ooo đồng vàng đến dụ đõ, tán tỉnh nàng 
Amara, nhưng không sao thuyết phục được nàng, nàng nói: 

- Số tiền này chỉ là cát bụi ở dưới chân chồng của ta. 

Người thứ hai mang số tiền lớn hơn, nhưng cũng thất bại. Bồtát nói: “Ta sẽ 
dùng quyền lực để thử nàng”. 
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Ngài cho lính đến bắt nàng Amara về cung của mình, Ngài hoá trang cho khác 
lạ, trang phục thật xinh đẹp rồi cho dẫn nàng Amara đến, hỏi rằng: 

- Này nàng, ta là một đại quan có quyền chức lớn, nàng có bằng lòng làm vợ 
của ta không? 

Nghe vậy nàng Amara cười lên rồi khóc, thấy vậy Bồtát hỏi: 

- Này nàng vì sao nàng cười rồi lại khóc? 

- Thưa Ngài, tôi nhìn thấy Ngài được quyền chức cao trọng lại có đại tài sản, 
đây là phước thiện của Ngài đang hồi trổ quả, tôi hoan hỷ với phước thiện của 
Ngài nên tôi cười. 

Nhưng Ngài dùng quyền lực để cướp vợ người khác, đây là một ác trọng 
nghiệp, Ngài sẽ phải rơi vào khổ cảnh trong tương lại, tôi xót thương cho số phận 
bị thảm của Ngài nên tôi khóc. 

Thưa Ngài, tôi đã có chồng, tôi không thể làm vợ của Ngài. 

Nghe vậy, Bồtát cho người đưa nàng Amara trở về ngôi nhà của người giữ cổng 
Hoàng cung, rồi Ngài cải trang là người thợ may vá trở lại rước nàng Amara về 
cung của mình. 

Tổ chức lễ cưới. 

Hôm sau, Bồtát đi vào Hoàng cung sau khi đảnh lẽ Chánh hậu Udumbaradevi, 
ngồi vào nơi hợp lẽ, Bồtát nói rằng: 

- Thưa Hoàng tỷ thân yêu, em đã tìm được một cô gái xinh đẹp, thông minh, 
đoan trang nết hạnh. Xin chị và Đại vương là chủ hôn lễ cưới. 

Chánh hậu và Đức vua vô cùng hân hoan, Đức vua cho đánh trống thông báo 
khắp kinh thành rằng: “Hiền trí Mahosadha sẽ làm lễ cưới với nàng Amara, hãy 
trang hoàng thành phố thật lộng lẫy như thành phố chư thiên”. 

Trong lễ cưới Đức vua và Chánh hậu chúc mừng với nhiều tặng vật quý báu có 
giá trị hằng trăm ngàn tiền vàng, các quan đại thần, các đại trưởng giả cùng cư 
dân trong thành lẫn ngoại thành Mithila mang những tặng vật quý hiếm đến tặng 
cho hai người. 

Lễ cưới tổ chứ 7 ngày giống như một lễ hội của kinh thành Mithila. 

Sau lễ cưới, Bồtát mang những tặng vật ra chia thành hai phần: Một phần sung 
vào công khố của đất nước, phần còn lại đem phân phát đều đến những người 
nghèo khổ trong lẫn ngoài thành Mithila. 

Bồtát cho rước cha mẹ nàng Amara về kinh thành sinh sống. 

Bốn u† Đại thắn âm nuưữu hại Bồtát. 

Sau lễ cưới danh tiêng của Mahosadha vang dội khắp nơi, Đức vaua Vedeha 
thường hỏi ý của Bồtát về những phương thức điều hành quốc độ theo chánh 
pháp. Bồtát tận tâm phục vụ cho Đức vua Vedeha, Đức vua Vedeha dường như 
quên hẳn bốn đại thần được xem là hiền trí trước đây. 

Một hôm ba vị đại thần: Pukkusa, Kavinda và Devinda đến thăm đại thần 
Senaka. Đại thần Senaka nói: 

- Này ba vị, trước đây chúng ta được Đức vua xem trọng, giờ đầy chúng ta bị 
thất sủng, nguyên nhân là do có Mahosadha. Chúng ta phải loại trừ Mahosadha 
thì mới mong được Đức vua trọng dụng như trước. 

- Thưa Ngài Senaka, chúng ta phải làm sao? 

- Thưa các vị, tôi đã có kế hoạch: Tôi sẽ trộm viên bảo châu Culamani trên 
vương miện của Đức vua, hiền hữu Pukkusa hãy trộm xâu chuối ngọc đeo trên cổ 
của Đức vua, hiền hữu Kavinda hãy trộm chếc áo lông quý của Đức vua, còn hiền 
hữu Devinda hãy trộm đôi hài bằng vàng của Đức vua. 

Các đại thần trộm các vật như kế hoạch, tập trung đến nhà của Đại thần 
Senaka, Đại thần Senaka nói: “Chúng ta sẽ đưa bốn món này vào nhà Mahosadha, 
đừng để cho Mahosadha biết”. 
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Đại thần Senaka bỏ viên ngọc Culamanli vào bình chứa bơ lỏng, bảo người tớ 
gái rằng: “Ngươi hãy mang bình bơ lỏng này, đến cung của Đại thần Mahosadha 
bán. Nếu người của Đại thần Mahosadha chịu mua, ngươi không cần phải lấy 
tiền, ngươi hãy tặng bình bơ lỏng này đến cho họ. 

Người nữ tỳ làm theo lời dạy của Đại thần Senaka, cô mang bình bơ lỏng đi 
dạo qua lại trước cửa cung của Ngài Mahosadha, rao bán bơ. 

Nàng Amara đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy người ban bơ có vẻ khả nghĩ, 
nghĩ rằng: 

- Vì sao cô này không bán bơ nơi khác, đi qua lại trước cổng cung của ta, ý 
muốn người nhà của ta mua bơ. Ta hãy tìm hiểu xem sao. 

Nàng bảo gia nhân cho gọi nàng bán bơ lỏng vào cung, ra hiệu cho các nữ tỳ 
lánh mặt, nàng hỏi cô gái bán bơ rằng: 

- Con bán bơ phải không. Ta sẽ mua bình bơ này cho con. 

- Thưa bà, con xin cảm ơn bà. 

- Này con, không có nữ tỳ nào ở đấy, con hãy đi gọi hộ ta một nữ tỳ đến đây. 

- Vâng thưa bà. 

Khi nàng bán bơ đi khỏi, nàng Amara đưa tay vào bình bơ tìm thấy dưới đáy 
bình là viên ngọc Cũ]amani. Nàng suy nghĩ: “Có sự ám hại đến chồng ta đây”. 
Nàng bỏ viên ngọc Culamanl vào bình bơ như cũ, ngồi chờ. 

Nàng bán bơ trở vào với một nữ tỳ, nàng Amara sai nữ tỳ làm công việc gì đó ở 
bên ngoài phòng khác, nàng hỏi người bán bơ rằng: 

- Này con, con bán bình bơ này bao nhiêu? 

- Thưa bà, bình bơ này chỉ đáng giá 8 đồng, nhưng nếu bà muốn dùng bơ, con 
xin dâng cho bà. 

- Lành thay, con tốt với ta quá. 

Nàng Amara đàm đạo thân tình vớ nữ tỳ bán bơ, hỏi rằng: 

- Này con, con ở đâu. 

- Thưa bà, con là nữ tỳ của Đại thần Senaka. 

- Này con, con tên là gì? Cha mẹ con tên gì. 

Nàng nữ tỳ tình thật thưa rõ tên họ của mình cùng danh tánh cha mẹ của 
mình. Sau cuộc đàm đạo thân mật, người nữ tỳ xin từ giả nàng Amara trở về dinh 
của Đại thần Senaka, báo lại cho đại thần Senaka: “Đã bán được bình bơ”; Đại 
thần Senaka vô cùng thích thú. 

Nàng Amara cất viên ngọc Cu]amanli vào một chiếc hộp cùng một chiếc thẻ, 
ghi rõ sự việc cùng tên nàng nữ tỳ và tên cha mẹ của cô ta, rồi để cất giữ một nơi 
kín đáo. 

Đại thần Pukkusa đặt xâu chuối ngọc của Đức vua vào một hộp lớn, bên trên 
chứa đầy hoa lài, sai người đem rao bán trước cửa cung của Ngài Mahosadha. 

Tương tự như lần trước, nàng Amara cho xâu chuổi ngọc vào hộp kèm theo 
chiếc thẻ ghi sự việc, tên người bán hoa cùng tên cha mẹ của y, đem cất chúng với 
hộp ngọc Culaman1. 

Đại thần Kavinda dấu chiếc áo lông vào trong giỏ chất đầy rau, cho người 
mang giỏ rau dem bán trước cổng cung của Mahosadha, nàng Amara mua g1ỏ rau 
có chiếc áo lông thú, nàng cũng làm như trên. 

Đại thần Devinda dấu đôi hài vàng vào bao gạo đem bán trước cổng cung của 
Mahosadha. Nàng Amara mua bao gạo, rồi cất đôi hài vàng vào chiếc hộp kèm 
theo chiếc thẻ như trên. 

Nàng Amara thưa mọi việc đến cho hiền trí Mahosadha biết, Ngài Mahosadha 
suy nghĩ: “Vương phụ của ta thường đa nghĩ và phẫn nộ. Ta phải khéo léo trước 
âm mưu của bốn đại thần này mới được”. 

Một hôm bốn đại thần cùng nhau đến yết kiến Đức vua, Đại thần Senaka thưa 
rằng: 
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- Thưa Đại vương, lâu rồi không thấy Đại vương đội vương miện. 

- Vậy hãy lấy vương miện cho ta. 

Giả vờ đi vào kho chứa báu vật tìm vương miện, rồi như vừa phát giác mất bốn 
vật báu, bốn đại tần thưa với vua Vedeha rằng: 

- Thưa Đại vương bốn món vật báu là: Viên ngọc CulamanI, xâu chuỗi ngọc, 
chiếc áo lông cùng đôi hài vàng của đại vương không còn nằm trong kho báu vật 
nữa. 

Nhân đó bốn đại thần dèm siễm Ngài Mahosadha với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, bốn món báu vật của Đại vương chắc chắn nằm trong cung 
của Mahosadha rồi. Mahosadha dùng bốn món này trước, sau đó sẽ tìm cách hại 
Đại vương để chiếm ngôi. 

Đức vua không suy xét nên nổi cơn thịnh nộ: 

- Ta chăng còn nhận Mahosadha là con nữa, ta sẽ trừng phạt hắn. 

Có người thân tín với Mahosadha thông tin cho Ngài biết những lời dèm siễm 
của bốn Đại thần. Hiền trí Mahosadha nghĩ: “Ta đến yết kiến Vương phụ để nói rõ 
những điều này”; nhưng khi Ngài vừa đến cổng Hoàng cung, Đức vua Vedeha 
nghe Mahsadha xin vào yết kiến nổi giận nói rằng: 

- Ta không muốn gặp mặt tên ấy nữa. Hãy bảo hắn ra về đi. 

Biết Đức vua đang giận dữ, Bồtát suy nghĩ: “Như thế này ta phải lánh nạn một 
thời gian”. Ngài về cung của mình nói vợ rằng: 

- Này Amara, Vương phụ nghe lời dẻm siễm của bốn Đại thần nổi cơn thịnh 
nộ. Ta phải đi láng nạn một thời gian. 

Lánh nạn. 

Bồtát cải trang đi ra cửa thành phía Nam, tìm đến một làng làm đồ gốm, xin 
học việc nơi nhà một người thợ gốm. 

Tin Đại thần Mahosadha đã bỏ đi mất dạng lan khắp kinh thành Mithila, khiến 
cư dân trong và ngoại thành bàn tán xôn xao. 

Hỏi. Vì sao Bồtát chọn nghề nuôi mạng vất vả như vậy? 

Đúp. Để Đức vua không còn nghi ngờ Ngài tìm cách hại Đức vua. Người có ý 
mưu hại Đức vua không thể nuôi mạng mình bằng một nghề hèn kém như thế. 

Lại nữa, nếu Đức vua có sai người tìm bắt Ngài, người ta sẽ không hề nghĩ: 
“Người có tài trí như Mahosadha không trú ẩn nơi thấp hèn”, như vậy Ngài sẽ an 
toàn. 

Nghe Mahosadha đã bỏ trốn khỏi kinh thành, nghĩ đến nhan sắc như thiên nữ 
của nàng Amara, bốn vị Đại thần suy nghĩ: “Nhân lúc không có Mahosadha ở kinh 
thành, ta nên đến cầu thân với nàng Amara”. 

Không ai nói cho ai biết, bốn đại thần âm thầm cho người mang những vật quý 
báu đến cầu thân với nàng Amara. 

Bốn đại thần mắc 1rnưu rràùng Amara. 

Vốn là người thông minh, nhiều mưu kế, nàng Amara biết bốn người này đã 
âm mưu hại chồng nàng, nhân cơ hội này nàng sẽ rửa oan cho chồng. 

Nàng Amara nhận cả lễ vật của bốn người, rồi hẹn họ đến cung của mình vào 
ban đêm của một ngày nào đó, nàng hẹn cả bốn người cùng một đêm nhưng khác 
giờ khắc. 

Nàng cho người đào một hầm sâu, bên dưới chứa phẩn và nước tiểu, chung 
quanh hầm cho lót lá chuối trơn trợt, mặt hầm là một tấm ván có chốt cơ quan; 
trên mặt hầm được nguy trang bằng những tấm thảm xinh đẹp. 

Đại thần Senaka đến cung của Mahosadha xin được gặp nàng Amara, nàng cho 
người mời Senaka vào bên trong nói rằng: 

- Thưa Ngài, đêm nay tôi sẽ thuộc về Ngài. Xin Ngài hãy đi tắm rửa bằng nước 
thơm trước đi. 
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Nàng sai gia nhân vào phòng tắm được chuẩn bị sẵn, khi Senaka bước chân lên 
tấm ván, nàng ra hiệu cho gia nhân bấm chốt cơ quan, nắp hầm sụp xuống 
Senaka rơi vào hầm phẩn rồi nắp hầm quay trở lại như cũ. 

Lần lượt Pukkusa, Kavinda và Devinda đều rơi vào hầm phẩn, cả bốn đại thần 
ở trong hầm phẩn tăm tối suốt đêm. Sáng ra, nàng Amara cho gia nhân kéo bốn 
người lên, tắm rửa sạch sẽ cho bớt hôi hám, cạo trọc đầu, cắt bỏ hàm râu, lột trần 
truồng ra, đặt trên ngực Senaka hộp đựng viên ngọc Culamani. dùng vải quấn 
quanh người Senaka cho thật chặt, không cho Senaka có thể cử động được, cho 
Senaka vào một hòm rương. đậy nấp lại nhưng có những lổ thông hơi để Senaka 
thở. 

Tương tự như thế với Pukkusa cùng tang vật là hộp đựng xâu chuối, Kavinda 
với hộp chứa áo lông, Devinda với hộp có đôi hài vàng. 

Nàng Amara cho người mang bốn hòm rương vào triều nội, thưa với vua 
Vedeha rằng: 

- Thưa Đạivương, nàng Amara vợ của Đại thần Mahosadha xin yết kiến Đại 
vương. 

Đức vua cho gọi nàng Amara vào triều nội. Sau khi đảnh lễ Đức vua xong rồi 
đứng vào nơi hợp lẽ nàng thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là bốn món quà con kinh dâng lên Đại vương. 

Đức vua cho mở bốn hòm rương ra, nhìn thấy bốn Đại thần râu tóc nhắn nhụi, 
trên ngực có bốn món báu vật bị mất cấp cùng 4 thẻ bài ghi rõ xuất xứ bốn món. 

Cả triều thần cười nhạo báng rằng: 

- Ö! Bốn con dã nhân trắng đầu cạo trọc, chúng ta chưa từng thấy bao giờ. 

Nàng Amara thưa rằng; 

- Thưa Đại vương, chồng của con là Mahosadha bị bốn đại thần này ám hại, 
chính bốn người này trộm báu vật trong cung vua rồi vu oan cho chồng con. Xin 
Đại vương hãy minh xét việc này. 

Sự việc đã rõ rằng, Đức vua chỉ còn biết bảo bốn đại thần: 

- Các ngươi hãy về tư dinh tắm rửa cho sạch sẽ đi. 

Bốn câu đố của thiên nữ. 

Nơi cây lọng trắng chín tâng của Đức vua có vị thiên nữ ngự, không được nghe 
lời giảng trí tuệ của Mahosadha khá lầu, nàng suy nghĩ: “Vì sao vậy?”. 

Khi biết được nguyên nhân, nàng quyết định: “Ta sẽ làm cho Đức vua phải 
thỉnh hiền trí Mahosadha trở về” 

Trong đêm ấy nàng hiện ra cho Đức vua trông thấy, hỏi đức vua bốn câu hỏi 
Đức vua không trả lời được, nói rằng: 

- Thưa thiên nữ, để tôi hỏi 4 hiền trí cả tôi, rồi sẽ trả lời nàng sau. 

- Được, đêm mai ta sẽ đến nghe lời giải của Đại vương. 

Hôm sau, đức vua cho triệu bốn vị Đại thần đến triều nội, họ thưa rằng: 

- Chúng tôi rất hổ thẹn khi xuất hiện trước đại chúng, vì râu tóc chúng tôi bị 
cạo sạch nhẫn. 

Đức vua ban cho họ mỗi người một cái mão (người ta nói rằng: “Các vị quan 
đội mão xuất phát từ sự kiện này”). 

Nhưng khi nghe cả bốn câu đố của thiên nữ, tất cả đều im lặng vì không hiểu 
câu đố. Đêm ấy thiên nữ hiện ra, đức vua thưa rằng: 

- Thưa thiên nữ, cả bốn hiền trí của tôi không tìm ra lời giải đáp bốn câu hỏi 
ấy. 

- Không ai biết được lời giải bốn câu hỏi ấy, ngoại trừ hiền trí Mahosadha, này 
tên vua ngu muội kia, nếu ngươi không giải đáp được bốn câu hỏi ta sẽ đập chết 
ngươi bằng chiếc chùy đồng này. Ta cho ngươi thêm một ngày nữa đấy. 

Thiên nữ đưa chiếc chuy đồng ra, nói với vua Vedeha rằng: 
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- Ngươi đừng tìm lửa nơi ánh sáng con đom đóm, đừng tìm sữa tươi bằng cách 
vắt sừng con bò. 

Rồi thiên nữ biến mất. Kinh hoàng trước sự chết, vua Vedeha suy nghĩ: “Ngoài 
Mahosadha ra không ai có thể cứu được ta, tuy chưa biết Mahosadha trốn nơi 
nào, nhưng thời gian qua không thấy có biến động nào khác, chắc chắn 
Mahosadha còn lẫn tránh gần kinh thành Mithila này”. 

Sáng hôm sau, Đức vua cho bốn đại thần mang theo 1.OoO quân đi ra bốn cổng 
thành, mang theo lễ vật tìm cho được hiền trí Mahosadha, không được bỏ sót bất 
cứ nơi nào, triệu hiền trí Mahosadha trở về Hoàng cung ngay lập tức. 

VI đại thần đi về hướng Nam kinh thành, đến xóm lò gốm tìm được Ngài 
Mahosadha đang học làm đồ gốm, quan đại thần xuống xe đi đến đảnh lễ hiền trí 
Mahosadha, thưa rằng: 

- Thưa đại thần Mahosadha, Đức vua có lịnh triệu Ngài về Hoàng cung. 

- Này Đại thần, có việc gì thế? 

VỊ đại thần thưa việc thiên nữ hỏi bốn câu hỏi, bốn đại thần gọi là hiền trí ấy 
không giải được. 

Nghe vậy, Bồtát nhận 1.ooo đồng vàng cùng lễ vật của Đức vua, Ngài dâng hết 
cho vị thầy dạy nghề gốm cho Ngài, rồi từ giả thầy ra đi. 

Ngài để nguyên bộ y phục thợ gốm cùng đất sét đang dính trên mình, bước lên 
xe trở về Hoàng cung. 

Hỏi. Vì sao Bồtát không tắm rửa sạch sẽ để vào triều nội? 

Đúp. Bồtát suy nghĩ: “Đức vua nghi ngờ ta đang mưu hại Ngài, nếu ta vào 
triều với y phục sang trọng sẽ làm tăng sự nghi ngờ nơi Đức vua. Nếu thấy ta 
không kịp tắm rửa, với y phục của người thợ gốm, nghĩa là khi vua triệu hồi, ta về 
ngay không kịp tắm rửa, chứng tỏ ta không phải kẻ thù cùa đức vua”. 

VỊ Đại thần vào báo tin cho Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, đã mời được hiền trí trở vê Hoàng cung rồi. 

- Này khanh, Mahosadha ở nơi nào? 

- Thưa Đại vương, hiền trí Mahosaha ở xóm làm đồ gốm nuôi mạng bằng cách 
làm đồ gốm. 

Đức vua suy nghĩ: “Nếu Mahosadha muốn hại ta thì không thể ẩn thân nơi 
xóm lò gốm được. Như vậy Mahosadha không phải là kẻ thù của ta”. 

Đức vua cho vời hiền trí Mahosadha vào triều. Bồtát với y phục làm gốm đi vào 
triều nội đảnh lễ Đức vua rồi đứng vào nơi hợp lẽ, Đức vua hỏi: 

- Này Mahosadha, thông thường người không có tài trí mới làm những nghề 
thấp kém. Còn con là bậc tài trí có thể làm vua cả cối Diêmphù này, vì sao con 
chọn nghề thấp kém vậy? 

- Thưa Đại vương, người nào nằm hoặc ngồi nơi cội cây có bóng mát, hưởng an 
lạc từ bóng mát của cội cây, sau đó người ấy chặt cành hoặc đốn cây ấy, đó là kẻ 
vô ơn. Người ấy không làm hại dù là một chiếc lá nhỏ của cây cổ thụ ấy, đó là 
người tri ân. 

Thưa Đại vương, bậc hiền trí thọ nhận ân của người nào rồi không bao giờ có ý 
làm hại người mình thọ ân. 

Thưa Đại vương, có bốn điều nên biết là: 

* Người tại gia hưởng an lạc mà lười nhác đó là điều không tốt. 

* Bậc xuất gia không giữ gìn các quyền cho thanh tịnh, đó là điều không tốt. 

* Đức vua không suy xét kỹ vội đưa ra quyết định, đó là điều không tốt. 

* Đức vua anh minh suy xét kỹ, mới đưa ra quyết định, đó là điều tốt. 

Giỏdt đáp bốn câu đố. 

Nghe vậy, Đức vua vô cùng hân hoan, tán thán trí tuệ của Bồtát Mahosadha, 
báo rằng: 
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- Này Mahosadha con, con hãy về cung tắm rửa sạch sẽ, trang sức lộng lẫy rồi 
trở lại đây. 

- Vâng thưa Đại vương. 

Bồtát trở lại triều nột với phẩm phục trước đây, Đức vua nhường chiếc ngai 
vàng có che lọng trắng o tầng bên trên cho Bồtát, Đức vua ngồi vào chiếc ghế thấp 
hơn, nói rằng: 

- Này Mahosadha con, có nàng thiên nữ hỏi ta bốn câu hỏi, không al giải đáp 
được, con hãy giải đáp hộ ta. 

*Câu hỏi 1. Người đánh người khác bằng tay hoặc đạp người khác bằng chân 
hoặc vả vào mặt, lại được người kia càng thương yêu. Vậy người đánh đó là ai? 

Đúp. Chính là hài tử con của người bị đánh, hài tử khi nằm trong lòng mẹ đưa 
tay đánh mẹ hay đưa chân đạp mẹ, hoặc lấy tay vả vào mặt người mẹ. Được người 
mẹ hân hoan, ôm lấy hài tử hôn hít nựng nịu. 

Nghe lời giải đáp của hiền trí Mahosadha, thiên nữ hiện nửa thân ra nơi cây 
lọng trắng o tầng, tán thán: “Lành thay, lành thay, lời giải đáp rất chính xác”. 
Nàng cúng dường Bồtát một đoá thiên hoa thơm ngát cả triều nội, rồi biến mất. 

Câu hỏi 2. Người mắng chữi người khác rất cay độc, nhưng không muốn người 
ấy nhận hậu quả như lời mắng chũi, trái lại còn mong người bị mắng được nhiều 
an lạc. Người bị mắng chũi ấy là ai? 

Đúáp. Đó chính là người con. Bà mẹ thương yêu con, nhưng khi con cải lời bà, 
bà phẫn nộ mắng chữi cay độc nhưng lòng không bao giờ muốn con gặt lấy 
những hậu quả như lời mắng, bà còn mong con mình đạt được nhiều an lạc. 

Lần thứ hai, thiên nữ hiện nửa thân ra nơi cây lọng trắng o tầng, tán thán 
rằng: “Lành thay, lành thay, lời giải đáp rất chính xác”. 

Thiên nữ cúng dường Bồtát một đoá thiên hoa rồi biến mất. 

Câu hỏi 3. Người vu khống người khác, lại được người ấy thương yêu hơn. 
Người đó là a1? 

Đứúp. Đó là người vợ thương yêu chồng nói rằng: “Anh thương cô gái khác hơn 
em”, người chồng hiểu rằng: “người vợ thương mình do ghen bóng mà nói như 
vậy”, nên càng thương yêu vợ hơn. Tương tự như vậy đối với người chồng. 

Lần thứ ba, thiên nữ hiện nửa thân ra nơi cây lọng trắng 9o tầng, tán thán 
Bồtát: “Lành thay, lành thay, lời giải đáp rất chính xác”. 

Thiên nữ cúng dường Bồtát một đoá thiên hoa rồi biến mất. 

Câu hỏi 4. Người đi xin ăn lại nhận được vật cho quý trọng, và được người cho 
cung kỉnh đảnh lễ. Người đi xin đó là a1? 

Đúp. Là các bậc Samôn, các ẩn sĩ Bàlamôn có giới hạnh. 

Lần thứ tư, thiên nữ hiện nửa thân ra nơi cây lọng trắng 9o tầng, tán thán rằng: 
“Lành thay, lành thay, lời giải đáp rất chính xác”. 

Thiên nữ cúng dường Bồtát một đoá thiên hoa rồi biến mất. 

Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, lập tức ban chức vị Purohita (cố vấn đại thần 
tương đương chức Tể tướg) đến Mahosadha, là vị Đại quan đứng đầu triều thần. 

Hợại B6tát lần thứ hai. 

Thất bại trong việc hãm hại hiền trí Mahosadha, Mahosadha lại được phong là 
Purohita (Cố vấn đại thần), đứng đầu triều thần. Điều này càng khiến bốn đại 
thần thêm căm tức. Họ hội nhau tìm mưu kế khác để hại Bồtát. 

Giả vờ thân thiện với Bồtát, họ thường đến thăm Bồtát để tìm sơ hở của Ngài, 
nhưng không tìm thấy một điểm sơ hở nào của Bồtát. 

Một hôm cả năm vị hội kiến với nhau, Senaka hỏi Bồtát rằng: 

- Thưa Ngài hiền trí Mahosadha, bậc hiền trí nên đặt pháp nào làm nền tảng? 

- Thưa Ngài Senaka, bậc hiền trí nên đặt pháp chân thật làm nền tảng. 

- Thưa Ngài hiền trí Mahosadha, việc bí mật của mình có nên cho người nào 
biết chăng? 
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- Thưa Ngài Senaka, việc bí mật của mình không nên cho bất cứ ai biết. 

Nghe vậy, bốn đại thần từ giả ra về, họ hôi nhau lại bàn luận về điều Bồtát vừa 
nói, Senaka nói rằng: 

- Này các hiền hữu, chúng ta có cơ hội truất phế Mahosadha rồi. 

- Thưa hiền hữu Senaka, như thế nào? 

- Chúng ta sẽ thưa với Đức vua rằng: “Cố vấn đại thần Mahosadha có nói: “Có 
việc bí mật, nhưng Ngài không nói cho ai biết”; như vậy vị Cố vấn đại thần có ý 
mưu phản, cho nên đến cả Đại vương vị ấy cũng không cho biết việc bí mật của 
mình”. 

Ba vị kia cho là diệu kế, đi vào yết kiến Đức vua, thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại thần Mahosadha có ý làm phản, vì có nói với chúng 
thần rằng: “Có việc bí mật không cho ai biết, cả đến Đại vương cũng vậy”. 

Đức vua không tin, nói rằng: 

- Này các đại thần, không cóviệc ấy đâu. 

- Thưa Đại vương, ngay cả Đại vương mà việc bí mật của mình cũng không cho 
biết, thì làm thế nào gọi là người trung được. 

Đức vua tỏ vẽ nghĩ hoặc, các Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Đại vương hãy nêu vấn đề này lên. Nếu trước mặt Đại 
vương, Mahaosadha vẫn nói: “Việc bí mật không cho một ai biết, ngay cả Đại 
vương, thì rõ ràng Mahosadha không xem trọng Đại vương”. 

Vua Vedeha cho triệu 5 vị hiền trí vào nội cung, hỏi: 

- Này các Đại thần, việc bí mật của mình có nên cho người thân nào nhất của 
mình biết chăng? 

Để lấy lòng vua Vedeha, đại thần Senaka thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Ngài là bậc cao cả, năm chúng thần là bề tôi của Ngài. Khi 
Đại vương có việc bí mật, đại vương sẽ cho 5 chúng thần biết trước, chúng thần sẽ 
suy xét điều lợi, điều hại rồi trình lên Đại vương rõ. 

Đức vua hài lòng, hỏi Senaka rằng: 

- Này Senaka, việc bí mật của mình nên cho ai biết? 

- Thưa Đại vương, người bạn thân tín là người đáng tin cậy, cùng vui khổ với 
mình. Việc bí mật của mình nên cho người bạn thân tín ấy biết. 

- Này Pukkusa, việc bí mật của mình nên cho ai biết? 

- Thưa Đại vương, người anh hay em trai thân tín nhất của mình, việc bí mật 
của mình nên cho người ấy biết. 

- Này Kavinda, việc bí mật của mình nên cho ai biết? 

- Thưa Đại vương, người con trai nào luôn vâng theo lời dạy bảo của cha, việc 
bí mật của mình nên cho người con trai ấy biết. 

- Này Devinda, việc bí mật của mình nên cho ai biết? 

- Thưa Đại vương, mẹ là người có ân đức cao trọng với mình, việc bí mật của 
mình nên cho người mẹ biết. 

- Này Mahosadha con, việc bí mật của mình, nên cho ai biết? 

- Thưa Đại vương, việc bí mật của mình nên giữ kín là điều tốt nhất. Tiết lộ 
điều bí mật của mình là điều không tốt, khi việc muốn thực hiện chưa thành, 
người có trí nên nhãn nại chờ đợi, không nên tiết lộ cho ai biết cả. Khi thành tựu 
rồi thì nên cho mọi người biết. 

Nghe Bồtát thưa như vậy, vua Vedeha lộ vẽ không vui; đưa mắt nhìn đại thần 
Senaka, đại thần Senaka cũng đưa mắt nhìn Đức vua. 

Thấy vậy, Bồtát suy nghĩ: “Việc này có vấn đề rồi, bốn người này đang âm mưu 
hại ta. Ta nên xin phép ra về”. Cuộc hội triều ấy kéo dài đến khi mặt trời lặn, 
Bồtát đảnh lễ Đức vua xin trở về cung của mình. 

Khi vắng Bồtát, bốn đại thần liền xuyên tạc lời chân thật của Bồtát rằng: 
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- Thưa Đại vương, theo như lời vừa rồi, Đại thần Mahosadha có ý đồ muốn sát 
hại Đại vương chiếm vương quốc này, Mahosadha thấy chưa đúng thời cơ nên 
nhãn nại chờ cơ hội. 

Vua Vedeha nghe nói, phát sinh lo sợ, hỏi rằng: 

- Như vậy ta phải làm sao? 

- Thưa Đại vương, nên khử trừ Mahosadha trước khi y hành động. 

- Vậy này bốn đại thần, ta giao môt thanh bảo kiếm cho các khanh, hãy chém 
đầu Mahosadha khi hắn đi vào yết kiến ta. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Bồtát ra về suy nghĩ: “Bốn người này khi ra về, thường tụ họp gần cổng hoàng 
cung bàn luận với nhau về câu chuyện vừa xảy ra trong buổi hội triều. Ta nên tìm 
hiểu xem họ bàn luận gì về vấn đề bí mật này”. 

Bồtát không vội trở về cung, đi đến nơi bốn đại thần thưởng tụ hội, tìm chỗ kín 
đáo trên cổng Hoàng cung nằm ẩn thân nơi ấy. Đúng như Ngài dự đoán, bốn đại 
thần khi tan triều đi đến nơi hội họp, bàn luận cùng nhau. Họ hỏi nhau rằng: 

- Thưa Ngài Senaka, việc bí mật của Ngài đã có và Ngài đã tiết lộ với người bạn 
thân rồi phải không? 

- Thưa các hiền hữu, đúng như vậy. 

Thông thường tâm lý ai cũng muốn biết bí mật của người khác, nên ba vị kia 
hỏi: “Thưa Ngài Senaka, chúng tôi là bạn thân của Ngài, Ngài có thể cho chúng tôi 
biết được không?”. 

BỊ đặt vào tình thế khó xử, Senaka đành tỏ thiệt rằng: 

- Này các hiền hữu, các vị có biết cô kỹ nữ rất xinh đẹp tên này trong thành 
Mithila này không? 

- Thưa Ngài Senaka, chúng tôi có biết, nhưng giờ đây cô kỹ nữ ấy ở đầu, không 
ai biết được nữa. 

- Thưa các hiền hữu, tôi thuê cô kỹ nữ ấy 1.ooo đồng vàng, đi vào vườn cây 
hưởng lạc thú, xong rồi tôi đã xiết cổ cô ta chết, tước đoạt chiếc áo choàng quý 
cùng những trang sức quý giá của cô ta, rồi phi tang xác chết của cô. 

Những vật trang điểm của cô kỹ nữ, tôi gói lại vào chiếc y choàng, treo trên ngà 
vol nơi thư phòng của tôi. 

Này các hiền hữu, Đức vua biết được việc này, chắc chắn tôi bị chém đầu đấy. 

- Thưa Ngài Senaka, Ngài hãy yên tâm, chúng tôi không tiết lộ việc này đâu. 

Senaka suy nghĩ: “Các ngươi biết bí mật của ta, ta cần phải biết bí mật của các 
ngươi”, nên hỏi Đại thần Pukkusa rằng: 

- Này hiền hữu Pukkusa, có phải việc bí mật của hiền hữu đã cho người anh 
hay em thân tín của mình biết rồi phải không? 

- Thưa hiền hữu Senaka, có thật như vậy. 

- Vậy hiền hữu Pukkusa hãy cho chúng tôi biết với. 

Không thể làm khác hơn, Pukkusa đàng phải tiết lộ: 

- Thưa các hiền hữu, tôi mắc bệnh ngoài da lở loét ở bấp vế, chỉ có người em 
trai của tôi biết, hằng ngày người em trai của tôi chăm sóc vết thương, thoa thuốc, 
rồi băng bó lại cho tốt đẹp. Đức vua quý trọng tôi, đôi khi Ngài gối đầu trên vế tôi 
ngay chỗ vết thương ấy, Đức vua cho là vế tôi êm ái. Nếu Đức vua biết được việc 
này, tôi sẽ bị chém đầu. 

- Này hiền hữu Pukkusa, hãy yên tâm, chúng tôi không tiết lộ việc này đâu. 

Tiếp theo là bí mật của Kavinda. 

- Thưa các hiền hữu, vào ngày Bốtát (uposatha) trăng tròn , một con dạxoa 
thường nhập vào thân tôi, khiến tôi tru lên như chó tru, việc này chỉ có con trai tôi 
biết nên nó đưa tôi lên lầu 7 nhốt trên đó, sáng hôm sau tôi trở lại bình thường . 
Đức vua biết được việc này, tôi sẽ bị rơi đầu. 

- Này hiền hữu Kavinda, hãy yên tâm chúng tôi không tiết lộ việc này đâu. 
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Bí mật của Devinda. 

- Thưa các hiền hữu, Đức vua có viên ngọc Mani may mắn, tôi trộm được viên 
ngọc ấy giao cho mẹ tôi giữ. Bà lau chùi thật cẩn thận, mỗi khi tôi vào yết kiến Đại 
vương, nhờ năng lực của viên ngọc, tôi được Đức vua ban tặng nhiều lễ vật. Nếu 
Đức vua biết được việc này, tôi không còn mạng sống. 

- Này hiền hữu Devinda, hãy yên tâm, chúng tôi không tiết lộ đâu. 

Nắm được bí mật của nhau, các Đại thần hân hoan chia tay nhau ra về, đợi khi 
thanh vắng Bồtát rời khỏi chỗ ẩn thân trở về cung của mình. 

Trong đêm ấy, Đức vua suy nghĩ lại, cảm thấy hối hận hành động nông nổi của 
mình, Ngài nghĩ: “Nếu Mahosadha có ý nghĩ hại ta thì đầu có trở về giải đáp bốn 
câu hỏi của thiên nữ, cứ để ta bị chùy đồng đánh chết, rồi trở về chiếm ngôi. Với 
tài trí củaMahosadha, việc chiếm quốc độ thật dễ dàng. Ta đã nghi oan cho 
Mahosadha, bốn đại thần đang căm ghét Mahosadha sẽ giết chết Mahosadha khi 
vào triều nội vào sáng mai này”. 

Đức vua cứ trằn trọc mãi, thấy vậy Chánh hậu Udumbaradevi hỏi thăm rằng: 
“Thưa Đại vương, vì sao Ngài khó ngủ như thế?”, Đức vua tỏ thật sự việc đến 
Hoàng hâu, nàng khuyên giải rằng: “Đại vương hãy yên tâm, việc làm của Đại 
vương là đúng nếu như Mahosadha có âm mưu phản lại Đại vương, Mahosadha 
nhận nhiều ân sủng của Đại vương lại có ý mưu hại Đại vương, việc khử trừ 
Mahosadha là hợp lý. Đại vương hãy an tâm ngủ đi”. 

Nghe vậy, Đức vua an tâm ngủ, đợi khi Đức vua ngủ say, Chánh hậu 
Udumbaradevi viết thư báo tin cho Mahosadha, đặt phong thư vào bình dán kín 
lại bảo một cung nhân mang bình đựng lá thư đến cung Mahosadha, nói: “Tặng 
vật của Chánh hậu, cần phải trao tận tay Đại thần Mahosadha”. 

Hỏi. Vì sao cung nhân có thể xuất cung vào ban đêm?. 

Đúp. Đây làmột đặc ân của vua Vedeha ban cho Chánh hậu Udumbaradevi, 
nên cung nhân ấy không ai được phép cản trở khi có lịnh của Chánh hậu. 

Nhận được tin của Chánh hậu, sáng hôm ấy Bồtát không đến hoàng cung như 
thường lệ, Ngài đến rất trễ, lại cho những người bạn tuỳ tùng của Ngài vây quanh 
Ngài. 

Đến Hoàng cung, Bồtát thấy Đức vua đứng trên lầu nhìn xuống, Ngài xuống xe 
từ xa đi đến chấp tay đảnh lẽ Đức vua, Đức vua suy nghĩ: “Nếu Mahosadha muốn 
sát hại ta, nó đâu cần đảnh lễ ta. Ta đã nghe lời bốn đại thần nghi oan cho 
Mahosadha rồi”. 

Nói về bốn đại thần, sáng sớm đã mang gươm đến trước cỗng Hoàng cung chờ 
đợi, nhưng không thấy Bồtát đến như thường lệ, họ thất vọng. đi vào yết kiến Đức 
vua, Đức vua hỏi: 

- Mahosadha chết chưa? 

- Thưa Đại vương, Mahosadha không đến như lệ thường, nên chúng thần phải 
vào đây thưa lên Đại vương. 

Khi Bồtát vào nôi cung, Đức vua hỏi rằng: 

- Này Mahosadha con, vì sao hôm qua con ra về sớm, hôm nay con đến trễ như 
thế. Con chẳng quan tâm đến ta chút nào. 

- Thưa vương phụ, chuyện vương phụ bí mật sai bốn đại thần mang gươm 
chém con, chuyện vương phụ nói với Chánh hậu Udumbaradevi, con đều thấu rõ, 
nên con đến trễ. 

Đức vua tỏ ý không hài lòng, biết ý Đức vua đang phãn nộ với Chánh hậu 
Udumbaradevi, Bồtát nói: 

- Thưa Vương phụ, mọi việc xảy ra con đều biết rõ. Nếu như vương phụ cho 
rằng: “Chánh hậu UdumbaradevI báo tin cho con biết những bí mật ấy. Thế thì 
những bí mật của bốn vị Đại thần này a1 báo cho con biết?”. 

- Này Mahosadha con, bốn đại thần này có bí mật gì? 
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- Thưa Vương phụ, đại thần Senaka đã thuê nàng kỹ nữ tên này với giá 1.OOO 
đồng vàng vào vườn hoa hưởng lạc rồi giết chết nàng kỹ nữ, lấy y choàng quý giá 
cùng những tranh sức quý giá của cô, đem treo nơi ngà voi trong thư phòng của 
mình. 

- Này Senaka, thật có việc này hay không? 

Kinh hoàng Senaka không dám dấu, thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, có thật như vậy. 

Vua Vedeha phãn nộ, truyền giam Senaka vào ngục chờ ngày xử tội, Bồtát thưa 
tiếp: 

- Thưa vương phụ, Pukkusa mắc bịnh lở loét ở bắp vế, nhờ em mình băng bó 
cho tốt bên ngoài, y lại để cho vương phụ gối đầu lên chỗ vết thương ấy. 

- Này Pukkusa, có việc ấy chăng? 

- Thưa Đại vương, có thật như vậy. 

Đức vua càng phẫn nộ, sa1 người hạ ngục Pukkusa. 

- Thưa vương phụ, Kavinda vào ngày Bốtát (uposatha) trăng tròn, một con 
dạxoa nhập vào người y, khiến y tru lên như chó. 

Kavinda lại bị giam vào ngục, tiếp theo là chuyện bí mật của Devinda. 

- Thưa vương phụ, Devinda đã lấy trộm viên ngọc Mani may mắn của Đại 
vương, giao cho mẹ cất giữ. 

Devinda bị hạ ngục chờ ngày xét xử. Bồtát thưa với vua Vedeha rằng: 

- Thưa vương phụ, vì những ly do trên nên con nói rằng: “Việc bí mật của mình 
không nên cho ai biết là chỉ cho việc này, không phải như lời xuyên tạc cùa 
Senana. Xin vương phụ hãy suy xét lại. 

Nghe vậy, Đức vua Vedeha thêm phẫn nộ khi thấy bốn đại thần âm mưu hãm 
hại hiền trí Mahosadha là cột trụ vững chắc của hoàng triều. 

Vua Vedeha ra lịnh đem bốn đại thần ra xử trảm, nhưng Bồtát xin tội cho họ 
rằng: 

- Thưa vương phụ, bốn người này nhiều năm phục vụ cho vương triều, xin 
vương phụ hãy gia ân tha mạng cho họ. 

Vua Vedeha cho giải bốn người đến triều nội, nói rằng: 

- Nhờ hiền trí Mahosadha xin mạng sống cho các người, ta tha mạng cho các 
ngươi. Nhưng kể từ nay các ngươi sẽ là tôi tớ cho hiền trí Mahosadha. 

- Thưa vương phụ, xin vương phụ gia ân cho họ, miễn cho họ trở thành tôi tớ 
của con. Lại nữa, con cũng không đành lòng thấy họ như vậy. 

- Vậy hãy tấn xuất bốn người này ra khỏi vương quốc của ta. 

- Thưa vương phụ, vương phụ nên phục hồi chức cho bốn người này, như vậy 
uy đức của vương phụ càng sáng chói hơn. 

Đức vua Vedeha cảm phụ trước tâm quảng đại của Bồtát, Ngài phát sinh niềm 
tin nơi Bồtát, suy nghĩ rằng: 

- Với những kẻ hãm hại mình, mà hiền trí Mahosadha còn tha thứ bao dung 
như thế, thì còn nói gì đến các chúng sinh khác chứ”. 

Đức vua tha tội cho bốn vị đại thần, từ đó họ không còn dám tìm kế hại Bồtát 
nữa, có tâm thật sự kính phục Bồtát. 

*Đội quân lấu tỉn tức. 

Nước Videha chỉ là một tiểu quốc so với các đại quốc khác, với tầm nhìn rộng 
cùng với cương vị Purohita, Bồtát cho cải tổ lại cách trị nước theo vương pháp, 
củng cố lại binh lực, cho tích trữ lương thực đồi dào. 

Bồtát tuyển chọn trong đội quân của mình 101 người lính xuất sắc, trung kiên 
thông minh, mang lễ vật quý đến 101 nước lần bang dâng cho Đức vua, xin được 
phục vụ nơi nước đó. 

Như thế những gì xảy ra trong 101 quốc độ lân bang được cung cấp về cho 
Bồtát Mahosadha và Ngài nắm bắt tất cả những gì xảy ra của 101 quốc độ. 
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Với các đoàn thương nhân khi đến kinh thành Mithila buôn bán, Ngài lập ra 
những trạm giao địch, nơi đây Ngài tiếp đãi ân cần những người trưởng đoàn 
thương buôn. Từ những người này, Bồtát khéo léo thăm hỏi và nhận được nhiều 
tin tức có giá trỊ. 

Ngoài ra, Bồtát còn huấn luyện được con vẹt thông minh toàn thân màu trắng 
(suva) tên là Mathara (hay Matthara), nó có thể đi lấy tin từ những nơi rất xa 
mang về cho Bồtát. 

(Câu chuyện rất dài, phần còn lại chúng tôi xin tóm lược những ý chính, xin 
độc giả tham khảo những tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt, được cước chú ở 
phần trước - NÑs). 

* Chiến tranth uới 0ua Cù[artt Brahrmnadattfa cùng 101 rước chư hầu. 

Được tin vua Samkhapala của xứ Ekapala đang tập trung quân lực, hiền trí 
Mahosadha cho con vẹt thông minh Mathara đi dò la tin tức. 

Trên đường về vẹt Mathara ghé lại kinh thành Uttarapañcala của quốc độ 
KapTla (Kapllarattha) do vua Culam! Brahmadatta trị vì. 

Vẹt Mathara nghe được sự bàn tính giữa vị Cố vấn đại thần Kevatta (Kevatta) 
cùng với vua Culani lập ra kế hoạch chỉnh phục tất cả nước trong cõi JambudIpa 
(Diêmphùđề). Vẹt báo tin này riêng cho Bồtát biết. 

Bồtát lập tức cho di dân nghèo ra ngoài thành Mithila, tập trung những đại 
trưởng giả vào trong kinh thành. Vì sao Ngài làm như thế? 

Đúp. Thông thường những người nghèo khổ, khi có chiến tranh họ lo bảo vệ 
mạng sống nên dễ dàng bỏ chạy. Trái lại, người có nhiều tài sản, do nghĩ đến tài 
sản những người này sẽ chiến đấu dũng cảm để bảo vệ tài sản của mình. 

Hiền trí Mahosadha cho tích luỹ lương thực cùng quy hoạch các khu trồng trọt 
hoa màu, thành Mithila có thể tự túc sống lâu dài nếu bị quân nghịch bao vây 
kinh thành. Cho kiến tạo vòng đai kiên cố để bảo vệ kinh thành Mithila. 

Với sự tài trí cùng quân lực hùng mạnh của vua Culan1 sau 7 năm, 7 tháng, 7 
ngày đã chỉnh phục 101 nước chư hầu, chỉ còn lại nước Videha. 

Trong cuộc thôn tính này, Kevatta là vị du thuết, ông đến các nước sắp có 
chiến tranh nói với Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, quân lực của Đại vương yếu kém không thể chống lại đại 
quân của vua Culani. Tốt nhất Đại vương hãy chịu thần phục, Đại vương vẫn là 
vua của nước này, được cai trị đất nước như trước. 

Và phần lớn Kevatta đã thành công. 

Vua Culani dự định kéo quân tấn công nước Videha, nhưng vốn biết tài trí của 
hiền trí Mahosadha, quân sư Kevatta thưa với vua Culanl rằng: 

- Đại vương khoan thân chinh tấn công nước Videha, vì quốc độ này có hiền trí 
Mahosadha là bậc tài trí, có nhiều mưu kế. Chúng ta hãy lui quân chớ nên liều 
lĩnh, vã lại chỉ còn một quốc độ nhỏ bé như Videha, xem như Đại vương đã thống 
lĩnh cõi Diêmphùđề rồi. 

Âm 1nưu sát hại 1O1 Uuị uua chư hầu. 

Một hôm, vua Culani hỏi quân sư Kevatta rằng: 

- Thưa quân sư, giờ đây ta phải làm gì? 

- Thưa Đại vương, hãy cho tổ chức lễ liên hoan nơi vườn Ngự Uyển, hãy cho 
mời 101 vị vua cùng tham dự. 

Trong lễ liên hoan này Kevatta âm mư đầu độc 101 vị vua nên ông cho mua 
thật nhềầu độc dược về dinh mình, bí mật bỏ vào những hủ rượu và thức ăn. 

Tin này được đưa về cho hiền trí Mahosadha, Bồtát suy nghĩ: “Một trăm lẻ một 
vị vua sẽ mệnh chung bởi âm mưu độc ác của Kevatta, nhưng đã có ta thì 1O1 vị 
vua không thể mệnh chung được” 

Bồtát tuyển chọn 1.ooo dũng sĩ, trang bị 5 loại binh khí, dạy rằng: 
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- Các ngươi nhanh chóng đến vườn Ngự Uyển của vua Culani trước một ngày 
khi lễ hội liên hoan khai mở, các ngươi giả vờ vào vườn Ngự Uyến tranh giành chỗ 
ngồi cho vua của mình. Các ngươi cố tạo ra sự tranh chấp ầm ỉ náo loạn, nhân đó 
hãy đập bỏ tất cả những hủ rượu cùng vật thực được soạn sẵn dành cho buổi lễ 
ngày mai. 

Sau đó, các ngươi hãy tuyên bố rằng: “Chúng ta là các dũng sĩ của hiền trí 
Mahosadha đến đây, chúng ta phá tan lễ hội liên hoan này”, rồi nhanh chóng trở 
về kinh thành Mithila. 

Các dũng sĩ đã thực hiện kế hoạch thành công tốt đẹp. 

Thấy lễ hội bị phán tan, vua Cu]ani vô cùng tức giận, lập tức tiến hành chinh 
phạt xứ Videha. 

Một trăm lẻ một vị vua thoát chết, nhưng họ không biết được điều này, thấy lễ 
hội bị phá tan, 1O1 vị vua tức giận cùng với vua Culani tham gia chính phạt xứ 
Videha. Riêng Kevatta khôn ngoan khuyên vua Cu]anl rằng: 

- Đại vương chớ xem thường xứ Videha, nơi ấy có hiền trí Mahosadha. Thành 
Mithila rất khó xâm phạm ví như được con sư tử bảo vệ hang động, chúng ta sẽ 
thất bại thôi”. 

- Này quân sư Kevatta, Ngài đừng nói như vậy. Ta sẽ kéo 18 đạo hùng binh đến 
bao vây thành Mithila. Chẳng bao lâu sẽ bắt được Mahosadha chém đầu. 

Tin tức báo về cho Bồtát hằng ngày, Bồtát gia tăng sự phòng bị bảo vệ thành 
Mithia, khi 18 đạo hùng binh cùa vua CulanI bao vây kinh thành Mithila, vua 
Vedeha kinh sợ, cho gọi Bồtát đến Hoàng cung, biết vua Vedaha kinh sợ, Bồtát 
trấn an Đức vua rằng: 

- Xin vương phụ hãy an tâm, con sẽ phá tan 18 đạo hùng binh của vua Culani 
đễ dàng như người ta ném một vài viên đất xua đuổi đàn quạ đen. 

Mười tám đạo hùng binh vây thành Mithila, Bồtát cho đóng bốn cổng chính 
kinh thành, chỉ cho dân ra ngoài bằng những cửa nhỏ. 

Vua Culanli vây và tấn công thành Mithila vô hiệu, quân sư Kevatta bày ra mưu 
kế dhammayudha (đấu pháp), nhưng rơi vào mưu kế của Ngài Mahosadha. 

Dhammayudha (Đấu pháp) là cuộc tranh luận về pháp, người nào đảnh lễ 
trước, xem như chấp nhận thua. Kevatta nói với vua Culanl rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi là người lớn tuổi hơn Mahosadha. Khi gặp tôi nếu không 
đảnh lễ, tôi sẽ nhân đó công bố sự ngạo mạn của Mahosadha trước đại chúng là: 
“Hiền trí của xứ Videha không biết cung kỉnh những bậc trưởng thượng, còn như 
Mahosadha đảnh lễ tôi, tôi sẽ tuyên bố trước đại chúng: “Mahosadha đã chấp 
nhận thua”. 

Bồtát mượn vua Vedeha viên bảo châu của dạxoa Punnaka dùng để đánh cuộc 
với vua DhanañJaya Korabya®), Bồtát ra đấu trường tựa như sư tử vương lìa hang, 
Bồtát đưa cho Kevatta trông thấy viên bảo ngọc quý, nói rằng: 

- Thưa Ngài Kevatta, tôi có viên bảo châu quý nhất có một không hai trong thế 
glan, muốn tặng cho Ngài”. 

Nghe vậy, Kevatta đi đến xem viên bảo châu, nhận biết đây là viên ngọc có một 
không hai trên thế gian, y hân hoan đưa tay ra nhận. Bồtát giả vờ làm rơi viên 
ngọc nơi chân, quá tham nên Kevatta cúi xuống nhặt viên ngọc, nhân đó Bồtát đè 
lên cổ Kevatta ấn mạnh xuống đất, Kevatta cố vùng vãy để thoát ra nhưng không 
được, mặt Kevatta bị cày xước máu đổ ra rất nhiều. 

Bồtát giả vờ nói: “Này quân sư Kevatta, Ngài chớ nên đảnh lễ tôi như thế”, 
tiếng của Bồtát vang khắp đấu trường, Ngài nói lên ba lần như thế. 

Vua Culani cùng 101 vị vua thấy vị quân sư Kevatta của mình đang đảnh lễ 
hiền trí Mahosadha, kinh hoàng vội bỏ chạy trốn. 


@- JA. Chuyện số 545. 


162 


Tuy vậy, cũng chưa đuổi được nghịch quân, Bồtát phải nhờ đến Bàlamôn 
Anukevatta dùng khổ nhục kế sang trá hàng với vua Culani, khi chiếm được lòng 
tin của vua Cũlanil, Bàlamôn Anukevatta phao tin 101 vua chư hầu cùng với 
Kevatta đã nhận lễ vật của hiền trí Mahosadha tặng, đã về phe kinh thành Mithila 
rồi. Nghe vậy vua Culani kinh hoàng bỏ cả đại quân trốn chạy về kinh thành 
Uttarapañcala. Thế là đại quân xâm lược không đánh mà vỡ tan. 

*Dùntg mrỹ nhân kế. 

Để trả thù, năm sau Kevatta bày mưu cho vua Cu]anl giả vờ giao hảo thân tình 
với nước Videha. 

Vua Culani có nàng công nương nhan sắc xinh đẹp tuyệt thế là Pañcalacandi, 
hứa gả cho vua Vedeha khi vua Vedeha đến viếng kinh thành Uttarapañcäla, 
nhưng với mục đích là bắt vua Vedeha cùng Bồtát. 

Vua Culani cho quân sư Kevatta sang Mithila giao hảo, đồng thời định ngày cử 
hành hôn lẽ. 

Có chim sáo mái Salika đứng cạnh vương sàng nghe được âm mưu của Kevatta 
cùng vua Culani. Bồtát cho con vẹt Mathara đến kinh thành Uttarapañcala, kết 
thân với chim sáo mái Salika, lấy được tin này mang về cho Bồtát. Bồtát lập 
phương án phản công. 

Con đường hãm ti đại. 

Bồtát vào yết kiến vua Vedeha thưa rằng: 

- Thưa Vương phụ, Vương phụ sang kinh thành Uttarapañcala cần phải có một 
cung điện riêng để trú ngụ. Vậy Vương phụ hãy cho con sang đó, kiến tạo một 
cung điện cho vương phụ. 

- Tốt lắm này Mahosadha, con cần gì ta sẽ cung cấp cho con. 

Bồtát xin vua tha hết các tội nhân trong ngục, đồng thời tuyển chọn những thợ 
lành nghề trong kinh thành cùng trong nhóm tù nhân được phóng thích, phân ra 
từng đôi như đội mộc, đội xây ... Bồtát tuyển chọn những người khoẻ mạnh sung 
vào đoàn xây dựng chuyên đàp lấp. 

Treên đường từ thành Mithila, cứ mỗi dotuần Bồtát cho xây dựng một dinh thự 
lớn, giao cho vị đại thần cai quản nơi đó trông col. 

Với sự thông minh khéo léo của mình, Bồtát được vua Culani dành mọi đặc 
quyên trong việc xây dựng cung điện cho vua Vedaha trong kinh thành. 

Vua CulanI nói: 

- Ngoại trừ cung điện của ta, khanh có thể xây cung điện bất cứ nơi nào, không 
một ai được phép cản ngăn. 

Bồtát đi đến cung của các hoàng thân như cung Hoàng thái hậu, cung Chánh 
hậu ... doạ quy hoạch làm cung điện. Họ phải dâng Ngài 1oo ngàn đồng vàng để 
cung mình không bị phá, đến các dinh các quan đại thần như Kevatta ... khiến họ 
lo sợ dâng lễ vật 1oo ngàn đồng vàng để dinh của họ không bị phá. 

Bồtát thu được oo triệu tiền vàng, có được kinh phí lớn Bồtát tiến hành xây 
dựng một con đường hầm vĩ đại ở ngoài thành Uttarapañcala, cách thành 
Uttarapañcala một gavuta (4km). 

Cung điện nằm giữa sông Hằng và thành Uttarapañcala, bên kia sông Hằng, 
Bồtát cho thành lập làng Gaggali để tích trử voi, ngựa, xe... 

Trong khu vực xây dựng, không một người dần nào của kinh thành 
Uttarapañcala đến lai vãng, ai vi phạm bị phạt 1.ooo đồng vàng. 

Bồtát chỉ sử dụng người của mình, không sử dụng người của kinh thành 
Uttarapañcala. 

Trong bốn tháng, Bồtát cho xây dựng một con đường hầm vĩ đại, có những con 
đường hầm phụ dẫn đến cung của vua Cu]ani cùng với các hoàng tộc của Đức vua. 

Chính Bồtát là người thiết kế và giám sát công trình, những người thợ tích cực 
chia phiên làm việc đêm ngày 
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Hầm được thiết kế như một cung điện ở cõi Tavatimsa (Ba mươi ba), có 8o 
cửa lớn, 64 cửa nhỏ, có đường thông ra bờ sông Ganga. Do đó, câu chuyện này 
còn được mang tên Umangajataka (Bổn sự Đường hầm) hay Maha 
Ummagsajataka (Bổn sự Con đường hầm lớn). 

Khi hoàn tất, Bồtát báo cho vua Vedeha biết. Khi vua Vedeha đến kinh thành 
Uttarapañcala, vua Culani rất vui mừng cho rằng vua Vedeha cùng Bồtát 
Mahosadha trúng mỹ nhân kếcủa mình. 

Sau khi mời vua tôi Vedeha vui say yến tiệc rồi trở về cung điện ở ngoài thành 
Uttarapañcala, vua Cũlani cho tập trung bốn vị Hoàng tộc là: Hoàng thái hậu 
Talatadevi, Chánh hậu Nandadevi Thái tử Pañcalananda, công nương 
Pañcalacandl vào lầu 7 của cung điện, cho người canh gác cẩn thận. 

Vua Culani điều động 18 đạo quân thiện chiến vây chặt cung điện của vua 
Vedeha, đèn thắp sáng rực cả một vùng, vua Culani thân chinh đợi sáng sẽ bắt vua 
Vedeha cùng Bồtát Mahosadha chém đầu. 

Bồtát cho 3oo quân tỉnh nhuệ theo đường hầm nhỏ đến lầu 7, nhân danh vua 
Cu lani Brahmadatta mời bốn vị hoàng thân đến dự tiệc liên hoan vì đã bắt được 
vua Vedeha cùng các đại thần trong đó có Bồtát Mahosadha. 

Những người hầu cùng nô tỳ nơi thượng cung của Hoàng Thái hậu bị trói chặt, 
đặt giẻ vào miệng để không thông tin ra ngoài được. 

Bốn vị Hoàng thân được đưa xuống đường hầm vĩ đại. 

Bồtát cảnh tỉnh vua Vedeha cùng các triều thần, làm cho vua Vedeha cùng các 
triều thần kinh hoàng trước sự chết, xem ra không còn lối thoát. Sau khi làm cho 
tất cả vua tôi Videha kinh sợ, Bồtát an ủi hứa sẽ cứu thoát họ, tất cả đều vui mừng 
không tả được. 

Nơi đường hầm, Bồtát tổ chức lễ thành hôn cho vua Vedeha cùng với công 
nương Candl, đề nghị vua Vedeha phong nàng Candl là chánh hậu. 

Vua Vedeha cùng các hoàng thân của vua Cũl|ani và các đại thần theo con 
đường hầm vĩ đại ra đến sông Hằng, có 3oo chiếc thuyền đợi sẵn; Đức vua 
Vedeha lên thuyền rồng trở về kinh thành Mithila an toàn. 

Riêng Bồtát ở lại kinh thành Uttarapañcala để xử lý phần còn lại. 

Sáng hôm sau, vua Cu]ani ra lịnh tấn công cung điện của vua Vedeha, Bồtát 
nói rõ việc bốn vị hoàng thân đã được đưa về kinh thành Mithila rồi, Bồtát hứa 
bảo đảm an toàn cho bốn vị Hoàng thân và mời vua Brahmadatta ngư du địa đạo. 

Thấy địa đạo được thiết kế tráng lệ nguy nga như cung điện cõi chư thiên, vua 
Culani hân hoan kết thân với Bồtát, ước ao Bồtát đến kinh thành Uttarapañcala 
sinh sống. Bồtát hứa khi nào vua Vedeha mệnh chung Ngài sẽ đến kinh thành 
Uttarapañcala với vua Culan1. 

Hai vương quốc sống thuận hoà, Bồtát mang của hồi môn của công nương 
Candi về cho vương quốc Videha. 

Mười năm sau, vua Vedeha mệnh chung, giữ lời hứa, Bồtát sang kinh thành 
Uttarapañcala với vua Brahmadatta. 

*Nff ẩn sĩ Bhert. 

Nơi kinh thành Uttarapañcala có một nữ ẩn sĩ BherI là bậc thông thái tài trí, 
vua Culani thường thỉnh nữ ẩn sĩ vào Hoàng cung để cúng dường vật thực. Mỗi 
khi gặp nữ ẩn sĩ Bồtát đều đảnh lễ rất cung kính. 

Biết được: “Đây là bậc hiền trí nổi tiếng trên cõi Diêmphùđề (JambudIpa)”, để 
thử trí của Bồtát, một lần nọ gặp Bồtát, nữ ẩn sĩ BherI xoè ngữa bàn tay phải ra, 
ngụ ý rằng: “Đức vua có ban thưởng gì cho Ngài không?”, hiểu ý, Bồtát đưa bàn 
tay phải ra nắm chặt lại, ngụ ý rằng: “Đức vua không có ban thưởng gì cho tôi cả”. 

Nữ ẩn sĩ BherI đưa tay vuốt đầu, ngụ ý hỏi: “Vậy sao Ngài không xuất gia đi”; 
Bồtát đưa tay vuốt bụng, ngụ ý rằng: “Tôi còn những người thân như vợ, con, thân 
hữu. Tôi phải lo cho họ sinh sống”. 
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Chánh hậu Nanda còn bực tức với Bồtát, vì đã bắt bà làm con tin trong cuộc 
chiến trước, nhìn thấy cuộc đối đáp bằng dấu hiệu giữa nữ ẩn sĩ BherI và Bồtát, 
Chánh hậu Nandã vu khống Ngài âm mưu cùng nữ ẩn sĩ chiếm vương quyền. 

Bà xuyên tạc những dấu hiệu ấy như sau: 

- Thưa Đại vương, nữ ẩn sĩ BherI xoè ngữabàn tay phải là ngụ ý hỏi: “Ngài 
không thể đè bẹp đức vua hay sao?”; Đại thần Mahosadha đưa bàn tay phải ra 
nắm chặt lại như thể đang cầm thanh gươm, ngụ ý nói: “Vài ngày nữa ta sẽ đoạt 
vương quyền”, nữ ẩn sĩ đưa tay vuốt đầu, ngụ ý nói: “Hãy chặt đầu Đức vua”, Đại 
thần Mahosadha đưa tay vuốt bụng, ngụ ý nói: “Fa sẽ chặt vua ra làm đôi”. 

Nhưng vua Brahmadatta sáng suốt không vội tin, suy nghĩ: “Ta sẽ hỏi nữ ẩn sĩ 
Bher1 về việc này”. 

Khi nữ ẩn sĩ BherI đến hoàng cung thọ thực, sau khi dùng vật thực xong rồi, 
Đức vua hỏi những dấu hiệu ấy. Nữ ẩn sĩ nói lên ngụ ý của những dấu hiệu và tán 
thán trí tuệ của Bồtát; hôm sau, vua Brahmadatta cho gọi Bồtát đến, hỏi ý nghĩa 
những dấu hiệu ấy, Bồtát trả lời như lời của nữ ẩn sĩ Bherl, vua Culani 
Brahmadatta hoan hỷ, phong cho Bồtát chức vị Purohita trong triều đình. 

Nhận được vinh quang, nhưng Bồtát suy nghĩ: “Bỗng dưng ban thưởng trọng 
hậu, là báo hiệu cuộc thanh trừng, đó là việc thường làm của những vị vua. Ta sẽ 
tìm hiểu ý của Đức vua qua sự ban thưởng này từ nữ ẩn sĩ BherT”. 

Nữ ẩn sĩ BherI đồng ý, nhưng rồi bà suy nghĩ: “Ta là bậc xuất gia, ta không nên 
là kẻ dọ thám cho Mahosadha. Ta sẽ tìm hiểu ý Đức vua theo cách khác”. 

*Câu hỏi của thủ quái (Dakqar=akkhasapanha). 

Khi đến hoàng cung thọ thực, nữ ẩn sĩ Bher1 nghĩ ra một câu hỏi của thuỷ quái, 
bà hỏi riêng Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, khi Đại vương ngự du thuyền trên sông, trong thuyền có 7 
người là: Thái hậu Talata, Đại vương, Chánh hậu Nanda, Hoàng đệ Tikhinamanti, 
người bạn thân Dhanusekha, Đại thần Kevatta, Đại thần Mahosadha. 

Có con thuỷ quái nổi lên, đòi ăn thịt sáu người chỉ tha cho một người, do Đại 
vương quyết định. Như vậy Đại vương xử lý ra sao? 

- Thưa nữ ẩn sĩ, ta sẽ cho thuỷ quái ăn thịt: Trước tiên là Hoàng thái hậu, kế 
đến chánh cung, rồi hoàng đệ, bạn thân Dhanusekha, đến Kevatta và ta. Ta sẽ để 
cho Mahosadha sống. 

*Nhữmg câu chuuỆn UÊ nthữmg người này. 

Để làm sáng tỏ vấn đế này, nữ ẩn sĩ Bher1 hỏi: 

- Thưa Đại vương, mẹ là người coa ân đức lớn với mình, vì sao đại vương lại hy 
sinh Thái hậu trước tiên. 

- Thưa nữ ẩn sĩ, thật vậy mẹ có ân đức lớn với ta, nhưng so với lỗi lầm thì Thái 
phạm rất nhiều, như: 

Chuuện Hoàng thái hậu. 

*Hoàng thái hậu trước là Chánh cung của vua Mahaculam, bà ngoại tình với vị 
tế lễ sư là Bàlamôn Chambhi, đầu độc vua Mahaculani chết để Bàlamôn Chambhi 
chiếm ngôi. Bàlamôn Chambhi muốn giết Culani để trừ hậu hoạn, nhưng bà 
Talata dùng mưu cứu được Culam là con ruột của bà. 

*Tuy đã lớn tuổi Thái hậu vẫn thích trang điểm lộng lẫy bằng những trang sức 
quý báu, thích tiếp xúc trò chuyện với những cô gái trẻ, đó là điều không tốt. 

*Thái hậu thích chuyện trò với những người gác cỗng Hoàng cung, những 
người huấn luyện voi, ngựa. Đó là điều không tốt. 

*Thái hậu giả danh Đức vua viết chiếu chỉ: “Thái hậu Talata đang độ hồi xuân, 
vậy khanh hãy đến hầu hạ Thái hậu”. VỊ Đại thần ấy mang chiếu chỉ giả này, đọc 
giữa triều nội khiến Đức vua vô cùng xấu hổ, đó là điều không tốt. 

Do vậy, Đức vua cho thuỷ quái ăn thịt Thái hậu trước tiên. 

Chuuện Chánh hậu Nanda. 
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Chánh hậu Nanda biết Đức vua say mê nhan sắc của nàng, nàng tham lam quá 
độ. Những món trang sức xinh đẹp Đức vua ban cho công nương, hoàng tử cùng 
thứ phi, Chánh hậu Nanda nhân lúc Đức vua say mê, nàng xin những món đó, 
Đức vua hứa cho. Nàng đã lấy những món trang sức ấy khiến các thứ phi, công 
nương cùng hoàng tử phải sầu khổ, đó là điều không tốt. 

Do vậy, người thứ hai mà vua CulanI cho thuỷ quái ăn thịt là Nanda. 

Chuuện hoàng đệ Tikhiamanti. 

Hoàng đệ Tikhinamanti là con của vua Mahaculani nhưng Bàlamôn Chambhi 
ngỡ là con của mình, ban cho Hoàng tử Tikhinamati một thanh gươm báu đặc 
biệt. Về sau có vị quan trung thành với vua Mahaculani, thuật cho Hoàng tử 
Tikhinamanti biết Thái hậu ngoại tình với Bàlamôn Chambhi đầu độc vua 
MahaculanIi trong khi Hoàng tử còn nằm trong thai bào. Hoàng tử là con của vua 
Mahaculani không phải là con của Bàlamôn Chambhi. 

Hoàng tử Tikhinamati dùng mưu giêt chết Bàlamôn Chambhi, rồi thỉnh Culani 
đang ở kinh kành Sagala® của tiểu quốc Madda (Maddarattha) về trị vì nước 
Kaprla rộng lớn này. 

Tuy có công lớn với nước Kaplla, là mgười thông minh, tài trí tham gia chính 
phạt 101 nước chư hầu. Nhưng Hoàng tử Tikhinamnti thường hay huênh hoang 
rằng: “Đức vua do chính ta thỉnh về”, có thái độ khinh thường Đức vua. 

Do vậy, người thứ ba mà Đức vua cho thuỷ quái ăn thịt là Hoàng đệ. 

Chuuện bạn hữu Dhanusekha. 

Tuy cùng sinh ra trong một đêm lại là bạn thân từ thời thơ ấu, được Đức vua 
Cul,ani ban cho đặc ân: “Được phép đến viếng bất cứ khi nào”. 

Nhưng Dhanusekha không biết giữ ý, Cu]asnI nay là vị vua nhưng Dhanusekha 
cứ xem là người bạn khi trước, thường võ tay cười lớn tiếng, nói năng ngang hàng 
với Đức vua. 

Khi Đức vua cùng Chánh hậu Nanda ngồi nơi kín đáo, Dhanusekha tự tiện đi 
vào không báo trước, không tôn kính Đức vua. 

Do đó, người thứ tư mà Đức vua cho thuỷ quái ăn là Dhanusekkha. 

Chuuện đạt thắn Keuotta. 

Trong những buổi hội triều, đại thần Kevatta ở mình thông minh tài trí, giúp 
Đức vua thôn tính 1o1 nước chư hầu, Kevatta thường trợn mắt nhìn Đức vua như 
đang giận dữ trước các Đại thần. 

Do vậy, người thứ năm Đức vua cho thuỷ quái ăn thịt là Kevatta. 

Chuuện Đức uua Culani. 

Nữ ấn sĩ BherI hỏi: 

- Thưa Đại vương, thường người ta quý sinh mạng của mình, vì sao Đại vương 
hy sinh để bảo vệ mạng sống cho Mahosadha. 

- Thưa nữ ẩn sĩ, hiền trí Mahosadha vì lời hứa, từ kinh thành Mithila đến đây 
sgiúp ta trị nước tốt đẹp, mang lại phồn vinh an lạc cho quốc độ. Từ khi đến đây 
cho đến nay hiền trí Mahosadha chưa phạm một lỗi nhỏ nào. 

Hiền trí Mahosadha là bậc đại trí tuệ, cho nên ta dù hy sinh mạng sống để bảo 
vệ sự sống cho Mahosadha ta cũng bằng lòng. 

Ta mất đi, quốc độ và hoàng tôc không mất mát nhiều, nhưng hiền trí 
Mahosadha mất đi quốc độ cùng hoàng tộc sẽ mất mát lớn. 

Do vậy, ta sẽ là người thứ sáu nọp mình cho thuỷ quái. 

*Nhận diện tiên thân. 

Nữ ẩn sĩ Bher1 nay là Thánh nữ Alahán Uppalavanna; trưởng giả Sirivaddhaka 
nay là vua Suddhodana (Tịnh Phạn); bà SumanadevIi nay là Chánh hậu Maya; 
nàng Amara nay là mẹ Rahula (Rahulamata); con vẹt Mathara nay là Ngài 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
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Ananda; con sáo Sä]ikã nay là nàng KundalØ; Đức vua Cu]ani nay là Ngài 
Sariputta (Xálợiphất); Kevatta nay là Tôn giả Devadatta; Thái hậu Talata nay là 
nàng Culla Nandika(2); công nương Pañcalacandl nay là nàng Sundar1®), Chánh 
hậu Nandaã nay là nàng Yasassika; Senaka nay là du sĩ Saccaka; Pukkusa nay là 
du sĩ Potthapada; Kavinda nay là Ambattha; Devinda nay là Pilotika; Chánh hậu 
Udumbaradevil nay là nàng Ditthamangalika®; vua Vedeha nay là Tôn giả 
La]uday1. 

* Thanh riền Arnba{thua. 

Là đệ tử của Bàlamôn Pokkharasatl, thanh niên Ambattha được xem như là 
bậc tam minh (teviJJa) của Bàlamôn giáo, đó là: 

- VỊ Bàlamôn có 7 đời huyết thống thanh tịnh (nghĩa là cha mẹ đều thuộc 
giòng đối Bàlamôn). 

- Là nhà phúng tụng, nhà trì chú tỉnh thông ba tập Veda (Vậđà) với danh 
nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và cổ truyện là thứ năm. 

- Thông hiểu ngữ pháp, văn phạm, biện tài về thuận thế học (lokayata) và đại 
nhân tướng), 

Vào một hừng sáng Đức Thế Tôn đưa Phật nhãn quán xét thế gian, hình ảnh 
Bàlamôn Pokkharasati (còn được viết là Pokkharasadi) có duyên lành chứng 
Thánh quả Dự lưu (Sotapatt). 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu du hành đến làng Icchanangala trú 
ngụ trong khu rừng Icchanankala, gần lãnh địa Ukkatthaữứ) của Bàlamôn 
Pokkharasatl. 

Thị trấn Ukkattha là nơi sinh sống của các Bàlamôn danh tiếng thời Đức Phật 
như: Cankt, Tarukkha, Pokkarasadi, Janussomi, Todeuua®), luôn cả hai thanh 
niên Bàlamôn uyên bác là Vasettha và Bharadvaja (Vasettha là đệ tử của Bàlamôn 
PokkharasatI, còn thanh niên BharadvaJa là đệ tử của Bàlamôn Tarukkha). 

Hai thanh niên Bàlamôn này bất phân thắng bại trong cuộc tranh luận, nên 
đến yết kiến Đức Thế Tôn nhờ chỉ giáo, nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên kinh 
Vasettha (Vasetthasutta)®). 

Khi các Bàlamôn hội họp nơi lãnh địa Ukkattha dưới sự chủ trì của Bàlamôn 
Pokkharasati, thì có mục đích thanh tẩy đẳng cấp Bàlamôn. 

*Làng Icchanarigala. 

Làmột ngôi làng Bàlamôn trong quốc độ Kosala (Kiềutấtla), trong làng có khu 
rừng Icchanankala, nơi đây Đức Phật thuyết lên bài kinh Ambattha 
(Ambatthasutta)69), bài kinh này có tên là Ambattha vì duyên khởi từ Ambattha. 

Trong làng có ngôi Mahasala (Đại Giáng đường), đó là nơi hội họp của các 
Bàlamôn danh tiếng. Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm)G, các Bàlamôn uyên 
bác Veda (Vệđà) cứ 6 tháng hội một lần ở Mahasala¿2), hoặc đọc tụng ba bộ Veda, 
hoặc cùng nhau tìm hiểu nghĩa lý mầu nhiệm trong Thánh điển Bàlamôn. 


6)- Chưa tìm thấy tư liệu nói về nàng Kundali. 

)- Chưa tìm thấy tư liệu đề cập đến nàng Cullanandika. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 

4)- Sẽ trình bày ở những tập sau. 

6)- Chưa tìm thấy tư liệu đề cập đến nàng Ditthamangalika 

(6)- A,1, 163. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). Thành phố Setavya. 
Œ)- Sn. p. 115. 

(9)~M.ii. Kinh số o8. Trong Sutta Ñipata cũng có ghi nhận bài kinh này (Sn. p, p. 115 )và trong Phẩm 
Brahmaraa (Bàlamôn) của Dhammapada (Kinh Pháp cú). 

a9)-D.1. Kinh số 3. 

&1- SnA. 1. 462. 

ä2)- MA. 11. 796. 
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Đức Thế Tôn có lần an cư mùa mưa nơi rừng cây Iechanangala, theo Samyutta 
nikaya (Tương ưng kinh), Ngài sống gần như hoàn toàn độc cư, chỉ có một vị 
Tkhưu là thị giả0). 

Theo Anguttara nikaya (Tắp chi kinh), người thị giả đó là Tôn giả Nagita, các 
cư dân thường đến yết kiến Đức Thế Tôn gây huyên náo liên tục, Đức Thế Tôn 
phải bảo Tôn giả Nagita ra thuyết phục nhóm người ngưỡng mộ này. 

*Bàlqarmnôn Pokkharasatt. 

Là vị Bàlamôn giàu có cai quản thị trấn Ukkattha trù phú, thị trấn này là một 
đặc ân do vua Pasenadi ban cho Pokkharasadi. 

Bàlamôn Pokkharasati là người tĩnh thông ba bộVeda (Vệ đà), là một Bàlamôn 
nỗi tiếng thông thái, thường được mời tham dự các buổi hội thảo ở Manasakata®) 
và Icchanangala®), 

Manasakata là một làng Bàlamôn nằm trên bờ sông AciravatI của quốc độ 
Kosala, đó là một nơi thanh nhã, các Bàlamôn danh tiếng thường chọn nơi nầy để 
được thanh tịnh, đọc tụng chú thuật (manta)). 

Đức Thế Tôn có du hành đến và trú trong vườn xoài ở Bắc của làng này, nơi 
đây Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Tam Minh (TevijJasutta)G). 

Bàlamôn Pokkharasati có rất nhiều đệ tử danh tiếng như: Hai thanh niên 
Vasettha, Subha Todeyya putta ...(6). 

Tương truyền vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân của Pokkharasati là một 
Bàlamôn thông thạo ba tạng Veda, thường bố thí và cúng dường đến Đức Phật 
Kassapa, ông thường đến nghe pháp nơi Đức Phật Kassapa, Bàlamôn này nhờm 
gớm thai bào nên có ước nguyện “đừng tái sinh trong thai bào”. 

Mạng chung Bàlamôn sinh về thiên giới, mãn kiếp ở thiên giới, ông thấp sinh 
vào một hoa sen lớn ở hồ nước gần Hymãlạpsơn (Hymay3). 

Một ẩn sĩ đang tu tập cạnh hồ sen, phát hiện một hoa sen lớn hơn các hoa sen 
khác, ẩn sĩ nhủ thầm: “Ô! Khi hoa sen nở ta sẽ hái”, hoa sen càng ngày càng to ra 
nhưng cả 7 ngày, hoa sen không nở, không kiên nhãn được ẩn sĩ đi xuống hồsen 
hái hoa sen. Khi hoa sen vừa rời khỏi cuống sen lập tức nở bung ra, trong đoá sen 
là một bé trai, toàn thân bé trai có màu trắng óng ánh, chung quanh là bụi phấn 
vàng của hoa sen. 

Ấn sĩ suy nghĩ: “Đứa bé này là bậc đại phước, nó sẽ là đại nhân sau này”; ẩn sĩ 
nuôi dưỡng bé trai, khi nó khát sữa, ẩn sĩ chỉ cần lấy một cuống sen đưa vào 
miệng đứa bé, do phước riêng, một dòng sữa ngọt tỉnh khiết từ cuống sen tuôn ra, 
khi đứa bé no thì dòng sữa tự nhiên hết. 

Ẩn sĩ nuôi dưỡng bé trai, khi cậu bé được 7 tuổi ẩn sĩ dạy cậu bé ba tạng Veda. 
Khi trưởng thành thanh niên này nổi tiếng là một Bàlamôn thông thái, làu thông 
ba tạng Veda, một lần nọ vua Pasenadi nghe danh tiếng của vị Bàlamôn này cho 
vời vào cung. Sau cuộc hội kiến ấy, vua Pasenadi rất hoan hỷ với vị Bàlamôn nên 
ban cho vùng Ukkattha là lãnh địa của vị ấy. 

Bàlamôn Pakkharasati có thân màu trắng óng ánh như cột trụ bằng bạc nơi 
cổng thành chư thiên, tóc của vị ấy có màu xanh đậm như đá saphire, râu dài và 
đen nhánh như vết đen dài xuất hiện nơi mặt trăng, đôi mắt giống như hai đoá 
búp sen xanh, mũi sạch đẹp và trơn láng như ống bạc, lòng bàn tay, bàn chân và 
môi như có lớp đầu bóng thoa lên. 


@- S,vV. 323. 

(2)- D.1, 235. 

G)- SnA.p. 115. 
(4)-DA. ii. 399. 

@)- D.1. Kinh số 13. 
(6)~M.1i. Kinh số o9. 
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Cơ thể của Bàlamôn Pokkharasati rất cân đối và xinh đẹp, giống như đoá sen 
trắng trong hồ sen, nên vị ấy có tên là Pokkharasati. 

Bàlamôn Pokkharasati có một nữ tỳ tên là Punnika®'). 

Tập Divyavadana gọi vị Bàlamôn này là Puskarasarl, con gái của vị này có tên 
là Prakrti. 

Trong tập Vimanavatthu ( Chuyện Thiên cung) có nói đến người đệ tử của 
Pokkharasati là thanh niên Bàlamôn Chatta ở thành Setavya. 

Thanh niên Chatta theo học với Bàlamôn Pokkharasati ở thị trấn Ukkattha, 
sau khi học xong chàng trở về quê quán xin tiền trả tiền công cho thầy. 

Trên đường về Setavya, Chatta gặp Đức Phật, được Đức Phật dạy cho ba kệ 
ngôn về Phật hạnh, Pháp hạnh, Tăng hạnh cùng với 5 giới. 

Thanh niên Chatta tiếp tục hành trình, nhưng chẳng may bị bọn cướp chặn 
đường giết chết. 

Mệnh chung Chatta tái sinh về cối Tavatimsa (Ba mươi ba), khi cha mẹ, thân 
nhân cùng bạn hữu đến làm lễ hoả táng thi hài, thiên tử Chatta xuất hiện, tuyên 
bố đặc ân mà Đức Thế Tôn đã ban cho, nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp 
thoại. Dứt thời pháp thiên tử Chatta, cha mẹ Chatta đều chứng quả Dự Lưu®), 

Bàlamôn Pokkharasati được nghe danh tiếng tốt đẹp của Đức Thế Tôn, đồng 
thời biết Đức Thế Tôn đang trú trong rừng Icchanankala, Bàlamôn Pokkharasati 
sai thanh niên Ambattha đến viếng Đức Thế Tôn, xem Đức Thế Tôn có được 32 
đại nhân tướng hay không?. 

- Vâng, thưa thầy. 

Thanh niên Ambattha đảnh lễ thầy, thân hữu hướng về thầy rồi cùng một số 
thanh niên Bàlamôn, đến rừngIcchanankala trên cổ xe của thầy mình do những 
ngựa cái kéo. 

Giải thích. Vì sao cổ xe dùng ngựa cái kéo? Vì ngựa cái thuần tính hơn ngựa 
đực, chúng không bất ngờ nổi chứng bất kham như những ngựa đực. 

Hỏi. Vì sao Bàlamôn Pokkharasati không tự thân đến viếng Đức Thế Tôn? 

Đứúp. Là người có trí, Bàlamôn Pokkharasati được nghe các tôn chủ như 
Purana Kassapa... tự xưng là vị Phật, nhưng thực tế những người này không phải 
là vị Phật như lời đồn, ông suy nghĩ: “Thật không thích hợp cho ta khi ta đến 
viếng Samôn Gotama chỉ vì nghe lời đồn. Vậy ta hãy cử đệ tử đến trước để xem 
xét, nếu thật sự là vị Chánh giác, ta sẽ đến yết kiến Ngài sau”. 

Lại nữa, nếu vội vã danh tiếng của ta sẽ mất hết, đại chúng sẽ nói với nhau 
rằng: “Bàlamôn Pokkharasati đã đến viếng Samôn Gotama một cách thiếu suy 
xét. Đó không phải là việc làm của người có trÍ”. 

Thanh niên Ambattha cùng các thanh niên Bàlamôn khác đến viếng Đức Thế 
Tôn vào buổi trưa. 

Sau khi xuống xe gần cổng tự viện, thanh niên Ambatttha cùng các thanh niên 
Bàlamôn ởi bộ vào, bấy giờ có một số vị Tỳkhưu đang đi kinh hành ở giữa trời. 
thanh niên Ambattha đi đến các vị ấy hỏi: 

- Thưa các hiền giả, hiện nay Tôn giả Gotama đang ở đâu? Chúng tôi đến đây 
để yết kiến Tôn giả Gotama. 

Các vị Tykhưu suy nghĩ: “Thanh niên Ambattha là con nhà danh tiếng, thầy 
của vị ấy là Bàlamôn Pokkharasati danh tiếng. Như vậy một cuộc thảo luận giữa 
Đức Thế Tôn và một con nhà danh tiếng không có gì khó khăn” 

Các vị nói với thanh niên Ambattha: 


@)- M. 11, 2OI. 
(2)- Vv, v. 3; VvA. 229. 
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- Nơi hương thất đóng kín là chỗ ngụ của Đức Thế Tôn. Này thanh niên, hãy đi 
yên lặng, khi đến thêm hương thất hãy đằng hắng rồi gỏ mạnh vào cửa, Đức Thế 
Tôn sẽ mở cửa cho các người. 

Thanh niên Ambattha làm theo lời chỉ dẫn của các vị Tykhưu, Đức Thế Tôn mở 
cửa, Ambattha bước vào, theo sau là những thanh niên Bàlamôn. 

Các thanh niên Bàlamôn tỏ ý tôn kính Đức Thế Tôn, sau khi chào hỏi Đức Thế 
Tôn rồi ngồi vào nơi hợp lẽ, riêng thanh niên Ambattha tỏ ra ngạo mạn, vô lễ với 
Đức Thế Tôn. 

Hỏi. Có phải Đức Thế Tôn tự thân mở cửa không? 

Đúáp. Không, Đức Thế Tôn không tự thân đứng dậy bước ra mở cửa. Trong 
thực tế, Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên trên sàng toạ, Ngài đưa cánh tay duõi thẳng, 
quyất định: “Cánh cửa hãy mở ra”, khi ấy cánh cửa tự động mở ra, như thể nói 
rằng: “Bạch Thế Tôn, trải qua hằng triệu triệu kiếp trái đất, Ngài đã bố thí rất 
nhiều, Ngài đã thực hành 5 pháp đại thí, quả địa cầu nhiều lần phải rúng động về 
sự bố thí của Ngài, chúng tôi không dám để Ngài phải tự thân đến mở cửa” và 
cánh cửa tự động mở ra theo ý của Đức Thế Tôn. 

Tuy câu văn Pali diễn tả: “Viuari Bhaggaua duaram: Đức Thế Tôn mớ cửa”, 
nhưng chúng ta nên hiểu theo cách vừa diễn giải. 

Do vậy, khi Ambattha cùng nhóm thanh niên Bàlamôn bước vào, thấy Đức Thế 
Tôn ngồi trên sàng toạ. 

*Ứng xử của thanh niên Armbattha. 

Thanh niên Ambattha không quan tâm đến mục đích đến viếng Đức Thế Tôn 
là: “Xem Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 đại nhân tướng không?”, Ambattha không lưu 
ý đến các đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, y cởi tấm vải đeo nơi ngực buộc vào 
cổ, một tay nắm chéo vải, đi qua đi lại, đôi khi đứng, đôi khi chỉ tay, chỉ ngực, chỉ 
lưng, đôi khi dùng tay làm những điệu bộ khiếm nhã, đôi khi nhăn mặt như lấy 
làm thất vọng, y vừa đi qua đi lại nói lời thăm hỏi nhát gừng trong khi Đức Thế 
Tôn đang ngồi, hoặc y đứng lại nói lời thăm hỏi nhát gừmg khi Đức Thế Tôn đang 
ngồi: “Này Samôn Gotama, Ngài rất khoẻ mạnh, Ngài nhận được vật thực không 
khó khăn. Dường như Ngài không có khó khăn khi đi tìm vật thực, cơ thể Ngài rất 
cường tráng rất có ấn tượng. Bất cứ nơi nào Ngài đến, mọi người đều sùng bái 
xem Ngài là vị Samôn xuất thân từ giai cấp Khattiya (Sátđếly), nên dâng những 
v65t thực thượng vị đến Ngài. 

Này các thanh niên Bàlamôn, hãy nhìn xem Hương thất này, rất sang trọng tựa 
như một thiên cung. Hãy nhìn sàng toạ, chiếu gối, màn ... rất đắc giá, một người 
có lối sống tốt như thế thì làm sao có thể trải nghiệm được đời sống Samôn ít ham 
muốn chứ”. 

Thanh niêm Ambattha nói lên những lời châm biếm cay độc, những lời chế 
giễu chua cay, với ý muốn làm nhục Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thanh niên Ambattha này mê muội, nó muốn đưa tay 
ngăn chận ánh sáng mặt trời đang rực chiếu, hoặc ví như người muốn đưa tay 
chạm vào cối Phạm thiên cao nhất (Bhaggava). Thanh niêm Ambattha này đang 
đưa một chân vào địa ngục AvIci (Atỳ) mà không biết, y như kẻ muốn bơi qua đại 
hải rộng mênh mông, hay như kẻ muốn trèo lên đỉnh núi Sineru. Y đang làm một 
việc không tưởng là: “Muốn làm nhục Đấng Như Lai”. 

Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn hỏi: 

Này Ambattha, có phải đối với các Bàlamôn trưởng thượng, các vị Thân giáo 
sư, tổ sư của ngươi, ngươi cũng nói chuyện như vậy. Ngươi cũng đi qua lại thốt lên 
những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi vị ấy đang ngồi; ngươi đứng lại thốt lên 
những lời hỏi thăm nhát gừng trong khi vị ấy đang ngồi”. 
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- Không phải vậy, này Samôn Gotama, khi vị Bàlamôn đang đi, phải đi để nói 
chuyện; khi vị Bàlamôn đứng, phải đứng mà nói chuyện; khi vị Bàlamôn ngồi phải 
ngồi mà nói chuyện; khi vị Bàlamôn nằm phải nằm mà nói chuyện. 

Này Samôn Gotama, chỉ những Samôn trọc đầu, đê tiện, hèn hạ, sinh ra từ nơi 
chân bà con ta, ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi này Samôn Gotama. 

Theo quan điểm Bàlamôn thì: “Giai cấp Bàlamôn sinh ra từ miệng Phạm thiên, 
gia cấp Khattiya (Sátđếly) sinh ra từ ngực Phạm thiên, giai cấp thương buôn 
(Vessa) sinh ra từ bụng Phạm thiên, giai cấp nô lệ (candala) sinh ra từ chân Phạm 
thiên”. Có một số Samôn xuất thân từ giai cấp thường dân hay nô lệ, nên thanh 
niên Ambattha nói: “Samôn trọc đầu hèn hạ”. 

Và theo quan điểm này, giai cấp Saltđếly cũng thấp kém hơn giai cấp 
Bàlamôn. 

Ở đây, khi Ambattha nói: “Phải đứng nói chuyện khi vị thầy đứng; phải ngồi 
nói chuyện khi vị thầy ngồi; phải đi để nói chuyện khi vị thầy đang đi. Nhưng 
thanh niên Ambattha lại sĩ mê nói rằng: “Phải nằm để nói chuyện khi vị thầy đang 
nằm”. Đức Thế Tôn nói: 

- Này Ambattha, khi thầy đang đi, vị Bàlamôn có thể đang đi nói chuyện với 
thầy; khi vị thầy đang đứng, vị Bàlamôn có thể đứng nói chuyện với thầy; khi thầy 
đang ngồi, vị Bàlamôn có thể ngồi nói chuyện với thầy; tất cả các bàlamôn chấp 
nhận cách hành xử này. Nhưng ngươi nói rằng: “Phải nằm để nói chuyện với thầy, 
khi thầy đang nằm, này Ambattha, trong trường hợp này, ngươi thật sự là con bò, 
thầy ngươi cũng là con bò; có phải ngươi tự nhận: “Ta và thầy của ta là con bò 
chăng?”. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thanh niên Ambattha đến viếng ta với tâm ngập tràn 
tự hào về giai cấp củamình, nó như người đang chộp lấy đuôi con rắn độc, hay 
như người đang ôm đống lửa lớn, hoặc như người đang nắm vòi con voi đực đang 
động đực. Thanh niên Ambattha không hiểu biết ân đức của Đấng Như Lai. Vậy ta 
hãy cảnh tỉnh Ambattha”. 

Ngài nhắc nhở Ambattha rằng: “Này Ambattha, ngươi đến đây với ý định gì? 
Hãy nghĩ đến mục đích mà ngươi đi đến đây”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn quở trách Ambattha, làm Ambattha mất mặt trước các 
thanh niên Bàlamôn: “Thanh niên Ambattha này thật vô giáo dục, dù nó tự xưng 
là có giáo dục”. 

BỊ Đức Thế Tôn quở trách là vô giáo dục, Ambattha phẫn nộ, lần thứ nhất 
mắng dòng Sakya (ThíchCŒa) là đê tiện, Đức Thế Tôn hỏi: “Dòng Sakya đã làm gì 
khiến ngươi phật lòng”. 

Thanh niên Ambattha cho biết: “Có lần y vâng lịnh thầy là Pokkharasati đến 
kinh thành Kapilavatthu (Catyklavệ) do có việc cần thiết. 

Thanh niên Ambatttha đi đến hội trường của dòng họ Sakya, các người dòng 
Sakya cười giỡn, không lưu ý đến y, không mời y ngồi”. 

Lần thứ hai thanh niên Ambattha mắng dòng Sakya là đê tiện. 

Bản Sớ giải có giải thích: “Các tử hoàng dòng ThíchCa biết Ambattha thuộc 
dòng họ là Kanhayana, nên có ý khinh thường, đồng thời cười đùa với nhau để 
trêu Ambattha như : “Ngươi thật là người có giòng đối nô lệ ...”. 

Do đó, Ambattha phẫn nộ, nhưng không có cách gì phản công. 

Đức Thế Tôn giải thích: “Như những con chim cáy con, chúng có thể vui hót 
thoả thích trong tổ của chúng. Cũng vậy, kinh thành Kapilavatthu là của người 
Sakya, thật không xứng đáng để thanh niên Ambattha phật lòng về việc nhỏ này”. 

Đức Thế Tôn không ví giòng họ Sakya như những con công, những con thiên 
nga, ngầm dạy thanh niên Ambattha chớ có tự hào về giai cấp của mình. 
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Thế nhưng do mê muội, tự hào về giai cấp Bàlamôn của mình, nên thanh niên 
Ambattha cho rằng: “Samôn Gotama cũng nhận biết gia cấp của mình kém hơn 
gi cấp Bàlamôn, nên ví dòng họ mình là những con chim cáy”. 

Do đó, thanh niên Ambattha tiếp tục đề cao giai cấp Bàlamôn của mình. 

Thanh niên Ambattha nói: “Trong bốn giai cấp: Bàlamôn, Sátđếly (khattiya), 
thương buôn (vessa) và nô lệ (candala). Ba giai cấp: Sátđếly, thương buôn và nô lệ 
phải phục vụ cho giai cấp Bàlamôn”. 

Lần thứ ba thanh niên Ambattha mắng dòng Sakya là đê tiện. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Đã ba lần thanh niên Ambattha này mắng chữi dòng 
ThíchCa quá đáng, Ta hãy hỏi dòng họ của nó”. 

Đức Thế Tôn hỏi thanh niên Ambattha thuộc dòng họ nào? Thanh niên 
Ambattha cho biết : “Fa thuộc dòng họ Kanhãyana”. 

Thật ra, Ambatttha biết không rõ ràng nguồn gốc của Kanha, y chỉ biết Kanha 
là một ẩn sĩ nổi tiếng có nhiều chú thuật đặc biệt. Các Bàlamôn danh tiếng đều 
chấp nhận Kanhayana là một tộc họ Bàlamôn danh tiếng. 

Lại nữa, y cho rằng: “Samôn Gotama không thể biết được xuất nguuụên dòng 
họ Kanhauana, Kanhaquana là một dòng họ Bàlamôn danh tiếng. Khi nghe nói ta 
thuộc dòng họ nàu, Samôn Gotama sẽ nễ phục”. Nên y tự hào nói lên ba lần: “Ta 
thuộc dòng họ Kanhayana”. 

* Chứng rnừnh dòng họ của ArnDa{tha thấp kém. 

Đức Phật dạy: “Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ của ngươi về quá khứ thì 
dòng ThíchCa là chủ của ngươi. 

Vua Okkaka có bốn người con trai của Chánh cung thứ nhất, là: Okkamukha. 
Karandu, Hatthaniya và SIinipura. VuaOkkaka trao vương quyền đến người con 
trai của Chánh hậu thứ hai do lời hứa trong lúc say rượu, nên bốn vị tử hoàng 
cùng với người chị cả và 4 người em gái ra đi lập quốc ở vùng núi Hymãlạpsơn 
(Himavanta). Để bảo vệ huyết thống không bị pha trộn, các vị Tử hoàng đã lấy em 
gái mình làm vợ. 

Khi vương quốc thành hình, các vị Tử hoàng trở về yết kiến vua cha, vua 
Okkaka cao hứng nói rằng: “Sakya vata bo kumara parm; sakya vata bo kumarat: 
Cứng cỏi, dũng cảm những đứa trẻ. Dũng cm là những đứa trẻ nàu”. Từ đó các 
Hoàng tử được gọi là Sakya (ThíchCa) và vua Okkaka là tổ phụ dòng Sakya. 

Này Ambattha, vua Okkaka có một nữ tỳ là DIisa, nữ tỳ sinh ra một bé trai da 
đen, khi mới vừa sinh ra đã nói: “Này mẹ hãy rửa cho con, này mẹ hãy tắm cho 
con, này mẹ, hãy làm sạch vật bất tịnh cho con và con sẽ giúp ích cho mẹ”. Do đó 
đứa bé này được đặt tên là Kanha (con quỷ đen). Từ đó chữ Kanhayana được biết 
đến và Kanha là tổ phụ của giòng tộc Kanhayana. 

Đức Thế Tôn nói lên xuất xứ của từ Kanhayana. Ngài nói với thanh niên 
Ambattha rằng: 

- Này Ambattha, nếu theo phụ mẫu hệ về quákhứ, thì giòng Sakya là chủ nhân 
của ngươi. 

Bấy giờ các thanh niên Bàlamôn đi cùng với Ambattha đã nói rằng: 

- Này Samôn Gotama, chớ có phỉ báng quá đáng thanh niên Ambattha có tổ 
phụ là con của một nữ tỳ. Thanh niên Ambattha sinh vào giòng quý tộc, thanh 
niên Ambattha là con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là bậc đa văn, là nhà 
hùng biện giỏi, là nhà thông thái. Thanh niên Ambattha có thể biện luận với 
Samôn Gotama về vấn đề này. 

Đức Thế Tôn nói với các thanh niên Bàlamôn rằng: 

- Này các thanh niên, nếu các ngươi cho rằng: “Thanh niên Ambattha không 
sinh vào giòng quý tộc thanh niên Ambattha không là con nhà danh giá, thanh 
niên Ambattha không phải là bậc đa văn, không phải là nhà hùng biện giỏi, không 
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phải là nhà thông thái. Thanh niên Ambattha không thể biện luận với Samôn 
Gotama về vấn đề này”. Vậy thanh niên Ambattha hãy đứng sang một bên. 

Này các thanh niên, nếu các ngươi cho rằng: “Thanh niên Ambattha sinh vào 
giòng quý tộc thanh niên Ambattha là con nhà danh giá, thanh niên Ambattha là 
bậc đa văn, là nhà hùng biện giỏi, là nhà thông thái. Thanh niên Ambattha có thể 
biện luận với Samôn Gotama về vấn đề này”. Vậy các ngươi hãy hãy đứng sang 
một bên. 

Các thanh niên Bàlamôn chấp nhận đứng sang một bên, im lặng để Ambattha 
biện luận với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi Ambattha rằng: 

- Này Ambattha, ngươi có nghe những Bàlamôn trưởng thượng, các tổ sư, giáo 
sư nói đến nguồn gốc giòng họ Kanhayana không? Ai là tổ phụ của giòng họ 
Kanhayana? 

Lần thứ nhất, Ambattha im lặng. Lần thứ hai, thanh niên Ambattha im lặng. 

Hỏi. Vì sao Ambattha im lặng? 

Đúáp. Vì y nghĩ rằng: “Samôn Gotama muốn ta nhận tổ phụ của mình là con 
người nữ tỳ giòng Sakya giữa những thanh niên Bàlamôn, ta hãy im lặng. Nếu 
Samôn Gotama hỏi ta lần thứ hai, rồi lần thứ ba ta giữ im lặng và ta ra đi”. 

Lần thứ ba, Đức Thế Tôn nói: 

- Này Ambattha, đây không phải là thời ngươi im lặng, này Ambattha, nếu ai 
được Như Lai hỏi một câu hỏi họp lý đến lần thứ ba mà không trả lời, đầu của nó 
sẽ bể ra làm 7 mảnh. 

Bấy giờ Dạxoa Vajirapani (Kim cang thủ), hiện ra, trên tay cầm chiếc chuỳ 
đồng lớn nóng đỏ, đứng trên đầu thanh niên Ambattha sẵn sàng đập bể đầu 
Ambattha nếu như không trả lời Đức Thế Tôn. Chỉ có Đức Thế Tôn cùng thanh 
niên Ambattha thấy dạxoa Vajirapan1. 

Dạxoa Vajirapanl chính là vua Trời Sakka (Đếthích) hoá thân. 

Hỏi. Vì sao vua Trời Sakka lại đến đe doạ thanh niên Ambattha? 

Đúp. Vua trời Sakka đến đe doạ để Ambattha từ bỏ sự ương ngạnh, đồng thời 
do có lời hứa với Đức Thế Tôn. Khi Phạm thiên Sahampati đến thỉnh Đức Thế Tôn 
khai thị pháp bất tử, bấy giờ có vua trời Sakka cùng các vị Phạm thiên cùng có 
mặt, vua trời Sakka thưa với Đức Thế Tôn rằng: “Kính thỉnh Đức Thế Tôn hãy 
khai giảng pháp bất tử. Chúng con sẽ làm cho những kẻ ngang nhạnh phải nghe 
lời Ngài. Hãy để quyền lực Pháp của Đức Thế Tôn rực sáng”. 

Hỏi. Vì sao chỉ có Đức Thế Tôn và thanh niên Ambattha thấy mà thôi? 

Đáp. Nếu để cho hội chúng cùng trông thấy, họ sẽ nghĩ rằng: “Thanh niên 
Ambattha bị áp lực. Và do đó các thanh niên Bàlamôn không có tâm trong sạch 
chú ý lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Ngay khi nhìn thấy dạxoa Vajirapani, thanh niên Ambattha kinh hoàng, lông 
tóc dựng ngược, mồ hôi tuôn ra đẩm ướt cả áo ngoài, y có cảm giác toàn bộ bên 
trong thân đảo lộn, các vị trí của các cơ quan bên trong thân không còn ở yên vị 
trí, trái tm muốn nhảy vọt ra ngoài ... 

Ambattha nhìn những thanh niên Bàlamôn đồng hành, không thấy họ biểu lộ 
dấu hiệu sợ hãi chỉ cả, Ambattha suy nghĩ: “Chỉ có mình ta bị de doạ bởi dạxoa 
này thôi, nếu ta nói: “Có dạxoa làm áp lực ta”, họ sẽ nói rằng: “Thôi đi, này 
Ambattha, trước đó sao ngươi không thấy dạxoa? Chúng ta cũng không thấy 
dạxoa. Khi ngươi không trả lời được câu hỏi của Samôn Gotama, ngươi lại nói 
“thấy dạxoa”, trong khi chúng ta không thấy dạxoa. Rõ ràng ngươi đặt chuyện “có 
dạxoa” để che lấp sự hèn kém của mình”. 

Giờ đây, không al có thể là nơi nương nhờ của ta ngoại trừ Samôn Gotama. 

Ambattha đi đến Đức Thế Tôn, cúi rạp người xuống bạch rằng: 

- Thưa Tôn giá Gotama, Tôn giả hỏi gì? Xin Tôn giá hãy nhắc lại. 
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- Này Ambattha, ngươi có nghe những Bàlamôn trưởng thượng, các tổ sư, giáo 
sư nói đến nguồn gốc giòng họ Kanhayana không? Ai là tổ phụ của giòng họ 
Kanhayana? 

- Thưa Tôn giả Gotaa, con có nghe nói đến đúng như lời Tôn giả Gotama. VỊ tổ 
phụ của giòng họ Kanhayana là Kanha, con trai người nữ tỳ Disa. 

Nghe vậy, các thanh niên Bàlamôn đồng hành với thanh niên Ambattha la lớn 
rằng: 

- Người ta nói thanh niên Ambattha là tiện sanh, tổ phụ của Ambattha là con 
của nữ tỳ Disa, giòng Sakya là chủ nhân của thanh niên Ambattha. Chúng ta nghĩ 
rằng: “Lời nói của Samôn Gotama không phải bao giờ cũng chân thật, khiến 
người ta nghe phải tin”. Sự thật chứng tỏ, “lời của Tôn giả Gotama bao giờ cũng 
chân thật, khiến người nghe phải tin và chấp nhận”. 

*TIổ phụ của Arnbat{tha. 

Khi thấy các thanh niên Bàlamôn phỉ báng Ambattha quá đáng, Đức Thế Tôn 
suy nghĩ: “Các thanh niên Bàlamôn này đã phỉ báng Ambattha quá đáng, là hậu 
duệ của một nữ tỳ. Như Lai hãy giải toả áp lưc cho Ambattha”. Ngài dạy rằng: 

- Này các thanh niên, chớ có phi báng thanh niên Ambattha quá đáng, chớ phỉ 
báng thanh niên Ambattha là hậu duệ một nữ tỳ. 

Này các thanh niên, Kanha xuất gia làm ẩn sĩ, đi vê phương Nam, học các chú 
thuật Phạm thiên, rồi trở vê yết kiến vua Okkaka, xin cưới công nương 
Khuddarupi (còn gọi là Maddarup1) con vua Okkaka. 

Vua Okkaka tức giận mắng rằng: “Ngươi là ai? Con một nữ tỳ mà đòi cưới công 
cúa Khuddarupï”. Vua Okkaka lấp tên vào cung nhắm vào ẩn sĩ Kanha, nhưng vua 
Okkaka không thể buông tên, không thể hạ tay xuống được (bị cứng đơ toàn 
thân). Các đại thần đã thưa với ẩn sĩ Kanha rằng: 

- Xin ẩn sĩ hãy tha mạng cho Đức vua. 

- Đức vua sẽ an toàn nếu bắn mũi tên xuống đất, toàn thể quốc độ bị khô hạn. 

- Xin ẩn sĩ hãy tha mạng cho Đức vua, xin ẩn sĩ đứng cho quốc độ bị khô hạn. 

- Đức vua sẽ an toàn, nếu bắn mũi tên lên trời, toàn thể quốc độ bị hạn hán 7 
năm. 

- Xin ẩn sĩ tha mạng Đức vua, xin đừng cho quốc độ bị khô hạn, không bị hạn 
hán 7 năm. 

- Vậy Đức vua hãy nhắm vào Thái tử, buông tên, một sợi lông của Hoàng tử 
cũng được an toàn. 

Vua Okkaka kinh sợ quyền lực của ẩn sĩ Kanha nên gả công nương 
Khuddarupi cho ẩn sĩ Kanha, sau khi giải thoát Kanha ra khỏi gia1 cấp nô lệ. 

Như vậy Đức Thế Tôn đã giải toả áp lực choAmbattha, xem như Ambattha có 
huyết thống liên hệ đến giòng Sakya. 

*Giai cấp SátđếTu uà giai cấp Bàlqmônn. 

Thanh niên Ambattha tự hào giai cấp Bàlamôn, khinh thường giai cấp Sátđếty. 
Đức Thế Tôn làm cho thanh niên Ambattha từ bỏ sự ngạo mạn ấy, Ngài hỏi rằng: 

- Này thanh niên Ambattha, một thanh niên Sóiđêï cưới một thiếu nữ 
Bàlamôn, sinh ra một người con trai. 

Người con trai ấy có được thọ lãnhchỗ ngồi hay nước của giai cấp Bàlamôn 
không? 

- Thưa Samôn Gotama, có thể được thọ lãnh. 

- Người ấy có được các Bàlamôn mời dự tiệc cúng cho người đã chết, hay tế lễ 
chư thiên, có được nhận lãnh những vật thực tế lễ như là tặng phẩm không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, người ấy được mời, được thọ lãnh. 

- Những người Bàlamôn có dạy kinh điển Veda cho người đó không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có dạy kinh điển cho người ấy. 
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- Những người Bàlamôn có gả con gái thuộc giai cấp Bàlamôn cho người ấy 
không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có gả. 

- Các người gial cấp Sátđếly có thể tôn người ấy làm vua quốc độ không. 

- Thưa Tôn giá Gotama, không? 

- Vì sao? 

- Vì mẹ người ấy thuộc giai cấp Bàlamôn. 

(Ơ đây, thanh niên Ambattha xác nhận: Cha là Sátđếly, mẹ là Bàlamôn; người 
con không được tôn là vua, vì giai cấp Bàlamôn của mẹ, là giai cấp thấp so với gial 
cấp Sátđấty). 

Đức Thế Tôn hỏi thanh niên Ambattha vế thứ hai: 

- Này thanh niên Ambattha, một thanh niên Bàlamôn cưới một thiếu nữ 
SátđổTu, sinh ra một người con trai. 

Người con trai ấy có được thọ lãnhchỗ ngồi hay nước của giai cấp Bàlamôn 
không? 

- Thưa Samôn Gotama, có thể được thọ lãnh. 

- Người ấy có được các Bàlamôn mời dự tiệc cúng cho người đã chết, hay tế lễ 
chư thiên, có được nhận lãnh những vật thực tế lễ như là tặng phẩm không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, được mời, được thọ lãnh. 

- Những người Bàlamôn có dạy kinh điển Veda cho người đó không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có dạy. 

- Những người Bàlamôn có gả con gái thuộc giai cấp Bàlamôn cho người đó 
không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có gả con gái cho. 

- Các người gial cấp Sátđếly có thể tôn người ấy làm vua quốc độ không. 

- Thưa Tôn giá Gotama, không? 

- Vì sao?. 

- Vì người cha thuộc giai cấp Bàlamôn. 

Và Đức Thế Tôn kết luận: 

- Này Ambattha, nếu so sánh người nam với người nam, người nữ với người 
nữ, thì giai cấp Sátđế ly cao hơn giai cấp Bàlamôn. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn chỉ ra giai cấp Sátđếly cao quý hơn giai cấp Bàlamôn. 

- Này Ambattha, do một nguyên nhân nào đó, một người Bàlamôn bị cạo đầu, 
trét tro bụi, tẩn xuất ra khỏi trú xứ do những người Bàlamôn khác. 

Người ấy có được thọ lãnhchõ ngồi hay nước của giai cấp Bàlamôn không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không được thọ lãnh. 

- Những người Bàlamôn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người đã chết, hay 
tế lễ chư thiên, có được nhận lãnh những vật thực tế lễ như là tặng phẩm không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không được mời, không được thọ lãnh. 

- Những người Bàlamôn có dạy cho người ấy kinh điển Veda không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không có dạy. 

- Có cấm người ấy cưới một cô gái Bàlamôn không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có cấm. 

Rồi Đức Thế Tôn hỏi vế thứ hai như sau: 

- Này Ambatttha, giả sử có một người Sátđếly, do một nguyên nhân nào đó, bị 
cạo đầu, trét tro bụi, tẩn xuất ra khỏi trú xứ do những người Sátđếtly khác. 

Người ấy có được thọ lãnhchõ ngồi hay nước của giai cấp Bàlamôn không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, được thọ lãnh. 

- Những người Bàlamôn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người đã chết, hay 
tế lễ chư thiên, có được nhận lãnh những vật thực tế lễ như là tặng phẩm không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, được mời, được thọ lãnh. 

- Những người Bàlamôn có dạy cho người ấy kinh điển Veda không? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, có dạy. 

- Có cấm người ấy cưới một cô gái Bàlamôn không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không có cấm. 

- Như vậy, này Ambattha, cho đến tột cùng người Sátđếty bị người Sátđếty, 
đánh, cạo đều trét tro bụi. tẩn xuất ra khỏi trú xứ vẫn có vị trí ưu thế hơn người 
Bàlamôn bị những người Bàlamôn đáng, cạo đầu, trét tro bụi, tấn xuất ra khỏi trú 
xứ. Do vậy, giai cấp SátđếT]y cao hơn giai cấp Bàlamôn. 

Phạm thiên Sankumara (Thường đồng hình) có nói kệ ngôn: 

Khattiyo settho Janetasmim; ye øgottapatisarino. 

VijJjacaranasampamno; so settho devamanuse'tI. 

NghiaÌà. 

Giai cấp Sátđếfu tối thượng hơn tất cả, tộc họ nàu là chủ nhân uững chắc. 

Tròn đủ minh 0uà hạnh; uị ấu tốt thượng giữa người trời”... 

Thanh niên Ambattha bạch hỏi: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chữ hạnh (carana) trong kệ ngôn ấy là gì? Chữ mĩnh 
(viJJa) trong kệ ngôn ấy là gì? 

Hỏi. Có phải thanh niêm Ambattha muốn tìm hiểu ý nghĩa của hạnh và rmnỉnh 
không?. 

Đứúp. Không, Ambattha cho rằng: “Hạnh là gìn giữ 5 giới, rmmĩnh là tam mình 
theo quan điểm của Bàlamôn”. Nếu Samôn Gotama xác nhận như vậy, thì ta sẽ 
nói: “Như vậy giai cấp Bàlamôn là tối thượng giữa người trời, và chỉ có các 
Bàlamôn mới được đáng tán thán”. 

Biết được tâm của thanh niên Ambattha, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ambattha, với vị đã thành tựu minh hạnh tối thượng, vị ấy không bàn 
luận đến sự thọ sinh, không bàn luận đến giai cấp, không bàn luận đến sự tự hào: 
“Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta”. Nơi nào có cưới hỏi, có rước dâu, nơi 
đó có sự luận bàn đến sự thọ sinh, luận bàn đến giai cấp, luận bàn đến sự tự hào: 
“Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta”. 

Này Ambattha, những ai còn nắm giữ quan điểm về thọ sinh, gia1 cấp, kiêu 
mạn, hoặc cưới hỏi, rước dâu, người ấy còn rất xa với rmỉnh hạnh tốt thượng. 

Này Ambattha, những ai không còn nắm giữ quan điểm về thọ sinh, gia1 cấp, 
kiêu mạn, hoặc cười hỉ, rước dâu, người đó sẽ hay đã thành tựu mĩnh hạnh tốt 
thượng. 

Nghe Đức Thế Tôn dạy như thế, thanh niên Ambattha thấy mình còn vướng 
những nhược điểm mà Đức Thế Thế Tôn vừa nêu ra, suy nghĩ rằng: 

“Chúng ta cho rằng chúng ta là những người có hạnh và minh, nhưng như một 
trận bảo lớn đã quét sạch hững hạt giống nhỏ. Samôn Gotama đề cập đến minh 
hạnh vượt thế gian, trong khi chúng ta vẫn còn nằm trong thế gian, còn dính mắc 
đến thọ sinh, giai cấp, kiêu mạn, dính mắc đến cưới hỏi, rước dâu. Thật sự, chúng 
ta còn rất xa với hạnh và minh vượt thế gian mà Samôn Gotama vừa nói đến” 

Với ý muốn hiểu biết, thanh niên Ambattha bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là hạnh trong trong kệ ngôn ấy? Thế nào là 
minh trong kệ ngôn ấy?. 

*Hqạnth (carata) 0à rnỉnh (uÙ7a). 

Để củng cố niềm tin cho những thanh niên Bàlamôn, Đức Thế Tôn nhắc lại 
những lời tán thán Ngài là: “Đức Như Lai xuất hiện là bậc Alahán Chánh giác ...” 
(xin độc giả xem bài kinh Samôn quả (Samaññaphalasutta)©). 

Tóm gọn như sau: 

Vé hạnh. 


@)~D. ¡. Bài kinh số 2. 
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a- Thọ trì học giới do Đức Thế Tôn ban hành, không hề vi phạm một lỗi lầm 
nhỏ, do nương vào niềm tin (sddha) nơi Đức Như Lai là bậc Alahán Chánh giác ... 

b- Giữ gìn các quyền (indrya) như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khi tiếp xúc với 
các cảnh: Sác , hinh, hương, vị, xúc và pháp. Không cho tham hay ưu sinh khởi. 
Thành tựu được điều này nhờ niệm (sat). 

c- Nuôi mạng trong sạch. Là đi khất thực để sống. Điều này được thành tựu do 
nương vào tĩnh tấn (viriya). 

d- Quán tưởng vật thực trong sạch. Thành tựu điều này do nương vào trí. 

VỊ ấy luôn ghi nhận những oali nghĩ nhỏ, oal nghi lớn, sống ít ham muốn và 
biết đủ trong bốn món vật dụng. 

Vê minh. 

VỊ ấy thành tựu được sáu thắng trí hay ba minh là: Sinh tử minh, túc mạng 
minh và lậu tận minh. 

*Bốn nhân khiến khuuết thành tựu hạnth 0à mrừnh tối thượng. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ambattha, có bốn nhân khiếm khuyết trong sự thành tựu hạnh và minh 
tối thượng. Thế nào là bốn? 

a- Có vị Samôn hay Bàlamôn chưa thấu đạt cho sự thành tựu hạnh và minh tối 
thượng. VỊ ấy lại mang dụng cụ ãn sĩ, đi sâuvào rừng, phát nguyện: “Ta chỉ ăn trái 
cây rụng mà sống”. Người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị thành tựu hạnh và 
minh tối thượng. 

b- Có vị Samôn hay Bàlamôn chưa thấu đạt cho sự thành tựu hạnh và minh tối 
thượng, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống (nghĩa là hiểu biết loại rái 
cây nào nên dùng, loại trái cây nào không nên dùng). VỊ ấy mang cuốc và giỏ đi 
vào rừng sâu, phát nguyện: “Ta chỉ dùng rễ, củ và trái cây để sống để sống”. Người 
này chỉ xứng đáng là thị giả của vị thành tựu hạnh và minh tối thượng. 

c- Có vị Samôn hay Bàlamôn chưa thấu đạt cho sự thành tựu hạnh và minh tối 
thượng, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp dùng rễ, 
củ để sống: vị ấy đi đến cuối làng, nhen nhúm sống thờ thần lửa. Người này chỉ 
xứng đáng là thị giả của vị thành tựu hạnh và minh tối thượng. 

d- Có vị Samôn hay Bàlamôn chưa thấu đạt cho sự thành tựu hạnh và minh tối 
thượng, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp dùng rễ, 
củ để sống: vị ấy dựng ngôi nhà ở ngả tư đường, phát nguyện: Ta sẽ cúng dường 
đến các Samôn, Bàlamôn nào đến đây theo điều kiện ta có được”. Người này chỉ 
xứng đáng là thị giả của vị thành tựu hạnh và minh tối thượng. 

Đây là bốn nhân dẫn đến thất bại trong sự thành tựu hạnh và minh tối thượng. 

Hỏi. Đức Phật nêu ra bốn hạng Samôn, Bàlamôn như thế với ngụ ý gì? 

Đúp. Để chỉ cho thanh niên Ambattha thấy rằng: “Đối với bốn hạng Samôn, 
Balamôn nói trên, các Bàlamôn rất tôn kính và sùng bái vì sự thực hành xem như 
tốt đẹp nhất của Giáo hệ Bàlamôn. Nhưng những vị ấy chỉ xứng đáng là người 
hầu của bậc thành tựu được hạnh và minh tối thượng, thì còn nói gì đến những 
Samôn, Bàlamôn thoái hóa, sa đoạ”. 

Lại nữa, đó chính là sự trói buộc thì làm thế nào có thể chứng đắc hạnh và 
minh không bị trói buộc. 

Tiếp đến Đức Thế Tôn chỉ trích thầy trò Ambatttha như sau: 

Chỉ trích lần thứ nhất. 

- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Thầy trò ngươi có thành tựu được hanh 
và minh tối thượng này chưa? 

- Thưa không, bạch Tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa với sự thành 
tựu hạnh và minh tối thượng này. 
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- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy thầy trò ngươi chưa thành tựu hạnh 
và minh tối thượng này, thầy trò ngươi có mang theo những dụng cụ của bậc ẩn 
sĩ, đi vào rừng sâu, phát nguyện: “Ta chỉ ăn trái cây rụng để sống” không? 

- Thưa không, bạch Tôn giả Gotama. 

- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy thầy trò ngươi chưa thành tựu hạnh 
và minh tối thượng này, không thực hành pháp “ăn trái cây rụng để sống”. Thầy 
trò ngươi có mang theo cuốc.đi vào rừng sâu, phát nguyện: “Ta chỉ ăn củ, rễ cây 
rừng để sống” không?. 

- Thưa không, bạch Tôn giả Gotama. 

- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy thầy trò ngươi chưa thành tựu hạnh 
và minh tối thượng này, không thực hành pháp “ăn trái cây rụng để sống”; không 
mang theo cuốc.đi vào rừng sâu, phát nguyện: “Ta chỉ ăn củ, rễ cây rừng để sống”. 
Thầy trò ngươi có đi đến cuối làng, nhen nhúm lửa, sống thờ thần lửa không?. 

-Thưa không, bạch Tôn giả Gotama. 

- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy thầy trò ngươi chưa thành tựu hạnh 
và minh tối thượng này, không thực hành pháp “ăn trái cây rụng để sống”; không 
mang theo cuốc.đi vào rừng sâu, phát nguyện: “Ta chỉ ăn củ, rễ cây rừng để sống”. 
không đi đến cuối làng, nhen nhúm lửa, sống thờ thần lửa không?. Thầy trò ngươi 

chưa thực hành pháp “ăn rễ, củ để sống”, chưa thực hành sự thờ thần lửa. Thầy 
trò ngươi có dựng một ngôi nhà ở ngã tư đường, bố thí vật thực, những vật dụng 
cần thiết đến những Samôn Bàlamôn đến ngôi nhà ấy không? 

- Thưa không, bạch Tôn giả Gotama. 

- Này Ambattha, thầy ngươi và ngươi ngay cả bốn nhân khiếm khuyết của 
thành tựu hạnh và minh tối thượng cũng không có. Vậy mà ngươi và thầy ngươi 
nói rằng: “Những Samôn trọc đầu, đê tiện, hèn hạ sinh ra từ chân bà con ta, làm 
sao có thể đàm luận với ta về ba tạng Veda. Ngươi có thấy thầy ngươi và ngươi đã 
phạm lỗi lầm như thế nào?. 

Chỉ trích lần thứ hai. 

- Này Ambattha, Bàlamôn Pokkharasati được ân sủng từ vua Pasenadi 
(PaTưNặc) của nước Kosala (Kiềutấtla) cũng không cho phép thầy ngươi diện 
kiến. Nếu vua Pasenadi có hội kiến với thầy ngươi, thời nói chuyện ngang qua 
một tấm màn. 

Này Ambattha, vì sao vua Pasenadli, người cung cấp vật thực thuần tịnh chân 
chánh đến thầy ngươi, lại không cho phép thầy ngươi diện kiến?. 

Này Ambattha, ngươi có thấy thầy ngươi, Bàlamôn Pokkharasati đã phạm lỗi 
lầm như thế nào? 

Bản Sớ giải giải thích đoạn kinh văn trên như sau: 

a- Bàlamôn PokkharasatIi có câu chú thuật làm mê hoặc người (samukha 
quaft†am). Có Tần vua Pasenadi trang điểm những trang sức quý, Bàlamôn 
Pokkharassati đọc câu chú thuật xin Đức vua món trang sức Maharaha,vua 
Pasenadi bị mờ tâm trí nên cho món trang sức ấy. 

Vào ngày lễ hội, vua Pasenadi trang sức lộng lẫy, bảo mang món trang sức 
Maharaha ra, người hầu thưa rằng: “Đại vương đã ban cho Bàlamôn 
Pokkharasati rồi”. Vua Pasenadi hiểu rằng: “Ta đã bị Bàlamôn Pokkharasati lừa 
gạt bằng chú thuật, lấy đi món trang sức quý giá Maharaha”. 

b- Các Đại thần ganh ty về sự ân sủng của vua Pasenadi đối với Bàlamôn 
Pokkharasati. Đức vua Pasenadi thường ôm Bàlamôn PokkharasatI với sự thân 
tình, các quan đại thần thưa với vua Pasenadi rằng: “Bàlamôn Pokkharasati bị 
chứng bịnh rất hay lây” (các đại thần xuyên tạc màu da trắng như bạc của 
Bàlamôn Pokkharasati, như bị bịnh bạch tạng chẳng hạn), nên vua Pasenadi 
không cho Bàlamôn Pokkharasati hội kiến với mình. 
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Dù mất đặc quyền này, nhưng Bàlamôn Pokkharasati là bậc thông thái đa văn, 
khi cần hội ý với Bàlamôn Pokkharasati về những kế sách của quốc độ, đức vua 
ngồi sau tấm màn và Bàlamôn Pokkharasati không thể thi triển chú thuật làm mê 
hoặc vua Pasenadi được nữa. 

Không ai biết được điều này ngoài Đức Thế Tôn, vua Pasenadi và Bàlamôn 
Pokkharasati. Khi Đức Thế Tôn nói lên không phải làm mất thể diện Bàlamôn 
Pokkharasati, nhưng khi Bàlamôn Pokkharasati nghe được sẽ có niềm tin rằng: 
“Những điều này chỉ có vua Pasenadi và ta biết. Vua Pasenadi không hề nói ra do 
sĩ diện, nếu nói ra người ta sẽ cười chế nhạo: “Đức vua Pasenadli bị chú thuật làm 
ngu muội”. Nhưng Samôn Gotama biết được điều này, vị ấy có khả năng là bậc 
Chánh giác”. 

Chỉ trích lần thứ ba. 

- Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Như vua Pasenadi (PaTưNặc) nước 
Kosala (Kiềutấtla), hoặc ngồi trên cổ xe, hoặc ngồi trên lưng ngựa, hoặc ngồi trên 
lưng voi ... cùng các đại thần bàn quốc sự. Khi vua rời vị trí đứng sang nơi khác, 
một người thường dân (sudda) đứng vào vị trí ấy, nói những lời như vua 
Pasenadi. Người ấy có là vua Pasenadi hay vị phó vương không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không?. 

- Này Ambattha, cũng vậy, thuở xưa các vị ẩn sĩ giữa các Bàlamôn, tác giả các 
chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tâm 
những Thánh cú mà nay những Bàlamôn hiệt tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên 
giống những vị ẩn sĩ đã làm. 

Những vị ẩn sĩ ấy là: Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagsl, 
Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu. Ngươi và thầy ngươi dù hát lên, 
nói lên, đọc lên giống những vị ẩn sĩ ấy, nhưng không thể được xem là những ẩn 
sĩ ấy. 

Này Ambattha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những Bàlamôn trưởng 
thượng, các tổ sư nói: Những ẩn sĩ ấy khéo tắm, khéo chải chuốt, tóc và râu khéo 
chăm sóc, trang điểm với vòng hoa hay vòng ngọc, mặc toàn đồ trắng, tận hưởng 
năm món dục lạc như ngươi và thầy của ngươi không? 

- Thưa Tôn giá Gotama, không. 

- Những ẩn sĩ ấy có dùng cơm gạo trắng thượng hạng mà các hạt đen được bỏ 
ra, dùng nhiều loại canh thượng vị không? 

- Thưa Tôn giá Gotama, không? 

-Những ẩn sĩ ấy có được các thiếu nữ có đường eo cong, thắt lưng có tua hầu 
hạ như ngươi và thầy ngươi hiện nay không? 

- Thưa Tôn giá Gotama, không? 

- Những vị ấy có đi trên những chiếc xe lộng lẫy do ngựa cái kéo như ngươi và 
thầy ngươi trong hiện tại không? 

- Thưa Tôn giá Gotama, không? 

- Những vị ẩn sĩ ấy có ở trong thành luỹ có hào sâu bao quanh che chở, có 
những chiến sĩ mang gươm dài bảo vệ, như ngươi và thầy ngươi không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, không. 

- Này Ambattha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ẩn sĩ, không có đời 
sống giống như một ẩn sĩ. 

Này Ambattha, nếu ngươi có nghi ngờ gì, có phân vân gì về Ta, hãy hỏi Ta và 
Ta sẽ trả lời. 

Giải thích. Vì thanh niên Ambattha không có khả năng chứng Thánh quả 
trong kiếp sống này, khi ấy chiều xuống, ngày sắp trôi qua. Thanh niên Ambattha 
quên mục đích viếng thăm Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn quyết định nhắc nhở thanh niên Ambattha nhớ lại mục đích ấy. 

*Hiển lộ đại nhân tướng. 
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Không ai có thể kiểm tra được 32 tướng đại nhân của Đức Thế Tôn khi Ngài 
đang ngồi, chỉ có thể biết được 32 đại nhân tướng khi Đức Thế Tôn đang đi hay 
đứng. Khi có ai muốn biết 32 đại nhân tướng, với tâm mình biết tâm của người 
ấy, truyền thống của chư Phật Chánh giác là: “Ngài đứng dậy và đi kinh hành”. Vì 
vậy, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra khỏi Hương thất đi kinh hành. 

Thanh niên Ambattha đi theo sau quan sát, thấy rõ 3o đại nhân tướg ngoại trừ 
2 tướng: Tướng kín mã âm tàng và lưỡi rộng dài. 

Do đó thanh niên Ambatttha còn phân vân: “Tôn giả Gotama có đầy đủ 32 
tướng đại nhân hay không? Hay vị ấy thiếu sót hai tướng?”. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn hiểu được tâm của thanh niên Ambattha, Đức Thế 
Tôn dùng thần thông cho Ambattha thấy được tướng mã âm tàng, rồi Đức Thế 
Tôn đưa lưỡi chạm đến tận mép tai phải rồi đến mép tai trái (cho thấy độ dài), 
đưa lưỡi chạm đến lỗ mũi phải, lỗ mũi trái (cho thấy độ mềm dịu), đưa lưỡi bao 
trùm gương mặt (cho thấy sự bằng phẳng của lưỡi). 

Sau khi thấy rõ Đức Thế Tôn có đầy đủ 32 tướng đại nhân, thanh niên 
Ambattha thưa rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi, chúng tôi rất bận vì còn nhiều 
viiệc phải làm. 

- Này Ambattha, hãy làm những gì mà ngươi nghĩ là hợp thời. 

Thanh niên Ambattha cùng các thanh niên Bàlamôn ra khỏi tự viện ra về trên 
cổ xe có những ngựa cái kéo. 

(Một điều khó hiểu là: Đức Thế Tôn có đến 4o cái răng; làm thế nào thanh 
niên Ambattha thấy được? Không thấy các bản Sớ giải giải thích). 

* Bàlamôn Pokkhuarasati đếm uiếng Đức Phật. 

Khi ấy Bàlamôn Pokkharasati đã ra khỏi thành Ukkattha cùng với nhiều 
Bàlamôn khác chờ đợi thanh niên Ambattha trong vườn hoa của mình. 

Thanh niên Ambattha cho xe đến khu vườn, nơi có thể dừng lại, xuống xe đi bộ 
đến Bàlamôn Pokkharasati. Sau khi đánh lễ thầy, ngồi vào nơi hợp lẽ, Bàlamôn 
Pokkharasati hỏi: 

- Này Ambattha, con có gặp Samôn Gotama không?. 

- Thưa thầy, có. Chúng con đã gặp Samôn Gotama. 

- Này Ambattha, Samôn Gotama có đúng với tin đồn truyền đi không? 

- Thưa thầy, Samôn Gotama đúng như lời đồn truyền đi; Samôn Gotama có 
đầy đủ 32 đại nhân tướng, không thiếu một tướng. 

- Này Ambattha, con có đàm luật với Samôn Gotama không?. 

- Thưa thầy, có. Con có đàm luận với Samôn Gotama. 

Rồi thanh niên Ambattha tường thuật lại cuộc đàm luận giữa mìnnh với Đức 
Thế Tôn. Nghe Ambattha thuật lại cuộc đàm luận này, Bàlamôn Pokkharasati tức 
giận, mắng Ambattha rằng: 

“Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà đa văn đốn 
mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà tỉnh thông ba tập Veda đốn mạt của chúng ta. 
Người ta nói: “AI có sự cư xử như vậy, khi mệnh chung sẽ tái sinh vào cối ác, đoạ 
xứ, địa ngục”. 

Lần thứ hai, Bàlamôn Pokkharasati mắng thanh niên Ambattha rằng: 

“Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà đa văn đốn 
mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà tỉnh thông ba tập Veda đốn mạt của chúng ta. 
Ngươi càng công kích Tôn giả Gotama bấy nhiêu, càng bị Tôn giả Gotama lật tẩy 
chúng ta bấy nhiêu. 

Lần thứ ba, Bàlamôn Bàlamôn Pokkharasati mắng thanh niên Ambattha rằng: 

“Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà đa văn đốn 
mạt của chúng ta, ngươi thật là nhà tỉnh thông ba tập Veda đốn mạt của chúng ta. 
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Người ta nói: “Ai có sự cư xử như vậy, khi mệnh chung sẽ tái sinh vào cối ác, đoạ 
xứ, địa ngục”. 

Rồi không kêềm được cơn phãn nộ trào dâng, Bàlamôn Pokkharasati đạp thanh 
niên Ambattha ngã té nhào. 

Hỏi. Vì sau thanh niên Ambattha biết thầy trò bị công kích, lại tường thuật 
đầy đủ câu chuyện đến thầy. 

Đứúp. Có ba lý do: 

a- Thanh niên Ambattha thừa thông minh, biết rằng: “Khi nghe xong câu 
chuyện, ta sẽ bị thầy trừng phạt. Nhưng ta không còn cách nào khác, vì các thanh 
niên đồng hành với ta đã chứng kiến và nghe trọn vẹn cuộc đàm luận giữa ta và 
Samôn Gotama. Nếu ta dấu diếm một chi tiết, sẽ bị thầy tẩn xuất thì hậu quả càng 
thê thảm hơn. Tốt nhất ta nên nói thật”. 

b- Trước đây thanh niên Ambattha rất được Bàlamôn Pokkharasati thương 
mến và xem trọng, nên y hy vọng thầy không trừng phạt làm mất mặt y trước đại 
chúng Bàlamôn. 

c- Hy vọng với sự thông thái, nổi tiếng hùng biện của Bàlamôn Pokkharasati, 
Bàlamôn sẽ có những lý lẽ để công kích lại Samôn Gotama. 

Trước đây thanh niên Ambattha hưởng được ân sủng từ Bàlamôn 
Pokkharasati là: “Được ngồi chung với thầy trên cổ xe do những con ngựa cái kéo 
đi”. Nhưng kể từ khi ấy trở đi, thanh niên Ambattha không còn hưởng được điều 
này, Ambattha phải đi bộ trước cổ xe. 

Khi ấy, Bàlamôn Pokkharasati có ý nghĩ: “Ta đến viếng thăm Tôn giả Gotama 
để xin lỗi về sự ngu muội của đệ tử ta là Ambattha”. Ông tỏ ý muốn đến viếng 
thăm Đức Thế Tôn; những người Bàlamôn thưa với Bàlamôn Pokkharasati rằng: 

- Thưa Tôn giả Pokkharasati, hôm nay quá trễ để viếng thăm Samôn Gotama. 
Ngày mai Tôn giả Pokkharasati hãy đến viếng thắm Samôn Gotama. 

Tuy nhiên, Bàlamôn vẫn cho làm những vật thực thượng vị loại cứng, loại mềm 
nơi nhà riêng, chở trên xe (uanesu aropetug). Dưới ánh sáng những ngọn đuốc 
(ukka), Bàlamôn Pokkharasati từ thị trấn Ukkattha đến rừng Icchanankala yết 
kiến Đức Thế Tôn. 

Giỏi thích. 

Các Giáo thọ sư cho rằng: “Ngôi nhà riêng ấy, không thể ở trong thành 
Ukkattha, có thể đó là ngôi nhà riêng của Bàlamôn Pokkharasati ở làng 
Iechanangala hay ở nơi nào khác gần khu rừng Icchanankala”. 

Vì sau đó, Bàlamôn Pokkharasati thỉnh Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tykhưu đến 
nhà của mình thọ thực vào ngày mai. 

Khi đến nơi thích hợp ở khu rừng Icchanankala (vào khoảng hơn nửa đêm), 
tuy xe còn chỗ đi được, nhưng Bàlamôn Pokkharasati vẫn xuống xe, đi bộ đến yết 
kiến Đức Thế Tôn. Vì nghĩ rằng: “Ta không nên làm kinh động các Samôn đang 
cần sự yên tịnh”. 

Khi đến hương thất Đức Thế Tôn, Bàlamôn Pokkharasati đằng hắng rồi gỏ 
mạnh vào cửa, cửa mở ra, Bàlamôt cùng những Bàlamôn khác đi vào. 

Sau những lời chào hỏi thân hữu, Bàlamôn Pokkharasati ngồi vào nơi thích 
hợp, hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi là thanh niên Ambattha có đến đây 
không? 

- Này Bàlamôn, đệ tử của ngươi là thanh niên Ambattha có đến đây. 

- Thưa Tôn giả Gotama, Ngài có cùng thanh niên Ambattha đàm luận không? 

- Này Bàlamôn, ta có đàm luận với thanh niên Ambattha. 

Đức Thế Tôn tường thuật lại cuộc luận đàm cho Bàlamôn Pokkharasadi biết, 
nghe xong Bàlamôn Pokkharasati nói rằng: 
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- Thưa Tôn giả Gotama, thanh niên Ambattha thật là ngu s1. Tôn giả Gotama 
hãy tha thứ cho thanh niên Ambattha. 

- Này Bàlamôn, mong thanh niên Ambattha được an lạc. 

Bàlamôn Pokkharasati suy nghĩ: “Theo lời Ambattha, Tôn giả Gotama có đầy 
đủ 32 tướng đại nhân. Ta hãy tìm hiểu xem”. 

Nhận biết ý nghĩ của Bàlamôn Pokkharasati, Đức Thế Tôn từ Hương thất đi ra, 
Bàlamôn PokkharasatI theo phía sau xem xét. 

Khi tìm thấy 3o tướng đại nhân, Bàlamôn Pokkharasati suy nghĩ: “Chẳng biết 
Ngài có 2 tướng: Mã âm tàng và lưỡi rộng dài không nhỉ?”. 

Biết được sự nghi hoặc đang sinh khởi trong tâm của Bàlamôn Pokkharasati, 
Đức Thế Tôn dùng thần thông cho Bàlamôn thấy tướng mã âm tàng, rồi le lưỡi 
chạm đến tận mép tai phải rồi đến mép tai trái, đưa lưỡi chạm mũi phải rồi đến 
mũi trái, đưa lưỡi che phủ cả gương mặt. 

Khi ấy Bàlamôn Pokkharasati hân hoan rằng: “Thật sự Tôn giả Gotama có đầy 
đủ 32 đại nhân tướng”. 

Bàlamôn Pokkharasati bạch rằng: 

- Kính thỉnh Tôn giả Gotama cùng các Tykhưu thọ thực ở tư gia của tôi vào 
ngày mai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, Bàlamôn Pokkharasati đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ra về cùng đại chúng Bàlamôn của mình. 

*Bàlqrmnôn Pokkhar=asatt chứng quả Dự Lưu. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn tay cầm lấy ý bát cùng đại chúng 5oo vị Tỳkhưu 
đế nhà Bàlamôn Pokkharasati nhận vật thực. Đức Thế Tôn ngồi vào chỗ ngồi đã 
được soạn sẵn, tự thân Bàlamôn Pokkharasati phục vụ Đức Thế Tôn, còn các 
thanh niên Bàlamôn đệ tử của Pokkharasati phục vụ 5oo vị Tykhưu. 

Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi, Bàlamôn Pokkharasati lấy chiếc ghế thấp 
khác ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn giảng pháp thoại đến Bàlamôn 
Pokkharasat, trước tiên Ngài nói về bố thí, rồi đến trì giới, thuyết về các cảnh 
trời, trình bày các nguy hại, rồi Ngài thuyết đến sự ra khỏi những nguy hại. 

Khi biết tâm Bàlamôn Pokkharasati đã nhu nhuyễn, trong sạch, sẵn sàng ví 
như tấm vải sạch sẵn sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn sự thật. 

Chính ngay chỗ ngồi Bàlamôn Pokkharasati chứng Thánh quả Dự Lưu. 

*Lời thỉnh cầu của Bàlqrnôn Pokkharasaft. 

Hân hoan với Thánh quả Dự lưu mà mình đã đạt được, Bàlamôn Pokkharasati 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì đã ngã xuống, như 
người phơi bày những gì được che kín, chỉ đường cho những người lạc đường, như 
người mang ánh sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. 

Pháp được Tôn giả Gotaama dùng nhiều phương tiện quý báu để giảng thuyết. 

Thưa Tôn giả Gotama, con, con của con, vợ của con, tùy tùng của con, bạn hữu 
của con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, quy ngưỡng Giáo pháp, quy ngưỡng chư 
Tăng. Xin Tôn giả Gotama nhận con là đệ tử kể từ nay cho đến khi mệnh chung. 

Kính bạch Tôn giả Gotama, như Tôn giả đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở 
Ukkattha, mong Tôn giả Gotama cũng đến viếng thăm gia đình Pokkharasati, tại 
nơi đây các thanh nam, thanh nữ Bàlamôn sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn Gotama, hoặc 
đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, hoặc mời nước, hoặc khiến tâm hoan hỷ. Như thế 
chúng sẽ hưởng được hạnh phúc, lợi ích trong thời gian lâu dài. 

- Này Bàlamôn, lời ngươi nói thật là chí thiện. 

*Pdotika. 
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Pilotika là một du sĩ nổi tiếng thời Đức Phật. Cũng như du sĩ Sabhiya, Pilotika 
được xem như một du sĩ có trí), 

Du sĩ Pilotika còn trẻ có nước da màu vàng chói, ông rất thích đến phục vụ 
Đức Thế Tôn cùng các Tỳkhưu. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích, du sĩ Pilotika thuộc giòng tộc 
Vacchayana, nên Bàlamôn .Janussonl đã gọi Pilotika là: Tôn giả Vacchayana. Du sĩ 
Pilotika còn có tên riêng là Piotika). 

Có lần du sĩ Pilotika đến viếng Đức Thế Tôn tại JjJetavanavihara (Đại tự 
KỳViên) vào buổi sáng sớm. Trên đường trở về du sĩ Pilotika gặp Bàlamôn danh 
tiếng Janussoni đang ngồi trên cổ xe toàn trắng do ngựa cái kéo. Bàlamôn 
Janussonl thấy du sĩ Pilotika từ xa đi đến, đã hỏi rằng: 

- Tôn giả Vacchayana đi từ đầu về sớm như vậy? 

- Tôn giả, tôi từ Samôn Gotama đến đây? 

- Tôn giả Vacchayana nghĩ thế nào? Samôn Gotama có frí tuệ sáng suốt 
(paññaveyyattyam) không?. 

- Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết Samôn Gotama trí tuệ sang suốt? Chỉ có ai 
như Samôn Gotama mới có thể biết Samôn Gotama trí tuệ sáng suốt. 

- Tôn giả Vacchayana thật sự tán thán Samôn Gotama với lời tán thán cao tột. 

- Này Tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Samôn Gotama, chỉ có ai như Samôn 
Gotama mới có thể tán thán bậc tối thượng giữa chư thiên và người. 

- Nhưng Tôn giả Vachayana thấy được lý do gì ở Samôn Gotama mà có lòng tin 
tưởng như vậy? 

- Này Tôn giả, như người săn voi thiện xảo vào khu rừng có voi ở, nhìn thấy 
dấu chân voi bề dài rộng, bề ngang rộng, nó đi đến kết luận: “Con voi này là con 
vol lớn”. 

Rồi du sĩ Pilotika nêu ra bốn dấu chân voi lớn là: Ông thấy những người thông 
thái, trí tuệ sắc bén của bốn hạng người: Sát đếly, Bàlamôn, gia chủ và Samôn, 
sắp đặt những câu hỏi vấn nạn Đức Thế Tôn, nhưng rồi tất cả đều bị Đức Thế Tôn 
nhiếp phục, trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. 

Nghe vậy Bàlamôn Janussoni từ trên cổ xe toàn trắng, bước xuống xe, đấp lại 
thượng y cho chỉnh tê, hướng về Đức Thế Tôn chấp tay đảnh lễ, tán thán ba lần 
với cảm hứng ngữ rằng: “Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Alahán Chánh Đẳng giác”. 

Tóm lược kinh Culahatthipadopaœmnasutta. 

Sau đó, Janussoni đến bạch Phật câu chuyện này. 

Đức Phật dạy rằng: “Khi thấy chân voi lớn, không vội kết luận ngay là con voi 
lớn vì sao? Vì trong rừng có loại voi cái có dấu chân lớn nhưng lại lùn thấp. 

- Vết chân thứ nhất này, ví cho những thiện g1a tử xuất gia trong Giáo pháp này 
vì niềm tin. 

Người thợ săn voi lần theo dấu chân voi, thấy được dấu chân lớn của voi cùng 
vết cọ xát ở thân cây hay vết cắt chém của ngà, cũng chưa vội kết luận là con voi 
lớn, vì trong rừng có những con voi cái có ngà, có dấu chân lớn. 

- Vết chân voi thứ hai lớn này, ví cho sự thành tựu từ Sơ thiên đến tứ thiên của 
người đệ tử thực hành pháp theo lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Người thợ săn voi thiện xảo lại lần theo dấu chân voi, thấy được dấu chân lớn 
của voi cùng vết cọ xát ở thân cây hay vết cắt chém của ngà, cũng chưa vội kết 
luận là con voi lớn, vì trong rừng có những con voi cái có ngà, có dấu chân lớn. 

- Vết chân voi thứ ba này, ví cho sự thành tựu Túc mạng trí. 


@)- SA, 1i. 188.. 
(2)- MA.1, 393. 
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Người thợ săn voi thiện xảo lại lần theo dấu chân voi, thấy được dấu chân lớn 
của voi cùng vết cọ xát ở thân cây hay vết cắt chém của ngà, cũng chưa vội kết 
luận là con voi lớn, vì trong rừng có những con voi cái có ngà, có dấu chân lớn 

- Vết chân voi thứ tư này, ví cho sự thành tựu Sĩïnh tử trí. 

Người thợ săn voi thiện xảo lại lần theo dấu chân voi, thấy được con voi lớn, 
khi ấy mới xác định là con voi lớn. 

- Điều này ví cho sự chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh này, Bàlamôn Janussonl xin quy ngưỡng 
Đức Thế Tôn trọn đời0). 

Theo Mahavamsa (Đại sử) của Tích Lan, Ngài Mahinda khi đến truyền đạo tại 
Tích Lan, Ngài Mahindakhi gặp vua Devanamplya lần đầu tiên,đã thuyết lên bài 
kinh này, sau khi nghe xong vua Devanampiya xin nương nhờ Tam bảo®), 

*Bàlqrnôn .Jd1ttSSOTtt. 

Là một Bàlamôn danh tiếng có đại tài sản, được xếp ngang hàng với các 
Bàlamôn: CankI, Tarukkha, Pokkharasati và Todeyya®). 

Theo Ngài Buddhaghosa (Phật Âm), Jãnussoni không phải là tên của vị 
Bàlamôn này, mà đó là chức vị khi ông làm Tế sư cho vua Kosala(. 

Bàlamôn Janussonl đi trên cổ xe màu trắng bằng bạc, được kéo bởi bốn con 
ngựa cái trắng, cổ xe này được xem như sang trọng nhất trong thành Savatthi6). 

Bàlamôn Janussoni mặc y phục toàn trắng, đi giày trắng cầm chiếc quạt trắng 
trên tay. 

Tuy được mời hội họp của c1e Bàlamôn trưởng thượng ở Icchanangala hay ở 
Manasakata, nhưng Bàlamôn Janussoni thường trú ngụ ở thành Savatthi®), 
thường đến yết kiến Đức Thế Tôn tại Jetavanavihara (Đại tự KyViên) hỏi pháp 
Đức Thế Tôn như: 

*Kết quả của hành động (nghiệp). 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì duyên gì một số chúng sinh khi mệnh 
chung tái sinh vào khổ cảnh? 

- Này Bàlamôn, do có làm uà do không làm một số chúng sinh khi mệnh 
chung tái sinh về nhàn cảnh? 

- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì duyên gì một số chúng sinh khi mệnh 
chung tái sinh vào khổ cảnh? 

- Này Bàlamôn, do có làm uà do không làm một số chúng sinh khi mệnh 
chung tái sinh vào khổ cảnh? 

- Thưa Tôn giả Gotama, lời dạy vắn tắt không giảng rộng của Tôn giả Gotama, 
con không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giảng 
rộng lời dạy vắn tắt này? 

- Này Bàlamôn, hãy khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, thưa Tôn giả Gotama. 

- Này Bàlamôn, có người thân làm ác, ngữ nói ác, Úú nghĩ ác; thân không làm 
thiện, ngữ không nói thiện, Ú không nghĩ thiện. 

Khi thân hoại mệnh chung tái sinh vào khổ cảnh. 

Này Bàlamôn, có người thân làm thiện, ngữ nói thiện, ý nghĩ thiện; thân 
không làm ác, ngữ không nói ác, ý không nghĩ ác. 


@- M.1. Kinh số 27. 

@)- Mhv. xiv. 22. 

G)- 5n. p. 115. 

(4)- MA. i. oo; theo AA. ¡. 3o8 đó là tên của mọi gia đình quý phái mà thân thuộc có chức vụ. Cp. 
Gouindiue abhisiñci (trong D. 11. 231). 

G6)- S. v.4; M. 1. 175 và M. ii. 208. 

(6)- DA. ïi. 399. 
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Khi thân hoại mệnh chung tái sinh về nhàn cảnh ...0), 

*Nípbàn thấu trong hiện tạt (sandiffthaka mibbana). 

- Thưa Tôn giả Gotama, như thế nào làNípbàn thấy trong hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, luôn hướng thượng, được người trí tự mình hiểu biết? 

Đức Phật trả lời (tóm gọn là): “Diệt trừ tham ái, sân hận và sĩ mê”), 

*Các Bàlamôn có ba mĩnh. 

Đức Phật giảng cho Bàlamôn Janussonli ba minh (teviJja) theo bậc Thánh6), 

*Sự không sợ hãi cát chết. 

*Mong muốn, cận hành, điểm tựa, khuụnh hướng uà cứu cánh. 

Bàlamôn /Janussonl hỏi Đức Thế Tôn về: Mong muốn (adhipppaya), cận hành 
(upavicara), điểm tựa (adhitthana), khuynh hướng (abhinivesa) và cứu cánh 
(pariyosana) của các hạng người. Đức Thế Tôn dạy: 

Với SátđểTu. 

Tài sản là mong muốn; trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, đất 
(pathav1)®) là khuynh hướng, quyền lực (1ssariya) là cứu cánh. 

Vớt Bàlamôn. 

Tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, kinh điển (manta)6®) là điểm tựa, tế 
đàn (yañña) là khuynh hướng, Phạm thiên giới là cứu cánh. 

Đối uưới ga chủ. 

Tài sản là mong muốn, trí tuệ là cận hành, nghề nghiệp là điểm tựa, công việc 
là khuynh hướng, thành tựu công việc là cứu cánh. 

Đối uới nữ nhân. 

Nam nhân là mong muốn, trang điểm là cận hành, con là điểm tựa, không có 
đối thủ (asapati)0) là khuynh hướng, uy quyền là cứu cánh. 

Đối uới kẻ trộm. 

Lấy vật là mong muốn, nắm được vật (gahana) là cận hành, đoàn lữ hành 
(sattha) là điểm tựa®), tối tăm là khuynh hướng, không bị thấy là cứu cánh. 

Đối uới Samôn. 

Nhu hoà là mong muốn, trí tuệ là cận hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở 
hữu là khuynh hướng, Nípbàn là cứu cánh®), 

*Không hệ luụ uớt dâm dục09°), 

*XSự' đi xuống của bậc Thánh. 

Đức Thế Tôn giảng cho Bàlamôn Janussonl về sự đi xuống (paccarohar) của 
bạc Thánh khác với sự đi xuống của các Bàlamôn như sau: 

“VỊ Thánh đệ tử suy xét: Tàkiến đưa đến kết quả xấu trong hiện tại lẫn tương 
lai, vị ấy từ bỏ tà kiến gọi là sự đi xuống của bậc thánh. 

Tà tư duy ... tà ngữ... tà nghiệp ... tà mang ... tà tinh tấn ... tà niệm .... 

Tà định đưa đến kết quả xấu trong hiện tại lẫn tương lai, vị ấy từ bỏ tà định gọi 
là sự đi xuống của bậc thánh), 

*Kết quả của sự bố thí rồi hồi hướng. 

Bàlamôn Janussonl hỏi Đức Thế Tôn rằng: 


@)~ A.1, 5Ó. 

)- A,1, 158. 

)- A.1, 166. 

(4)- A.11, 173. 

@)- Chỉ cho quốc độ khác. Thôg thường các vị vua muốn thu tóm những quốc độ khác. 
6)- Chữ Manta còn có nghĩa là chú thuật . Nhưng đa số Bàlamôn trước tiên phải phải thông thạo ba tạng 
Veda, nên ở đây chúng tôi dùng chữ kinh điển có vẽ hợp lý hơn. 

0)- Ám chỉ nữ nhân khác xinh đẹp hơn. 

®)- Nghĩa là nhắm vào đoàn lữ hành. 

@)- A.11, 362. 

ä9)- A.1V, 54. 

Œ9)- A.V, 233. 
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-Thưa Tôn giả Gotama, các Bàlamôn chúng tôi bố thí, tế đàn cho người chết. 
Mong rằng những thân tộc trong huyết thống đã chết nhận được lợi ích. 

Thưa Tôn giả Gotama, các thân tộc huyết thống ấy có nhận được không? 

Đức Phật dạy: Có khi không nhận được, có khi nhận được. 

Không nhận được. 

Khi người ấy tái sinh vào: ĐỊa ngục, súc sinh, người, chư thiên. 

Nhận được. 

Khi tái sinh thành ngạ quỷ (hưởng phước). 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu thân tộc huyết thống đã chết, không tái sinh vào 
chỗ ấy, ai là người nhận kết quả? 

- Này Bàla môn, những thân tộc không cùng huyết thống đã chết, tái sinh vào 
chỗ ấy nhận lợi ích. 

-Thưa Tôn giả Gotama, nếu không có những thân tộc không cùng huyết thống 
đã chết, không tái sinh vào chỗ ấy, ai nhận lợi íevh? 

- Này Bàlamôn, không thể có trường hợp nràu(). Nhưng người bố thí 
không phải không nhận được lợi ích. 

Rồi Đức Thế Tôn dẫn ra các trường hợp như sau: 

a- Người ác giới có bố thí. Do ác giới nên tái sinh vào giới súc sinh; do có bố 
thí nên chúng sinh ấy thọ hưởng những điều tốt đẹp như: Được vật thực tốt, ở nơi 
tốt, được nhiều người ưa thích ... 

b-Người thiện giới có bố thí. Do thiện giới nên tái sinh là người hay chư thiên; 
do bố thí nên hưởng lợi ích như: Vật thực thượng vị, giàu sang, danh tiếng ...2). 

*NHai cực đoan: Có uà không có ®), 

Ngoài sự quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Bàlamôn Janussonli thích đàm luận với các 
giáo trưởng nổi tiếng của các trường phái khác để học hỏi và so sánh giáo pháp. 

Điển hình là cuộc đàm thoại giữa ông và du sĩ Pilotika, cuộc đàm thoại thứ hai 
là giữa ông với Balamôn Subha Todeyyat). 

Đức Thế Tôn có thuyết giảng đến Bàlamôn Janusssoni kinh Sợ hãt uà khiếp 
đảm (Bhayabheravasutta)®). 

Soạn xong ngày 30- 3- 2012. 
(Nhằm ngày 9-3-năm Nhâm thìn) 
( Xin xem tiếp tập 10). 


&)- Số lượng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của ta nhiều vô số kể. Vì trong những kiếp quá khứ trong 
vòng luân hồi ta đã có rất nhiều thân tộc; những thân tộc ấy đối với ta trong hiện kiếp này là không cùng 
huuết thống . Do vậy, Đức Thế Tôn đáp: “Không thể có trường hợp này”. 

@)- A.v, 269. 

@)- S.1i, 76. 

@)- M. 1i. 209. 

@)- M.1, bài kinh số 3. 
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